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CHÁNH VĂN:

LÚC bấy giờ, đức P hật bảo các vị Bồ Tát và  
hàng trời, bốn chúng: 'Ta ở trong vô lượng kiếp  
về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười 
mỏi. Trong nhiều  k iếp  thường làm  vị quốc vương 
phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề, lòng  
không thối chuyển. Vì m uốn đầy dủ sáu pháp ba 
la mật nên  siêng làm  v iệc  bố thí lòng không lẫn  
tiếc, bố thí voi, ngựa, bảy báu, nước, thành, vỢ 
con, tô i tớ, bạn bè, cho đến  dầu, mắt, tủy, óc, 
thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc  thân mạng"ế

Thuở đó, nhân dân trong đời sống  lâu  vô 
lượng, vua vì m ến pháp n ên  th ô i bỏ ngôi vua, 
giao v iệc  trị nước cho Thái tử. Đ ánh trông ra 
lện h  cầu pháp khắp bốn phương "Ai có th ể  v ì ta  
nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp  
hầu  hạ".
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Khi ấy  có vị tiên  nhân đến  thưa cùng vua  
rằng: 'Ta có pháp đại thừa tên  là Kỉnh "Diệu 
Pháp L iên Hoa", n ếu  đại vương không trá i ý ta, 
ta sẽ v ì đại vương mà tuyên  nói".

Vua nghe lờ i v ị tiên  nhân nói, vu i mừng  
hớn hở, liền  đi theo v ị tiên  nhân để cung cấp  
v iệc  cần  dùng hoặc hái trái, gánh nưởc, hoặc  
lượm củi, nấu ăn cho đến  dùng thân m ình làm  
giường ghế, thân  tâm  không b iế t mỏi. Thuở đó 
theo phụng thờ vị t iên  nhân trả i qua m ột nghìn  
năm, v ì trọng pháp n ên  siên g  năng cung cấp hầu  
hạ cho tiên  nhơn không th iếu  thốn.

Bấy giờ, đức T hế Tôn m uôn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà n ó i kệ rằng:

Ta nhớ k iếp  quá khứ  
Vì cầu  pháp đại thừa  
Dầu làm  v ị Quốc Vương 
C hẳng ham  vu i ngũ dục  
Đ ánh chuông rao bốn phương  
Ai có pháp đại thừa  
N ếu vì ta g iả i nói 
Thân sẽ ỉàm  tô i tớ  
Giờ có tiên  Trường thọ  
Đ ến thưa cùng Đ ại vương 
Ta có pháp nhiệm  m ầu  
Trong đời ít có đặng  
N ếu có th ể  tu hành  
Ta sẽ v ì ông  nói.
Khi vua nghe T iên nói 
Sanh ỉòn g  rất vui đẹp  
L iền đi theo  tiên  nhân
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Cung cấp đồ cần  dùng  
Lượm củ i và rau trái 
Thèo lờ i cung k ính dâng  
Lòng ham  pháp đại thừa  
Thân tâm  không lười m ỏi,
Khắp v ì các chúng sanh  
S iêng  cầu  pháp m ầu lởn.
Cũng không v ì thân  m ình  
Cùng với vu i ngũ dục  
N ên dầu làm  vua lớn  
S iêng  cầu  đặng pháp này  
Do đó đặng thành  P hật 
Nay vẫn  v ì ông  nói.

P hật bảo các Tỳ kheo rằng: 'Thuở ấy, vua  
đó chính thời là  thân ta, còn  tiên  nhơn đó nay  
chính là  ông Đề Bà Đ ạt Đ aẳ Do nhờ ôn g  th iện  tri 
thức Đề Bà Đạt Đa làm  cho ta dầy dủ sáu  pháp  
ba la mật, từ b i hỷ xả, ba mươi hai tướng tốt, tám  
mươi m ón đẹp, thân  sắc vàng tía , m ười trí lực, 
bôn m ón vô sở úy, bốn m ón n h iếp  pháp, mười 
tám  pháp bất cộng, thần  thông dạo lực, thành  
bậc Chánh đẳng Chánh giác rộng độ chúng  
sanh, tấ t cả công đức đó đều  là  nhân  th iện  tri 
thức Đề Bà Đ ạt Đa cả".

GIẢNG:

Đây qua phẩm Đề Bà Đạt Đa, từ phẩm này tiếp 
theo mười phẩm là thuộc về phần Ngộ Tri Kiến Phật. 
Phần Thị Tri Kiến Phật là phẩm Hiện Bảo Tháp thôi. 
Qua hai phần trước là hai phần "Khai" và "Thị", mở
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bày rồi tin  nhận Tri Kiến Phật xong rồi. Bây giờ là 
phải sống, sống luôn luôn được sáng tỏ không dứt thì 
cái vô minh mới sạch hết, tập khí mới trừ được. Cho 
nên đây là phần "ngộ", làm cho được sáng tỏ luôn luôn. 
Đây, Phật nhắc đến duyên xưa của Ngài cầu pháp, có 
liên hệ đến Đề Bà Đạt Đa. Mà Đề Bà Đạt Đa là phá 
Phật số một, cũng gọi là Điều Đạt, là tên tiếng Phạn, 
Trung Hoa dịch là Thiên N hiệt hay Thiên Thọ. Thiên 
Thọ là trời trao cho.

Ông Đề Bà Đạt Đa này đã từng xúi vua A Xà 
Thế thả voi say hại Phật, do sức thần  của Phật, Phật 
lấy năm ngón tay chỉ thì trong năm ngón tay hiện ra 
sư tử, cho nên voi thấy sư tử là khiếp phục liền, rồi ông 
còn chia rẽ tăng nữa. Tức là ông muốn thay Phật làm 
giáo chủ, mà Phật không cho, nên ông mới rủ năm 
trăm  vị tăng đi theo. Sau đó ngài Mục Kiền Liên đến 
thuyết pháp độ họ trở về, ông tức quá lên núi xô đá để 
đè Phật, nhưng do sức thần  của Sơn thần  nên đá cũng 
không đè được, chỉ có mấy viên đá ná t ra làm trúng 
chân Phật chảy máu chút thôi. Có lần ông để thuốc độc 
trong mười đầu ngón tay đến lễ Phật, rồi bám vắo 
thân  Phật để hại Phật mà cũng không hại được, chính 
hại lại ông.

Như vậy, ông phá Phật đủ thứ nhưng cuối cùng 
cũng được Phật thọ ký thành Phật. Để cho mình thấy, 
đối với người ác cũng được thọ ký thành Phật, thì 
mình sao không được. Rồi Phật thuạt lại, Phật khi xưa 
cầu Kinh Pháp Hoa làm vị Quốc Vương thực hành bố 
thí hy sinh cả voi, ngựa, rồi nưởc, thành, vợ, con, tôi 
tớ, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, từ trong thân  cho đến 
ngoài thân, bố thí hết. Trong thời đó Phật giao nước 
cho Thái tử trị, rao khắp trong nước: "Ai có pháp đại
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thừa nói, tôi sẽ cung phụng trọn đời", thì có vị tiên 
nhân nói với vua rằng: có pháp đại thừa tên là "Diệu 
Pháp Liên Hoa", nếu ông không trái ý ta thì ta sẽ nói". 
Vua vì quí trọng Kinh Đại Thừa, theo tiên nhơn cung 
phụng đủ thứ hết, cho đến dùng thân  mình làm giường 
ngồi . Vậy cuối cùng thì Phật nói vị tiên nhơn đó là Đề 
Bà Đạt Đa. Còn vị vua đó chính là tiền thân  của Phật. 
"Do ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta  đầy 
đủ sáu ba la mật, từ bi hỷ xả, đủ ba mươi hai tướng 
tốt... cho đến thànhVô thượng Bồ Đề; tấ t cả công đức 
đó đều do ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa".

Quí vị thấy người hại mình đủ thứ mà nói đó là 
thiện tri thức, bao nhiêu công đức đều do ông đó được 
Còn mình bây giờ nói nặng chút là nhớ đời rồi, thấy 
không muốn ngó rồi. Trong này có hai điểm: Vì cầu 
Pháp Hoa đức Phật bố thí vợ, con, tôi tớ, bạn bè, đầu, 
mắt, tủy, não; rồi theo hầu hạ tiên nhân, làm giường 
ghế nữa mà thân  tâm  không biết mỏi. Đó là quên 
mình mà vì pháp. Muốn học Pháp Hoa, nghe Pháp Hoa 
th ậ t sự mà cứ nhớ tiếc mãi cái ngã hư dối này và 
những cái ngã sở này nữa, làm sao học cho thấu.

Nghĩa là, muốn học Pháp Hoa, sống được Pháp 
Hoa phải quên cái ngã này; th ì mới học sâu được, mới 
thấu được Tri Kiến Phật. Cho nên ở đây bô" thí, hy sinh 
từ trong cho tới ngoài; từ trong nội thân  cho đến ngoài 
vật sở hữu.

Rồi, trên  đời mà được thọ ký xong, muốn sông 
cho được lâu bền, muốn trì kinh này không mất, thì 
phải có tâm  kiên cố, vượt qua mọi khó khăn khổ nạn, 
mới sông được lâu bền. Còn lâu lâu mà thấy có thoái, 
tâm  nản, làm sao sông lâu dài được? Cho nên, ở đây 
trong nghịch cảnh như vậy mà mình vẫn vượt qua, tâm
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mới vững vàng; còn cái gì cũng thuận hết, lâu lâu gặp 
nghịch cảnh chịu không nổiẵ

Còn thứ hai, tiên  nhơn có kinh Pháp Hoa sao 
không dạy liền mà bắt hầu hạ đủ thứ vậy? Đó là để 
dẹp lòng kiêu mạn. Ông vua thì lòng kiêu mạn lớn, 
nên bây giờ bắt thấp xuống hầu hạ đủ thứ vậy đó, để 
cho tiêu lòng kiêu mạn đó đi, quên mình là vua đi, mới 
học đạo nổi. Còn học đạo mà cứ nghĩ ta  là vua, là cao 
quí, lâu lâu mình lỡ xúc phạm thì sao?

Đây cũng là nhắc mình muốn học đạo cũng vậy 
đó, phải thấp mình quên cái ngã này càng nhiều chừng 
nào th ì gần đạo chừng nấy.

Rồi tiên  nhân đó, tức tiền  thân  Đề Bà Đạt Đa, 
chỗ này quí vị đọc rồi, thấy  bó nghi không? Đề Bà Đạt 
Đa hại Phật, tạo tội ngũ nghịch mà tiên nhân này 
nói: "ta có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta  có thể nói cho 
ông". Quí vị thấy là thuộc về dạng gì rồi? Hạng ác mà 
sao có Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là một điểm phải 
chú ý! Ngài Đề Bà Đạt Đa, thường thường P hật tu Bồ 
Tát hạnh th ì luôn luôn theo phá P hật đủ thứ hết, mỗi 
một lần  phá vậy là mỗi lần tội nặng rồi, người ta  tu 
hành mà tới phá như vậy, tạ i sao không đọa đi mà 
gặp hoài? Vậy để thấy  rõ, Ngài không phải là thứ 
thường rồi, thuộc hạng Đại Bồ Tát theo để làm  thành 
cho đức Phật. Nghĩa là dùng các nghịch cảnh đó, 
luyện cho tâm  Bồ Đề Ngài vững, để Ngài sớm thành 
Vô thượng.

Cho nên đây Phật mới bảo: "đây là thiện tri 
thức của ta, tấ t  cả công đức thành Phật đó dều do 
thiện tri thức Đề Bà Đ ạt Đa hết". Không phải tu hành 
chỉ cầu thuận thuận thôi! Chính nghịch duyên, nghịch 
cảnh đó khiến cho tâm  đạo mình càng kiên cô", đó là



PHẨM ĐỂ - BÀ - ĐẠT - ĐA 11

sức mạnh cho mình vươn lên, mình tiến  tới. Không 
phải những cái nghịch dó là chướng làm cho tôi không 
tu được. Khi mình thấy vậy là tâm  còn yếu, với người 
khéo tu là không có nghịch mà mình chuyển nghịch 
thành thuận hết. Sở dĩ nghịch đó do mình không khéo 
thôi! Thấy nghịch tức nó thành chướng, còn mình 
không thấy nghịch thì lấy gì chướng? Do đó, Kinh Kim 
Cang cũng từng nói: "Người mà tụng kinh này, bị người 
khác khinh tiện, chê bai đó", thì do tội nghiệp đời 
trước đáng lý là đoạ địa ngục, mà đời nay do bị người 
khinh tiện cho nên tội nghiệp đời trước đáng đọa đó, 
th ì nó sẽ nhẹ, chỉ bị hiện đời thôi. Cái nghiệp đó nó 
sẽ bị tiêu hết, sớm được thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác.

Rồi Phật từng làm tiên nhơn nhẫn nhục, bị vua 
Ca Lợi chặt tay, chặt chân, cắt lỗ tai... Thì đó là cái 
nghịch cảnh, những người thường thường đọc tới chỗ 
này chịu không nổi. Kinh Kim Cang nói rằng: Kinh 
này đọc, tụng được phước rấ t là lớn. Được phước lớn 
đáng lẽ được người tôn trọng, tại sao bị người khinh 
tiện? Rõ ràng khinh tiện là do tội nghiệp đời trước, 
đáng lý phải đọa, bây giờ khinh tiện đó chuyển nặng 
thành nhẹ. Khinh tiện hiện đời thôi rồi nó sẽ tiêu.

Vậy cho thấy rõ ràng: tu hành không phải một 
bề thuận hết, mà có những cái nghịch. Chính những 
cái nghịch đó là những cái nó giúp mình vững vàng, 
tâm  kiên cố thêm, tiến lên; chớ không phải thấy 
nghịch đó, mà cho đó là những cái chướng duyên, thì 
chán nản, nói tu hành sao cứ gặp chướng hoài? Gặp ma 
phá hoài? Bởi vậy học qua phẩm Đề Bà Đạt Đa này 
để cho mình thấy niềm tin  vững vàng thêm  lên. Rồi 
đây P hật mới thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa.
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CHÁNH VĂN:

P h ật bảo h àn g  tứ  chúng: "Qua vô lượng  
k iếp  sau, ôn g  Đề Bà Đ ạt Đa sẽ đặng th àn h  P hật 
h iệu  là T h iên  Vương N hư Lai, ứ n g  Cúng, Chánh  
b iến  tri, M inh hạnh  túc, T h iện  tu ệ, T h ế gian  
giả i, Vô thượng sĩ, Đ iều  ngự trượng phu, T hiên  
nhơn sư, P h ật T h ế Tôn. Cõi nước đó tên  là  
T hiên  Đạo, lú c  đó T h iên  Vương P h ật trụ ở đời 
hai mươi trung k iếp , rộng v ì các  chúng sanh mà 
n ói pháp m ầu. H ằng hà sa ch ú n g  sanh đặng  
quả A La H án, vô lượng chúng sanh phát tâm  
du yên  giác, h ằn g  hà sa ch ú n g sanh phát tâm  vô  
thượng dạo, đặng vô sanh nhẫn đến  bậc bât 
th ố i chuyển .

Sau khi đức T hiên Vương Phật nhập N iết 
Bàn, chánh pháp trụ lạ i đời hai mươi trung k iếp, 
toàn thân  xá lợ i dựng tháp bàng bảy báu, cao  
sáu mươi do tuần, ngang dọc bốn mươi do tuần. 
Các hàng trời, nhân dân đều  đem  hoa đẹp, 
hương bột, hương xoa, hương dốt, y phục, chuỗi 
ngọc, tràng phan, lọn g  báu, kỹ nhạc, ca tụng để  
lễ lạy  cúng dường tháp đẹp bằng bảy báu Ế Vô 
lượng chúng sanh đặng quả A La Hán, vô lượng  
chúng sanh ngộ Bích Chi Phật, bất khả tư  nghi 
chúng sanh phát tâm  Bồ Đề đến  bậc bất thối 
chuyển".

Đức P hật bảo các Tỳ kheo: Trong đời v ị lai, 
nếu  có kẻ th iện  nam, người th iện  nữ nghe Kinh 
D iệu Pháp L iên Hoa phẩm  Đề Bà Đ ạt Đa, sanh  
lòng trong sạch  kính tin  chẳng sanh nghi lầm,
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th ì chẳng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, được 
sanh ở trước các đức P hật trong mười phương, 
chỗ người dó sanh ra thường được nghe kỉnh  
này. N ếu sanh vào cõi nhơn th iên  thời hưởng sự  
vui rất thắng d iệu. N ếu sanh ở  trước P hật thời 
từ  hoa sen  hóa sanh".

GIẢNG:

Đây Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ 
thành P hật sau này là Thiên Vương, nước tên  Thiên 
Đạo. Cuối cùng, Phật bảo rằng: ở trong đời vị lai ai mà 
nghe Kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Ba Đ ạt Đa đây sanh 
lòng tin  trong sạch, không nghi lầm thì không đọa các 
đường ác, thường được sanh trước Phật. Nếu sanh 
trước Phật thì từ hoa sen hóa sanh. Vậy đó là cho 
mình thấy một điểm gì nữa?

Đó là phá niệm thiện - ác, niệm oán thân. 
Nghĩa là, người ác như vậy cũng thành Phật, khiến 
mình quên không còn thấy đây là thiện, đây là ác; 
người đó là người đáng ghét, đáng bỏ mà tin  nhận 
rằng: Ai ai cũng có đủ Phật tánh  hết, có đủ Tri Kiến 
Phật hết. Tức là ai cũng vậy: cũng có Bộ kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. Bộ kinh này không có chữ nghĩa nào 
chép hết được!

Tin nhận như vậy là đầy đủ h ạ t giông Phật, đây 
nói là không có đọa vào con đường ác nữa, mà thường 
được sanh trước Phật.

Người ác phạm tội nghịch như vậy mà còn được 
thọ ký, thì mình tin  chắc mình cũng có phần, đó là để 
tiến lên.
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CHÁNH VĂN:

B ấy giờ, ở  hạ phương v ị Bồ Tát theo hầu  
đức Đa Bảo Như Lai tên  là Trí Tích bạch với đức 
Đa Bảo P hật n ên  trở về bổn quốc, Đức Thích Ca 
Mâu Ni P hật bảo Trí Tích rằng: T hiện nam tử! 
Chờ giây  lát, cõ i đây có Bồ Tát tên  Văn Thù Sư 
Lợi có th ể  cùng ra m ắt nhau ỉuận  nói pháp m ầu  
rồi sẽ về bổn độ".

GIẢNG:

"Thỉnh Đa Bảo Như Lai trở về bổn quốc", để cho 
thấy việc đến chứng minh cho kinh Pháp Hoa này đã 
xong rồi! Bây giờ trở về bổn quốc, bổn quốc ở đâu mà 
trở về? Trí Tích là trí Thủy giác thuộc về Hữu Sư Trí, 
do chứa nhóm huân tập mà thành, còn Văn Thù là Căn 
Bản Trí: trí sẵn có nơi chính mình, là Bản giác, còn 
kia là thuỷ giác do mình mới phát đây.

Bởi trí do chứa nhóm huân tập, nên còn thấy có 
trở về, có hiện ra, nghĩa là còn thứ lớp. Phật Thích Ca 
lưu lại cùng với ngài Văn Thù, tức cùng trở về hợp với 
Căn Bản Trí để cho thấy Thủy giác hợp với Bản giác, 
thì như vậy là "về cũng không có về đâu", cũng trở về 
Bản giác thôi! Cũng chỗ sẵn đó thôi!

CHÁNH VĂN:

Lúc đó n gài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen  
nghìn cánh lổn  như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng  
theo cũng n gồi hoa sen  báu, từ  nơi cung rồng Ta 
K iệt La trong b iển  lớn tự  n h iên  vọt lên  trụ trong
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hư không, đến  nú i Linh Thứu, từ  trên  hoa sen  
bước xuống đến  chỗ Phật, đầu m ặt kính lạy  
chân hai đức Phật, làm  lễ xong qua chỗ Trí Tích  
cũng h ỏ i thăm  nhau rồi n gồi m ột ph íaế

Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư 
Lợi rằng: "Ngài qua cung rồng hóa độ chúng  
sanh số  được bao nhiêu?".

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Số dó vô lượng 
không th ể tính kể, chẳng phải m iệng nói được, 
chẳng phải tâm  lường được, chờ chừng g iây  lát 
sẽ tự  chứng biết".

N gài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền  có vô 
số  Bồ Tát ngồi hoa sen  báu từ  b iển  vọt lên  đến  
n ú i Linh Thứu trụ giữa hư khôngế Các v ị Bồ Tát 
này đều  là của N gài Văn Thù Sư Lợi hóa độ, đủ 
hạnh Bồ Tát đều  chung luận  n ó i sáu  pháp ba la 
mật. Những vị mà trưởc kia là Thanh Văn ở giữa  
hư không nói hạnh Thanh Văn nay đều  tu hành  
"nghĩa không" của đại thừa.

N gài Văn Thù Sư Lợi nói với n gài Trí Tích  
rằng: 'Tôi giáo hóa ở nơi b iển  v iệc  đó như thế".

Lúc ấy, N gài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen
rằng:

Đ ại trí đức m ạnh mẽ 
Hóa độ vô lượng chúng  
Nay trong h ộ i lớn này  
Và tô i đều  đã thấy  
D iễn  n ó i nghĩa th iệ t tướng  
Mở bày pháp nhứt thừa  
R ộng độ các chúng sanh  
K hiến mau thành Bồ đề.
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GIÁNG:

Tức là khi P h ậ t nói như vậy, Ngài Văn Thù 
ngồi hoa sen lớn, cùng với các vị Bồ T át ở dưới biển, 
nơi cung rồng Ta K iệt La vọt lên ở giữa hư không, 
đến lạy dưới chân hai đức Phật, xong rồi qua chỗ 
ngài Trí Tích Bồ T át hỏi thăm  nhau, cùng ngồi một 
phía. Ngài Trí Tích mới hỏi Ngài Văn Thù: "Ngài 
qua cung rồng hóa độ chúng sanh được bao nhiêu?". 
Ngài Văn Thù nói: "Vô sô' không tính  kể hết", nói 
xong th ì liền có vô sô" Bồ T át cũng từ dưới biển đó 
vọt lên, các vị này đủ hạnh  Bồ T át hết, tu hành  
nghĩa "không" của đại thừa. Do đó Ngài Trí Tích mới 
nói kệ mà khen ngợi.

Văn Thù ngồi hoa sen đó là chỉ cho Căn Bản 
Trí, là tr í sẵn  có nơi mình. Cái tr í đó nó ở trong 
trầ n  lao mà không nhiễm  trầ n  lao; ở trong mê vẫn 
chẳng mê. Như hoa sen trong bùn mà không nhiễm  
bùn. Cho nên  ngay đây khéo giác lại nó không m ất 
đâu hết. Nếu nó nhiễm  th ì thuộc về sanh d iệt rồi, 
nó m ất rồi.

Nhưng đọc đến chỗ này, quí vị có chỗ gì nghi? Ớ 
trước khi Phật Thích Ca nhóm các hóa Phật về một 
chỗ thì Ngài biến cõi này thành tịnh độ, dời đất sông, 
cùng chúng sanh ở đây qua cõi khác hết. Mà đã dời 
núi, sông, biển cả ra chỗ khác hết rồi, thì đây "Ngài 
Văn Thù ở biển lớn vọt lên", sao có biển mà vọt lên? 
Đó để cho thấy rõ: th ậ t ra nói dời mà không dời đi 
đâu. Do thần  lực của Phật, người ở trong đó mà không 
thấy thôi; không thấy là nói dời đi vậy.

Còn Văn Thù là Đại Trí Tuệ, nên không bị 
cảnh chuyển, do đó Ngài vẫn ở trong đó mà không có
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lầm. Nghĩa là ngay nơi nhiễm tức là tịnh rồi, không 
dời đâu hêt, ngài tự tại trong đó không ngăn ngại; 
nên ở trong đó mà vọt ra, chớ không phai chuyển 
biến nó đi đâu.

Rồi "qua chỗ Ngài Trí Tích mà hỏi thăm", để chỉ 
cho hai trí Thủy giác và Bản giác đó thầm  hợp nhau. 
Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù: hóa độ được bao 
nhiêu? Ngài Văn Thù trả  lời là "vô số không tính kể", 
là trong biển sanh tử này, phiền não không biết bao 
nhiêu mà kể. Khi được Căn Bản Trí chuyển th ì những 
phiền não đều chuyển thành Bồ Tát, tức đều thành 
hạnh Phật. Cho nên đây chuyển theo Bồ T át tu hành. 
Nghĩa là, niệm niệm đó đều trở về Bản giác.

"Trụ ở trong hư không" đã chuyển rồi th ì không 
còn chỗ bám nữa. Và đây đều tu nghĩa “không” Đại 
thừa, "không" là không còn chỗ nào để bám, để trụ 
nữa, là tâ t cả đều được chuyển, phiền não cũng được 
chuyển theoỗ Vậy mình ở đây khéo thấy Ngài Văn Thu 
tức là nhận được Căn Bản Trí đó, th ì phiền não theỏ 
đó mà được chuyển.

CHÁNH VĂN: 

N gài Văn Thù Sư Lợi nói: 'Ta ở b iển  chỉ 
thường tuyên  n ó i Kinh D iệu  Pháp L iên  Hoa". 

GIẢNG:

Ngài nói kinh Pháp Hoa thôi, không nói kinh gì 
khác, tức là ngài chỉ thẳng chỗ chân th ậ t này thôi. 
Chính đó là chỗ trở về của tấ t cả, mau thành  Bo đề là 
cũng từ chỗ đó.
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CHÁNH VĂN:

N gài Trí Tích h ỏ i n gài Văn Thù Sư Lợi 
rằng: "Kinh này rất sâu vi d iệu, là báu trong các  
kinh, trong đời rất ít có, vậy có chúng sanh nào  
siên g  năng tinh  tấn  tu hành k inh này mau đặng  
thành P hật chăng?

N gài Văn Thù Sư Lợi nói: "Có con gá i của  
vua rồng Ta K iệt La m ới tám  tu ổ i mà căn  tánh  
lanh lẹ , có trí huệ, khéo  b iế t các căn tánh  hành  
ngh iệp  của chúng sanh, đặng pháp tổng trì, các  
tạng  pháp k ín  rất sâu  của các P hật n ó i dều  có  
th ể  thọ trì, sâu  vào th iền  định, rõ thấu  các phápỆ 
Trong khoảnh sá t na phát tâm  Bồ dề đặng bực 
bất th ố i chuyển , b iện  tà i vô ngại, thương nhớ  
chúng sanh như con dỏ, công đức dầy đủ, lòng  
nghĩ m iệng nói pháp nhiệm  m ầu rộng lổn , từ  bi 
nhơn đức khiêm  nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy  
có th ể  đến  "Bồ đề". Trí Tích Bồ Tát nói rằng: 'Tôi 
thấy đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng k iếp  
làm  những hạnh  khổ khó làm , chứa n h iều  công  
đức dể cầu đạo Bồ đề chưa từng có lúc th ô i dứt; 
tô i xem  trong cõ i tam  th iên  đại th iên  nhẫn đến  
không có chỗ nhỏ bằng h ột cải, mà không phải 
là  chỗ của Bồ Tát bỏ thân m ạng để v ì lợ i ích  
chúng sanh, vậy  sao m ới đặng thành đạo Bồ dề. 
Chẳng tin  Long nữ dó ở trong khoảng g iây  lá t  
chứng thành  bậc chánh giác".

GIẢNG:

Ngài Văn Thù cho biết trong cung rồng có con
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gái Long Vương 8 tuổi, có thể đạt đến Bồ đề, chứng 
thành Phật Nhưng Ngài Trí Tích không tin, Ngài nói 
rằng: "Phật Thích Ca tu hành lâu dài mới thành Phật" 
Còn nói Long nữ: trong khoảnh khắc thành chánh 
giác, làm sao tin nổi?

Cũng chính chỗ này, ngày xưa Ngài Đức Sơn 
khi chưa hiếu thiền, Ngài cũng không tin  nổi! Ngài 
là giảng sư Kinh Kim Cang; học theo giáo th ì rõ ràng 
thây  là P h ậ t tu ba vô số kiếp, mới th àn h  P h ậ t được. 
Mà trong nhà th iền  thì nói: "Trực chỉ nhân  tâm  
kiến tán h  thành  Phật", nên Ngài cũng không tin  
Ngài gọi đó là bọn ma. Nhưng khi Ngài tỏ ngộ rồi 
Ngài mới thấy: đây là lẽ thật! Thì đây cũng vậy 
Ngài Trí Tích Ngài không tin  nổi. Bởi vì Trí Tích ià 
tr í  mà huân tập; cho nên cũng còn nhìn trên  cái 
thấy  thứ lớp, phải từ từ, khó mà ngay đó thành  P hật 
được! Còn nếu nhìn trên  thể sẵn có th ì vốn thành  
P h ậ t từ lâu rồi. Thây được ý đó mới thây  được chỗ 
này, nói thành  đó là th àn h  cái sẵn có thôi chớ có gì 
đâu mà thành . Chỗ này Ngài Hoàng Bá có lần  Ngai 
dạy: “giả sử người tu hành  trả i qua ba vô sô" kiếp, 
qua h ê t các địa vị: tức là Thập tín, thập  hạnh, thập  
hôi hướng, thập  địa... cùng với người ngay m ột niệm 
đây mà chứng được, th ì cũng là chứng cái sẵn  có vậy 
thôi! Kỳ th ậ t trên  P h ậ t của chính m ình cũng không 
có thêm  được một vật gì, xem lại những công phu đã 
qua đó như việc làm  trong mộng.” Nghĩa là m ình tu 
nhọc nhằn  như vậy, cũng trở về cái sẵn  có thôi, 
không phải do công phu đó mới được. Cho nên nhanh 
là nhanh như vậy.
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CHÁNH VĂN:

N ói lu ận  chưa xong, lú c  đó con gái của  
Long Vương bỗng h iện  ra nơi trước đầu m ặt lễ  
kính P hật rồ i đứng m ột phía n ó i kệ khen  rằng:

Thấu rõ tướng tội phước 
Khắp soi cả mười phương  
Pháp thân  tịnh  v i d iệu  
Đủ ba mươi hai tướng  
D ùng tám  mươi m ón tốt 
Trời, người đều  kính ngưỡng  
Long thần  thảy cung kính  
Tất cả loà i chúng sanh  
K hông ai chẳng tôn  phụng  
Lại nghe thành  Bồ đề 
Chỉ P h ật n ên  chứng b iết  
Tôi nói pháp dại thừa  
Độ thoát khổ chúng sanh.

B ấy giờ , N gà i Xá Lợi P h ất n ó i vớ i Long  
nữ rằng: "người n ó i k h ôn g  bao lâ u  chứ ng đặng  
đạo vô thượng, v iệ c  đó khó tin . Vì sao? Vì thân  
g á i nhơ u ế  ch ản g  p h ả i là  pháp khí, thê n ao  co  
th ể  đặng th àn h  vô thượng ch án h  giác? Đ ạo  
P h ật xa rộn g  p h ả i trả i qua vô lượng k iếp  cần  
khổ chứa nhóm  côn g  h ạn h , tu  đủ các  độ, vậy  
sau m ới th àn h  được. L ại th ân  gá i còn  có năm  
d iều  chướng: m ột, ch ẳn g  đặng làm  Phạm  T hiên  
Vương; hai, ch ẳn g  đặng làm  Đê Thích, ba 
ch ẳn g  đ ặn g làm  Ma Vương; bốn , ch ẳn g  đặng  
làm  C huyển  L uân T hánh Vương; năm , ch ẳn g
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đ ặn g làm  P hật. T h ế nào  th ân  g á i đ ặn g  m au  
th àn h  Phật?".

Lúc đó Long nữ có m ột hột châu  báu, giá  
trị bằng cõ i tam th iên  đại th iên  đem  dâng lên  
dức Phật, P hật liền  nhận lấy. Long nữ n ó i với 
Trí Tích Bồ Tát cùng tôn  giả Xá Lợi P hất rằng: 
Tôi h iến  châu báu đức T hế Tôn nạp thọ, v iệc  dó 
có mau chăng?"

Đáp: "Rất mau".
Long nữ nói:
- Lấy sức thần của các ông  xem  tô i thành  

P hật lạ i mau hơn v iệc  đó.
Đương lúc đó cả chủng hội đều  thấy Long 

nữ thoạt nh iên  b iến  thành nam tử, đủ hạnh Bồ 
tát, liền  qua cõ i Vô c ấ u  ở  phương nam n gồi toà  
sen  báu thành bậc Đ ẳng chánh giác, đủ ba mười 
hai tướng, tám  mươi m ón dẹp, khắp vì tấ t cả 
chúng sanh trong mười phương mà d iễn  nói 
pháp m ầuề

Khi ấy  trong cõ i Ta bà h àn g Bồ tá t Thanh  
văn, Trời, rồng, B át bộ, nhơn cù n g  phi nhơn  
d ều  xa th ấy  Long nữ k ia  th àn h  P h ật khắp  vì 
h àn g  nhơn th iên  trong h ộ i đó mà n ó i pháp, 
sanh lòn g  vu i m ừng d ều  xa k ính lạy , vô lượng 
ch ú n g sanh nghe pháp tỏ ngộ đ ặn g b ậc Bất 
th ô i chuyển , vô lượng ch ú n g  sanh đặng lã n h  lờ i 
thọ ký thành  P hật, cõ i Vô c ấ u  sáu  d iệu  vang  
động, cõ i Ta bà ba nghìn  ch ú n g  sanh trụ bậc  
B ất thôi, ba ngh ìn  ch ú n g  sanh p h át lò n g  Bổ đề 
mà đặng lãn h  lờ i thọ ký.

Trĩ Tích Bồ Tát và N gài Xá Lợi P hất tấ t cả 
trong chúng hội yên  lặn g  mà tin  nhận dó.
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GIÁNG:

Đang luận như vậy chưa xong, Long nữ liền 
hiện ra chứng minh cho việc đó không cần phải hý 
luận nhiều. Ý chỉ việc này là việc chứng th ậ t ngay 
trước m ắt thôi, chớ không còn qua lý luận. Long nữ 
hiện ra rồi th ì nói kệ khen:

Thấu rõ tướng tội phước 
Khắp soi cả mười phương 
Pháp thân tịnh vi diệu 
Đủ ba mươi hai tướng

Tức là thấy rõ pháp thân  thấu suốt tướng tội 
phưứcử Mình nhìn theo con m ắt phân biệt thứ lớp: có 
tướng tội, tướng phước nên có ngăn ngại; có người nữ 
người nam. Nữ là tội nhơ nhớp nhiều khó thành Phật. 
Còn đây thấu qua được tướng tội phước thì pháp thân 
đó rấ t là vi diệu rồi. Nghĩa là mình trở lại trước khi 
khởi niệm đó, th ì tội phước nó bám vào đâu, trước khi 
khởi niệm đó nó có tướng nam, tướng nữ gì? Thấy được 
chỗ đó thì mới thấy chỗ thành P hật nhanh, còn thấy 
trên  thân  tướng liền chướng ngại. Do đó cuối cùng Bà 
nói: “lại nghe thành Bồ đề, chỉ P hật nên chứng biết”. 
Chỗ này chỉ người chứng mới biết thôi, không phải 
chỗ lý luận, lý luận không tới nổi.

Khi Long nữ nói kệ khen vậy, Ngài Xá Lợi Phất 
cũng không tin. Trước là Ngài Trí Tích không tin, bây 
giờ Ngài Xá Lợi P hất cũng không tin.

Đây Ngài Xá Lợi P h ấ t tượng trưng cho Trí 
Thanh Văn, tuy ở trong hội được thọ ký rồi mà tập  
khí này chưa quên, cho nên cũng khó tin. Thì lúc đó
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"Long nữ liền có h ạ t châu đem dâng Phật, P h ậ t liền 
nhận  h ạ t châu; rồi liền chuyển th ân  nam, qua th ế  
giới phương Nam ở cõi Vô Cấu th àn h  Phật". Long nữ 
dâng h ạ t châu P h ậ t liền  nhận  đó, là phá niệm  thứ 
lớp. Ngay đó dâng liền  nhận, nhanh như chớp vậy 
thôi! Bởi vì còn thấy  tướng nữ tướng nam  là còn có 
chỗ cách biệt, có chỗ chướng ngại. Còn đây quên 
được tướng nam tướng nữ đó th ì mình th àn h  P hật 
nhanh chóng.

Trong nhà thiền có bà Ni đến hỏi Ngài Sùng Tín:
- Con làm sao được làm tăng?
Sùng Tín hỏi:

- Vậy cô làm ni được bao lâu?
- Có khi nào dược làm tăng chăng?
- Hiện nay cô là cái gì?
- Hiện nay là thân  ni, ai không biết?
- Ai biết cô?
Bởi vì, bà ni này cứ bám chấp vào tướng nữ, 

tướng ni đó, cho nên hỏi: muốn làm tăng. Nhưng Ngài 
Sùng Tín hỏi: Cô làm ni được bao lâu rồi?". Đó là muôn 
nhắc tướng nữ, tướng nam này là giả tướng. Phải thấy 
cái gì chân th ậ t kia kìa! Nhưng bà cứ bám: "Tướng ni 
rõ ràng ai không biết đâu, mà còn hỏi rữa!"ề Thì Ngài 
nhấn mạnh trở lại: "Ai biết cô?". Chỗ đó ai mà biết! 
Cứ lo bám thân  nữ này, Ngài biết rõ quá rồi, nữ ai 
không biết? Nhưng muốn nhấn mạnh: “trong đó cái gì 
chân th ậ t kia kìa!” Thấy được cái đó th ì quên niệm 
nam nữ.

Bởi vì, ở đây thấy Long nữ: thứ nhất là nữ, thứ 
hai là rồng; rồng là loài thú, mà mau thành P hật th ậ t 
là khó tin. Cho nên Ngài Xá Lợi P hất Ngài không tin 
nổi. Nhưng dùng Trí căn bản Văn Thù đó th ì thấy thấu
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suốt qua tánh  tướng. Không mắc kẹt trên  tướng này, 
th ì quên được niệm nam-nữ, người-thú; cũng như là 
sạch cái niệm mau hay chậm nữa, ngay đó thấy thành 
Phật rõ ràng. Bởi vì thành Phật đây: Phật sẵn có rồi! 
Ai cũng đều có Tri Kiên Phật, có tánh  đó rồi, cái đó có 
nam nữ gì? Tri Kiến Phật có rồng, rắn  gì? Rồng, rắn  
là trên  nghiệp tướng, còn Tri Kiến Phật th ì không có 
rồng rắn; không có nam nữ.

Thấy được chỗ đó mới tin: “Vồn sẩn thành Phật 
từ lâu rồi!”

Đây Long nữ dâng h ạ t châu; là trình ra giữa 
chúng chứng minh rõ ràng. Chỗ đó là chỗ rõ ràng sờ 
sờ trước m ắt thôi! Cho nên trình  ra đó thì Phật liền 
nhận, tức là thầm  khế hợp với Phật.

Nhưng người đọc kinh Pháp Hoa nghe nói: 
"Phật nhận h ạ t châu thì cũng hiểu theo chữ nghĩa, đặt 
câu hỏi lại: "Phật nhận, nhưng để ở đâu đây? Nhận rồi 
để đâu? Nói dâng sự th ậ t không có gì để dâng! Mà 
nhận cũng không có gì để nhận! Đó là trình bày chân 
th ậ t của mình thôi! Khế hợp với Phật thì P hật nhận. 
Chính thấy được chỗ đó là chỗ thành Phật. Cũng ý 
này, có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu:

- Long nữ đích thân  dâng Phật, mà chưa biết 
đem cái gì dâng?

Ông Tăng này nghe chuyện đó còn nghi: Đích 
thân  Long nữ dâng cho Phật mà đem cái gì dâng? Thì 
ngài Triệu Châu dùng hai tay làm th ế  dâng vậy thôi! 
Không trả  lời gì hết. Vậy th ì dâng cái gì? Chớ nghe nói 
dâng là tưởng đâu có cái gì dâng. Đó là lầm, Phật cần 
gì châu ngọc mà dâng. Cho nên dâng Phật, Phật nhận 
liền thì Long nữ nói: "Lấy sức thần  của các ông, xem 
tôi thành Phật còn nhanh hơn việc đó nữa!". Bởi cái
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này là cái sẩn có thôi, chớ thành là thành ở đâu? Thì 
ngay đó: "Chuyển thân  biến thành nam tử qua cõi Vô 
Cấu phương Nam, ngồi tòa sen, liền thành Phật".

Ớ trong cõi Ta bà này các vị Bồ Tát, Thanh Văn, 
trời, rồng đều xa thấy Long nữ kia thành Phật khắp vì 
hàng nhơn thiên mà nói pháp. Tại sao xa thấy? Đó là 
để rõ, tuy thấy nhưng cũng còn là việc của người! Tức 
là việc của Long nữ thôi! nên xa thấy! Mà muốn gần 
thấy thì phải soi lại nơi chính mình.

Long nữ thành Phật nhanh vậy nhưng cũng phải 
"Chuyển thân  nữ, đủ hạnh Bồ Tát, thành  thân  nam", 
để rõ thành Phật, không phải là thành ở thân  tướng 
này! Tức thân  tướng nữ đó. Phải quên tướng nữ đó, 
không phải thành nhanh là ngay tướng nữ đó mà 
thành. Thành Phật không phải là ở thân  nam thân  nữ 
này, mà ở Tri Kiến Phật kia! Phải hiểu được ý đó. 
Chúng hội, Trí Tích Bồ Tát, Ngài Xá Lợi Phất thấy 
như vậy rồi, tấ t cả yên lặng mà tin nhận. Tại sao yên 
lặng tin  nhận? Bởi vì đây là chỗ ngoài ngôn ngữ diễn 
tả ủ. dù lý luận hay cách mấy cũng không dính dáng gì. 
Chỉ thầm  tin  nhận thôi, còn nói tới nói lui cũng trên  
chữ nghĩa.

Qua phẩm này cho mình thấy rõ trước mắt: 
không ai là kẻ thù hết. Đề Bà Đạt Đa mà nói là 
Thiện tri thức của ta, vậy còn ai là kẻ thù? Thông 
thường theo thế  gian "người ác gặp ác, ác phải đọa 
thôi"; ở đây vượt qua hết, vượt qua những khái niệm 
về thiện ác, về tội phước, để cho thấy rõ: ác nó cũng 
không C() định là ác. Chỗ này là chỗ đặc biệt ở trong 
nhà Phật. Nói người đó ác dữ quá, thôi cho xuống địa 
ngục đời đời cho rồi, vậy làm sao chuyển cho họ để tiến 
lên? Giông như họ đã ác rồi, đạp cho họ chết luôn.
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ở  đây là “ác nhưng cũng không cố định là ác”, 
để cho mọi người có niềm tự tin  m ạnh mẽ mà vươn lên, 
dù mình nghiệp chướng tội lỗi sâu dày, nhưng còn có 
cái cơ để mà chuyển hóa vươn lên. Vậy mới là chuyển 
ác thành thiện, chuyển dữ thành lành được. Vậy người 
ác cũng không bỏ đi đâu. Ác mà khéo chuyển thì cũng 
chuyển được, vì nó không cố định.

Bởi ai ai cũng có Phật tánh, có Tri Kiến Phật, 
do vô minh mê lầm nên tạo nghiệp thôi! Tạo nghiệp 
là cái mê lầm, cái sau này. Còn Phật tánh  là cái sẵn 
có, cho nên mình khéo chuyển và tin  Phật tánh  đó thì 
còn có cơ hội để vươn lênẵ Bởi vậy trong nhà thiền có 
kể câu chuyện: một cô gái điếm mà thấy đạo. Tức là cô 
Ohashi người Nhật, vốn là con một vị thuộc hạ tướng 
quân. Nhưng ông này qua thời m ất địa vị nên bị sa 
thải, gia đình sa sút cha cô bán cô làm gái điếm. Cô 
rấ t thông minh, giỏi văn chương, nghệ thuật. Song 
nghĩ đến thân  phận mình cô chán nản cho nỗi bất 
hạnh của mình; nên tâm  trạng đó nó giày YÒ dằn vặt 
cô hoài, có người khách để ý thấy vậy mới bảo cô rằng: 
cô bệnh là phải, nhưng mà bây giờ muốn chữa lành 
phải tốn ít nhất là một ngàn lượng vàng. Nhưng, tuy 
nhiên có lối thoát khỏi nó, nhưng sợ rằng cô không tin  
thôi! Cô này nghe vậy năn nỉ: "Nếu ông nói thật, tại 
sao tôi không tin? Xin ông chỉ dạy cho!". Thì người 
khách giải thích:

- Ớ trong toàn thân  của cô, không có gì là không 
do tri giác hoạt động. Tức là có "biết", cái Tri giác đó 
nó có ông chủ, bất cứ làm việc gì, ngay khi vội vã thì 
cô hãy nhìn ông chủ bên trong đó: "Cái gì thấy? Cái gì 
nghe". Nếu cô quán chiếu siêng năng, không lơi lỏng 
thì Phật tánh  của cô nó th ình lình xuất hiện thôi! Khi
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mà cô đạt đến tình trạng này, cô sẽ thấy nó là con 
đường tắ t để giải thoát cảnh giới đau khổ!

Nghe vậy cô mới ghi nhớ vào lòng, rôi cô âm 
thầm  tu quán chiếu, thì thời gian thành ra miên mật, 
luôn luôn lúc nào cô cũng nhớ vậy. Một hôm, bông 
nhiên trời giông bão lớn sấm sét kinh hồn, cô rấ t sợ 
sấm, nên mỗi lan sấm cô thu mình ở dưới mền với đứa 
tớ gái. Nhưng ngay lúc đó, cô nhớ lại bài học th iền của 
vị kia nhắc, cô dẹp hết cơn sợ qua một bên. Cô ngồi 
vùng dậy, vừa lúc đó bất ngờ một lằn sét đánh vào 
trong thân, sức sét đánh cô té ngửa, ngộp thở luôn; và 
ngay khi cô vừa thở được trở lại, cô liền tỉnh ngộ!

Cô thấy rằng cái tri giác của mình nó khác 
thường, không còn là tri giác của ngày thường nữa! Cô 
rấ t vui mừng khôn kể. Sau đó cô được người chuộc ra. 
Và rồi cô tìm đến Thiền Sư Bạch An trình  bày.

Từ đó cô sống th ậ t sâu trong sự tỏ ngộ . sống 
mỗi ngày ngộ càng sâu thêm.

Như vậy, để cho thấy, cô gái điếm cũng tỏ ngộ 
được! Nên không có ai là thiếu. Không phân biệt là 
nam-nữ hay là nhơ-sạch, hèn-quí gì? Nếu người khéo 
soi lại ai ai cũng đều có đủ .

Theo ở đây, với phẩm này Đề Bà Đạt Đa là 
người ác, dữ cũng được thọ ký thành Phật. Rồi Long 
nữ là loài rồng thú, là người nữ nữa, đứng đầu trong 
ba độc mà cũng thành Phật nhanh chóngỗ Để mọi 
người dầy đủ niềm tin  mà vươn lên; không có mặc cảm 
mình là tội lỗi nhiều, vô minh sâu dày, tu bao giờ 
thành Phật! Thôi tu chơi chơi, bây giờ làm phước cũng 
được rồi sau hưởng tiếp. Đó là tâm  niệm yếu hèn.

Đây, tin  chắc mình đầy đủ P hật tánh, đầy đủ 
Tri Kiến Phật, có thể vươn lên, nếu mình khéo nhận,
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khéo chuyển. Do đó sau phẩm này tới bà Kiều Đàm 
Di là dì của Phật, bà Gia Thâu Đà La nghe như vậy 
cũng tin mình thành Phật, mới mong được thọ ký.



CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, N gài Dược Vương đại Bồ Tát 
và N gài Đại N hạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát 
cùng chung với quyến thuộc hai m uôn vị Bồ Tát 
dều ở trước Phật nói lờ i kệ rằng: "Cúi xin  đức 
T hế Tôn chớ lo, sau khi P hật d iệt độ chúng con  
sẽ phụng trì đọc tụng, nó i k inh d iển  này, đời ác 
sau chúng sanh căn lành  càng ít, n h iều  kẻ tăng  
thượng m ạn tham  lợi dưỡng cúng dường, thêm  
lớn căn chẳng lành, xa lìa  đạo g iả i thoát, dầu  
khó có th ể  giáo hóa chứng con sẽ khởi sức nhẫn  
lớn dọc tụng kỉnh này, thọ trì g iả i nó i b iên  chép, 
dùng các m ón cúng dường cho đến  chẳng tiếc  
thân  mạng"ẳ
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GIÁNG:

Trì: tức là vâng giữ, là truyền rộng kinh Pháp 
Hoa này để không đoạn dứt trên  th ế  gian.

Phần trước hiển bày tri kiến Phật như Hiện Bảo 
Tháp, tức là hiển bày ra tri kiến Phật cho mọi người 
thấy, và sau đó mọi người tin  nhận được tri kiến Phật. 
Nhưng bây giờ đây tin nhận rồi thì phải giữ gìn, phải 
luôn luôn giữ làm sao nó không mất, không gián đoạn, 
thì mới thậ t sự sống được ỏ- trong tri kiến Phật đó. Như 
vậy Pháp Hoa mới sáng mãi không dứt ở thế  gian này.

Đến đây là hai vị Bồ Tát lớn là Ngài Dược 
Vương và Ngài Đại Nhạo Thuyết, mới cùng quyến 
thuộc đứng lên trước Phật mà phát thệ, vì ở trước Phật 
kêu gọi “giờ đây là đúng lúc rồi, ai thọ trì kinh Pháp 
Hoa thì hãy phát nguyện”.

Các Ngài nói: “sau khi Phật diệt độ chúng con 
sẽ phụng trì, đọc tụng nói kinh điển này”.

Dù “đời ác chúng sanh căn lành ít, kẻ tăng 
thượng mạn nhiều”. Tăng thượng mạn là chưa được mà 
cho là được, hoặc được ít mà cho là nhiều, rồi “tham  lợi 
dưỡng cúng dường, thêm  lớn căn chẳng lành”, tức là 
các vị đó khó giáo hóa. Nhưng do trì kinh Pháp Hoa 
nên cũng nhẫn nhục, cả đến không tiếc thân  mạng, 
cho thấy ở đây nghĩa “thọ tr ì” rấ t rõ.
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Muốn trì kinh này không phải dễ, vì tr ì kinh 
Pháp Hoa là giữ gìn tri kiến Phật, mà ở đời ác là đời 
cách P hật rấ t xa này, th ì chúng sanh nhiều tạp 
nghiệp, nên họ sẵn sàng lôi cucín mình vào trong 
trần , nếu mình không có đạo tâm  vững thì dễ bị lôi 
cuốn theo. Bởi vậy ở đời ác này thọ trì, giữ gìn kinh 
Pháp Hoa th ậ t là ít có, phải có sức nhẫn lớn, là đối 
với tấ t cả các pháp không sanh tâm  động niệm, do đó 
các vị nói:

- “Chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh 
này”, đó là điểm thứ nhất. Và “không tiếc thân  mạng”, 
đó là điểm thứ hai.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, trong chúng có năm  trăm  vị A La 
Hán đã đặng thọ ký đổng bạch P h ật rằng: T hế  
Tôn! Chúng con cũng tự  thệ n gu yện  ở nơi cõ i 
khác rộng nói k inh này".

Lại có bậc học và vô học tám  nghìn  người 
đã đặng thọ ký đồng từ  chỗ n gồi đứng dậy, chắp  
tay hướng về phía P hật nó lờ i thệ rằng: 'T hế  
Tôn! Chúng con cũng sẽ ở cõ i khác rộng nói 
kỉnh này". Vì sao?

- Vì người trong nước Ta bà nhiều đ iều  tệ
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ác ôm lòn g  tăng thượng mạn, công đức cạn  
m ỏng giận hờn, do vậy tâm  không chân thật".

GIẢNG:

ơ  trên  được hai vị đại Bồ Tát cùng với quyến 
thuộc đứng lên phát thệ nguyện, nhờ các Ngài đứng 
lên kích khởi mở m àn trước, cho nên tiếp theo các vị 
A La Hán, các vị hữu học và vô học là những vị ở 
trước đã được P hật thọ ký rồi, th ì ở đây cũng đồng 
hướng về Phật phát nguyện trì kinh. Nhưng Tự thệ 
nguyện ở cõi khác mà rộng nói kinh này, chớ không 
dám ở cõi Ta bà này nói, vì các Ngài nói người trong 
Ta bà nhiều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạn, tâm  
không chân thật. Các Ngài thấy sức mình không 
kham nói ở cõi này.

Cho thấy rõ, tuy các Ngài đã tin nhận Pháp Hoa 
rồi, nhưng tập khí yếu kém chưa sạch,vẫn phát nguyện 
mà phát nguyện qua cõi khác không dám ở cõi này.

Bởi hàng Thanh Văn chưa quên được niệm sai 
biệt, nên ở ngay đây không trì dược mà phải qua cõi 
khác trì. Đó là chỉ rõ, khi mình tỏ ngộ rồi, nhưng còn 
phải sống cho được, cho đến khi quên những niệm sai 
biệt đó thì mới khế hợp th ậ t thể Pháp Hoa, chớ không 
phải tỏ ngộ rồi là xong.
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CHÁNH VĂN:

Khi dó, dì của P hật là Đ ại Á i Đạo Tỳ Kheo 
Ni cùng chung với bậc "học" và "vô học" Tỳ kheo  
ni sáu  nghìn người, đổng từ  chỗ n gồ i đứng dậy  
chấp tay ch iêm  ngưỡng dung nhan của Phật, 
m ắt chẳng tạm  rời.

Bấy giờ, T hế Tôn bảo K iều Đàm Di: "Cở chi 
có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm  ngươi toan  
cho rằng ta chẳng nói đến  tên  ngươi, để thọ ký 
thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác ư?.

K iều Đàm Di! Ta trước tổn g  nói tấ t cả 
Thanh Văn đều  đã dược thọ ký, nay ngươi m uốn  
biết thọ ký đó, dời tương lai sau ngươi sẽ ở trong 
pháp h ộ ỉ của sáu  m uôn tám  nghìn  ức đức P hật 
làm  vị đại Pháp Sư và sáu  nghìn vị "học" "vô học" 
Tỳ kheo n i đều  làm  Pháp sư. Người lần  lần  dủ 
đạo hạnh Bồ Tát như th ế  sẽ đặng thành  Phật 
h iệu  là Nhứt Thiết C húng Sanh Hỷ K iến Như 
Lai, ứ n g  Cúng, Chánh b iến  tri, M inh H ạnh tức, 
T hiện thệ, T hế gian giải, Vô thượng sĩ, Đ iều  ngự  
trượng phu, T hiên  nhơn SƯ, P hật T hế Tôn.

K iều Đàm Di! Đức Nhứt T hiết Chúng Sanh  
Hỷ K iến Phật đó và sáu nghìn Bồ Tát tuần tự  thọ 
ký đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác".



KINH DĨỆU PHÁP LIẺN HOA GIẤNG LỤC 34

GIÁNG:

Đên đây bà dì của P hật là Tỳ kheo ni Đại Ái 
Đạo cùng quyến thuộc đứng lên khát ngưỡng mong cầu 
Phật thọ ký. Từ trước đến giờ ở trong hội các vị này 
chưa dám xin P hật thọ ký, vì thấy các vị như Ngài Xá 
Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên... là các đệ tử lớn lại là 
Tỳ kheo, còn mình là thân  nữ, mà còn nghĩ đến tướng 
nữ nên chướng ngại không dám; nhưng khi thấy bà 
Long nữ mới tám  tuổi mà được thành P hật mau chóng, 
thì bà cũng thấy mình có phần trong đó, tin  mình 
chắc chắn có khả năng thành  Phật, do đó mong Phật 
thọ ký, song không dám nói thẳng, mà chỉ đứng lên 
chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, m ắt chẳng tạm  rời 
vậy thôi. P hật thấy vậy biết liền, nên mới bảo: "Cớ chi 
có sắc buồn mà nhìn Như Lai"ắ Phật liền thọ ký, nghĩa 
là khi mình có sự cảm thông như vậy rồi, P hật liền 
biết, mình hợp với P hật và Phật liền thọ ký cho.

CHÁNH VĂN:

Bây giờ, mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu  
Đà La Tỳ kheo Ni nghĩ rằng: 'T hế Tôn ở  nơi trong  
hội thọ ký r iên g  chẳng nói đến  tên  tôi". P hật bảo  
bà Gia Thâu Đà La: "Ngươi ở  đời sau trong pháp
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hội của trăm  nghìn m uôn ức đức Phật, tu hạnh  
Bồ Tát, làm  vị đại Pháp Sư, lần lần  đầy dủ Phật 
dạo, ở trong cõi Thiện Quốc sẽ dặng thành Phật 
h iệu  là Cụ Túc T hiên Vạn Quang Tướng Như Lai, 
ứ n g  Cúng, Chánh b iến  tri, Minh H ạnh Túc, Thiện  
thệ, Thê gian giải, Vô thượng sĩ, Đ iều  ngự trượng  
phu, T hiên nhơn Sư, Phật T hế Tôn. Phật sống lâu  
vô lượng vô số kiếp.

- Lúc dó bà Đ ại Á i Đạo Tỳ K heo Ni và bà 
Gia Thâu Đà La Tỳ kheo n i cùng cả quyến  thuộc  
đều rất vui m ừng đặng v iệc  chưa từng có, liền  ở 
trước P hật mà nói kệ rằng:

Đ ấng Thê Tôn dạo sư  
Làm an ổn trời người 
C húng con nghe thọ ký 
Lòng an vui đầy dủ.

Các Vị Tỳ kheo n i n ó i kệ dó rồ i bạch P hật 
răng: "Chúng con cũng có th ể  ở cõ i nước phương  
khác rộng tuyên  nói kinh này".

GIẢNG:

Bà Tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La thấy các vị đều được
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thọ ký hết, bà cũng mong thọ ký, cho nên nghĩ rằng “sao 
mà Phật bỏ sót”, ngay đó Phật liền thọ ký. Như vậy đã tin 
nhận thì liền dược thọ ký, nhưng quí vị cũng nên hiểu kỹ 
hơn, sự thật việc này không phải do Phật thọ ký mới có, 
mà trọng yếu ở chỗ tự tin nhận, mình tự tin nhận đó mới 
thành thọ ký. Nghĩa là khi mình tự tin nhận thì cái đó là 
cái sẵn nơi mình rồi, Phật liền thọ ký cũng như chứng 
nhận thôi, chớ không phải do thọ ký rồi mới có việc đó.

Khi các vị Tỳ kheo ni này được thọ ký hết, các 
vị mới nói kệ khen Phật, xong rồi các vị cũng phát 
nguyện trì kinh Pháp Hoa, nhưng cũng phải qua 
phương khác mà trì không dám ở cõi Ta bà trì.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, đức T hế Tôn nhìn  tám  mươi m uôn  
ức na do tha v ị dại Bồ Tát, các v ị Bồ Tát đó dều  
là bậc bất th ố i chuyển , chuyển  pháp luân  bất 
th ố i đặng các pháp tổn g  trì, liền  từ chỗ ngồi 
dứng dậy, đến  trước P hật m ột lòn g  chấp tay mà 
nghĩ rằng: "Nếu đức T hế Tôn dạy bảo chúng ta  
nói k inh này, thời chúng ta sẽ nhứ lờ i P hạt dạy> 
, rộng tu yên  nói pháp này". Các vị đó lạ i nghĩ: 
"Nay đức P hật y ên  lặn g  chẳng thấy dạy bảo, 
chúng ta phải làm  th ế  nào?".
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Lúc đó, các v ị Bồ Tát kính thuận  ý của  
Phật, và m uốn tự  thỏa m ãn bổn nguyện  b èn  ở 
trước P hật nói lớn tiến g  mà phát lờ i thệ rằng: 
'T hế Tôn! Sau khi Như Lai d ỉệ t độ, chúng con đi 
giáp vòng qua lạ i khắp mười phương th ế  giới, 
hay k h iến  chúng sanh b iên  chép  k inh này thọ  
trì, đọc tụng, g iả i nó i nghĩa đó, nghĩ nhớ chơn  
chánh đúng như pháp mà tu hành, như th ế  đều  
là sức oai thần  của Phật. Cúi m ong đức T hế Tôn  
ở phương khác xa giữ  gìn cho".

GIẢNG:

Đây nói các vị đại Bồ Tát tự phát nguyện thọ 
trì, ở đây cần chú ý “P hật nhìn tám  mươi muôn ức na 
do tha các vị Bồ T át”, P hật chỉ nhìn thôi không nói gì 
hết! Chỉ nhìn thôi là khiến mình với P hật tự tâm  
thầm  cảm thông chớ không có ngôn ngữ lời nói. Các 
vị Bồ T át này cũng cảm được, thấy P hật nhìn liền 
biết, cho nên đứng dậy một lòng chấp tay tự nghĩ, 
đây mới nghĩ thôi: “nếu được đức Thế Tôn bảo chúng 
ta nói kinh này, th ì chúng ta  sẽ như lời P hật mà nhận 
nói pháp này”. Song đợi P hật bảo nhưng P hật yên 
lặng không nói gì khiến các yị phải tự phát nguyện, 
tự nói lên, không đợi bảo, đó mới là sức m ạnh lớn, sức
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tự tin  mới vững, lấy sức m ạnh đó trì kinh Pháp Hoa 
này thì chắc chắn thành  tựu. Do đó ở đây Phật nhìn 
mà không bảo để mỗi vị tự phát nguyện, nghĩa là 
khiến cho mỗi người đầy đủ lòng tự tin  chắc chắn, khi 
mình có lòng tự tin  chắc chắn như vậy rồi th ì không 
ai làm gì mình được, vậy là bảo đảm trì kinh Pháp 
Hoa vững vàng.

CHÁNH VĂN:

Tức thời các vị Bồ Tát đều  đồng tiến g  mà 
nói kệ rằng:

Cúi m ong P hật chớ lo 
Sau khi P h ật d iệt độ 
Trong dời ác ghê sỢ 
C húng con sẽ rộng nói 
Có những người vô trí 
Lời ác m ắng rủa thảy  
Và dao gậy đánh đập  
C húng con đều  phải nhẫn  
Tỳ kheo trong đời ác 
Trí tà  lòn g  dua vạy  
Chưa dược nói đã được 
Lòng ngã m ạn dẫy đầy  
H oặc người m ặc áo nạp
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Lặng lẽ  ở chỗ vắng  
Tự n ó i tu chơn đạo  
Khinh rẻ trong nhân gian  
Vì ham  ưa danh lợ i 
N ói pháp cho bạch y  
Được người đời cung kính 
Như lục thông La Hán  
Người đó ôm  ỉòn g  ác  
Thường nghĩ v iệc  th ế  tục  
Giả danh "A lu yện  nhã"
Ưa nói lỗ i chúng con  
Mà nói như th ế  này:
Các bọn Tỳ kheo này  
Vì lòn g  ham  lợ i dưỡng  
N ói ỉu ận  nghĩa n goại đạo  
Tự làm  kinh đ iển  dó 
D ối lầm  người trong dời 
Vì m uốn cầu  danh tiến g  
Mà g ỉả i nó i kinh đó. 
Thường ở  trong đại chúng  
Vì m uốn phá chúng con  
Đ ến Quốc Vương, quan lớn  
Bà la m ôn, cư  sĩ 
Và chúng Tỳ kheo khác  
Chê bai nó i xấu  con
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Đó là người tà kiến 
N ói luận  nghĩa ngoại đạo  
Chúng con v ì k ính Phật 
Đ ều nhẫn các ác đó.
Bị người dó khỉnh rằng:
Các người đều  là P hật 
Lời khỉnh m ạn dường ấy  
Đ ều sẽ nhẫn thọ dó.
Trong đời ác k iếp  trược 
N hiều  các sự sỢ sệt 
Quỷ dữ nhập thân  kia  
M ắng rủa hủy nhục con  
C húng con kính tin  P hật 
Sẽ m ặt giáp nhẫn nhục  
Vì để nói k ỉnh này  
N ên nhẫn các v iệc  khó,
Con chẳng m ến thân  m ạng  
Chỉ tiế c  đạo Vô thượng. 
C húng con ở đời sau  
Hộ trì lờ i P hật dặn  
T hế Tôn tự  n ên  b iết 
Tỳ kheo ác đời trược 
Chẳng b iế t P hật phương tiện  
Tùy cơ nghỉ nói pháp  
Châu m ày n ó i lờ i ác
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Luôn luôn  bị xua đuổi 
Các đ iều  ác như th ế  
Nhớ lờ i P hật dặn bảo  
Đ ều sẽ nhẫn v iệc  đó.
Các thành ấp xóm  ỉàng  
Kia có người cầu pháp  
Con đều  đến  chỗ đó 
N ói pháp của P hật dặn.
Con là  sứ  của P hật 
ơ  trong chúng không sỢ 
Con sẽ khéo n ó i pháp  
Xin P hật an ỉòn g  ở 
Con ở trước T hế Tôn  
Mười phương P hật đến  nhóm  
P hát lờ i thệ như th ế  
Phật tự  rõ ỉòng  con.

GIẢNG:

Rồi có những vị sau này cũng tu hành mặc áo 
nạp, ở chỗ vắng nhưng không phải thật, còn ham danh 
lợi, ưa nói lỗi, những người đó chê bai trở lại các Ngài 
thì các Ngài cũng phải nhẫn đối với những người đó. 
Đây có chỗ sống chân th ậ t rồi thì không có lo, còn 
nghe họ bảo mình giả, mình dao động th ì không phải
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thứ thiệt, biết mình không giả họ nói giả cũng đâu 
thành giả mà lo! Cho đến quốc vương, quan lớn, Bà la 
môn, cư sĩ..Họ nói mình tà  kiến mình cũng nhẫn hết. 
Họ bảo tà kiến mình không có tà  kiến th ì thôi, khỏi 
bận lòng. Rồi:

“Bị người đó khinh rằng 
Các người đều là Phật”

Giống như là mỉa: “Các ông là Phật h ế t” thì 
mình cũng nhẫn luôn, nếu mình th ậ t sự hiểu được việc 
này thì họ nói các ông đều là Phật, thì mình nói: "À 
các ông cũng là Phật thôi, tôi Phật, ông cũng Phật, ai 
cũng là có Phật tánh  h ế t”, cười thôi không có sao.

Lời khinh mạn dường ấy 
Đều sẽ nhẫn thọ đó 
Trong đời ác kiếp-trược 
Nhiều các sự sợ sệt 
Quỷ dữ nhập thân kia 
Mắng rủa huỷ nhục con 
Chúng con kính tin Phật 
Sẽ mặc giáp nhẫn nhục 
Vì để nói kinh này 
Nên nhẫn các việc khó,
Con chẳng mến thân mạng 
Chỉ tiếc đạo Vô thượng.
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Tức là có những lúc gặp những loài quỷ nhập vào 
thân người khác, nó chê bai mình, nhưng mình cũng 
phải nhẫn, còn nếu mình giận tức là rơi vào bẫy của họ, 
bởi họ mắng họ sỉ nhục mình, họ chọc cho mình tức, 
để giận, nhưng mình không tức không giận, thì đó là 
mình thắng, nghĩa là luôn luôn sống trong đạo vô 
thượng đó là trên hết, ngoài ra thì không đáng kể.

Chúng con ở đời sau 
Hộ trì lời Phật dặn 
Thế Tôn tự nên biết 
Tỳ-kheo ác đời trược 
Chẳng biết Phật phương tiện 
Tùy cơ nghi nói Pháp 
Chau mày nói lời ác 
Luôn luôn bị xua đuổi 
Xa rời nơi chùa tháp 
Các điều ác như thế  
Nhớ lời Phật dặn bảo 
Đều sẽ nhẫn việc đó

Đây là chỗ Thế Tôn tự cảm thông, tự biết, những 
điều này Thế Tôn biết với mình thôi, bởi vì nó khó nói, 
khó bày cho nên những Tỳ-kheo ác đời trược kia không 
biết được phương tiện của Phật, tùy cơ nghi nói pháp có
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khi họ chau mày, nói lời ác, họ chê bai, xua đuổi mình, 
thì mình cũng phải thông cảm với họ. Thí dụ như mình 
nói ai ai cũng đều có Phật tánh hết, mình tin  nhận tri 
kiến Phật ngay đây mình đầy đủ. Cho nên trong nhà 
thiền gọi là kiến tánh  thành Phật, thấy tánh thì thành 
Phật, có người không hiểu được, nói Phật tu hành, 
muốn thành Phật là trả i qua ba vô số kiếp, tu các đạo 
Bồ Tát mới thành Phật, bây giờ nói kiến tánh thành 
Phật, tin  nhận Phật tánh thì liền được thọ ký, nói như 
vậy là nói sai với lời Phật dạy, thì mình biết rằng họ 
chưa hiểu được hết ý của Phật, mình cũng phải nhẫn 
chớ không phải lo cãi với họ, bởi vì sao? Nói tu phải 
trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật, phải biết đó là 
phương tiện của Phật. Muôn nói rằng sự tu hành thành 
Phật trải qua thời gian không nhất định, người tinh tấn  
thì nhanh, người không tinh tấn  thì chậm không cố 
định thời gian. Kiến tánh thành Phật là ngay đây thấy 
tánh tức là đầy đủ cái nhân thành Phật, rồi sông được 
trọn vẹn với tự tánh  th ì thành Phật vậy thôi.

Các thành ấp xóm làng 
Kia có người cầu Pháp 
Con đều đến chỗ đó 
Nói Pháp của Phật dặn 
Con là sứ của Phật
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ơ  trong chúng không sợ 
Con sẽ khéo nói Pháp 
Xin Phật an lòng ở 
Con ở trước Thế Tôn 
Mười phương Phật đến nhóm  
PhátTời thệ như thế  
Phật tự rõ lòng con

Trong thành ấp xóm làng có người đến cầu Pháp, 
các Ngài sẵn sàng nói Pháp cho họ, nguyện Phật an 
lòng đừng có lo. Đây các Ngài một lòng tin  chắc chắn 
không nghi ngờ nên phát ra lời nói mạnh mẽ, quyết 
định, không có do dự. Trí đó tự phát nguyện rồi thì ở 
trong cảnh nghịch duyên vẫn giữ vững tri kiến Phật, trì 
kinh Pháp Hoa không xen gì khác. Phần này,Thiền Sư 
Minh Chánh của Việt Nam có nói hai câu:

Bồ Tát trì kinh nào có tướng 
Pháp nhẫn vô sanh trì khéo trì

Nghĩa là Bồ Tát trì kinh này không thấy có 
tướng nào khác, trì mà không thấy có tướng trì, luôn 
luôn sống trong pháp nhẫn vô sanh thôi. Pháp nhẫn 
vô sanh tức là sao? Nghĩa là đối với các pháp mình giữ 
vững vô tâm, không ở trên  các Pháp mà sanh khởi
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tướng khác, không có động niệm, đó là chỗ Bồ Tát trì 
kinh. Được như vậy thì ở đâu, chỗ nào mình cũng giữ 
gìn kinh Pháp Hoa không sợ sệt.



*  ĩ  14-PHẨM AN LẠC HẠNH

P hẩm An Lạc Hạnh là hạnh an vui, ở đây dạy 
cách thức để an trụ trong đó, để sống mà trì 
kinh Pháp Hoa, khiến cho mình không ngăn 

ngại, gồm có bốn hạnh.
- Hành xứ
- Thân cận xứ
- Thâm tâm
- Đại bi tâm

H anh xứ: là chỗ thực hành, sống trong đó, thì 
được an lạc.

Than cận xứ: là chỗ gần gũi như th ế  nào.
Thâm tâm: là tâm  tin  sâu vững Phật đạo không 

thối chuyển.
Đại bi tâm: có lòng từ bi lớn.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, N gài Văn Thù Sư Lợi Đ ại Bồ 
Tát bạch P hật rằng: 'T hế Tôn! Các vị Bồ Tát này  
rất là ít có, v ì k ính thuận P hật n ên  phát thệ  
nguyện  lớn: ở nơi dời ác sau, hộ trì dọc n ó i k inh
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Pháp Hoa n àyằ T hế Tôn! Các vị đại Bồ Tát ở đời 
ác sau, th ế  nào mà có th ể nói kỉnh này?".

P hật bảo N gài Văn Thù Sư Lợi: " N ếu vị Bồ 
Tát ở đời sau m uốn nói kỉnh này phải an trụ  
trong bốn pháp:

Một, an trụ nơi "hành xứ" và nơi "thân cận  
xứ" của Bồ Tát, thờ i có th ể  v ì ch ú n g sanh mà 
d iên  n ó i k inh  này. V ăn Thù Sư Lợi! T hế nào gọ i 
là chỗ "hành xứ" củ a  Đ ại Bồ Tát? N ếu  vị Đ ại Bồ 
Tát an trụ trong nhẫn  nhục hoà dịu k h éo  thuận  
mà không vụ t chạc, lò n g  cũ n g  ch ẳn g  k inh sợ, 
lạ i ở nơi pháp không phân  b iệ t mà quán tướng  
như th ật củ a  các Pháp, cũ n g  chẳng v in  theo, 
ch ẳn g  phân  b iệt, đó g ọ i là chỗ "hành xứ" của  
BỒ Tát.

GIẢNG:

Bởi vì ở trước các vị Bồ Tát đứng lên phát 
nguyện trì kinh, cho nên đây Ngài Văn Thù tán  thán  
các vị đó rấ t ít có, nghĩa là ở nơi cõi Ta bà này dù gặp 
những cảnh nghịch duyên nhưng các Ngài dám thệ 
nguyện thọ trì để giữ gìn kinh Pháp Hoa luôn luôn cổ 
m ặt trong th ế  gian này không đoạn dứt. Song muốn 
thọ trì như vậy phải có cách gì, sống làm sao để giữ 
gìn được? Do đó Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi, 
thỉnh Phật dạy cho cách thức phương tiện an trụ trong 
đó mà giữ gìn Pháp Hoa, và trước tiên là phải lấy trí 
tuệ đi đầu, nên Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi.

Đây Phật dạy phải an trụ trong "hành xứ", và 
"thân cận xứ".

"Hành xứ" là sao?
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Thứ nhất an trụ trong pháp nhẫn, tâm  luôn luôn 
hòa dịu, khéo thuận với tấ t cả, không có chống trái, 
không có nghịch. Muốn vậy phải quên cái ta này, bởi 
vì có "ta" thì có chống trá i liền, còn không "ta" lấy ai 
chống trái?

Thứ hai là không vụt chạc, không kinh sợ, luôn 
luôn trầm  tĩnh trước mọi cảnh duyên, chớ không phải 
gặp cảnh nghịch chướng là mình m ất bình tĩnh thì 
không trì nổi Pháp Hoa.

Thí dụ đang giảng kinh, gặp duyên nghịch liền 
nổi sân lên, đang giảng kinh nổi sân lên là m ất tự chủ 
thì kinh cũng hết linh luôn. Điểm nữa là ở nơi pháp 
không phân biệt mà quán tướng như th ậ t của các 
pháp. Tướng như th ậ t của các Pháp là tướng 
KHONG", không tướng, tức là đối với tấ t  cả Pháp 

mình lìa niệm phân biệt, đây kia, hơn thua, phải quấy, 
cao thấp. Ngay đó tâm  mình tự như như, đó trì Pháp 
Hoa dễ dàng. Thường mình đổ lỗi các Pháp nó quấy rối 
mình, các Pháp nó chướng ngại mình, đây quán kỹ các 
Pháp như thật, phải thấy do mình sanh tâm  phân biệt 
thôi chớ không phải Pháp nó chướng mình.

Thí dụ cái bàn này nó đâu nói nó đẹp, xấu hay 
là có, là không gì, do mình xen tâm  phân biệt vào đó 
mới nói đẹp xấu liền thành  chướng. Có niệm phân biệt 
liền thấy có Pháp sanh, thấy có Pháp sanh th ì cố diệt 
nó, là có Pháp diệt, vẫn y nguyên trong tướng sanh 
diệt thôi. Còn đây thấy rõ cái bàn là cái bàn không 
xen cái tôi vào trong đó, không có tôi phân biệt th ì có 
chướng ngại gì đâuề

Trong nhà Thiền có vị tăng hỏi Ngài Triệu 
Châu: "Khi muôn cảnh cùng một lúc dấy lên thì thế  
nào?" Có cái khởi trước có cái khởi sau thì mình đối
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phó kịp, giờ khởi một lúc thì làm sao đây? Triệu Châu 
đáp: "Muôn cảnh cùng lúc dấy lên". Sư lập lại vậy thôi 
chớ không đáp gì hết.

Thì ông tăng hỏi thêm:
- Khi một hỏi, một đáp là dấy lên, thê nào là 

chẳng dấy lên?
Sư đap:
- "Giường th iền là chẳng dấy lên".
Hiểu được chỗ này mình thấy ý nghĩa rõ ràng. 

Muôn cảnh cùng lúc dấy lên, thì để nó tự dấy lên mình 
không xen vào trong đó vấn đề gìề Cho nên Sư đáp 
"Thì muôn cảnh cùng lúc dấy lên" yậy thôi, đơn giản, 
nó dây lên th ì dây lên không xen cái tôi vào trong đó, 
thì không có gì chướng ngại hết. Cũng như cái giường 
thiền, tự nó là giường thiền thôi, nó có nói là tôi dấy 
lên hay chẳng dấy lên gì, mà tự mình chen ý mình vào 
trong đó, bảo là cái giường dấy lên trong tôi, rồi cố diệt 
nó thì sanh chuyện. Cho nên ở đây quán sá t kỹ tướng 
như th ậ t của các Pháp, nó vôn là cái tướng không 
thôi, không sanh tâm  phân biệt trong đó th ì tâm  tự an 
nhiên, như như. Đó là chỗ "hành xứ" của Bồ Tát, mà 
muốn như vậy phải có trí tuệ dẫn đường.

CHÁNH VĂN:

T hế nào gọi là  chỗ "thân cận" của đại Bồ 
Tát? Vị đại Bồ Tát chẳng gần gũ i Quốc vương, 
Vương tử, Đ ại thần, Quan trưởng, chẳng gần gũ i 
các ngoạỉ-đạo, phạm -chí, n i k iền  tử,... và chẳng  
gần những kẻ v iế t sách  th ế  tục ca ngâm; sách  
n goại đạo cùng với phái "lộ-già-da-đà", phái 
"nghịch-lộ-già-da-đà", cũng chẳng gần gũ i những
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kẻ chơi hung h iểm  đâm nhau, đánh nhau, và bọn  
na la.ắ. bày các cuộc chơi b iến  h iện .

Lại chẳng gần gũ i bọn hàng th ịt và kẻ nuôi 
heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người 
sống với nghề ác, những người như th ế  hoặc có 
lú c  lạ i đến  thời Bổ Tát v ì n ó i Pháp không có 
lòn g  m ong cầu.

GIẢNG:

Đây là chỗ gần gũi, nghĩa là phải gần gũi người 
nào, và không nên gần gũi người nào, th ì đay không 
nên gần gũi vị Quốc Vương, Vương Tử, Đại Thần, Quan 
Trưởng... Đó là để ngừa những niệm dinh vào trong 
hạng quyền thế, danh lợi. Có khi gần gũi đó sẽ gap 
những duyên chướng ngan cho mình.

Thí dụ thời Nam Tống Trung Quốc có Thiền sư 
Đạo Duyệt là vị Thiền sư đạt đạo có đạo lực rấ t lớn 
trụ trì chùa Kim Sơn, Giang Thiển, thuộc Trấn Giang 
Sư rấ t được ông Nhạc Phi ton kính, nên thường tới lui 
hoi đạo. Khi Nhạc Phi bị Tần Côi giả chiêu vua, dùng 
12 đạo kim bài gọi về, để hại ông, trên  đường đi về ong 
ngang qua chùa. Thiên sư Đạo Duyệt khuyên ông nên 
xuất gia không thì chuyên nằy về ông sẽ chết. Nhưìíg 
Nhạc Phi quyết giữ tâm  trung, ông COI như là lệnh vua 
kêu về th ì về, khi sắp từ biệt nhau ông xin Thiền Sư 
Đạo Duyệt khai thị cho ít lời, Sư mới noi bai kẹ:

Tuê để  bất túc 
Cẩn phòng Thiên khốc 
Phụng hạ lưỡng điểm  
Tương nhăn hại độc
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Cuối năm chẳng đủ 
Ngăn ngừa trời khóc 
Dưới phụng hai chấm 
Đem người hại độc.

Bài kệ như lời sấm báo trước, song lúc đó Nhạc 
Phi chưa hiểu được ý gì. Khi ông về đến kinh, bị Tần 
Cối vu hãm, bắt nhốt vào trong ngục. Tháng 12 năm 
đó là tháng thiếu, chiều hôm đó trời đổ mưa, khi nghe 
tiếng mưa rơi ngoài ngục đó, Nhạc Phi biêt đại nạn 
sắp tới rồi. Bởi vì ứng lời kệ rõ ràng; CUÔ1 năm chang 
đủ ngăn ngừa trời khóc” rồi "dưới phụng hai chấm", 
đây nói theo chữ Hán, dưới chữ phụng hai chấm là chữ 
Tần, chỉ cho Tần cối, "đem người hại độc", tức là sẽ 
bị Tần Cối hại. Quả nhiên hôm đó ông Nhạc Phi bị 
Tần Cối hại tạ i Phong Ba Đình. Khi Tần cối hại 
xong Nhạc Phi, th ì ông tra  vấn hỏi xem lúc Nhạc Phi 
chết có nói gì không? Có người bảo rằng: Trước khi 
chết Nhạc Phi nói:"Ăn năn  chẳng nghe lời Thiền Sư 
Đao Duyệt, khuyên ở Kim Sơn . Tân Côi nghe như 
vậy liền sai Hà Lập mang binh đến chùa Kim Sơn để 
giết luôn, nhưng Thiên. SƯ  Đạo Duyệt bi6t trươc roi, 
trước đó một ngày Sư nhóm chúng, nói Pháp xong liền 
nói bốn câu kệ:

Hà lập tự nam lai 
Ngã vãng Tây phương tẩu 
Bất thị Pháp lực đại 
Cơ hồ lạc tha thủ.

Tức là:
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Hà lập từ nam đến 
Ta chạy về Tây Phương 
Chẳng phải pháp lực lớn 
Hẳn rơi vào tay người.

Sư nói rằng Hà Lập từ phương Nam đến, còn ta 
th ì chạy về phương Tây, nếu mà ta không có pháp lực 
lớn thì rơi vào tay người khác, nói xong, Sư liền tịch. 
Nhưng chúng cũng chưa hiểu hết. Sau đó Hà Lập dẫn 
binh tới th ì mọi người mới rõ. Đó là điểm để mình 
thấy Sư có thân  cận với các vị quan, nhưng đây không 
phải cố ý thân  cận, do đạo lực của Sư cảm ông Nhạc 
Phi tôn kính gần gũi mà cũng bị liên lụy, cho nên 
P hật dạy phải tránh  thân  cận ĩà như vậy. Không gần 
gũi ngoại đạo, phạm chí, ni-kiền-tử là những người 
thuộc vê tà  kiên, mình gần gũi đó nó chướng ngại 
chánh tri kiến của mình, nếu mình còn sức yếu. 
Không gần gũi hạng ngoại đạo "lộ già da đà" là thuận 
th ế  ngoại đạo. Còn nghịch lộ-già-da-đà là nghịch thế, 
rồi những người chơi hung hiểm, đâm nhau, chém 
nhau, đó là thuộc về gần người ác, rồi những bọn hàng 
th ịt nuôi heo dê gà chó, gần nghiệp sát, mình phải 
tránh, để ngừa sanh lôi lầm. Còn những người như na 
la, là những kẻ múa hát, bày những trò chơi biến hiện 
này kia, gần đó th ì nó làm rốì tâm  mình, cho nên 
không gần.

CHÁNH VĂN:

Lại chẳng gần gũ i những Tỳ kheo, Tỳ kheo  
m , Ưu bà tăc, líu  bà di, hạng người cầu  quả 
Thanh Văn.
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GIẢNG:

Những người cầu Thanh Văn cũng không nên 
gần gũi sợ nhiễm những tập khí Thanh Văn mà 
chướng ngại chí nguyện lớn của mình, tức là chí 
nguyện Đại thừa.

CHÁNH VẨN:

H oặc ở trong phòng hoặc chỗ k inh hành, 
hoặc ở  trong g iảng đường chẳng cùng ở chung, 
hoặc có lú c  những người dó lạ i dên , Bồ Tát theo  
cơ nghi n ó i Pháp không lòn g  m ong cầu.

GIẢNG:

ở  đây Phật dạy không gần gũi chớ không phải 
cự tuyệt người ta, nhưng khi người dó đến, mình cũng 
tuy theo cơ duyên mà nói pháp cho họ, chỉ có điều 
không lòng mong cầu, không phải nói Pháp mong câu 
lợi dưỡng, được danh vọng được cúng dường thê này 
thế  kia, chỉ thuận theo Pháp mà nói thôi.

CHÁNH VĂN:

Văn Thù Sư Lợi! Lại v ị đạ i Bồ Tát chẳng  
n ên  ở nơi thân  người nữ cho là tướng có th ể  
sanh tư  tưởng dục nhiễm  mà v ì n ó i Pháp, cũng  
chẳng ưa thấy. N ếu  vào nhà người chẳng cùng  
với gái nhỏ, gái trinh, gái góa v.v... chung nói 
chuyện , cũng lạ i chẳng gần năm  gỉông người bât 
nam để làm  thân  hậu.
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Chẳng r iên g  m ình vào nhà người, n ếu  lúc  
có nhơn duyên  cần r iên g  m ình vào thời chuyên  
lòn g  n iệm  Phật.

Nếu vì người nữ nói Pháp thời chẳng hở răng  
cười, chẳng bày hông, ngực, nhẫn đến vì pháp mà 
còn chẳng thân hậu, huống lạ i là v iệc khác.

GIẢNG:

Đây là để tránh  lỗi lầm khiến tập khí dục 
nhiễm sanh khởi, cũng như tránh  những duyên đưa 
đến phiền phức, nếu đạo lực còn yếu kém, không làm 
chủ được nó sẽ làm rốì tâm, bởi vì gần chỗ này nó sẽ 
sanh nghi kỵ.

Có một vị Thiền Sư hiệu Đoan Sư Tử được ông 
quan là Tiền Mục Phụ thỉnh đến nhà dự trai, sáng sớm 
hôm đó Ngài Đoan Sư Tử một mình đi đến, giữa đường 
gặp trời mưa, Ngài phải đến tránh  mưa trong nhà bên 
cạnhề Trong nhà có người vợ trẻ trong gia đình, thấy 
vậy bước ra tiếp đón Ngài mời vào, giây lá t th ì người 
chồng về đến, anh thấy vậy sanh nghi, bèn mắng 
nhiếc Ngài Đoan Sư Tử, bắt luôn Ngài tô" với quan. Ông 
Mục Phụ lúc đó chờ hoài không thấy, nên ông sai sứ 
đến mời, thì sứ gặp Ngài hỏi nguyên do, Ngài đáp 
rằng: "thôi phiền ông, nhắn lại với Ngài Tiền Công, 
hôm nay đi dự trai tăng dọc đường bị phao gian, hãy 
mời Tiền Công ăn cơm một mình đi". Khi ông Mục Phụ 
nghe nhắc lại như vậy, ông cười nói với những người 
khách chung quanh: "vị Tăng đó không đáng nghi chút 
nào". Cho thây, vì tránh  mưa thôi, nhưng bị sanh lòng 
nghi kỵ. Do đó Phật dạy phải tránh  để ngăn ngừa lỗi 
lầm có thể xảy ra.
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CHÁNH VĂN:

Chẳng ưa n u ôi đệ tử  Sa di ít tuổ i và các trẻ  
nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng m ột 
thầy. Thường ưa n gồi th iền  ở chỗ vắng, thu  
nhiếp  tâm  mình.

GIẢNG:

Nuôi Sa di đệ tử ít tuổi, trẻ nhỏ, nó quấy rầy làm 
phiền phức, cùng nó đồng thầy th ì nó khinh lờn: "Ông 
đồng thầy với tôi". Thường ưa ngồi thiền ở chô vắng 
vẻ nhiếp tâm  tu hành, lìa các vọng duyên. Đó là giúp 
mình giữ gìn trì kinh Pháp Hoa, không sanh những 
duyên phiền phức.

CHÁNH VĂN:

Lại nữa, v ị đại Bồ Tát quán sát "Nhất T hiêt 
Pháp không, như th iệt tướng" chẳng đ iên  dảo, 
chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư  
không, không có thật tánh, tất cả lời nói phô dứt, 
chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, không danh, 
không tướng, th iệ t không chỗ có, không lường, 
không ngằn, không ngại, không chướng. Chỉ do 
nhơn duyên mà có, từ  d iên  dảo mà sanh cho nên  
nói, thường ưa quán sát pháp tướng như th ế  dó 
gọi là "chỗ thân cận" thứ hai của v ị Đ ại Bồ Tát.

GIẢNG:

Đây là thứ hai thuộc về quán, quán tấ t cả pháp
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không, đúng như th ậ t tướng của nó. Không điên đảo, 
không động, không thôi, không chuyểnv.v..., tức là chỗ 
thứ hai này phải có trí tuệắ Rồi quán các pháp xưa nay 
vốn lặng lẽ, lìa mọi niệm đối đãi. Bởi do mình sanh 
tâm  động niệm mới thành ra có sai biệt.

Thí dụ một viên kim cương để trước người gỗ thì 
có quí tiện gì không, có sanh tâm  tham  gì không? 
Nhưng để trước mình thì chóa mắt, đó là không phải 
tại viên kim cương nó sanh lỗi, lỗi tại mình có lòng 
tham, rõ ràng là như vậy. Hoặc là cục cứt để trên  
tượng đá, nó có khởi nhơ sạch gì không? Còn để gần 
mình bit mũi, là tại mình còn niệm dơ sạchử Quán rõ 
như vậy thì mình dừng được niệm phân biệt, mà dừng 
được niệm phân biệt thì rõ các pháp vốn là vô sanh, 
vốn là tịch diệt thôi. Vậy đâu đâu cũng là Niết Bàn. 
Cho nên do mình sanh tâm  thì pháp thành có lỗi, chớ 
không phải pháp có lỗi, hiểu như vậy tức soi trở lại 
mình là chính.

Có câu chuyện về ông cư sĩ, một hôm ông đi tản  
bộ ở bờ sông, ông thấy có người lái đò đẩy một chiếc 
thuyền trên  bãi cát xuống sông để chuẩn bị chở khách 
sang sông. Vừa lúc có một Thiền sư đi ngang qua, vị cư 
sĩ này đi nhanh tới trước vị Thiền Sư đó hỏi:

- Bạch Thầy, vừa rồi có người lái đò họ đẩy chiếc 
thuyền xuống sông thì nó dè chết rấ t nhiều là cua, trai, 
tôm, ốc ở trên  bãi cát, như vậy tội lỗi của người khách 
hay tội lỗi của người lái đò?

Thiền Sư liền đáp ngay không nghi ngờ:
- Chẳng phải tội lỗi người khách cũng chẳng 

phải tội lỗi người lái đò!
Ông cư sĩ không hiểu, nghi ngờ hỏi lại:
- Cả hai đều không tội lỗi, vậy tội lỗi của ai?
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Thiền Sư trừng m ắt bảo to:
- Chính là tội lỗi của ông!
Rõ ràng, tại vì ông sanh tâm, chính người sanh 

tâm  là tội lỗi, còn việc kia tự nó có phần của nó rồi, có 
dính dáng gì tới ông, ông xen vào? Mình cần soi trở lại 
chính mình là chính, chớ đừng thấy bên ngoài sanh 
phân biệt đây kia thành tội lỗi.

Cũng ý này Ngài Địa Tạng Quế Sâm, một hôm 
cùng Trường Khánh, Bảo Phước đi vào trong thành 
thấy có một đóa hoa Mẫu đơn, Bảo Phước bảo rằng:

- Một đóa hoa Mẫu đơn đẹp.
Trường Khánh bảo:
- Chớ để m ắt sanh hoa.
Ngài Quế Sâm nói:
- Đáng tiếc một đóa hoa!
Một đóa hoa bình thường thôi, đâu nói đẹp xấu, 

nói phải quấy gì. Mình xen cái thấy của mình vào 
trong đó, thành ra làm méo mó nó. Khi mình xen vào 
niệm phân biệt của mình, đó là mình đánh m ất cái 
như th ậ t nó là nó, bây giờ nó thành ra có đẹp có xấu, 
có th ậ t giả theo ý mình, là bóp méo sự thật. Đây mình 
quán kỹ như vậy đó, th ì không sanh tâm  phân biệt.

Thấy như vậy thì còn ai là người phỉ báng, ai là 
người thọ nhận? Tức là mình trì Pháp Hoa dễ dàng, Tri 
kiến Phật luôn luôn sáng ngời. Cho nên đây dạy mình 
chỗ "thân cận thứ hai" là phải có trí tuệ, tức là phải thấy 
được lý vượt ngoài ngôn ngữ, vượt ngoài tâm phân biệt.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó Đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i ý 
nghĩa này mà nói kệ rằng:
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N ếu có v ị Bồ Tát 
Ớ trong đời ác sau  
Lòng không hề sỢ sệ t  
Muốn n ó i kỉnh pháp này  
N ên trụ vào "hành xứ"
Và trụ "thân cận  xứ"
Thường xa rời Quốc Vương 
Và con của Quốc Vương 
Quan đại thần, quan lớn  
Kẻ chơi v iệc  hung h iểm  
Cùng bọn ch iên  đà la  
H àng ngoại đạo phạm  chí 
Cùng chẳng ưa gần gũ i 
Hạng người tảng thượng mạn 
H àng h ọc giả tham  chấp  
Kỉnh lu ật luận  tiểu  thừa  
N hững Tỳ kheo phá giới 
Danh tự  A La Hán  
Và những Tỳ kheo n i 
Ưa thích chơi giỡn cười 
Các v ị Ưu bà di 
Tham mê nảm  m ón dục  
Cầu h iện  tạ i d iệ t độ 
Đ ều chớ có gần gũ i

GIẢNG:

Đó là nói chỗ "hành xứ", "thân cận xứ" xa rời 
những phương tiện, những duyên đưa đến phiền phức, 
chướng ngại cho mình, dễ sanh tội lỗi. sống đúng theo 
luật nghi Phật đã dạy.
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CHÁNH VĂN:

N êu những hạng người đó 
D ùng tâm  tố t mà đến  
Tại chỗ của Bồ Tát 
Đ ể vì nghe P hật đạo  
Bồ Tát thời n ên  dùng  
Lòng không chút sợ sệ t  
Chẳng có n iệm  m ong cầu  
Mà vì chúng nói pháp

GIẢNG:

Tức những người đó có đến chỉ thuận theo Pháp 
mà nói thôi, chớ không có lòng mong cầu được lợi, được 
danh tiếng, cúng dường thế  này, thế  kia.

CHÁNH VĂN:

N hững gái góa, gái trinh  
Và các kẻ bất nam  
Đ ều chớ có gần gũi 
Đ ể cùng làm  thân  hậu  
(Tức ngừa tâm  dục nhiễm.) 
Cũng chớ n ên  gần gũi 
Kẻ đồ tể  cắt thái 
Săn bắn và chài lưới 
Vì lợ i mà g iế t hại 
Bán th ịt để tự  sống  
Buôn bán sắc gái đẹp  
N hững người như th ế  đó 
Đ ều chớ có gần gũi
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(Đây là duyên khởi lên tâm  dâm và sá t thì mình 
không gần gũi.)

Các cuộc chơi giỡn dữ  
Hung h iểm  đâm  đánh nhau  
Và những dâm nữ thảy  
Trọn chớ có gần gũi 
Chớ n ên  r iên g  chỗ khuất 
Vì người nữ nói pháp  
N ếu lúc vì n ó i pháp  
Chẳng đặng chơi giỡn cười 
Khi vào xóm  khất thực 
P hải dắt m ột Tỳ kheõ  
N ếu không có Tỳ kheo  
P hải m ột lòn g  n iệm  P hật 
Đ ây thời gọi tên  là  
"Hành xứ", "thân cận xứ"
D ùng hai xứ trên  đây  
Có th ể  an lạc nói.

GIẢNG:

Đây là thuận theo giới pháp của Phật. Vào xóm 
phải dẫn theo một Tỳ kheo, tức không đi một mình dễ 
sanh chuyện, giữ như vậy đó tâm mình tự an ổn, không 
phải lo gì. Phật dạy rất kỹ, nhưng người không nghe 
theo, tự chuốc lỗi lầm thôi, chớ không phải đổ lỗi ai khác.

CHÁNH VĂN:

Lại cũng chẳng vin  theo  
Pháp thượng, trung và hạ  
Hữu v i hay vô vi
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T hiệt cùng pháp chẳng th iệ t  
Cũng chẳng có phân b iệt  
Là nam là  nữ thảy  
Lạỉ chẳng đặng các pháp  
Chẳng b iế t cũng chẳng thấy  
Đ ây thời gọ i tên  là  
"Hành xứ" của Bồ Tát

GIẢNG:

Lìa pháp thượng trung hạ, hữu vi hay vô vi, 
th iệ t hay không th iệ t, tức là hai bên, thây  suốt nơi 
th ậ t tướng của các Pháp, không sanh những tâm  
niệm  phân biệt, không khởi cái thấy  là nam hay là 
nữ, nhưng không phải như vậy th àn h  vô tri. Cho nên 
đây "Lại chẳng đặng các pháp. Chẳng b iế t cũng 
chẳng thấy", mà đây b iế t rõ tấ t  cả nhưng không 
sanh tâm  động niệm, không xen niệm  phân b iệt 
trong đó.

CHÁNH VĂN:

Tất cả các m ón Pháp  
Đ ều không, chẳng chỗ có 
K hông có chút thường trụ  
vẫn cũng không khởi d iệt  
Đ ây gọ i là "thân cận"
Chỗ người trí h ằn g nương 
Chớ đảo đ iên  phân b iệ t  
Các pháp có hoặc không  
Là thật, chẳng phải thật 
Là sanh chẳng phải sanh
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Ở an nơi vắng vẻ  
Sửa trau nh iếp  tâm  m ình  
An trụ chẳng lay động  
Như th ể  nú i Tu Di.

GIẢNG:

Đây quán kỹ các pháp là "Không", không sanh 
khởi các niệm điên đảo có không, th ậ t giả sanh diệt 
không cho mình có chỗ bám chỗ duyên theo bên ngoài, 
chỗ này trong nhà Thiền có câu: "Một tâm  không sanh, 
muôn pháp không lỗi"

Nếu tâm  mình không sanh thì các pháp không 
lỗi gì hế t hoặc "một tâm  không sanh th ì muôn pháp 
nhất như" một tâm  mình không sanh, các pháp đều 
như như. Như cái bàn cái hoa th ì thấy cái bàn cái hoa 
thôi, mình không sanh tâm  theo đó, lỗi gì đâu. Trụ chỗ 
đó là chỗ an trụ vững vàng, nên gọi "an trụ chẳng lay 
động, như thể núi Tu Di". Đó là muốn nhắc mình xoay 
về nguồn tâm  là gốc chớ đừng theo bên ngoài, theo bên 
ngoài phân biệt là theo sanh diệt.

CHÁNH VĂN:

Quán sá t tấ t cả pháp  
Thảy đều  không th ật có  
Dường như khoảng hư  không  
Không có chút b ền  chắc  
Chẳng sanh cũng chẳng xuất 
Chẳng động cũng chẳng thối 
Thường trụ m ột tướng thể  
Đó gọ i là  "cận xứ"
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(quán sát tấ t cả pháp không có chỗ nào mình 
duyên theo hết).

N ếu có vị Tỳ kheo  
Sau khi ta d iệ t độ 
Vào được "hành xứ" này  
Và "thân cận xứ" đó 
Thời lúc nói kinh này  
K hông có lòn g  e sỢ.
Vị Bồ Tát có lúc  
Vào nơi nhà tịnh thất 
Lòng nghĩ nhớ chơn chánh  
Theo đúng nghĩa quán pháp  
Từ trong th iền  định dậy  
Vì các bực Quốc vương  
Vương tử  và quan, dân  
H àng Bà la m ôn thảy  
Mà khai hóa d iễn  bày  
R ộng nói k inh đ iển  này  
Tâm v ị đó an ổn  
K hông có chút kh iếp  nhược 
Văn Thù Sư Lợi này!
Đó gọi là BỒ Tát 
An trụ trong sơ pháp  
Có th ể  ở dời sau  
D iễn  nói Kinh Pháp Hoa.

GIẢNG:

Nghĩa là mình an trụ được chỗ này th ì an ổn 
truyền bá kinh Pháp Hoa, giữ gìn kinh Pháp Hoa 
không sợ ngăn ngại, dù là sông trong thời ác cách xa 
P h ậ tỗ Tóm lại, lìa những chỗ duyên đưa đến tội lỗi cho
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mình, rồi quán sát kỹ tướng th ậ t của các pháp để sống 
trong trí tuệ như vậy đó, là chỗ "thân cận" vững vàng 
cho mình. Đó là phần thứ hai "thân cận xứ". Phần thứ 
nhất là "hành xứ" hai hạnh trong bốn hạnh an lạc.

CHÁNH VĂN:

Lại Văn Thù Sư Lợi! Sau khi Đức Như Lai 
d iệt độ, ở trong đời m ạt pháp m uốn n ó i k ỉnh  
này, phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc m iện g  tu yên  
n ó i hoặc lú c  đọc kỉnh d ều  chẳng ưa n ói lỗ i của  
người và của kỉnh điển; cũng chẳng khinh m ạn  
các pháp sư  khác, chẳng n ó i v iệc  hay dở, tốt 
xấu  của người khác. Ở nơi h àn g Thanh Văn  
cũng chẳng k êu  tên  n ó i lỗ i quây của người đó, 
cũng chẳng k êu  tên  khen  ngợi đ iều  tố t của  
người đó.

Lại cũng chẳng sanh lòn g  oán  h iềm , vì 
khéo tu lòng  an lạc như th ế  n ên  những người 
nghe pháp không trá i ý. Có chỗ gạn hỏi, chẳng  
dùng pháp tiểu  thừa đáp, ch ỉ dùng pháp đại 
thừa mà vì đó g iả i n ó i làm  cho đặng bực "Nhứt 
th iế t chủng trí".

GIẢNG:

Tới hạnh an lạc này gồm có phần chánh ngữ, 
chánh ý. Tức là giữ cho ý nghiệp thanh tịnh, khẩu 
nghiệp thanh tịnh.

Người ưa nói lỗi người khác là tâm  mình chưa 
được chánh, tâm chưa chánh nên còn có niệm nhân ngã 
thiếu phản quan trở lại, phần này thường dễ mắc kẹt.
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Người ta  có lỗi là phần của người ta, không lỗi 
cũng phần người ta đâu dính gì tới mình, chỉ người có 
trách nhiệm, cần nhắc nhở để sách tiến, còn mình 
không trách nhiệm mà cứ lo nói lỗi của người này lỗi 
của người khác, còn lỗi của mình th ì sao? Có những 
trường hợp thấy nhiều lỗi của người khác còn tự hào 
mình là người sành đời, người tinh mắt, là mình thấy 
hết, càng nguy hiểm! Do đó ở đây P hật nhắc, nói Pháp 
Hoa phải giữ khẩu nghiệp cho thanh tịnh ,khi, nói lỗi 
người, ngay đó mình có lỗi rồi mà không hay. Ông 
Khổng Tử có hai câu thường nhắc:

Các nhân tự tảo môn tiền tuyết 
Mạc quản tha nhân ốc thượng sương.

Tức là:
Mọi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình đi,
Chớ quan tâm gì những giọt sương trên nhà 

người khác.
Tuyết nhà mình không lo, cứ lo giọt sương nhà 

người. Đó là nhà nho họ tu thân mà còn vậy, huống nữa 
mình là người tu giải thoát, người đang truyền bá Pháp 
Hoa, truyền bá tri kiến Phật thì chỗ này phải xét cho 
thậ t kỹ, ngay khi mình nói lỗi của người khác, thì mình 
xét lại tâm  mình trước xem. Người xưa tu hành miên 
m ật không có thì giờ cắt móng tay nữa, có thì giờ rảnh 
đâu đi nhìn lỗi người ta. Ớ đây mình thấy lỗi người này 
người khác nhiều quá đó, tức là mình đã quên mình hồi 
nào không hay, mà trên  đời ai không có lỗi?

Trong nhà nho có ông Cừ Bá Ngọc, ông kể: từ 
năm 20 tuổi, ông giác biết lỗi lầm ngày trước của 
mình, ông sửa đổi hết, nhưng năm 21 tuổi ông nhìn lại 
ông thấy lỗi lầm từ trước chưa sửa hết. Năm 22 tuổi
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xét lại năm 21 tuổi thì cũng giống như trong mộng 
cũng chưa sửa tố t được hết. Cứ lên một năm ong lần 
lượt kiểm điểm lại để sửa đổi, đến năm 50 tuổi ông xét 
lại thì cũng thấy điều sơ sót của năm 49 tuổi. Lúc nào 
cũng thấy sơ sót chớ không lúc nào trọn vẹn hết, như 
vậy đó là người biết xét lại chính mình.

Trong đạo như Ngài Đai Huệ Ngài dạy rằng: 
"Người học đạo ngày tháng trôi suông cũng vì cứ lo kiểm 
điểm công phu của người khác thôi, nếu như thường tự 
kiểm điểm thì đạo nghiệp chóng thành. Hoặc là mừng 
hoặc là giận hoặc là tình lặng hoặc là náo động đều là 
lúc cho ta tự kiểm điểm cả". Ngài bảo ngày tháng trôi 
qua cứ đi kiểm điểm công phu người ta, mà công phu 
người ta có dính gì tới mình đâu. Lâu lâu nhìn lại rốt 
cuộc mình công phu chưa tới đâu. Nếu thường tự kiểm 
điểm chính mình thì chắc chắn đạo nghiệp chóng thành. 
Cho nên những lúc mừng giận hay những lúc lặng lúc 
động đều là lúc để cho mình kiểm điểm hêt, đó lẩ chỗ để 
cho mình tiến lên. Đây Phật nhắc mình là muốn noi 
Kinh Pháp Hoa cũng phải ở trong hạnh an lạc đó.

Trong Pháp Hoa Đề Cương, Thiền sư Minh 
Chánh có dẫn bài thơ nói về Thuần Đà.

Hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà!
Ong Thuần Đà khi cúng dường bữa cơm cuối cho 

Phật, Phật dùng bữa cơm đó xong Phật tịch, cho nên 
có nhiều người phê bình ông là kẻ vô phướcễ P hật biết 
như vậy nên nói là có hai bữa cúng dường có phước 
nhất, một là bữa của cô chăn bò, cung bát sữa Phạt 
dung xong thanh, đạo, bữa thứ hai P hât dùng xong rồi 
nhập N iết Bàn.

Thôi nói dở, chớ bàn hay,
Dở hay tôt xấu bận lòng chi
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Người muốn tìm khéo trở thành vụng 
Kể toan bắn sẻ sói chực đây 
Cồng danh cái thế sương thu sớm 
Phú quí kinh nhân giấc mộng dài 
Chẳng rõ xưa nay không một vật 
Công phu luống uổng dụng tâm ôi.

Thấy rõ cứ lo bàn dỡ bàn hay bàn tố t bàn xấu 
đó, công phu không đi tới đâu hết, cốt là thấy lẽ thậ t 
ngay chính mình. Phật nhắc khi nói kinh, phai ngưa 
miệng không nói lỗi của người khác, thứ hai không nói 
lỗi kinh điển. Nghĩa là mình có thấu tộ t ý P hật trong 
kinh chưa mà lo nói lỗi của kinh? Mình chưa tộ t ý Phật 
mà nói lỗi đó là nói theo cái thấy riêng tư của mình. 
Như vậy là đem tâm  phàm đo lường ý thánh, thì ý 
thánh cũng thành  phàm luôn. Rồi đối với những hàng 
Thanh văn cũng không kêu tên  mà nói lôi của người 
đó, chẳng khen ngợi điều tố t người đó. Không nói lôi 
thì phải rồi, mà cũng không khen, vì khen thì càng 
khiên họ sanh tâm  ngã mạn. Cũng chẳng sanh lòng 
oán hiềm, tức là quên niệm yêu ghét.

Trong kinh Viên Giác Phật dạy:

Thân này còn chẳng thật 
Yêu ghét từ đâu sanh?

Sở dĩ mình có oán hiềm, có yêu ghét là chỉ 
nương vào cái bản ngã này thôi, thuận với nó thì yêu,
nghịch với nó thì ghét.

Song thân  này còn không thật, vậy yêu ghét là 
yêu ghét cho ai? Thấy như vậy là hế t lòng yêu ghét, 
con ở đây khởi niệm yêu ghét, khởi niệm oán hiềm đó
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là ý không thanh tịnh làm sao nói Pháp Hoa? Rồi có 
người gạn hỏi chớ có đem Pháp tiểu thừa mà đáp, dùng 
đại thừa mà nói thôi, làm cho họ đặng nhất th iết 
chủng trí, tức là chỉ thẳng lý thật, mình thấy được lý 
th ậ t đó, mình sẩn sàng chỉ cho người khác, chớ không 
có giấu gì. Bởi vì Phật pháp thì không giông th ế  gian, 
không sợ người hơn mình, mình thấy lý th ậ t đó, chỉ 
cho người ta chứ không nói "Nhất th iế t chủng trí" này 
là lý của Phật của Bồ Tát, còn các ông thuộc về hàng 
nhỏ, hàng tiểu thừa. Đó còn niệm nhân ngã, ở trong 
Phật pháp không có niệm đó. Đó gọi là hạnh an lạc, 
là chánh ngữ.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy, T hế Tôn m uốn tuyên  lạ i nghĩa trên  
mà nói kệ rằng:

Vị Bồ Tát thường ưa 
An ổn nói k ỉnh pháp  
ơ  nơi chô thanh tịnh  
Mà sắp đặt sàng tòa  
D ùng hương dầu xoa thân  
Tắm gội các bụ i dơ 
Mặc y mới sạch sẽ 
Trong ngoài đều  sạch  thơm  
N gồi an nơi Pháp tòa  
Theo chỗ h ỏ i v ì nói.

GIẢNG:

Đây vị Bồ Tát thường nói kinh Pháp Hoa đó thì
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sắp đặt chỗ thanh tịnh sạch sẽ, vì lòng kính pháp, 
chăm sóc trang hoàng như vậy, không phải vì trọng 
thân  này. Vì có tâm  trọng pháp thì nghe pháp mới sâu, 
còn hời hợt thì nghe không sâu được.

CHÁNH VĂN:

N ếu  có vị Tỳ kheo  
Cùng các Tỳ kheo ni 
Các h àn g ưu bà tắc  
Và h àn g ưu bà di 
Quốc vương và vương tử  
Các quan cùng sĩ dân  
D ùng pháp nghĩa nhiệm  mầu  
Vui vẻ vì họ nói.

GIẢNG:

Tức là sẵn sàng để ứng cơ đối tiếp với họ mà vui 
vẻ nói, chở không tỏ vẻ buồn chán, m ệt mỏi và luôn 
luôn dùng pháp nghĩa nhiệm mầu, tức là nghĩa "sống" 
ở ngay nơi họ, nó vượt ngoài ngôn ngữ chữ nghĩa, đó 
mới là căn bản chân thật.

CHÁNH VĂN:

N ếu có người gạn hỏi 
Theo đúng nghĩa mà đáp  
Nhơn duyên  hoặc th í dụ 
G iải bày phân b iệ t nói 
D ùng trí phương tiện  này  
Đ ều k h iến  k ia phát tâm
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Lần lần  th êm đông n h iều  
Vào ở  trong P hật đạo

GIẢNG:

Nếu có người hỏi, dùng nhân duyên thí dụ giải 
bày cho họ, để họ phát tâm thì càng ngày càng có nhiều 
người trong Phật đạo, tức là khiến cho ánh sáng Pháp 
Hoa càng ngày càng sáng thêm, thì thế  gian bớt tối.

CHÁNH VÃN:

Trừ lòn g  lười b iến g  trễ 
Cùng với tưởng g iả i dãi 
Xa rời các ưu não  
Tâm từ  lành  n ó i pháp.

GIẢNG:

Đây nói pháp với tâm  từ bi không xen ý tưởng 
riêng tư, không vì phô trương bản ngã của mình, hoặc 
là khoe khoang những kiến giải, chỉ lòng từ bi nói để 
đánh thức cho họ, nói như vậy là không có lỗi.

CHÁNH VĂN:

N gày đêm  thường xuyên  nói 
Giáo pháp vô thượng dạo  
D ùng các v iệc  nhơn duyên  
Vô lượng m ón th í dụ 
Mở bày dạy chúng sanh  
Đ ều k h iên  chúng vui m ừng
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Y phục cùng dồ nằm  
Đồ ăn uống thuốc thang  
Mà ở nơi trong đó 
K hông có chỗ m ong cầu  
Chỉ chuyên  m ột lòng  nhó  
Nhơn duyên  n ó i k inh pháp  
N guyện ta thành  P hật đạo  
K hiến m ọi người cũng vậy  
Đó là lợi lành  lớn  
Là an vui cúng dường.

GIẢNG:

Đây nói rõ lại, nói pháp đó nguyện ta thành 
Phật đạo, khiến mọi người cũng thành  Phật đạo như 
mình, chớ không phải có chỗ mong cầu, không phải vì 
lợi vì danh.

CHÁNH VĂN:

Sau khi ta d iệt độ 
N ếu có vị Tỳ kheo  
Có thể diễn nói được 
Kinh D iệu  Pháp Hoa này  
Lòng không chút ganh hờn  
K hông có não chướng ngại 
Cũng lạ i không ưu sầu  
Và cùng m ắng n h iếc  thảy  
Lại cũng không sỢ sệt 
K hông dao gậy đánh đập  
Cũng không xua đuổi ra 
Vì an trụ nhẫn vậy.
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GIÁNG:

Tức là Bồ Tát khéo tu tập được như vậy phần lợi 
tha mới rộng lớn là làm cho ánh sáng Pháp Hoa càng 
ngày càng thêm sáng tỏ.

CHÁNH VÃN:

Người chí khéo  tu tập  
Tâm m ình dược dường ấy  
Thời hay trụ an lạc  
Như ta nói ở trên  
Công đức của người đó 
Trong nghìn m uôn ức k iếp  
Tính k ể hay th í dụ 
N ói chẳng th ể  h ết đặng.

GIẢNG:

Được như vậy đó là mình luôn luôn vững vàng 
an trụ trong Tri Kiến Phật, không ai làm gì được hết.

CHÁNH VĂN:

Lại Văn Thù Sư Lợi! Vị dại Bồ Tát ở dời 
rốt sau lú c  pháp gần d iệ t mà thọ trì đọc tụng  
kỉnh đ iển  này, chớ ôm  lòn g  ganh g h ét dua dối, 
cũng chớ khỉnh m ắng người học P h ật dạo, vạch  
tìm  chỗ hay dở của kia. N ếu  h àn g  Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, hoặc cầu  Thanh  
Văn, hoặc cầu D uyên Giác, hoặc cầu  Bồ Tát đạo  
đều  không đặng làm  não đó, k h iến  cho k ia  sanh
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lòn g  nghi h ố i mà n ó i với người đó rằng: "Các 
người cách  dạo rất xa trọn  không th ể  đặng bực 
nhứt th ỉê t ch ủ n g trí. Vì sao? Vì các người là  kẻ  
buông lung, b iến g  trễ đối với dạo". Lại cũng  
chẳng n ên  hí luận  các pháp có chỗ g iành  cãi. 
P hải ở nơi tấ t cả chúng sanh, khởi tưởng đại bi, 
đối với đức Như Lai, sanh tưởng như cha lành, 
đôi với các Bồ Tát, tưởng là bậc đại sư, với các  
đại Bồ Tát ở  m ười phương phải thâm  tâm  lễ  lạy, 
với tấ t cả ch ú n g  sanh d ều  bình đẳng nói pháp. 
Vì thuận  theo pháp n ên  chẳng n ó i nh iều , chẳng  
n ói ít, nhân d ên  người rất ưa pháp, cũng chẳng  
vì n ó i nh iều .

GIẢNG:

Đây gọi là chánh ý, giữ ý thanh tịnh, nói pháp 
không ôm lòng ganh ghét dua dối, không khinh mắng 
người khác, làm cho họ thối tâm, Kinh Kim Cang Tu 
Bồ Đề hỏi P hật "Vậy có chúng sanh nào ở đời sau, năm 
trăm  năm sau nghe nghĩa lý như th ế  hay sinh lòng tin 
chăng? Phật bảo: chớ nói lời ấy", hỏi chúng sanh năm 
trăm  năm sau nghe như vậy có tin  chăng, là nghi có 
người không tin  nổi, mà hỏi như vậy là làm cho người 
ta nghe m ất lòng tin, nên Phật bảo chớ có nói lời ấy, 
bởi vì chỉ đủ duyên thì liền tin, còn chưa đủ duyên thì 
chưa tin  chớ không phải là không thể tin. Đây đôì với 
Pháp Hoa thì thấy rõ Tri Kiến Phật là cái sẵn ở nơi 
người, chớ không phải đâu khác, tại sao không thể tin? 
Phải nhắc như vậy, đánh thức như vậy, khiến cho mọi 
người có lòng tự tin  trở lại, mà có lòng tự tin  th ì mới 
vươn lên, mới chuyển mê khai mộ được. Còn nói không
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thể tin  thì mê hoài sao? Rồi chẳng nên lý luận các 
pháp mà có chỗ tranh  cãi. Phật pháp th ì không có cãi, 
còn cãi th ì không phải pháp, bởi vì cứ lo tranh  cãi tức 
là còn có tâm  hơn thua, mà hơn thua là còn nặng về 
chấp ngã, đó tức là chưa khế hợp với pháp rồi. Người 
học đạo phải hiểu cho kỹ!

Trong Nhà thiền có câu chuyện Ngài Giáp Sơn 
với Ngài Định Sơn, hai vị cùng đi trên  đường nói 
chuyện Phật pháp với nhau. Ngài Định Sơn nói:

- Trong sanh tử không Phật tức phi sanh tử.
Ngài Giáp Sơn nói:
- Trong sanh tử có Phật tức chẳng mê sanh tử.
Hai người mới đi lên núi Đại Mai, lễ Thiền Sư

Pháp Thường. Khi lễ rồi, Ngài Giáp Sơn mới hỏi Ngài 
Đại Mai, chưa biết chỗ thấy hai người như vậy đó ai 
được gần, thì Ngài Đại Mai bảo: "Một gần, một xa". 
Giáp Sơn hỏi:

- Ai được gần?
Ngài Đại Mai bảo:
- Thôi, hai ông hãy đi nghỉ đi sáng mai trở lại. 

Sáng hôm sau Giáp Sơn đến hỏi trước. Ngài Đại Mai bảo:
- Người gần chẳng hỏi, người hỏi th ì chẳng gần.

Quí yị thấy đau chưa, lậ t đật đi hỏi trước thì
sao? Tức là mong muôn biết mình đúng hay sai, tức là 
còn có tâm  hơn thua trong đó, là xa rồi, nếu th ậ t sự 
mình nói ra đúng lý rồi, còn lo gì phải đi hỏi? Đây 
cũng vậy, cứ lo tranh  cãi, là tâm  sợ thua chớ gì. Đã 
nói ra đúng th ậ t mình tin  chắc rồi, không còn phải lo 
cãi, lo cãi là chưa phải. Cho nên, ở đây không có lý 
luận tranh  cãi. Rồi đối với tấ t  cả chúng sanh phải 
khởi tưởng đại bi thương xót họ, đốì với Đức Như Lai, 
th ì khởi tưởng như là cha lành, với các Bồ Tát tưởng
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là Đại Sư, với các Bồ Tát mười phương phải thâm  tâm 
lê lạy. Như vậy kính, tin, tôn trọng, bởi dù cho mình 
có nhận được, có sáng tỏ Tri Kiến Phật, mà chưa phải 
thực sống được. Vậy công đức mình còn kém xa Phật, 
xa Bồ Tát, nên ngăn ngừa sanh ngã mạn. Đối với 
chúng sanh bình đẳng nói pháp không phân là cao là 
thấp, là quí tiện, trí ngu gì hết, bởi vì thấy rõ ai cũng 
có phần Tri Kiến Phật, chỉ khéo phương tiện mà đánh 
thức họ thôi. Cũng không nói nhiều không nói ít, mà 
chỉ thuận theo pháp mà nói, đúng với Pháp mà nói, 
nói mà không kẹt ngôn ngữ.

CHÁNH VĂN:

Văn Thù Sư Lợi! Vị Bổ Tát ở đời rốt sau lúc  
pháp m uốn d iệt n ếu  thành tựu được hạnh an lạc  
thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có 
th ể não loạn, đặng bạn đồng học tốt chung cùng  
đọc tụng kỉnh này, cũng đặng đại chúng thường  
đến nghe th ọ ẻ Nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay  
tụng, tụng rồi hay nói, nó i rồ i hay chép, hoặc  
bảo người chép, cúng dường quyển kỉnh cung  
kính tôn  trọng ngợi khen.

GIẢNG:

Trong hạnh an lạc này có hai phần.
Một phần giữ cái miệng không nói lỗi của người, 

không nói lỗi kinh điển.
Thứ hai giữ ý, tức là chánh ngữ và chánh ý. Ý 

là phải thanh tịnh, không có ôm lòng ganh ghét dua 
dối, không khinh mắng người ta làm cho họ m ất lòng
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tin, luôn đôi với các bậc Như Lai, Bồ Tát phải kính 
trọng, được hạnh thứ ba này thì an ổn mà nói pháp.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ Đức T hế Tôn m uốn tuyên  lạ i 
nghĩa trên  mà nói kệ rằng:

N ếu m uốn nói kinh này  
P hải bỏ lòng  ganh hờn  
Ngạo dua dối tà ngụy  
Thường tu hạnh chất trực 
Chẳng nên  khinh m iệt người 
Cũng chẳng hí luận pháp  
Chẳng kh iến  kia nghi hối 
R ằng ngươi chẳng thành Phật

GIẢNG:

Tức không làm cho họ m ất lòng tin, mà luôn 
luôn làm sao gieo giống giác ngộ cho mọi người tin 
tưởng ai cũng có khả năng giác ngộ đó để vươn lên.

CHÁNH VĂN:

Phật tử  đó nói pháp  
Thường nhu hòa hay nhẫn  
Từ bi vởi tấ t  cả  
Chẳng sanh lòn g  b iếng  trễ 
Bồ Tát lớn mười phương  
Thương chúng n ên  hành dạo  
Phải sanh lòng  cung kính
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Đó ỉà Đ ại Sư ta,
Với các P hật T hế Tôn  
Tưởng là cha vô thượng  
Phá nơi lòn g  k iêu  m ạn  
N ói pháp không chướng ngại 
Pháp thứ  ba như th ế  
Người trí phải giữ  gìn  
Một lòn g  an lạc hạnh  
Vô lượng chúng cung kính.

GIẢNG:

Đây Ngài nói rõ kính trọng P hật Bồ Tát ở mười 
phương, dó là phá lòng kiêu mạn, chớ không thấy ta 
đây là Pháp sư, ta  đây là kẻ trên, đó cũng là để ngừa, 
hiểu trên  lý suông.

CHÁNH VĂN:

Lại Văn Thù Sư Lợi! Các vị Đ ại Bồ Tát ở 
đời rốt sau lú c  pháp gần d iệt, có v ị nào trì k inh  
Pháp Hoa này  ở trong hàng người tạ i gia, xuất 
gia sanh lòn g  từ  lớn, ở trong hạng người chảng  
phải Bồ Tát sanh lòn g  bi lớn, phải nghĩ th ế  này: 
những người như th ế  thời là m ất lợ i lớn. Đức 
Như Lai phương tiện  tù y  nghi nói pháp chẳng  
nghe, chẳng b iết, chẳng hay, chẳng h iểu , chẳng  
tin, chẳng hỏi. Người dó dầu chẳng hỏi, chẳng  
tin, chẳng h iểu  kinh này, lúc ta đặng vô thượng  
Chánh đẳng Chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, 
ta dùng sức thần  thông, sức trí huệ dẫn dắt đó 
k h iến  đặng trụ trong pháp này.
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GIÁNG:

H ạnh thứ tư này gọi là đại từ bi tâm. Tức là đã 
thấy người tin  nhận được pháp này th ì sẽ được lợi ích 
lớn, như vậy là họ được pháp lạc, mình nên sanh lòng 
từ. Từ nghĩa là đem đến sự an vui cho người, họ được 
vậy mình mừng cho họ, muốn được nhiều người lợi ích 
chân thật, không phải thấy họ được th ì mình ganh 
ghét, đó là tâm  th ế  gian. Còn thấy người chẳng phải 
Bồ Tát thì sanh lòng bi lớn. Chẳng phải Bồ T át là 
người thiếu lòng tin, thấy họ thiếu lòng tin  th ì sanh 
lòng bi, thương xót, họ có vật báu mà bỏ quên, không 
chịu nhận, không chịu tin, m ất lợi lớn, nên dùng nhiều 
phương tiện cho họ tỉnh thức trở lại.

Có vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu:
- Thê nào là đại xiển đề?
Xiển đề là người không có lòng tin, nấu với 

người giải thích theo chữ nghĩa thông thường th ì giải 
thích người đại xiển đề là người không có lòng tin, là 
người đáng bỏ, Ngài Triệu Châu không giải vậy, mà 
bảo rằng:

- Lão tăng đáp cho ông, ông có tin  chăng?
Ong Tăng thưa:
- Lời quí trọng của Hòa thượng th ì làm sao con 

không tin.
Ngài Triệu Châu bảo:
- Tìm một người xiển đề cũng khó được.
Rất khéo! Ông xiển đề mà có lòng tin  là hết 

xiển đề rồi.
Vậy được hạnh đại bi tâm  này nói pháp không 

lỗi lầm, trong trường hợp nào cũng luôn với lòng đại 
bi thôi, chớ không phải với lòng nhân ngã.
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CHÁNH VĂN:

Văn Thù Sư Lợi! Vị dại Bồ Tát đó ở sau lúc  
Như Lai d iệt dộ n ếu  thành tựu đặng pháp thứ  tư  
này thời lúc n ó i pháp này không có lầm  lỗi, 
thường được hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà 
tắc, Ưu bà di, Quốc vương, Vương tử, Đ ại thần  
nhơn dân, Bà la môn, cư sĩ thảy cúng dường  
cung kính tôn  trọng ngợi khen, hàng chư th iên  
ở trên  hư không, vì nghe pháp cũng thường theo  
hầu. N ếu ở  trong xóm  làng thành ấp, rừng cây  
vắng vẻ, có người đến  m uốn gạn hỏi, hàng chư  
th iên  ngày đêm  thường vì pháp mà hộ vệ đó, có 
th ể  k h iến  người nghe đều  đặng vui mừng.

Vì sao? Vì kinh này được sức thần  của tất 
cả các đức P hật thuở quá khứ, v ị lai, h iện  tạ i giữ  
gìn vậyề Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này ở 
trong vô lượng cõ i nước, nhẫn đến  danh tự  còn  
chẳng đặng nghe hà huống là đặng thấy  thọ trì 
đọc tụng.

GIẢNG:

Tóm lại bôn hạnh trên:
- Hành xứ, thân  cận xứ thuộc về thân  nghiệp, là 

chánh hạnh.
- C hánh ngữ thuộc về khẩu nghiệp, không nói

lỗi.
- Chánh ý thuộc về ý nghiệp, giữ thanh tịnh 

không có lòng oán ghét, hơn thua làm cho người ta  m ất 
lòng tin, cũng như kính trọng bậc Như Lai, Bồ Tát 
bình đẳng nói Pháp.
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Phần thứ tư: Đại bi tâm  là bốn phần.
Nếu đủ bốn hạnh  này th ì an ổn nói pháp 

không sợ, được chư th iên  hộ vệ, vì đây là chỗ tiếp 
nôi h ạ t giông P h ậ t không để đoạn dứt. Kinh này ở 
trong nhiều cõi nước chưa từng nghe đến tên  mà đây 
m ình được nghe đến tên , được học, hiểu th ì duyên 
lành  r ấ t  là sâu. Hiểu rõ như vậy để m ình thấy  có 
niềm  tin  thêm . Đây P h ậ t th í dụ kế  châu là châu trên  
búi tóc.

CHÁNH VĂN:

Văn Thù Sư Lợi! Thí như vua C huyển Luân  
Thánh Vương sức lực m ạnh mẽ m uôn dùng oai 
th ế  h àn g phục các nước mà các vua nhỏ chẳng  
thuận m ạng lện h , bấy giờ C huyển Luân Thánh  
Vương đem  các bỉnh đạo qua đánh dẹp, vua thấy  
binh chúng những người đánh g iặc có công, liền  
rất vu i m ừng th eo  công mà thưởng ban. Hoặc 
ban cho ruộng, nhà, xóm  làng, thành  ấp, hoặc  
ban cho đồ y phục trang ngh iêm  nơi thân, hoặc  
cho các m ón trân  bảo, vàng bạc lưu ly, xa cừ, mã 
não, san hô, hổ phách, vo i ngựa xe cộ, tô i tớ, 
nhơn dân, ch ỉ v iên  m inh châu trong bú i tóc  
chẳng đem  cho đó.

Vì sao? Vì r iên g  trên  đảnh vua có m ột v iên  
châu này, n ếu  đem  cho đó thời các quyến  thuộc  
của vua ắt rất k inh lạ.

Văn Thù Sư Lợi! Như Lai cũ n g  như thế, 
dùng sức th iền  định trí tuệ đặng cõ i nước pháp, 
giáo  hóa  trong ba cõ i mà Ma Vương chẳng  
khứng thuận  phục, các tưởng h iền  thánh  của
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Như Lai cù n g  ma đánh nhauề N hững người có 
côn g  lòn g  cũ n g  vui m ừng, trong h àn g chúng vì 
n ói các k inh k h iên  tâm  kia vu i th ích, ban cho  
các pháp th iền  định, g iả i th oát vô lậu  căn  lự cẻ 
Và lạ i ban cho thành  N iết Bàn, bảo rằng đặng  
d iệt độ đ ể dẫn  dắt lò n g  chúng làm  cho đều  
đặng vui m ừng mà ch ẳn g  v ì dó n ó i k ỉnh Pháp  
Hoa này.

Văn Thù Sư Lợi! Như vua C huyển Luân  
thây các binh chứng những người có công lớn, 
đem  v iên  m inh châu khó tin  từ  lâu  ở trong bú i 
tóc chẳng vọn g  cho người, mà nay cho đó.

Đức N hư Lai cũ n g  lạ i như  thế, làm  v ị đại 
Pháp Vương trong ba cõi, đem  pháp m ầu giáo  
hóa tấ t cả chứng sanh, th ấy  quân h iền  thánh  
cùng ma ngũ ấm, ma p h iền  não, ma ch ết, đánh  
nhau có côn g  lao lớn, d iệ t ba dộc, khỏi ba cõi, 
phá lưới ma. Lúc ấy N hư Lai cũng rất vu i mừng, 
kinh Pháp Hoa này  có th ể  k h iến  chúng sanh đến  
bậc "Nhứt th iế t trí" là pháp mà tấ t cả th ế  gian  
n h iều  oán gh ét khó tin , trước chưa từng n ó i mà 
nay n ó i đó.

V ăn Thù Sư Lợi! Kinh P háp  Hoa n ày  là lờ i 
n ó i bậc nhứ t củ a  N hư Lai, ở trong các lờ i n ó i 
thờ i là  rất sâu , rố t sau m ới ban cho, như  vua  
sức m ạnh k ia  lâ u  g ìn  v iê n  m inh châu  nay m ới 
cho đó.

Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này là  
tạng  b í m ật của các đức P h ật Như Lai ở trong  
các kỉnh thời là bậc trên  h ết, lâu  ngày giữ  gìn  
chẳng vọng tu yên  nói, m ới ở ngày nay cùng với 
các ông  mà bày n ó i đó.
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GIẢNG:

Đây là Phật thí dụ về kế châu tức là vua Chuyển 
Luân Thánh Vương, có sức lực mạnh, muốn khắc phục 
các vua nhỏ, cho nên đem binh đánh dẹp, binh đánh 
dẹp đó có công thì ban cho cái nầy cái kia, nhưng minh 
châu trên  đảnh th ì chưa cho, đợi cuôi cùng người có 
công lớn th ì đem cho. Chuyển Luân Thánh Vương đó 
ví cho Như Lai hay bản giác của mình, còn các vua 
nhỏ, chỉ cho các tâm  sở, buồn vui giận ghét. Những 
tâm  đó không thuận với tánh  Như Lai, mà thuận theo 
lòng chấp ngã riêng tư mới sanh lỗi lầm, do đó vua sai 
binh đánh dẹp, binh đó là binh gì? Đó là niệm giác. 
Sai những niệm giác này đánh dẹp giác chiếu những 
tâm  lôi lầm, sai trá i đó. Mà còn có tâm  giác chiếu, đem 
tâm  này giác chiếu để dẹp cái kia, là có ảối đãi, còn có 
cái công để khắc phục phiền não, nên đây vua thưởng 
công. Nhưng hạ t châu trên  búi tóc th ì chưa đem cho. 
Vì đây là cái Ngài luôn luôn gìn giữ, đó là chỗ sâu kín 
khó thấy, như vậy là phải giác chiếu, đến chỗ không 
còn gì giác chiếu, không còn gì so sánh nữa, th ì mới 
cảm nhận được h ạ t châu này.

Có vị tăng hỏi Thiền Sư Sùng Tín:
- H ạt châu trên  búi tóc thì người nào được?
Sùng Tín đáp:
- Người chẳng thưởng ngoạn th ì được.
Tức là không ngắm, không xem là được.
VỊ tăng hỏi:
- Để ở chỗ nào?

Sùng Tín đáp:
- Có chỗ tức nói đến!
H ạt châu đó chỉ cái chân th ậ t nơi mình. Nếu
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còn có chỗ thưởng ngoạn, còn chỗ soi đến th ì thuộc về 
cái bên ngoài, còn cái này là ngay nơi mình còn nói 
chỗ nào nữa? Chính chỗ đó mới là chỗ sâu kín. Người 
mà có công lớn, thấy chỗ đó Như Lai mới cởi châu báu 
đó cho. Đây phải hiểu chữ "cho", cho nhưng không 
phải có cái gì để cho, chỉ người công phu tương ứng, 
th ì Ngài ấn chứng vậy thôi, chớ không phải là đem ra 
cho, còn thấy có cho có được đó là không được h ạ t 
châu rồ iỗ P hật nói kinh Pháp Hoa này là pháp mà th ế  
gian đều oán ghét khó tin, trước chưa từng nói bây giờ 
mới nói, sao pháp quí như vậy mà nhiều người oán 
ghét? Bởi lâu nay quên nó, trá i bỏ nó nên không 
nhận, không tin  oán ghét nó. Bây giờ có đủ duyên, có 
trồng sâu dày đối với chủng tử P h ậ t pháp giác ngộ 
nên nghe là tin  được. Rồi đây nhấn m ạnh lại Kinh 
Pháp Hoa này là lời nói bậc nhấ t của Như Lai, ở trong 
các lời nói rấ t  là sâu, rố t sau mới ban cho. Lời nói sao 
là bậc nhất, còn lời nói sao bậc nhì, bậc ba? Đây muốn 
nói chỗ này nó vượt ngoài tấ t  cả ngôn ngữ, bởi vì nó 
ở ngay nơi tự tánh  chính mình, cuối cùng mình phải 
vượt qua tấ t  cả những phương tiện  ngôn ngữ bên 
ngoài để thầm  soi trở lại nơi mình, thầm  cảm nơi 
rrnnh mới thấy h ạ t châu này. Đó là ngầm ý nói rằng, 
mấy mươi năm  Ngài nói pháp, nhưng cũng chưa từng 
nói chữ nào, bởi vì đây mới là lời nói bậc nhất, vậy 
những lời nói từ trước đến giờ so với chỗ này cũng là 
cái phương tiện  thôi. "Kinh Pháp Hoa này là tạng bí 
m ật của các P hật Như Lai, ồ trong các kinh thời là 
bậc trên  hết, lâu ngày gìn giữ chẳng vọng tuyên nói 
bây giờ mới nói".

Tại sao nó bí mật? không gì lạ, tạ i ngôn ngữ suy 
nghĩ không thể tới, nghĩa là dùng ngôn ngữ, dùng suy
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nghĩ không tới được. Chỉ người chứng nghiệm mới biết! 
Ngay đây phải bặt vọng tình của mình mới cảm nhận 
được, vậy là nói bí mật, nhưng tới đây bật mí rồi!

CHÁNH VĂN:

Lúc dó Đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà n ó i kệ rằng:

Thường tu hạnh nhẫn nhục  
Thương xót tấ t cả chúng  
Kinh của P hật khen  ngợi 
Đời m ạt th ế  về sau  
Người thọ trì k inh này  
Với tạ i gia, xu ất gia  
Và chẳng phải Bổ Tát 
N ên sanh lòn g  từ  bi 
Những người đó chẳng nghe  
Chẳng tin  kỉnh pháp này  
Thời là m ất lợ i th ế  
Khỉ ta chứng P hật đạo  
D ùng các sức phương tiện  
Vì nói kỉnh pháp này  
Làm cho trụ trong đó.

GIẢNG:

Nghĩa là với hàng tạ i gia, xuất gia hoặc là 
không phải Bồ tá t, người chẳng nghe chẳng tin, khi 
m ình chứng P h ậ t đạo dùng phương tiện  nói kinh này 
làm  cho họ trụ trong đó. Phải có lòng đại bi, thấy  họ 
có, họ không b iết nên thương chỉ cho, có khi dùng 
phương tiện  thuận, có khi dùng phương tiện  nghịch,
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có khi nói nghe êm tai, có khi nói nghe cũng chát 
tai, cốt làm  sao đánh thức cho người tỉnh  dậy. Chính 
chỗ này Ngài Đức Sơn khi Ngài đã thấy  được đạo, 
Ngài cảm thông được bệnh của người, nên có đoạn 
Ngài bảo:

- "Nhân giả! Lão Hồ ở Ân độ không phải là 
Thánh, còn Phật là cục cứt của lão Hồ".

Sao Ngài nói như xúc phạm  dữ vậy? Bởi vì 
ngày xưa Ngài từng là giảng sư, giảng Kim Cang nổi 
tiếng  mà gặp bà bán bánh hỏi m ột câu trả  lời không 
được. Giờ đây Ngài thây  lẽ th ậ t rồi, nhìn lại còn bao 
nhiêu người mắc k ẹ t trên  chữ nghĩa đó, Ngài muốn 
đánh thức dậy nên  nói m ạnh. Thường thường mình 
hiểu P h ậ t là gì? Tức là ông già sanh ở Ân Độ, tu 
hành  thành  Phật, nhưng P h ậ t đó tám  mươi tuổi 
nhập N iết Bàn thiêu rồi, cho nên Ngài nói Lão Hồ 
không phải là Thánh, còn P h ậ t là cục cứt của lão 
Hồ, là sao? Là cái tên, đặ t ra  chỉ cho ông già đó thôi, 
mình phải thấy  được, gì là Phật. Tức là Ngài muôn 
chỉ, P h ậ t ở ngay nơi tâm  giác ngộ, đó mới là P hật 
sông, còn chữ P h ậ t đó chỉ là cái tên  nên đây nói 
P h ậ t là cục cứt lão Hồ là như vậy. Đây các Ngài 
dùng sức phương tiện  đó mà nói, để cho mình nhận 
được đi vào lẽ thật.

CHÁNH VĂN:

Thí dụ vua C huyển Luân  
Thánh Vương có sức m ạnh  
Bỉnh tướng đánh có công  
Thưởng ban những đồ vật 
Voi, ngựa và xe cộ
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Đồ trang nghiêm  nơi thân  
Và những ruộng cùng nhà  
Xóm ỉàn g thành  ấp thảy  
Hoặc ban cho y phục  
Các m ón trân báu lạ  
Tôi tớ cùng của cả i 
Đ ều vu i m ừng ban cho  
N ếu có người m ạnh mẽ 
Hay làm  được v iệc  khó  
Vua m ới mở bú i tóc  
Lấy m inh châu  cho đó.

GIẢNG:

Tức là người còn trong đôi đãi th ì ban cho ruộng 
nhà thành ấp vậy thôi. Rốt ráo rồi khiến phải quên 
hế t công phu đó, để sống thẳng vào ngay chân th ậ t lúc 
đó vua mới mở búi tóc ban cho viên ngọc quý.

CHÁNH VĂN:

Đức Như Lai cũng th ế  
Là vua trong các pháp  
N hẫn nhục sức rất lớn  
Tạng báu trí huệ sáng  
D ùng lòn g  từ  bi lớn  
Đ úng như pháp dộ đời 
Thấy tấ t cả m ọi người 
Chịu các đ iều  khổ não  
Muốn cầu được g iả i thoát 
Cùng các ma đánh nhau  
P hật v ì chứng sanh đó
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N ói các m ón kỉnh pháp  
D ùng sức phương tiện  lớn  
N ói các k inh đ iển  đó.
Đã b iế t lo à i chúng sanh  
Đ ặng sức m ạnh kia rồi 
R ốt sau m ới v ì chúng  
N ói kỉnh Pháp Hoa này  
N hư vua thánh  mở tóc

GIẢNG:

Mới ban đầu dùng phương tiện  thứ lớp để nói, 
sau mới chỉ thẳng chỗ rố t ráo không hai này, tức là trừ 
niệm sai biệt, đến đây chỉ thẳng mỗi người đều có 
phần tri kiến Phật.

CHÁNH VĂN:

Kinh này là  bực tôn  
T rên h ế t trong các kỉnh  
Ta thường giữ  gìn luôn  
C hẳng vọng v ì mở bày  
Nay chính đã phải lú cễ 
Vì các ông mà nói

GIẢNG:

Quý vị đọc đây có nghi gì không? Ngài lúc này 
đang nói pháp, chưa nói xong, mới nói tới phần an lạc, 
chưa thành bộ kinh Pháp Hoa, mà đây bảo là kinh 
này, vậy kinh này là kinh gì? Mình thấy rõ kinh này 
không phải là kinh giấy mực rồi. Ngài bảo: "Ta thường
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giữ gìn luôn". Vậy giữ gìn ở đâu? Phải thây chỗ đó! Tức 
luôn luôn giữ gìn trong tâm  giác đó thôi, là chỗ bặt 
niệm đối đãi, vừa có niệm đối đãi hai bên là m ất nó 
liền, chính chỗ đó là chỗ Phật giữ gìn.

CHÁNH VĂN:

Sau khỉ ta d iệ t độ 
Người m ong cầu P hật dạo  
Muốn đặng trụ an ổn  
D iễn nói kinh pháp này  
P hải n ên  thường gần gũi 
Bốn pháp trên  như th ế  
Người đọc tụng kinh này  
Thường không bị Ưu não  
Lại không có bệnh  đau  
Nhan sắc dược trắng sạch  
Chẳng sanh nhà bần cùng  
D òng ti tiện  xâu  xa  
Chúng sanh thường ưa thây  
Như ham mộ h iền  thánh  
Các đồng tử  cõ i trời 
D ùng làm  kẻ sai kh iến  
Dao gậy chẳng đến  dược 
Độc dữ chẳng h ạ i được 
N ếu người m uôn m ắng n h iếc  
M iệng thời liền  ngậm  bít 
Dạo đi không sợ sệ t  
Dường như sư tử vương 
Trí huệ rất sáng suốt 
Như m ặt trời ch ó i sáng.
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GIÁNG:

Đây nói rằng, sống được ở trong Pháp Hoa này thì 
mình vượt qua các nạn, các nạn đó không thể đến được 
chỗ này, dù bao nhiêu nạn đâu đến được tri kiến Phật! 
Các nạn chỉ đến với cái ngã này thôi. Cho nên mình sống 
với tri kiến Phật thì các nạn không thể đến được.

Ví dụ như Tổ Sư Tử bị vua Kế Tân tới chặt đầu, 
nhưng Ngài thấy năm ấm còn không, huống gì cái đầu. 
Do đó ông vua chặt đầu nhưng không có gì để chặt hết, 
thì nạn nó đến mà không đến được chỗ kia.

CHÁNH VĂN:

N ếu ở trong ch iêm  bao  
Chỉ thấy những v iệc  tốt 
Thấy các đức Như Lai 
N gồi trên  toà SƯ tử  
Các hàng chúng Tỳ kheo  
Vây quanh nghe nói pháp  
Lại thây các Long thần  
Cùng A tu la thảy  
Số như cát sông H ằng  
Đ ều cung kính chắp tay  
Tự ngó thấy  thân m ình  
Mà vì chúng n ó i pháp  
Lại thấy các đức P hật 
Thân tướng thuần  sắc vàng  
P hóng vô lượng hào quang  
Soi khắp đến  tấ t cả 
D ùng giọng tiến g  phạm  âm  
Mà d iễn  nói các pháp



P hật vì hàng tứ  chúng  
N ói kinh pháp vô thượng.
Thấy thân  m ình ở trong  
Chắp tay khen ngợi P hật 
Nghe pháp lòn g  vui m ừng  
Mà vì cúng dường Phật.
Được pháp Đà La Ni 
Chứng bực bất thối trí 
P hật b iế t tâm  người đó 
Đã sâu  vào P hật đạo  
Liền v ì thọ ký cho  
Sẽ thành tô i chánh giác.

Đây do tâm  mình thuần tịnh, nên cảnh mộng 
cũng thanh tịnh, thấy mộng tố t Phật phóng hào quang, 
thấy mình nói pháp, Phật biết tâm  người đó sâu vào 
Phật đạo liền thọ ký cho.

T hiện nam tử, người này!
Sẽ ở đời vị la i
Chứng đặng vô lượng trí,
N ên đạo lớn của Phật 
Cõi nước rất nghiêm  tịnh  
Rộng lởn không đâu bằng  
Cũng có hàng tứ  chúng  
Chắp tay nghe nói pháp.
Lại thấy thân  của m ình  
Ớ trong rừng n ú i vắng  
Tu tập các pháp lành  
Chứng th iệ t tướng các pháp  
Sâu vào trong th iền  định  
Thấy các P hật mười phương

PHẨM AN LẠC HẠNH___________________________________________________________ 9Ị_



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 92

Các P hật thân  sắc vàng
Trăm phước tướng trang nghiêm
Nghe pháp vì người nói
Thường có m ộng tốt đó
Lại m ộng làm  Quốc vương
Bỏ cung đ iện  quyến thuộc
Và ngũ dục thượng diệu
Đi đến  nơi dạo tràng
Ở dưới cộ i BỘ Đề
Mà ngồi tòa  sư  tử
Cầu đạo quả bảy ngày
Đ ặng trí của các Phật
Thành đạo vô thượng rồi
D ậy mà chuyển  pháp luân
Vì bốn chúng nói pháp
Trải nghìn m uôn ức k iếp
N ói pháp m ầu vô lậu
Độ vô lượng chúng sanh
Sau sẽ vào N iết Bàn
Như khói hết đèn tắt
N ếu trong dời ác sau
N ói pháp bực nhất này
Người đó được lợi lớn
Các công đức như trên

GIẢNG:

ở  đây nói trong mộng thấy Phật thân  tướng sắc 
vàng, hoặc mộng làm vua bỏ cung điện rồi đi đến đạo 
tràng ngồi tu thành đạo được như vậy đó, thì tức là 
ngầm được thọ ký rồi nhưng mà trong đây thấy ý nữa, 
quí vị thấy ý sao? Bao nhiêu việc làm Phật sự đối với
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Pháp Hoa này cũng thấy như là mộng thôi hoặc tu 
hành, hoặc bỏ ngôi vua, hoặc ngồi cội Bồ Đề thành 
đạo, chuyển pháp luân, nói pháp cũng thấy như là 
mộng thôi, nêu thấy có th ậ t những việc làm đó thì 
sao? Nếu thấy đó là th ậ t thì còn mắc kẹt trên  tướng 
ngã, có ta  làm, có việc làm thật, đây làm mọi việc đó 
giống như mộng, chỉ tri kiến Phật là chân th ậ t thôi, 
bao nhiêu việc có tạo tác, có chuyện này chuyện kia 
đều là những phương tiện, làm mà không thêm  không 
bớt gì hết, đến đây mới là lẽ thật.

Tóm lại, khi rõ tri kiến Phật rồi, thì phải trì, là 
phải sống, phải gìn giữ để không cho nó mất, không 
cho nó gián đoạn, không phải nói lý, nói lý không đến 
được. Cho nên đến đây là phải trì gọi là An Lạc Hạnh 
đó. Vậy thì bôn Hạnh An Lạc này là chỗ sống, sông 
trên  sự để cho mình làm sao mà lý sự được như như 
th ì mới là chỗ hay, chớ còn nói lý không thì dễ quá, 
thì nói tri kiến Phật ở ngay nơi mình thoi, nhưng mà 
sự thì chưa như vậy được, lâu lâu nó cũng còn chạy 
mất. Sự và lý phải như như, tức là hiểu và hành phải 
tương ứng, thì mới được h ạ t châu trên  búi tóc. Cho nên 
h ạ t châu trên  búi tóc cuối cùng mới mở trao cho, còn 
không th ì cũng đứng ngó thôi.

Vậy mỗi người hãy khéo nhận ra và truyền trì, 
khiên cho ánh sáng Pháp Hoa này sáng mãi trên  thế  
gian, không đoạn dứt, đó là con đường an vui bậc nhât, 
trăm  kiếp ngàn đời không dễ gì gặp được.
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*£* 15-PHẨM  
TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

CHẮNH VẲN:

LÚC b ấy  g iờ , cá c  v ị đ ạ i Bổ Tát ở  c õ i nước  
phương k h ác đ ôn g  hơn sô* cá t củ a  tám  sô n g  
H ằng, ở trong đ ạ i ch ú n g  dứ ng d ậy  ch ắp  tay  
làm  lễ  m à b ạch  P h ậ t rằng: 'T he Tôn! N êu  
b ằn g  lò n g  cho ch ú n g  con  lú c  sau  k h i P h ậ t d iệ t  
độ ở tạ i c õ i Ta Bà n ày  s iê n g  tu tin h  tâ'n, g iữ  
gìn  đ ọc  tụ n g  b iên  ch ép  cú n g  dường k in h  đ iển  
n ày , th ờ i ch ú n g  con sẽ  ở tron g  c õ i nước dây  
mà rộ n g  n ó i đó".

Khi đó P hật bảo các chúng dại Bồ tát: 
'T hiện  nam tử! Thôi đi chẳng cần  các ông  hộ trì 
kinh này. Vì sao? Vì cõ i Ta bà của ta tự  có chúng  
đại Bô tá t số  đông bằng số  cá t của sáu  m uôn  
sông H ăngỀ Mỗi vị Bồ tá t có sáu  m uôn h ằn g hà
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sa quyến  thuộc những người dó có thể sau khi ta  
d iệt độ hộ trì dọc tụng rộng nói k inh này".

GIẢNG:

Phẩm này tiếp theo phẩm trước, Phật dạy cách 
thức trì kinh để được an ổn không chướng ngại, nhưng 
lấy cái gì để trì?

Qua phần Phật dạy bôn hạnh an lạc, các vị Bồ 
tá t ở phương khác đứng dậy bạch Phật, xin ở đây thọ 
trì, giữ gìn kinh Pháp Hoa này, nhưng mà Phật không 
nhận, Phật bảo "Thôi đi! Thôi đi! Chẳng cần các ông 
thọ trì", ở  trước Phật khuyến khích ai cần hộ trì hãy 
đứng lên hộ trì, bây giờ các vị này đứng lên phát 
nguyện P hật không cho mà nói cõi Ta Bà ta  đây tự có. 
Như vậy thấy P hật có công bằng không? Nghĩa là Bô 
tá t ở nơi khác tới không cho, phải ở đây mới được. Tại 
sao ở phía trước các vị được thọ ký, như các Ngài Đại 
Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp rồi Ngài A Nan v.v... Các 
Ngài phát nguyện qua phương khác mà trì Pháp Hoa 
thì Phật chấp nhận. Còn bây giờ Bồ tá t ở cõi khác 
phát nguyện ở đây trì kinh Phật không chấp nhận? Đó 
là ngầm ý của Phật, muốn chỉ rằng, trì kinh Pháp Hoa 
tức là giữ gìn tri kiến Phật, thì không thể trông cậy ỷ 
lại vào cái bên ngoài được, mà phải từ nơi chính mình 
mới giữ gìn được. Trong nhà th iền có câu: "từ cửa mà 
vào th ì không phải là của báu ở trong nhà . Đây cũng 
vậy, Bồ tá t ở phương khác là thuộc về bên ngoài, là trí 
hữu sư, trí đó không đủ sức giữ gìn tri kiến P hật này, 
phải trí tự nơi mình phát ra mới giữ lâu dài được. Cho
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nên quí vị chú ý lời Phật: ở cõi Ta Bà của ta  đây "tự 
có", chỗ tự có là chỗ quan trọng, phải dùng cái tự có, 
cái sẵn nơi mình đó, th ì cái đó mới giữ gìn không gián 
đoạn, còn cái bên ngoài e có lúc bị gián đoạn. Bồ tá t 
phương khác qua đây trì, lâu các Ngài cũng phải trở 
về. Mà lúc trở về cõi các Ngài th ì bỏ cõi này trông nên 
Phật không chấp nhận là như vậy, ý nghĩa rấ t là sâu. 
Trong nhà thiền có một đoạn:

Một hôm Ngài Nam Tuyền nói với Ngài Hoàng Bá:
- Lão Tăng ngẫu hứng có làm bài ca chăn trâu, 

bây giờ xin mời trưởng lão cùng hoà.
Chăn trâu là giữ gìn tri kiến Phật. Ngài Hoàng 

Bá nói: "Tôi tự có thầy rồi". Chính đó là ý đây, mời 
hòa thì nói tự có thầy, tức là Ngài tự thấy chỗ sáng 
của Ngài rồi, không phải nương theo cái bên ngoài 
nữa, thì đó mới th ậ t sự là biết trì kinh, biết giữ gìn. 
Đó là niềm tự tin  vững m ạnh, mình tự có sức sông 
này, rồi lấy cái đó để trì kinh, giữ gìn tri kiến Phật 
th ì bảo đảm không mất.

Cũng ý này, Ngài Bá Trượng một hôm dạy
chúng:

- P hật pháp không phải là việc nhỏ, lão tăng 
xưa kia bị Mã Tổ nạ t ba ngày lỗ tai còn điếc.

Hoàng Bá nghe như vậy bất chợt Ngài le lưỡi thì 
Ngài Bá Trượng bảo: "Con về sau thừa kế Mã Tổ 
chăng?", Hoàng Bá thưa:

- Dạ không, nay nhân nơi Hoà thượng nhấc lại 
con mới thấy Mã Tổ đại cơ đại dụng, nhưng vẫn không 
biết Mã Tổ, nếu con thừa kê Mã Tổ th ì về sau m ất hết 
con cháu của con.
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Ngài Bá Trượng nghe vậy, mới bảo:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Cái th ây  bằng th ầy  

th ì kém  th ầy  nửa đức, còn cái th ây  vượt hơn thầy  
mới kham  truyền  trao, con h ẳn  là có cái th ây  vượt 
hơn thầy .

Ngay đó Hoàng Bá mới lễ bái. Tại sao bảo thừa 
kế Mã Tổ là về sau m ất hế t con cháu? Nếu mình nghe 
đây tưởng có cái thừa kế, tiếp nổi bên ngoài, đó là chỗ 
m ất hết con cháu về sau, phải từ nơi mình mà phát 
xuất, th ì cái đó mới là cái lâu dài được, cho nên Hoàng 
Bá bảo, cái thấy bằng thầy là kém thầy nửa đức cái 
thấy vượt hơn thầy mới kham truyền trao. Vậy có ngã 
mạn không? Ở đây muốn nói mình phải có cái thấy tự 
mình vươn lên, chớ không phải hoàn toàn ỷ lại nơi ông 
thầy, vượt hơn là như vậy.

CHÁNH VĂN:

Lúc P h ậ t n ó i lờ i dó, c õ i Ta Bà trong tam  
th iê n  d ạ i th iê n  c õ i nước đ ấ t đ ều  rúng nứt, mà 
ở trong đó có vô lư ợng ngh ìn  m uôn ức v ị Bồ 
T át đ ổn g th ờ i v ọ t ra. Các v ị Bồ Tát đó th ân  
đ ều  sắc  vàn g , đủ ba mươi h a i tướng tố t, cù n g  
vô lư ợng án h  sán g , trước đây  đ ều  ở c õ i Ta Bà  
này, c õ i đó trụ  g iữ a hư  không. Các v ị Bồ Tát 
dó nghe t iế n g  n ó i củ a  đức T hích Ca M âu N i 
P h ậ t n ên  từ  dưới mà đ ến . M ỗi v ị Bồ T át đ ều  là  
bực đạo thủ  tron g  đ ạ i chúng, d ều  đem  th eo  sáu  
m uôn h ằ n g  hà sa  q u yến  th u ộc, h u ốn g  là  những  
v ị đem  năm  m uôn, b ôn  m uôn, ba m uôn, h a i
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m uôn, m ột m uôn h ằ n g  hà sa q u yến  thuộc. 
H uống là  n h ẫn  đ ến  nh ữ n g v ị đem  m ột h ằ n g  hà  
sa, nửa h ằ n g  hà sa, m ột p h ần  h ằ n g  hà sa n h ẫn  
đ ên  m ột p h ần  trong n gh ìn  m uôn ứ c na do tha  
p h ần  h ằn g  hà sa q u yến  th u ộc. H uống là  nhữ ng  
v ị dem  nghìn  m uôn ức na do tha q u yến  th u ộc  
h u ốn g  là  đem  ức m uôn q u yến  th u ộc, h u ố n g  là  
đem  ngh ìn  trăm  m uôn n h ẫn  đ ến  m ột m uôn, 
h u ôn g  là  đem  m ột nghìn , m ột trăm  n h ẫn  đ ến  
m ười q u yến  th u ộc, h u ốn g  là  đem  năm , bốn , ba, 
hai, m ột người đệ tử. H uống lạ i  là  nh ữ n g v ị 
r iên g  m ột m ình Ưa h ạn h  v iễ n  ly, s ố  đ ôn g  vô  
lư ợng vô b iên  dường ấy, tín h  đếm  th í dụ ch ẳn g  
có thể biết được.

Các v ị Bồ Tát từ  dưới đất lên , đ ều  đ ến  nơi 
tháp  đẹp  bảy báu, chỗ của đức Đa Bảo N hư Lai 
và Thích Ca Mâu Ni P hật, đ ến  nơi rồ i hướng về  
hai v ị T h ế Tôn mà đầu m ặt lạy  chân  P hật, mà 
đ ên  chỗ các đức P h ật n gồ i trên  tòa  sư  tử  dưới 
cộ i cây  báu, cũng đ ều  làm  lễ . Đi quanh b ên  m ặt 
ba vòn g  chắp tay  cung k ính, dùng các cách  ngợi 
k hen  của Bồ Tát mà ngợi khen  P hật, rồ i đứng  
qua m ột phía, ưa vu i ch iêm  ngưỡng hai đấng  
T h ế Tôn.

Từ lú c  các v ị Bổ Tát do từ  dưới đ ất vọ t  
lê n  dùng các  cách  ngợi k h en  củ a  Bồ Tát mà 
kh en  ngợ i P hật, th ờ i gian  dó trả i qua năm  mươi 
t iể u  k iếp .

B ấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni P hật n ín  lặn g  
ngồi yên , cùng hàng tứ  chúng thảy đều  n ín  lặng,
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năm  mươi tiểu  k iếp, v ì do sức thần của Phật, 
khiến  hàng đại chúng cho là như nửa ngày.

Bấy giờ hàng tứ  chúng cũng nhờ sức thần  
của Phật, thấy  các Bồ Tát khắp vô lượng nghìn  
m uôn ức cõ i nước hư không.

GIẢNG:

Đến đây đất cõi Ta Bà trong tam thiên, đại 
thiên đều rúng nứt, vô sô Bồ Tát vọt ra, những Bồ Tát 
đó trước đây ở dưới cõi Ta Bà, trụ giữa hư không, các 
vị này đem theo quyến thuộc cũng vô số, từ nhiều cho 
đến lần  lần  có vị một mình thôi. Các vị Bồ Tát từ đất 
vọt ra đó mới đến nơi hai đức Phật Đa Bảo Như Lai và 
Thích Ca Mâu Ni cùng các hóa P hật làm lễ hết rồi tán  
thán  cung kính ngợi khen, thời gian trả i qua là năm 
mươi tiểu kiếp. Trong thời gian đó đức Phật Thích Ca 
cũng như Đức P hật Đa Bảo với đại chúng đều im lặng 
nhưng hàng đại chúng nhờ sức thần  của Phật, thấy 
như là nửa ngày. Thứ nhất Phật vừa mới nói xong thì 
đất liền nứt, Bồ Tát vọt ra, đây chỉ cho đại dụng hiện 
tiền, nghĩa là từ nơi tự tánh  ứng dụng ra thôi, chớ 
không phải từ ngoài mà đến. Bồ Tát đó chỉ cho diệu 
dụng từ trí vô sư mà phát, trí vô sư là trí thể sẵn có ở 
nơi chính mình, nên từ đất mà vọt ra, đất tức là dất 
tâm, vốn ở dưới đất không ai thấy, vì đất dóng cứng, 
chưa nứt tức là bị vô minh chấp ngã đóng cứng, thành 
ra nó bị ngăn ngại. Bởi vì khi mê th ì mình chỉ biết có 
thân  tâm  năm ấm sanh diệt này thôi, đâu có biết gì 
khác nữa. Còn đây chính khi lời P hật phát ra là từ nơi
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ánh sáng chánh giác của P hật đó mà khởi, nên vô 
minh chấp ngã phải tan. Bồ T át vọt ra  vô sô", Bồ Tát 
này ở dưới đất, mà trụ giữa hư không, là chỉ cho mình 
khi ở trong mê, nhưng nó vẫn không nhiễm ô, trí này 
lúc mê nó trong lòng đất, mà ở giữa hư không, chớ nó 
không dính đất, cho nên khi mình đủ duyên phá vô 
minh thì hiện ra, sẵn sàng tự bao giờ. Đó là ngầm 
nhắc, muôn cảm dược trí vô sư này phải tâm  vô trụ, 
bặt hết mọi cái duyên bên ngoài.

Ngài Lâm Tế từng bảo: "Sắc thân  tứ đại của các 
ông, nó chẳng biết nói pháp, chẳng biết nghe pháp, tỳ 
vị gan m ật chẳng biết nói pháp, chẳng biết nghe 
pháp, hư không chẳng biết nói pháp chẳng biết nghe 
pháp mà chính cái gì biết nói pháp, nghe pháp, đó là 
cái riêng sáng tỏ hiện bày rành  rõ ngay trước m ắt ông 
đây, cái đó nó biết nói pháp nghe pháp, nếu thấy được 
như th ế  liền cùng P hật tổ không khác"ệ Ngài nói rõ 
trong đây cái sắc thân  bốn đại th ì đất nước gió lửa nó 
không biết nói pháp nghe pháp. Rồi tim, gan, tỳ, phế, 
thận  đó nó cũng đâu có biết nói pháp nghe pháp, hư 
không cũng vậy, chính một cái riêng sáng tỏ hiện bày 
ngay trước m ắt ông đây, cái đó nó biết nói pháp nghe 
pháp, cái đó là cái trụ giữa hư không, cái đó nó không 
có trụ trong bốn đại, nó không trụ trong tim, gan, 
phổi, thận  gì hết, mà tự nó riêng sáng tỏ rõ ràng, đó 
là cái giữ gìn Pháp Hoa, giữ gìn tri k iến Phật. Trong 
đây cái gì biết nói biết nghe? Mình cứ nghĩ là cái 
miệng biết nói, cái lỗ tai b iết nghe, chính cái đó là cái 
nó che, đó gọi là đất đóng cứng, giờ làm sao cho trong 
đó đất nứt ra, th ì Bồ Tát này từ trong đây vọt ra thôi.
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Rồi Bồ Tát đông vô sô', quyến thuộc cũng vô số, cộng 
thêm  hóa P hật của P hật Thích Ca mười phương tựu về 
ngồi trên  tòa sư tử, th ì tấ t  cả những vị đó tính chừng 
bao nhiêu? Vậy th ì để đâu cho h ế t đây? P hật nói kinh 
Pháp Hoa này ở nơi Linh Sơn, th ì núi Linh Sơn đó 
chừng bao lớn? Ở đây Bồ Tát ở giữa hư không, hư 
không dó ở ngay lòng đất, cái không ngay lòng đất, 
tức là sắc và không không ngăn ngại gì với nhau, rồi 
nhiều và ít nó cũng vô ngại, bởi vì đến đây là bặt 
niệm nhiều ít lớn nhỏ, không còn thấy  niệm đây kia 
th ì cảm dược tr í vô sư này, nó mới hiện ra, còn mình 
vừa nghĩ nhiều ít th ì ngay dó đất đóng kín. Rồi chư 
Bồ T át đến hai Đức Như Lai cùng với các hóa Phật, 
làm lễ tán  thán  thời gian trả i qua năm  mươi tiểu kiếp. 
P hật Thích Ca cùng tứ chúng năm mươi tiểu kiếp đều 
nín lặng do sức thần  của Phật, đại chúng tưởng như 
nửa ngày thôi. Vậy quí vị đọc có nghi không? Trong 
khi đó th ì P hật Thích Ca nhập N iết Bàn tới đây mới 
hai ngàn mấy trăm  năm, vậy các Ngài còn đi loanh 
quanh đó, phải không? Bởi khi mở trí vô sư này thì 
trí đó nó thấu suốt qua thời gian lâu mau ngắn dài 
không thành  vấn đề, vì thời gian chỉ là khái niệm 
thôi, mình dùng tâm  phân biệt của mình mà thấy 
hoặc lâu, hoặc mau, nếu tâm  định rồi th ì vượt qua thời 
gian. Ngay đây niệm giác này quí vị sông được trong 
đó cho đến khi thành  P hật thì cũng thành  một niệm 
giác đó, đâu phải có niệm gì khác, th ì thời gian vô 
lượng kiếp cũng ngay một niệm đó thôi, cho nên có 
câu "ba đời trong một niệm". Rồi P hật cũng im lặng, 
tứ chúng cũng im lặng, đây là nói lên, chuyện đó là
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chuyện đối diện ngay trước mắt, thấy  rõ ràng đó, 
nhưng nói không ra, diễn tả  không thể đến được, chỉ 
phải nín lặng thầm  nhận, thầm  biết thôi, người ở 
trong đó thì biết còn người ngoài th ì không thể rõ. 
Mình giờ nghe nói cũng tưởng tượng vậy thôi, nếu biết 
được phải vào trong đó thôi. Cho nên cái im lặng này 
là im lặng sấm sét chớ không phải thường, im lặng 
mà vang dội tới tận  ngày nay và nó còn vang mãi tới 
sau này nữa. Ớ trong đây ai cảm được cái im lặng này 
th ì hay biết mấy! Nếu cảm sự im lặng này th ì thấy 
ngay P hật Thích Ca, P hật Đa Bảo, vô sô" Bồ Tát, cảnh 
đó còn đang hiện tiền. Bởi vì chính mỗi người đó là 
vị hóa P hật rồi, mỗi vị ngồi đây là vị hóa P hật chứng 
minh chớ còn gì nữa, nhưng không sống được với hóa 
Phật, không chứng minh được, mà sống với cái vô 
minh, nên không thấy  được gì hết. Người đọc Pháp 
Hoa mà đọc theo chữ nghĩa th ì thấy  chuyện này là 
chuyện đâu đâu, chuyện của P hật không dính dáng gì 
tới mình hết, nhưng chính đây là chuyện của mình, 
chớ không phải là của ai khác.

B ấy giờ hàng tứ  chúng cũng nhờ sức thần  
của Phật, thấy  Bồ Tát khắp vô lượng nghìn  
m uôn ức cõ i nước hư  không.

Vậy mỗi người thử dùng sức thần  của Phật xem 
thấy vị Bồ Tát nào chưa? Phải nương sức thần  của 
Phật mà nhìn, thì sẽ thấy Bồ Tát đông vô sô" đang đầy 
ở hư không. Tức là mình quên được niệm chúng sanh 
này mà thấy bằng cái thấy của tri kiến Phật, thì ngay 
trước m ắt đây, đâu đâu cũng là thanh tịnh sáng ngời, 
là chỗ nào cũng có Bồ Tát chớ gì.
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CHÁNH VĂN:

Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư: 1. 
Thượng Hạnh, 2. Vô B iên  Hạnh, 3. Tịnh Hạnh, 4. 
An Lập H ạnhễ Bốn v ị Bồ Tát này là bực thượng  
thủ xướng đạo sư  trong chúng đó, ở trước đại 
chúng, bốn v ị đồng chắp tay  nhìn  đức Thích Ca 
Mâu Ni P hật mà h ỏ i thăm  rằng: 'Thưa T hế Tôn, 
có dược ít bệnh, ít não, an vu i luôn  chăng, những  
người đáng độ thọ g iáo dễ chăng, chẳng làm  cho  
đức T hế Tôn sanh m ỏi nhọc chăng?"ể

Khi đó bốn vị Bồ Tát n ó i kệ rằng:

T hế Tôn được an vui 
í t  bện h  cùng ít não,
Giáo hóa các chúng sanh  
Đ ặng không m ỏi nhọc ví?
Thọ hóa có dễ chăng?
Chẳng làm  cho T hế Tôn  
Sanh nhọc m ệt đó ví?

Lúc bấy giờ đức T hế Tôn ở trong đại chúng  
Bồ Tát mà nói rằng: "Đúng thế! Đ úng thế! Các 
th iện  nam tử! Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít 
não, các h àn g chủng sanh hóa độ được dễ, 
không có nhọc m ệt.

Vì sao? Vì các chúng sanh dó, từ n h iều  đời 
nhẫn lạ i, thường được ta dạy bảo, mà cũng từng  
ở nơi các P hật quá khứ, cung kính, tôn  trọng, 
trồng các cộ i lành. Các chúng sanh dó mới vừa
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thấy thân  ta, nghe ta n ó i Pháp, liền  dều  tín  
nhận, vào dược trong huệ của Như Lai, trừ  người 
trước đã tu tập học hạnh tiểu  thừa những người 
như th ế  ta cũng kh iến  được nghe kỉnh này, vào  
trong huệ của Phật".

Lúc ấy  các vị đại Bồ Tát n ó i kệ rằng:

Hay thay! Hay thay!
Đức dại hùng T hế Tôn  
Các hàng chứng sanh thảy  
Đ ều hóa độ được dễ 
Hay hỏi các dức Phật 
v ề  trí huệ rất sâu  
Nghe Pháp rồi tin  làm  
Chúng con đều  tùy hỷ.

Khi đó, đức T hế Tôn khen  ngợi các vị dại 
Bồ Tát thượng thủ: "Hay thay! Hay thay! T hiện  
nam tử! Các ông có th ể  đối với đức Như Lai mà 
phát lòn g  tùy hỷ".

GIẢNG:

Bcín vị thượng thủ đều mang tên  có chữ "hạnh", 
đây muốn nói lên khai phát trí vô sư đó, sông trong trí 
vô sư đó là hạnh trên  hết, là hạnh căn bản thành 
Phật. Các vị đó đến thăm  hỏi đức Phật: có an ổn giáo 
hóa dễ không? Phật nói "Những chúng sanh được giáo 
hóa đó, thường được dạy bảo, cũng từng ở nơi các dức 
Phật quá khứ, trồng cội lành sâu, do đó những chúng
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sanh này vừa thấy thân  ta, nghe ta  nói pháp thì liền 
được tin  nhận vào trong huệ của Như Lai". Vừa thấy 
vừa nghe là đều tin  nhận hết, tức là h ạ t giống Phật đó 
đã sẵn có rồi, th ì gợi lại liền tin  nhận. "Trừ người 
trước tu theo hạnh tiểu thừa, những người này, ta cũng 
khiến được nghe kinh này vào trong trí huệ Phật", cho 
thấy rõ Như Lai không bỏ sót ai, bởi vì đây là lẽ th ậ t 
sẵn có nơi mình, chớ không phải từ ai làm ra, mình tin 
hay không tin  cũng vẫn là nó thôi, chớ không phải 
không tin  là không có. Các Bồ Tát mới khen Phật:

Hay thay! Hay thay!
Đức Đại hùng Thế Tôn 
Các hàng chúng sanh thảy 
Đều hóa độ được dễ 
Hay hỏi các Đức Phật 
Về trí huệ rất sâu 
Nghe Pháp rồi tin làm  
Chúng con đều tùy hỷ

Trí huệ này không phải nằm trên  ngôn ngữ chữ 
nghĩa, cho nên gọi là trí tuệ sâu. Nghe Pháp tin  làm, 
chúng con đều tùy hỷ, đây là thầm  cảm thầm  thông với 
trí tuệ sâu xa đó. Bởi vì việc đó không phải dễ gì tin, 
nếu mình còn kẹt trong tâm  niệm đây kia, có thể là 
đốì trước m ặt đó mà vẫn nghi ngờ.

CHÁNH VĂN: 

B ấy giờ, N gài Di Lặc Bồ Tát cùng tám
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nghìn  hằng hà sa các chứng Bồ Tát đều  nghĩ 
rằng: "Chúng ta từ  xưa nhẫn lạ i, chẳng thấy, 
chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế, từ  
dưới đất vọt lên , đứng trước đức T hế Tôn, chắp  
tay cúng dường thăm  h ỏ i Như Lai".

Lúc đó, N gài Di Lặc Bổ Tát b iế t tâm  niệm  
của tám  nghìn hằng hà sa chúng Bổ Tát, cùng  
m uốn tự g iả i quyết chỗ nghỉ của m ình, b èn  chấp  
tay hướng về phía Phật, nó i kệ h ỏ i rằng:

Vô lượng nghìn m uôn ức 
Các Bồ Tát đại chủng  
Từ xưa chưa từng thấy  
N guyện đấng Lưỡng Túc nói 
Là từ  chốn nào đến  
Do nhơn duyên  gì nhóm?
Thân lớn đại thần  thông  
Trí huệ chẳng nghĩa bàn  
Chí n iệm  kia b ền  vững  
Có sức nhẫn nhục lớn  
Chúng sanh chỗ ưa thấy  
Là từ  chốn nào đến?
Mỗi m ỗi hàng Bồ Tát 
Đem theo các quyến  thuộc  
Sô" đông không th ể ỉường  
Như số  hằng hà sa

GIẢNG:

Đây hỏi các vị Bồ T át đó không biết chỗ nào



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 108

đến, nhưng tạ i sao nghi không biết chỗ nào đến? Đó là 
còn kẹt chỗ nơi, nên còn nghi, mà có chỗ là thuộc về 
cái bên ngoài rồi.

CHÁNH VĂN:

Hoặc có đại Bồ Tát 
Đem  sáu  m uôn hằng sa  
Các đại chủng như th ế  
Một lòng  cầu  P hật đạo  
N hững dại sư đó thảy  
Sáu m uôn hằng hà sa  
Đ ều đến  cúng dường Phật 
Cùng hộ trì k ỉnh này.
Đem  năm  m uôn h ằn g sa  
Số này hơn số  trên  
Bốn m uôn và ba m uôn  
Hai m uôn đến  m ột m uôn  
Một nghìn  m ột trăm  thảy  
N hẫn đến  m ột hằng sa 
Nửa và ba bốn phần  
Một phần trong ức m uôn  
N ghìn m uôn na do tha  
M uôn ức các đệ tử  
N hẩn đến  đem  nữa ức 
S ố  đông lạ i hơn trên  
Trăm m uôn đ ến  m ột m uôn  
Một nghìn  và m ột trăm  
Năm mươi cùng m ột mươi 
N hẫn đến  ba, hai, m ột
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R iêng m ình không quyến  thuộc
ư a  th ích  ở r iên g  vắng
Đ ều di đến  chỗ Phật
Sô' đây càng hơn trên
Các đại chúng như th ế
N ếu người phát thẻ đếm
Quá nơi k iếp  hằng sa
Còn chẳng th ế  b iế t h ết
Các v ị oai đức lớn
Chứng Bồ Tát tinh tấn ệ
Ai vì đó nói pháp
Giáo hóa cho thành tựu?
Từ ai, đầu phát tâm?
Xưng dương P hật pháp nào? 
Thọ trì tu kinh gì?
Tu tập  P hật dạo nào?
Các Bồ Tát như thế?
Thần thông sức trí lớn  
Đ ất bôn phương rúng nứt 
Đ ều từ  đất vọ t lên  
T hế Tôn! Con từ  xưa 
Chưa từng thấy v iệc  đó 
Xỉn P hật n ó i danh h iệu  
Cõi nước của k ia ở.
Con thường qua các nước 
Chưa từng thấy  chúng này  
B èn chẳng quen m ột người 
Thoạt vậy từ  đất lên  
Mong nói nhơn duyên  đó 
Nay trong đại h ộ i này
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Vô lượng trăm  nghìn ức 
Các chứng Bồ Tát đây  
Đ ều m uôn b iế t v iệc  này  
H àng Bồ Tát chứng kia  
Gốc ngọn nhơn duyên  đó 
T hế Tôn đức vô lượng  
Cúi m ong quyết lòn g  nghi.

Đó là kệ nghi hỏi xin Phật giải nghi cho.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy các vị P hật của Đức Thích Ca Mâu 
Ni phân thân, từ  vô lượng nghìn m uôn ức cõi 
nước ở phương khác đến, ngồi xếp  bằng trên  tòa  
sư  tử, dưới các cộ i cây báu nơi trong tám  phương. 
H àng th ị giả của P hật đó, đều  thấy đại chúng Bồ 
Tát ở bốn phương cõ i tam  th iên  đại th iên , từ dất 
vọt lên  trụ trên  hư không, đều  bạch vởi Phật 
m inh rằng: "Thế Tôn! Các đại chúng vô lượng vô  
biên  a tăng kỳ Bồ Tát dó, từ  chốn nào mà đến?".

Lúc ấy các Đức Phật đều bảo thị giả: "Các 
thiện nam tử! Hãy chờ giây lát, h iện có vị dại Bồ Tát 
tên là Di Lặc, là v ị mà dức Thích Ca Mâu Ni Phật 
thọ ký k ế  đây sẽ làm Phật đã hỏi việc đó, đức Phật 
sẽ đáp, các ông tự đương nhơn đây mà được nghe.

GIẢNG:

Tức là Bồ T át Di Lặc khởi nghi, th ị giả của các
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hóa P hật cũng nghi. Bồ T át Di Lặc tượng trưng cho 
thức, Bồ T át nhiều như vậy mà không quen vị nào 
hết, bởi vì tâm  thức cứ lo duyên ra ngoài thôi, sống 
theo cái b iết và cái bị biết, do huân tập  tích lũy mà 
thành, cái gì không nằm  trong những cái nó huân tập  
đó, đã quen phân b iệt đó th ì không b iế tể Những Bồ 
T át này là từ nơi tự tánh  ứng hiện ra, không thuộc 
duyên bên ngoài, không thuộc về cái huân tập  tích 
lũy, nên không quen người nào hết. Ngầm chỉ mình 
muôn b iết chỗ này th ì phải quên những niệm phân 
biệt đó, mới rõ đượcể

CHÁNH VĂN:

Bây giờ, đức Thích Ca Mâu N i P hật bảo  
N gài Di Lặc Bồ Tát: "Hay thay! Hay thay! A D ật 
Đa, b èn  có thể hỏi P hật v iệc  lớn như th ế, các  
ông phải chung m ột lòng, m ặc giáp  tỉnh  tấn  phát 
ý b ền  vững. Nay đức Như Lai m uốn h iển  phát 
tu yên  bày trí tuệ của các Đức Phật, sức thần  
thông tự  tạ i của các đức Phật, sức sư  tử  m ạnh  
nhanh của các đức Phật, sức oai th ế  m ạnh lớn  
của các đức Phật".

Khi đó, đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

P hải m ột ỉòng  tỉnh  tấn  
Ta m uốn n ó i v iệc  này  
Chớ n ên  có nghỉ hôi 
Trí P hật chẳng nghĩ bàn  
Ông nay gắng sức tin
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Trụ nơi trong nhẫn th iện  
Chỗ pháp xưa chưa nghe  
Nay dều  sẽ được nghe  
Nay ta an ủ i ông  
Chớ ôm  ỉòn g nghi sỢ 
P hật không lờ i chẳng th iệt  
Trí huệ chẳng nghĩ bàn  
P hật đặng pháp bực nhứt 
R ất sâu  khó phân b iệt  
Như th ế  nay sẽ nói 
Các ông m ột lòng  nghe.

Khi đức T hế Tôn nói kệ đó, bảo N gài Di 
Lặc Bồ tát: "Nay ta ở trong đại chúng này, tuyên  
bảo các ông. A D ật Đaỉ Các hàng đại Bổ tát vô  
lượng vô số  a tăng  kỳ, từ  dưới đất vọt ra mà các  
ông từ  xưa chưa từng thấy đó, chính ta ở cõ i Ta 
Bà lức đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác  
rồi, g iáo hóa ch ỉ dẫn các Bồ tá t đó đ iều  phục  
tâm  kia k h iến  phát đạo tâm ẳ

Các vị Bồ Tát đó, ở phía dưới cõ i Ta Bà, cõ i 
dó trụ giữa hư không, ở trong các kinh đ iển  đọc  
tụng thông lẹ , suy ngẫm  rõ h iểu , nghĩ tưởng  
chơn chánh. A D ật Đa! Các th iện  nam tử  dó 
chẳng th ích  ở trong chúng n h iều  nói bàn, 
thường ở chỗ vắng, s iên g  tu tinh  tấn  chưa từng  
thôi dứt. Cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, 
thường ham trí huệ sâu  không có chướng ngại, 
cũng thường ham  nơi pháp của đức Phật, 
chuyên  ỉòn g  tinh  tấn  cầu nguyện  vô thượng.
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GIẢNG:

Đây Phật Thích Ca đáp, nhưng trước khi đáp thì 
Phật chuẩn bị trước, vì là những điều bất ngờ. Phật 
khen: Hay thay! Hay thay! Ông có thể hỏi "việc lớn" như 
vậy. Chỉ hỏi Bồ tá t này ở đâu, ai giáo hóa thôi, tại sao 
Phật bảo là việc lớn, quí vị thấy lớn chỗ nào? Bởi vì đây 
là chỗ giữ gìn tri kiến Phật không phải thường, rõ được 
chỗ này là chỗ sống vĩnh viễn của Như Lai, ở thế gian 
này không có gì sánh kịp. Nhưng mà muôn hiểu được 
việc đó thì sao? Các ông phải chung một lòng mà nghe. 
Quí vị giờ đây chung một lòng chưa, hay là còn người 
nghĩ đông, người nghĩ tây? Rồi phải mặc giáp tinh tấn, 
ý bền vững, ngay đây phải hết lòng toàn tâm  mà lắng 
nghe! Phật lại nói kệ an ủi các ông phải một lòng tinh 
tấn, chớ có nghi bởi vì trí Phật không nghĩ bàn. Phật 
không nói dối. Phật đặng pháp bậc nhứt, rấ t sâu khó 
phân biệt, như thế sẽ nói cho các ông nghe. Phật chuẩn 
bị rấ t kỹ. Người ngoài nghe tưởng đâu Phật tự khen 
Ngài, nhưng đây là chuẩn bị điều bất ngờ khó tin! Đây 
Phật đáp: Bồ tá t đó là ở ngay cõi Ta Bà này, chính Ngài 
thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà Ngài giáo 
hóa không phải từ đâu xa, không phải ở lúc nào h ế tề Bởi 
khi Phật thành đạo, Ngài có nói ta  thành đạo không 
thầy, vì lúc đầu đi học ông thầy này thầy kia Ngài 
không hài lòng, cuối cùng Ngài buông hết, tới dưới cội 
bồ đề Ngài ngồi thiền qua bốn mươi chín ngày, Ngài tự 
sáng lên thành đạo, nên nói thành đạo không thầy, đó 
là chỗ muốn chỉ ở đây. Nghĩa là các vị Bồ tá t này chỉ 
cho trí không thầy đó. Rồi những vị đó ở cõi Ta Bà trụ
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giữa hư không, tức là trụ mà không trụ, là muốn nói 
luôn luôn chỗ nào nó cũng hiện tiền, vì không có chỗ nào 
để trụ hết. Mà muốn rõ chỗ đó thì phải soi lại chính 
mình thôi, bỏ đi hỏi thì không thấy được.

Có lần ông tăng hỏi Ngài Triệu Châu: "Thế nào 
là vật của học nhân giữ gìn?" Ngài Triệu Châu đáp:

- Tột mé vị lai chọn chẳng ra.
Vật của ông giữ gìn mà đi hỏi ai? Cho nên ông 

tìm tột mé vị lai cũng chọn không ra được, bởi vì nếu 
chọn ra thì thuộc vật của người khác rồi. Ớ đây các 
Ngài không nương tựa trời người cũng là một ý nghĩa 
sâu xa, mà trong nhà thiền thường nói: "Ta chẳng từ 
trời người mà đến". Tức là chỗ này không phải từ bên 
ngoài mà vào, nếu người nhạy bén một chút thì nghe 
chỗ này là mình nhận ra liền, nó có sẵn nơi mình. Nhớ 
lại câu chuyện của Đức Sơn, đến chỗ Ngài Sùng Tín, 
một hôm Sư đứng hầu khuya, Sùng Tín bảo: sao ông 
không xuống đi! Sư đi ra, thấy bên ngoài trời tối, bèn 
trở vào thưa bên ngoài trời tối đen, Ngài Sùng Tín đốt 
đèn đưa cho, Đức Sơn đưa tay nhận, Ngài Sùng Tín thổi 
tắt. Ngay đó Đức Sơn liền ngộ. Tại sao đưa đèn, vừa 
tiếp lại thổi tắt? Bởi vì Đức Sơn nói trời tối cũng có hai 
ý, là trời khuya thì tôi, và con cũng còn đang tối. Đây 
ông tối thì ta  đưa đèn cho nhưng ông tiếp th ì liền thổi 
tắt, vì đèn là từ bên ngoài đưa ông, ông nhận là cái của 
người khác, chính ông mở sáng được cái đèn của ông, 
đèn đó mới sáng mãi. Cái đó mới là cái chân thật, là 
cái giúp mình giữ tri kiến Phật lâu dài được, cho nên 
đây nói: "Không từ trời người mà đến, không nương tựa 
trời người mà ở", phải tự nơi mình phát ra thôi.
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CHÁNH VĂN:

Lúc đó, đức T hế Tôn m uổn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà n ó i kệ rằng:

A D ật ông  n ên  biết!
Các Bồ Tát lớn này  
Từ vô số  k iếp  lạ i 
Tu hạnh trí huệ P hật 
Đ ều là ta hóa độ 
K hiến phát dại dạo tâm  
Chúng đó là con ta 
Y chỉ th ế  giớ i này  
Thường tu hạnh dầu dà 
Chỉ th ích  ở chỗ vắng  
Bỏ đại chúng ồn náo  
Chẳng ưa nói bàn nh iều  
Các vị đó như th ế  
Học tập dạo pháp ta 
N gày đêm  thường tinh tấn  
Vì đ ể cầu  P hật đạo  
Ở phương dưới Ta Bà 
Trụ giữa khoảng hư không  
Sức chí n iệm  b ền  vững  
Thường siên g  cầu  trí huệ  
N ói các m ón pháp m ầu  
Tâm kia không sợ sệ t  
Ta ở thành Già Da 
N gồi dưới cộ i Bồ Đề 
Thành bực tố i chánh g iác  
Chuyển pháp luân vô thượng
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R ồi mới g iáo  hóa đó 
K hiến đầu phát đạo tâm  
N ay đều  trụ bất th ố i 
Đ ều sẽ đặng thành P hật 
N ay ta n ó i lờ i th iệ t  
Các ông m ột ỉòn g  tin  
Ta từ  lâu  xa lạ i 
Giáo hóa các chúng đó.

Đây nhắc lại những chúng Bồ Tát đó, do Đức 
Phật giáo hóa khi thành  đạo dưới cội Bồ Đề.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, N gài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số  
chúng Bồ Tát, ỉòng sanh nghi hoặc lấy làm  lạ  
chưa từng có mà nghĩ rằng: "Thế nào Đức Thế  
Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa  
vô lượng vô b iên  a tăng kỳ các dại Bồ Tát đó, làm  
cho trụ nơi Vô thượng chánh đẳng chánh giác?*'.

L iền bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Đức Như  
Lai lúc làm  Thái tử  rời khỏi cung dòng Thích, 
ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Da chẳng bao  
xa, đặng thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh  
gỉácỆ Từ đó đến nay mới hơn bốn mươi năm, đức 
T hế Tôn th ế  nào ở trong thời gian ngắn đó làm  
nên  phật sự  ỉớnỉ Do th ế  lực của Phật, do công đức 
của Phật, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như  
th ế  sẽ thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác?

T hế Tôn! C húng đ ạ i Bồ Tát này giả sử  có
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người trong nghìn m uôn ức k iếp  đếm  không th ể  
h ết, chẳng đặng ngằn m é, chúng dó từ  lâu  nhẫn  
lạ i, ở  nơi Vô ỉượng vô b iên  các đức P hật, trồng  
các cộ i lành, thành tựu dạo Bồ Tát, thường tu  
phạm  hạnh.

Thế Tôn! Việc như th ế  đời rất khó tin. Thí 
như có người sắc đẹp tóc đen tuổi hai mươi lăm, chỉ 
người trăm tuổi, nói đó là con của ta. Người trăm  
tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ, nói là cha ta, dẻ nuôi 
ta thảy, việc đó khó tin. Đức Phật cũng như thế.

Từ lúc thành đạo nhẫn  đ ến  nay, kỳ th iệ t  
chưa bao lâu, mà các đại chúng Bồ Tát đó, dã ở 
nơi vô lượng ngàn m uôn ức k iếp  vì P hật đạo n ên  
siên g  tu tinh tấn, khéo  nhập xuất trụ nơi vô 
lượng nghìn m uôn ức tam  m uội, đặng thần  
thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu , k h éo  hay  
thứ  đệ tập các pháp lành, g iỏ i nơi vấn  đáp, là  
báu quý trong loà i người, tấ t cả th ế  gian rất là 
ít có. N gày nay đức T hế Tôn m ới nói, lú c  đặng  
P hật đạo, bắt đầu k h iến  k ia phát tâm , g iáo hóa  
chỉ dạy dìu dắt, làm  cho k ia  hướng về Vô thượng  
Chánh đẳng Chánh giác. Đức T hế Tôn thành  
P hật chưa bao lâu  mà b èn  có th ể làm  được v iệc  
công dức lớn này.

Chúng con dầu lạ i tin  P hật tùy cơ nghỉ nói 
pháp, lờ i P hật n ó i ra chưa từng hư vọng, chỗ  
P hật b iế t thảy đều  thông suốt, nhưng các Bồ Tát 
mới phát tâm , sau khi P hật d iệ t độ, n ếu  nghe lời 
này hoặc chẳng tin  nhận, sanh nhơn duyên  tộ i 
ngh iệp  phá chánh phápế
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Kính thưa T hế Tôn! Mong v ì chúng giải nói 
trừ lòng nghi của chúng con, và các th iện  nam tử  
đời vị lai nghe v iệc  này rồi cũng chẳng sanh nghỉ.

GIẢNG:

P hật nói chúng đó là do Ngài giáo hóa, th ì Ngài 
Di Lặc với đại chúng đều nghi, nói rằng Phật thành 
đạo cách đây mấy mươi năm, mà chúng Bồ Tát này thì 
vô số tính không thể hết, nên mới thí dụ cha trẻ mà 
con già, chuyện đó khó tin trá i với th ế  gian. Chính chỗ 
này P hật biết trước rồi nên Phật dặn kỹ: "Các ông 
phải mặc giáp tinh tấn, phải chung một lòng, là Ngài 
nói lời chân th ậ t không dối", nhưng các vị cũng còn 
thấy nghi. Bởi vì còn kẹt trên  trí hữu sư, còn thấy theo 
tướng năm ấm sai biệt. Thấy Phật Thích Ca mới thành 
đạo dưới cội Bồ Đề. Nếu mình nghĩ, Phật thành đạo là 
mới thành, vậy trước đó đạo ở đâu? Tức là trước đó 
chưa có, khi thành đạo dưới cội Bồ Đề mới có, đó là 
đạo sanh diệt rồi, vì có rồi nó sẽ m ấtử Còn đây muốn 
chỉ Phật pháp thân, là cái sẵn tự bao giờ. Những Bồ 
Tát từ dưới đất vọt lên, là diệu dụng từ Pháp thân  mà 
phát ra, vậy muốn thấy chỗ này là phải thấy trở lại 
pháp thân.

Hiểu như vậy mới thấy Phật nói là giáo hóa 
chúng Bồ Tát đó th ì Phật này là Phật gì mới được. Chớ 
còn hiểu Phật Thích Ca đã sanh ra ở An Độ, rồi tu 
hành, thành đạo dưới cội Bồ Đề th ì Phật đó thuộc về 
Phật sanh diệt, có sanh ra có nhập N iết Bàn. Đây 
muốn mình phải thấy Phật th ậ t kia.
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CHÁNH VĂN:

Lúc đó N gài Di Lặc m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà n ó i kệ rằng:

P hật xưa từ dòng Thích  
Xuất gia gần Già Da 
N gồi dưới cây Bồ Đề 
Đ ến nay còn chưa xa 
Các hàng P hật tử  này  
Số đông không th ể  lường  
Lâu đã tu P hật đạo  
Trụ nơi sức thần  thông  
K héo học đạo Bồ Tát 
Chẳng nhiễm  pháp th ế  gian  
Như hoa sen  trong nước 
Từ đât mà vọt ra 
Đ ều sanh lòn g  cung kính  
Đứng nơi trước T hế Tôn  
V iệc đó khó nghĩ bàn  
T hế nào mà tin  được?
P hật đặng đạo rất gần  
Chỗ thành tựu rất n h iều  
Mong vì trừ  lòn g  nghi 
Như th iệ t phân b iệ t nó i 
Thí như người trẻ m ạnh  
Tuổi m ởi hai mươi lăm  
Chỉ người trăm  tu ổ i già  
Tóc bạc và m ặt nhăn  
Bọn này của ta sanh  
Con cũng n ó i là  cha
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Cha trẻ mà con già  
M ọi người đ ều  chẳng tỉn Ễ 
T hế Tôn cũng như th ế  
Đ ặng đạo đến  nay rồi 
Các chúng Bồ Tát này  
Chí vững không k h iếp  nhược 
Từ vô lượng k iếp  lạ i 
Mà tu  đạo Bổ Tát 
G iỏi nơi gạn  h ỏ i đáp  
Tâm kia không sỢ sệ t  
N hẫn nhục ỉòn g  quyết định  
Đ oan chánh có oai đức 
Mười phương Phật khen ngợi 
K héo hay phân b iệ t nó i 
Chẳng th ích  ở  trong chúng  
Thường Ưa ở  th iền  định  
Vì cầu  P hật đạo vậy  
Trụ hư không phương dưới 
Chúng con từ  P hật nghe  
Nơi v iệc  này  không nghi 
N guyện P hật v ì người sau  
D iễn  n ó i k h iến  rõ h iểu  
N ếu người ở k inh này  
Sanh nghi lòn g  chẳng tin  
L iền phải đọa đường dữ  
Mong đây v ì g iả i nó i 
Vô lượng Bồ Tát đó 
T hế nào thời gian ngắn  
Giáo hóa k h iến  phát tâm  
Mà trụ bực bất thối?
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GIÁNG:

Đó là lập lại ý trên, nghi những Bồ Tát nhiều 
vô số như vậy, mà P hật th ì mới thành đạo gần đây sao 
gọi là Ngài giáo hóa hế t được, xin P hật giải nghi cho.

Tóm lại đây ngầm chỉ, muôn trì kinh Pháp Hoa 
phải dùng trí vô sư mà trì, còn trí hữu sư không thể trì 
nổi, vì ỉầ trí học kỏi mà được, từ bên ngoài mà vào, còn 
vô sư là s ín  có nơi mình, phải phát triển  trí cửa mình, 
dùng tr í đó mà fiữ  gìn tri kiến Phật.

Có cẳu chuyện: Người mù tới thăm  người bạn 
nói chuyện mãi tới tối từ giã về, người bạn đưa lồng 
đèn cho anh, nhưng anh mù nói:

- Anh th iệt lẩm cẩm, tôi mù có đèn cũng như 
không, cần gì cầm đèn?

Nhưng anh bạn nói:
- Cầm đèn, người khác đi họ thấy đèn họ tránh  

anh, chớ không họ đâm vào anh.
Anh thấy có lý, cầm đèn đi ra một lúc, gặp người 

đi đường đâm sầm vào, anh mù la:
- Cái anh này bộ không thấy sao? Tôi cầm đèn 

mà còn đâm vào tôi?
Anh kia nói:
- Đèn của anh tắ t từ lâu rồi anh ơi!
Đèn từ người khác đưa cho mình là chỉ cho trí hữu 

sư, đưa cho mình cầm mà không dùng được, nó tắt hồi nào 
cũng không hay. cầm  cây đèn đó mà không cúu được mình, 
cũng bị người ta đụng mình. Ý nói chỉ có trí vô sư sáng lên 
mới giúp mình giữ tri kiến Phật, mói qua được nạn.





-vi 16-PHAM 
NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

CHÁNH VĂN:

Lúc bây giờ, Phật bảo các Bồ Tát và tấ t cả 
các đại chúng: "Các th iện  nam tử! Các ông phải 
tin  h iểu  lời nó i chắc thật của Như Lai. Lại bảo  
dại chúng: Các ông phải tin  h iểu  lờ i nó i chắc  
thật của Như Lai".

Lúc đó, đại chúng Bồ Tát, N gài Di Lặc làm  
đầu, chắp tay bạch  P hật rằng: 'T hế Tôn! Cúi 
m ong nói đó, chúng con sẽ tin  nhận lờ i Phật"ề Ba 
phen bạch như th ế  rồi lạ i nói: "Cúi m ong nói đó, 
chúng con sẽ tin  nhận dược lờ i Phật".

GIẢNG:

Phẩm trước là phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, đã 
nêu lên nghi vấn cha trẻ con già, nhưng Phật chưa trả
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lời, qua phần này Phật trả  lời điều đó, nên nói Như Lai 
thọ lượng tức sô" lượng tuổi thọ của Như Lai.

Nhưng chỗ này lại rấ t khó hiểu, vì vậy trước khi 
nói Phật nhấn mạnh ba lần: "các ông phải tin  vào lời 
nói chắc th ậ t của Như Lai", bảo phải tin, đây là lời nói 
thành thật, không hư dối, tạ i sao P hật ân cần dặn kỹ 
vậy? Đây Phật muôn mọi người đem hết toàn tâm  để 
nghe, chớ không thể nghe một cách hời hợt, vì điều 
Ngài sắp nói là diều vượt ngoài sức tưởng tượng của 
mình. Chúng Bồ Tát cũng ba lần bạch Phật: "cúi mong 
nói đó, chúng con tin nhận lời Phật", đó là phải đợi 
tâm  th iế t tha, sẵn sàng tiếp nhận thì đưa ra, mới có 
lợi ích, chớ họ chưa hết lòng, nói dễ dàng là khinh 
thường. Như Dương Kỳ với Ngài Từ Minh, mỗi lần đến 
thưa hỏi Từ Minh chỉ nói:

- Việc trong kho quá nhiều, ông hãy đi đi. Có lúc 
thì Ngài Từ Minh bảo:

- Giám Tự, ngày sau con cháu đầy khắp thiên hạ 
cần gì vội gấp.

Để cho lòng khao khát của Dương Kỳ quá mức, 
hôm đó thấy Từ Minh đi ra ngoài, chợt trời đổ mưa 
xuống, Dương Kỳ rình chỗ con đường tắ t, khi Ngài Từ 
Minh vừa đi tới thì Sư nắm đứng ngay Từ Minh nói:

- Ông già này, hôm nay ông phải nói cho tôi, ông 
không nói tôi sẽ đánh ông.

Ngài Từ Minh liền bảo:
- Giám Tự biết việc quanh co liền thôi.
Thì ngay đó Dương Kỳ liền ngộ, Sư lễ ngay dưới 

bùn luôn. Cho thấy, khi tâm  khao khát, sẵn sàng rồi, 
nói nhẹ liền tiếp nhận.
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CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, đức Thế Tôn b iết các vị Bồ Tát ba 
phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: "Các ông  
lóng nghe! Sức bí m ật thần thông của Như Lai, tất 
cả trong đời, trời, người và A tu La đều cho rằng  
đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, 
cách thành Già Da chẳng bao xa, ngồi nơi đạo 
tràng, đặng Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nhưng th iện  nam tử! Thiệt ta thành Phật 
nhẫn lạ i dây, dã vô lượng vô b iên  trăm  nghìn  
m uôn ức na do tha kiếp. Ví như năm  trăm  nghìn  
m uôn ức na do tha a tăng  kỳ cõ i tam th iên , đại 
th iên , giả sử có người ngh iền  làm  vỉ trần qua 
phương Đông, cách  năm trảm  nghìn m uôn ức na 
do tha a tăng kỳ cõ i nước, bèn  rơi m ột bụ i trần, 
đi qua phía đông như th ế  cho đến h ết v i trần đó. 
Các th iện  nam tử! Ý ông nghĩ sao? Các th ế  giới 
đó có thể suy gẫm  so tính b iết được số  dó chăng?"

D i Lặc Bồ Tát thảy, đều  bạch  P hật rằng:
'Thế Tôn! Các thế giới đó vô lượng vô biên, 

chẳng phải tính  được đếm  được, cũng chẳng  
phải tâm  lực b iế t đến  được. Tất cả Thanh Văn, 
D uyên Giác dùng trí vô lậu  chẳng có th ể  suy  
nghĩ b iế t được h ạn g số  đó. Chúng con trụ bực 
bất thôi, ở trong v iệc  này cũng chẳng thông dạt.

T hế Tôn! Các th ế  giớ i như th ế, n h iều  vô  
lượng vô biên".

B ấy giờ P h ật bảo các chứng Bồ Tát "Các 
T hiện nam tử! N ay ta sẽ tu yên  n ó i rành rõ cho  
các ông. Các th ế  giớ i đó, hoặc dính v i trần  hoặc  
chẳng dính, đều  n gh iền  cả làm  vỉ trần, cứ m ột
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trần là m ột k iếp , từ ta thành P hật nhẫn lạ i đến  
nay, lạ i lâu  hơn số  đó trăm  nghìn m uôn ức na do 
tha a tăng kỳ k iếp. Từ đó nhẫn lạ i ta thường ở 
cõi Ta Bà này nói Pháp giáo hóa, cũng ở trong  
trăm  nghìn m uôn ức na do tha a tăn g  kỳ cõi 
nước khác, dắt dẫn lợi ích  chúng sanh.

Các th iện  nam tử! Nơi chặng giữa đó ta nói 
P hật N hiên  Đ ăng v.v... và lạ i có các đức Phật 
nhập N iết Bàn, như thê đều  là  dùng phương tiện  
để phân biệt.

GIẢNG:

Trước khi trả  lời Phật dặn: "Các ông phải lóng 
nghe đây là sức bí m ật thần thông của Như Lai". Đó là 
Ngài ngầm chỉ, mình muốn thấu được chỗ này là phải 
quên cái hiểu lè tè trên  m ặt đất đi, bởi vì đây là thần 
thông bí m ật của Như Lai. Theo cái thấy của thế  gian 
sanh diệt này, thì Phật Thích Ca là Thái Tử Tất Đạt 
Đa bỏ thành ra khỏi cung vua Tịnh Phạn dòng họ Thích 
đi đến cội Bồ Đề tu hành thành đạo Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Nhưng Phật nói: th iệt ta thành Phật 
đến nay đã vô lượng trăm  nghìn muôn kiếp rồi.

Phật th í dụ: Ví như năm trăm  nghìn muôn ức na 
do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên, tấ t  cả đem 
nghiền làm bụi hết, rồi đi qua phương đông cách năm 
trăm  nghìn ức na do tha cõi nước, mới để rơi một hạ t 
bụi xuông, đi làm sao cho rơi hết các bụi đó. P hật thêm  
một bước nữa, bây giờ các th ế  giới đã đi qua đó có dính 
h ạ t bụi, hoặc không dính hạ t bụi đều nghiền làm hạt 
bụi hết, một h ạ t bụi là một kiếp, mà từ Ngài thành 
P hật đến nạy còn hơn số đó nữa, vậy làm sao tin  nổi?
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Cho nên trước khi nói Ngài đã nhấn mạnh: các ông 
phải tin lời nói chắc th ậ t của Như Lai! Quả là hết sức 
tưởng tượng, mà chính cái không thể tưởng tượng nổi, 
đó chính là tuổi thọ Như Lai. Bởi vì ở đây muốn cho 
mình nhận trở lại gốc chân th ậ t từ xưa mà quên, cứ 
thấy theo ngã tưởng Phật có ra đời, có tu hành, có 
thành đạo thì Phật đó thuộc về sanh diệt rồi. Phật 
chân th ậ t là Phật pháp thân  thì không phải mới 
thành, nên nói thành từ lâu rồi không tính kế' được. 
Chính chỗ này Ngăi Phó Đại Sĩ có bài kệ:

N hư Lai nêu thân tướng 
Vì thuận tình thế gian 
Sợ người sanh đoạn kiến 
Tạm lập cái tên suông 
Giả nói ba mươi hai,
Tám mươi củng tiếng rỗng.

Ngài nói Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng là 
tiêng rỗng, vì nói pháp thân  là không tướng, thì người 
ta  tưởng đâu chuyện đó là chuyện không có, nên phải 
nói Phật 32 tướng 80 vẻ đẹp cho người ta lấy đó làm 
chỗ nương, mới khao khát tu hành. Nhưng chỉ bám 
chặt vào đó thì mắc kẹt. Cho nên:

Có thân chẳng thể giác 
Không tướng mới thật hình

Có thân  thì chăng phải là thế giác, chỉ có không 
tướng mới thân  hình chân thật, Phật sở dĩ có nói ra 
có hiện ra thân  tướng tôt đẹp vì phương tiện cho người 
th ế  gian phát tâm  tu hành, mà người đã th ậ t hiểu rồi
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thì thấy còn sâu xa hơn nũta, phải thấy thân  không 
tướng, vượt qua thân  tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ dẹp, chỗ 
đó không có già trẻ, nam nữ, tuổi tác gì. Tu hành 
thành đạo là thành chỗ đó.

"Từ đó nhẫn lại ta thường ở cõi Ta Bà này nói 
pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm  nghìn muôn ức na do 
tha a tăng kỳ cõi nước khác, dẫn dắt lợi ích chúng 
sanh".

Đây Ngài nói thổ lộ rõ ràng từ đó tới nay vẫn ở 
cõi Ta Bà này nói pháp, vậy bây giờ Ngài có ở dây 
không? Đó là chỉ cho pháp thân  thường trụ, không 
gián đoạn lúc nào cũng nằm sẵn trong th ế  giới sanh 
diệt này, hiểu như vậy thì ngay đây Ngài vẫn đang nói 
pháp không có mất.

Ông Tô Đông Pha có lần ông ở chùa Đông Lâm 
luận về vô tình thuyết pháp với th iền sư Chiếu Giác, 
ông có tỉnh ngộ làm bài kệ:

Khê thinh tận thị quảng trường thiệt 
Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân 
Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 
Tha nhật như hà cử tự nhân?

Nghĩa:
Suối reo đấy chỉnh lưỡi rộng dài 
Màu non đâu chẳng thân thanh tịnh 
Đêm đến tám muôn bốn ngàn kệ 
Ngày kia thế nào nói với người?

Chính tiếng suối reo là lưỡi rộng dài của Phật, 
ngay đó là P hật thuyết pháp rồi, vậy nghe tiếng suối 
reo là nghe tiếng Phật. Rồi ngay màu núi là thấy pháp 
thân  thanh tịnh đó, yậy không phải lúc nào P hật cũng
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ở đây thuyêt pháp sao? Đêm đến tám  muôn bốn ngàn 
kệ tức là trong đêm học hế t tám  muôn bôn ngàn pháp 
muôn, nhưng sáng ra không biết nói sao với người? 
không biết làm sao mà diễn tả  hết. Thây được ý này 
là thấy Phật thường ở Ta Bà giáo hóa chúng sanh. 
Chính chỗ này là chỗ giữ gìn Pháp Hoa, mở trí này 
mới thấy trí vô sư. Ngài Thuỷ Nham từng dạy chúng 
"Các ông ra cửa gặp Di Lặc vào cửa gặp Thích Ca" 
không chạy đâu trốn khỏi hết. Đây Phật nói rõ thêm, 
ở chặng giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng, hoặc là Phật 
Ca Diếp... đó, có các Đức Phật nhập N iết Bàn như thế  
là dùng phương tiện để phân biệt nói thôi. Nghĩa là 
Ngài nói có Phật này Phật kia, có Phật ra đời có Phật 
nhập diệt, đó là lời nói phương tiện, chớ không phải 
là th ậ t nghĩa. Mình cần phải rõ, cái gì là Phật, Phật 
chính là gì? Chính là thể giác chân th ậ t xưa nay, cái 
đó mới là P hật sống P hật thật. Cái đó làm sao mà có 
ra đời, có nhập diệt?

CHÁNH VĂN:

Các T hiện nam  tử! N ếu có chúng sanh nào  
đên  chỗ ta, ta dùng P hật nhãn quan sát tín... các  
căn lợ i độn của chúng tù y  theo chỗ đáng độ nơi 
nơi tự  n ó i văn  tự  chẳng đổng, n iên  kỷ hoặc lớn, 
hoặc nhỏ, cũng lạ i h iện  n ó i sẽ nhập N iết Bàn, lạ i 
dùng các trí phương tiện  nói pháp vi d iệu , có 
th ể  làm  cho chúng sanh phát lòng vui m ừngề

Các th iện  nam  tử! Như Lai thấy  những  
chủng sanh ưa nơi pháp tiểu  thừa, đức m ỏng tộ i 
nặng. P hật vì người đó nói: Ta lúc trẻ xuât gia  
đặng Vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhừng
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th iệt, từ  ta thành P hật nhẫn lạ i lâu  xa dường ấy, 
chỉ dùng phương tiện  g iáo hóa  chúng sanh, 
k h iến  vào P hật đạo, n ên  nói như thế.

GIẢNG:

P hật nói rõ ràng tùy theo căn cơ chúng sanh mà 
có khi, hoặc nói về niên kỷ hoặc lớn hoặc nhỏ chẳng 
đồng, có Phật tuổi thọ dài, có P hật tuổi thọ ngắn, có 
nhập Niết Bàn, đó là dùng trí phương tiện  mà nói thôi. 
Trên lý, Phật mà có thọ ngắn, thọ dài sao? Phải hiểu 
được ý sâu trong đó.

Thí dụ nói cõi Di Lặc, cõi A Di Đà, ở đó Phật 
sống lâu tuổi thọ vô lượng, để người chán cõi này cầu 
cõi kia, hoặc nói P hật sông thời gian rồi nhập Niết 
Bàn, để đánh thức cho mọi người thấy  thân  P hật đẹp 
đẽ, đầy đủ tướng tốt, rồi cũng nhập N iết Bàn, huống 
nữa thân  mình, khiến bớt chấp thân  này.

CHÁNH VĂN:

Các T h iện  nam  tử! K inh đ iển  củ a  đức N hư  
Lai n ó i ra, d ều  v ì dộ th oá t ch ú n g  sanh, hoặc  
n ó i th ân  m ình, hoặc n ó i th ân  người, h oặc chỉ 
th ân  m ình hoặc ch ỉ th ân  người, hoặc ch ỉ v iệc  
m ình, hoặc ch ỉ v iệ c  người, các  lờ i n ó i đ ều  th iệ t  
ch ẳn g  dối.

Vì sao? Vì Đức Như Lai dúng như th ật thấy  
b iế t tướng của tam  giới, không có sanh tử, hoặc  
th ố i hoặc xuất cũng không ở đời và d iệ t độ, 
chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng ph ải như, 
chẳng phải dị, chẳng phải như ba cõ i mà thấy



PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG 131

nơi ba cõi. Các v iệc  như th ế  Như Lai thấy rõ, 
không có sai lầm.

Bởi các chúng sanh có các m ón tánh, các  
m ón dục, các m ón hạnh, các m ón nhớ tưởng  
phân b iệ t m uôn làm  cho sanh các căn lành  nên  
dùng bao n h iêu  nhơn duyên  th í dụ ngôn từ, các  
cách nói pháp, chỗ làm  P hật sự, chưa từng tạm  
bỏ. Như th ế  từ  ta thành Phật nhẫn lạ i, th ật là  
lâu  xa, thọ m ạng vô lượng a tăn g  kỳ k iếp , 
thường còn  chẳng m ấtệ

Các th iện  nam  tử! Ta xưa tu hành đạo Bồ 
Tát, cảm  thành thọ m ạng, nay vẫn chưa h ế t lạ i 
còn hơn số  trên , nhưng nay chẳng phải th iệ t d iẹt  
độ, mà b èn  xướng nói sẽ d iệt dộ. Đức Như Lai 
dùng phương tiện  dó, g iáo  hóa chứng sanh.

Vì sao? Vì n ếu  P hật ở  lâu  nơi đời thời 
người đức m ỏng, chẳng trồng cộ i lành, nghèo  
cùng h èn  hạ, ham ưa năm  m ón dục, sa vào trong  
lưới nhớ tưởng vọng k iến . N ếu thấy đức Như Lai 
thường còn chẳng m ất, bèn  sanh lòn g  buông  
lưng nhàm  trễ, chẳng có th ể  sanh ra ý tưởng kho  
gặp gỡ  cùng lòn g  cung kính cho n ên  đức Như Lai 
dùng phương tiện  n ó i rằng: 'Tỳ kheo phải b iết, 
các đức P hật ra đời, khó có th ể  gặp gỡ".

Vì sao? N hững người đức m ỏng trả i qua 
trăm  nghìn  m uôn ức k iếp , hoặc có người thấy  
Phật, hoặc người chẳng thấy, do v iệc  này, n ên  
ta  nói rằng: 'Tỳ kheo! Đức Như Lai khó co the  
đặng thấy".

Các chúng sanh dó nghe lờ i như thế, ắ t sẽ  
sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm  lòn g  lu yến  mộ khát 
ngưỡng nơi Phật, bèn  trồng cộ i lành , cho nên
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đức Như Lai dầu chẳng d iệ t mà n ó i d iệ t độ.
Lại th iện  nam tử! Phương pháp của các  

đức P hật Như Lai đều  như thế, v ì độ chúng sanh  
dều th iệ t chẳng dối.

GIẢNG:

Đây P hật nói rõ: Trong kinh Phật có khi nói 
thân  mình, khi nói thân  người th ì các điều đó là chơn 
th ậ t không dối, Phật nói ra đều có ý chỉ hết, không 
phằi nói suông, Phật nhấn mạnh: “Như Lai đúng như 
th ậ t thấy biết tướng của tam  giới, không có sanh tử 
hoặc thối hoặc xuất. Như Lai chẳng phải như ba cõi, 
mà thấy nơi ba cõi”, đó là chỗ đặc biệt chú ý. Sao 
chẳng phải như ba cõi mà thấy ba cõi? Nghĩa là chô 
thấy cua Ngài không phải bỏ ba cõi, phá hoại ba cõi 
này, mà là không đồng hóa với ba cõi đó, để thành 
sanh diệt, còn mình thấy ba cõi th ì đồng với ba cõi, 
nên chịu sanh diệt, luân hồi, là lầm lẫn. Ngài muốn 
chỉ ngay trong sanh diệt, mà Ngài vẫn hằng bât sanh 
bất diệt, thấy được chỗ này mới thấy P hật thật. Vậy 
Như Lai đâu phải là không thấy, Ngài vẫn thấy ba cõi 
mà không như ba cõi thôi, thấy suôt tấ t  cả không chút 
sai lầm, đó là Như Lai. Ngài nói rõ chúng sanh có các 
món tánh, món dục sai biệt, cho nên P hật dùng 
phương tiện  sai biệt mà nói tùy theo căn tánh  cua 
chúng sanh, sự th ậ t P hật muốn nhắm, muốn chỉ đó là 
chỗ chân th ậ t không sanh, không sai b iệ tễ Đây Ngài 
còn nói rõ hơn "Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cảm thành 
thọ mạng đến nay cũng chưa hết, số đó còn hơn trên  
nữa". Mình phải thấy thấu qua cái thấy sanh diệt này, 
để thấy Phật th ậ t đó, thì mới thấy Như Lai chân thật.



PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG 133

Ngài nói Như Lai không phải th iệ t diệt mà nói diệt là 
vì những chúng sanh căn lành kém mỏng, nếu thấy 
Phật ra đời hoài sanh lờn.

Thí dụ P hật còn đến bây giờ chắc mình thấy 
P hật cũng thường, chính Phật diệt độ rồi, muốn thấy 
mà không được thấy cho nên mới quí, mới khát khao.

CHÁNH VĂN:

Ví như v ị lương y, trí huệ sáng suốt, khéo  
lu yện  phương thuốc trị các bệnh, người đó nh iều  
con cái, hoặc mười, hai mươi nhẫn đến  số  trăm , 
do có sự duyên  đến  nước xa khác. Sau lúc đó các  
người con uống thuốc độc khác, thuốc phát 
m uộn loạn, lăn  ỉộn  trên  đất.

B ấy giờ, người cha từ  nước xa trở về nhà. 
Các con uống thuốc độc, hoặc người m ất bổn  
tâm , hoặc chẳng mất, xa thấy cha về , đều  rất vui 
mừng, quỳ lạy  hỏi thăm . "An ỉành  về an ổn. 
Chúng con ngu si, lầm  uống thuốc độc, xin  cứu  
lành  cho, lạ i ban thọ m ạng cho chúng con".

Cha thấy các con khổ não như thế, y theo  
các kinh phương tìm  cỏ thuốc tốt, m ùi sắc vị 
ngon, thảy  đều  dầy đủ. Đâm n gh iền  hòa h iệp , 
đưa bảo các con uống mà nói rằng: 'Thuốc đại 
lương dược này m ùi sắc vị ngon thảy đều  đầy  
đủ, các con n ên  uống, mau trừ khổ não, không  
còn lạ i các bệnh  hoạn"Ễ

Trong các con, những người chẳng thất 
tâm  thấy  thuốc lương dược ấy, sắc hương đều  
tốt, liền  bèn  uống dó, bệnh  trừ h ết, được lành  
m ạnh. N goài ra những người thất tâm , thấy  cha



về dầu cũng vui m ừng thăm  hỏi, cầu  xin trị 
bệnh, song trao thuốc cho mà không chịu  u ốn gề

Vì sao? Vì hơi độc đã thâm  nhập làm  m ất 
bổn tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là  
không ngon. Người cha nghĩ rằng: "Người con này  
đáng thương bị trúng độc, tâm  đều  đ iên  đảo, dầu  
thấy ta về, m ừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc  
tốt như thế, mà chẳng chịu  uống, nay ta bày  
chước phương tiện  kh iến  chúng uống thuốc này.

N ghĩ th ế  rồi liền  bảo rằng: "Các con phải 
biết, ta nay già suy, giờ ch ết đã đến  thuốc 'lương 
dược" tố t này nay để ở đây các con n ên  lấy  uống, 
chớ lo không lành". Bảo thế, rồ i lạ i đến  nước 
khác, sai xứ  về nói "cha các ngươi đã chết".

B ấy giờ, các con nghe cha chết, lòng rất 
sầu  khổ mà nghĩ rằng: "Nếu cha ta còn, thương 
xót chúng ta, có thể dược cứu hộ, hôm  nay bỏ ta 
xa ch ết ở  nước khác". Tự nghĩ m ình nay cô i cút, 
không có chỗ cậy nhờ, lòn g  thường bi cảm  tâm  
b èn  tỉnh ngộ, b iết thuốc này, sắc hương vị ngon, 
liền  lấy  uống đó, bịnh độc đều  lành. Người cha 
nghe các con đều  đã lành  m ạnh, liền  trở về cho 
các con đều  thấy.

Các th iện  nam tử! Ý ông nghĩ sao? Vả có 
người nào có th ể  nói ông lương y đó m ắc tộ i hư  
dôi chăng?

- Thưa T hế Tôn, không th ể  được!
Phật nói: 'Ta cũng như thế, từ khi thành 

Phật đến nay đã vô lượng vô b iên  trăm nghìn  
m uôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sanh  
dùng sức phương tiện  nói: "Sẽ d iệt độ" cũng không  
ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗ i hư dối".

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 134
ặ  •__________________________________________________



PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG 135

GIẢNG:

Đây P hật th í dụ người cha là lương y có các 
con, cha đi nước khác, các con ở nhà uống nhầm  thuốc 
độc phát cuồng loạn, cha trở về, các người con thấy 
cha về vui mừng, hỏi thăm  xin cứu lành, cha mới chế 
thuốc đưa cho uổng, có người uống có người không 
chịu uống. Ông lương y này thấy vậy ông dùng 
phương tiện  lấy thuốc sẵn để dó, rồi ông bỏ đi qua 
nước khác nhắn về nói ông đã chết, các con nghe cha 
mình đã chết, cảm thấy  bơ vơ, chới với mới nhớ lại, 
lấy thuốc uông.Lương y đó chỉ cho Phật, các người con 
là mình, mình bệnh th ì P h ậ t nói pháp để cho mình 
ứng dụng tu hành trừ  sạch những mê lầm  của mình, 
nếu mình có bệnh thuốc sẵn không chịu uống thì 
P hật cũng đành bó tay thôi, ơ  đây lương y này có 
duyên đi sang nước khác, là chỉ cho P hật ẩn  đi mình 
quên m ất Phật. Uống nhầm  thuốc độc, tức là lầm 
nhận những pháp tà , thành  mê mờ sanh ra tà  kiến, 
đi trong luân hồi, đau khổ. Người cha đi nước khác 
trở về, tuy có đi có lại, cũng người cha đó thôi chớ 
không ai khác. P h ậ t có ẩn  có hiện cũng vẫn là P hật 
không có hai thể, nhưng chúng sanh mê lầm quên 
m ất nên thấy  cách xa, đây gọi là xa thấy  về, sự th ậ t 
P hật có đi đâu mà trở về? Các con mừng thấy  cha về 
hỏi thăm  cầu xin cứu chữa, là có ý muốn bỏ cái giả 
trở về cái thậ t, về gốc đó. Bởi vì trước là mê gốc nên 
uống lầm  các thuốc độc, bây giờ cầu chữa, cầu ban cho 
thọ mạng nữa, nhưng thọ mạng ai ban cho mình? Đó 
là còn có hướng ngoại chưa dám tự nhận, cha thấy 
con khổ th ì tìm  cỏ thuốc tố t chế ra lương dược bảo cho 
các con uống thì sẽ trừ  h ế t khổ, là theo lý chân th ậ t
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sẵn  có, P hật phương tiện  lập bày ra giáo pháp chỉ 
dạy khiến cho mình tu hành  được giải thoát. Trong 
đó có người không mâ't bổn tâm  còn nhớ được thây 
vậy uống liền, th ì hế t bệnh, đó là chỉ cho các vị Bồ 
Tát, các vị lanh lợi, nghe chóng nhận  liền ra lẽ thật! 
Tin nhận  thực hành, liền chuyển mê thành  giác 
thoát khổ; có người thấy  cha về cũng hỏi thăm  mừng 
rỡ cầu chữa, nhưng đưa thuốc không chịu uống, cứ lo 
phân tích nói tới nói lui hoài rố t cuộc vẫn đứng ngó 
đành chịu khổ. P hật thấy  vậy th ì thôi thuốc để đó, ta 
có duyên đi chỗ khác. Thuôc để đó tức là kinh giáo 
còn sẵn đó, ta  đã nói h ế t trong đó rồi, giờ P h ậ t nhập 
N iết Bàn. Thấy P hật nhập N iết Bàn th ì chới với h ế t 
chỗ tựa, mới lo tìm  thuốc uống. Chúng ta  đây cũng 
vậy, giờ vắng P hật m ất chỗ nương mới khao k h á t no 
lực tu hành, khi tỏ ngộ th ì tỉnh  ra P h ậ t vốn sẵn nơi 
mình không nhập diệt đi đâu. P h ậ t bảo nếu nói có 
P h ậ t th ậ t nhập diệt đó là chê bai Như Lai. P h ậ t mà 
có d iệt sao? Hiểu như vậy, đây muôn nhắc mình: 
P h ậ t giông như vị lương y vậy thôi, cho thuốc th ì cho 
nhưng quan trọng là mình phải uống th ì mới hế t 
bệnh. Tức phải thực hành, chớ ngồi đó lý luận hoài, 
lo phân tích tới lui P h ậ t này P h ậ t thậ t, P h ậ t này 
P hật giả, P h ậ t này là P hật Ấn ĐỘ..V..V rố t cuộc cũng 
không thấy  đâu là Phật. Căn bản là nhận  rõ, tin  chắc 
rồi ứng dụng tu th ì có kế t quả, đứng ngoài mà bàn 
luận hoài không tới đâu hết.

CHÁNH VÃN: 

Khi đó Đức Thê Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:
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Từ ta thành P hật lạ i 
Trải qua các k iếp  số  
Vô lượng trăm  nghìn m uôn  
A tăng kỳ ức năm  
Thường nói pháp giáo hóa  
Vô số  ức chúng sanh  
K hiến vào nơi Phật đạo  
Đ ến nay vô lượng kiếp  
Vì độ chúng sanh vậy  
Phương tiện  h iện  N iết Bàn  
Mà th iệ t chẳng d iệt độ 
Thường trụ dây nói pháp

GIẢNG:

Phật thổ lộ rõ ràng, Phật vẫn thường trụ chớ 
chưa từng vắng mặt, người cần thấy là phải thấy thấu 
qua chỗ này.

CHÁNH VĂN:

Ta thường ở nơi đây  
D ùng các sức thần  thông  
K hiến chúng sanh đ iên  đảo  
Dầu gần  mà chẳng thấy

GIẢNG:

Tại sao gần mà chẳng thấy? Bởi vì mình thấy 
nghe trên  phân biệt chớ sự th ậ t là chính ngay cái thấy 
nghe hằng ngày của mình đó là Phật hiện tiền, nên 
gần mà chẳng thấy.
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CHÁNH VĂN:

Chúng thấy ta d iệt độ 
Rộng cúng dường xá lợi 
Thảy đều  hoài lu yến  mộ 
Mà sanh lòn g  khát ngưỡng  
Chúng sanh đã tín  phục  
Ngay th iệ t ý dịu hòa  
Một lòng  m uốn thấy  P hật 
Chẳng tự tiếc  thân  m ạng  
Giờ ta cùng chúng tăng  
Đ ều ra khỏi Linh Thứu.

GIẢNG:

Nếu mà chúng sanh được tâm  ý ngay th iệ t diệu 
hòa chẳng tự tiếc thân  mạng thì sẽ thấy P hật cùng 
chúng tăng đều ra khỏi Linh Thứu, tức là ngay đây 
mình quên thân  mạng, buông chấp ngã này thì thấy 
Phật hiện ra chớ không đâu khác, còn bám vào cái ngã 
này, chấp vào thân  tướng này th ì mê Phật.

CHÁNH VĂN:

Ta nói với chúng sanh  
Thường ở dây chẳng d iệt  
Vì dùng sức phương tiện  
H iện có d iệ t chẳng d iệt

Ngài dùng phương tiện  nên có diệt chẳng diệt, 
chớ Phật chưa từng diệt.
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Nước khác có chúng sanh  
Lòng cung kính tín  nhạo  
Ta ở lạ i trong đó 
Vì nói Pháp Vô thượng 
Ông chẳng nghe v iệc  đó 
Chỉ nói ta d iệ t độ.

GIẢNG:

Nếu chúng sanh ở nước khác có tin nhận thì 
Ngài lại ở trong đó nói Pháp Vô thượng, vậy thì ngay 
đây cũng có Phật không nghi ngờ, nếu có chúng sanh 
có lòng cung kính tin nhận.

CHÁNH VĂN:

Ta thấy  các chúng sanh  
Chìm ở trong khổ não  
N ên chẳng vì h iện  thân  
Cho kia sanh khát ngưỡng  
Nhơn tâm  kia lu yến  mộ 
H iện ra vì nó i pháp  
Sức thần  thông như thê 
Ớ trong vô số  k iếp  
Thường tạ i n ú i Linh Thứu 
Và các trụ xứ khác

GIẢNG:

Đây Phật xác định rõ ràng Ngài ở trong vô số 
kiếp vẫn thường ở tại núi Linh Thứu và các trụ xứ 
khác. Vậy Ngài thường ở Linh Thứu mà hiện ở khắp



nơi, thì ngay đây mình muốn thấy Phật được không? 
Chỉ cần bặt niệm sanh diệt đây kia th ì đều thấy Phật 
ngay đây vẫn đang ở Linh Thứu thuyết Pháp chưa từng 
m ất bao giờ, Phật đó không trẻ già gì hết.

CHÁNH VĂN: 

Chúng sanh thấy tận  k iếp  
Lúc lửa lớn th iêu  đốt 
Cõi ta dây an ổn  

GIẢNG:

Ngài nói rõ hơn, đến lúc kiếp tận, lửa đốt cháy 
cả đại địa, nhưng cõi Ngài vẫn an ổn, vậy cõi Ngài chỗ 
nào? Ngài có cõi nào khác nữa? Chính chỗ này Ngài 
Dược Sơn gạn hỏi Sa Di Cao:

- Ta nghe nói Trường An ồn náo phải chăng?
Sa Di Cao thưa:
- Nước con an ổn.
- Ông do xem kinh mà được hay do thưa hỏi mà

được?
- Không do xem kinh mà được cũng không do 

thưa hỏi mà được.
- Có nhiều người không xem kinh cũng không 

thưa hỏi tại sao không được?
- Chẳng bảo họ không được, chỉ tại họ không 

chịu nhận.
Ngài Dược Sơn gạn hỏi: "Ta nghe nói Trường An 

ồn náo phải chăng?" đáp: "nước con an ổn", vậy nước 
con ở đâu? Chỗ này "Không do xem kinh, không do 
thưa hỏi được", tấ t cả ai ai cũng có một chỗ an ổn,
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không người động đến dược, mà không chịu sông chỗ 
đó lại sông trong chỗ ồn náo lăng xăng đáng thương! 
N hận được chỗ đó tu hành khỏi sợ ai đụng chạm vì 
không ai đụng tới chỗ đó được, cũng không sợ trộm cắp 
gì, đó mới th ậ t sự là chỗ tối an ổn.

CHÁNH VĂN:

Trời người thường đông vầy  
Vườn rừng các nhà gác  
N hững m ón báu trang nghiêm  
Chỗ chúng sanh vui chơi 
Các trời đánh trống trời 
Thường trổ i những kỹ nhạc  
Rưới bông m ạn đà la 
Cúng P hật và đại chúng  
Tịnh độ ta chẳng hư  
Mà chúng thấy cháy rã

GIẢNG:

Ngài nói rõ, cõi Ngài vẫn an ổn, vẫn tốt đẹp như 
vậy, tịnh độ của Ngài chẳng có hư nhưng chúng thì thấy 
cháy rã, bởi vì chúng chỉ nhìn theo cái thấy sanh diệt.

CHÁNH VĂN:

Lo sỢ các khổ não  
Như th ế  đều  đầy dẫy  
Các chúng sanh tộ i đó 
Vì nhơn duyên  nghiệp  dữ  
Quá a tăng  kỳ k iếp
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Chẳng nghe tên  Tam bảo  
Người nhu hòa ngay th iệt  
Có tu các công đức 
Thời đều thây thân ta  
ơ  tạ i đây nói pháp

GIẢNG:

Người có tu các công đức đều thấy rõ, thân  Phật 
vẫn ở tại đây nói Pháp chưa từng m ất bao giờ. Tức là 
pháp thân  đó không có đến không có đi. Cho nên có 
câu "Trúc biếc xanh xanh thảy là pháp thân", nếu tâm 
thanh tịnh thì thấy chỗ nào cũng là Phật hiện.

CHÁNH VĂN:

Hoặc lúc vì chứng này  
N ói P hật thọ vô lượng  
Người lâu mới thây Phật 
Vì nói P hật khó gặp  
Trí lực ta như th ế  
Huệ Quang soi vô lượng 
Thọ m ạng vô số  k iếp  
Tu hành lâu  cảm  đặng

GIẢNG:

Phật nói rõ, trí lực của Phật như vậy, ánh sáng 
trí tuệ đó soi vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, tu hành 
lâu cảm đặng. Tức đây không phải chỗ nói suông, 
không phải chỗ hiểu suông mà phải thực hành sâu mới
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cảm đặng. Sâu ở đây là thực hành miên mật, luôn luôn 
không gián đoạn, lúc nào cũng phải thấy như vậy.

CHÁNH VĂN:

Các ông người có trí 
Chớ ở  dây sanh nghi 
N ên dứt k h iến  h ế t hẳn  
Lời P hật th iệ t không dối 
Như Lương y chước khéo  
Vì để trị cuồng tử  
T hiệt còn mà nói chết 
K hông th ể  n ó i hư  dối

GIẢNG:

Như vậy nói chết đó mà không nói dốì, là có ý 
chỉ sâu, Phật nói chết là phải thấy chỗ chẳng chết chớ 
không phải nghe chết rồi hiểu chết.

CHÁNH VĂN:

Ta là  cha trong đời 
Cứu các người đau khổ  
Vì phàm  phu đ iên  đảo  
T hiệt còn  mà n ó i d iệt 
Vì cớ thường thấy  ta 
Mà sanh lòn g  k iêu  tứ  
B uông ỉung ham  ngủ dục  
Sa vào trong đường dữ  
Ta thường thấy  chúng sanh  
H ành đạo chẳng hành đạo
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Tùy chỗ đáng độ được 
Vì nói các pháp m ôn  
H ằng tự nghĩ th ế  này  
Lấy gì cho chúng sanh  
Đ ặng vào huệ Vô thượng  
Mau thành tựu thân  Phật.

GIẢNG:

Ngài nói diệt là để trừ  các tâm  ỷ lại, mà sanh 
lòng kiêu mạn buông lung, bản ý của P hật muốn mình 
trở về gốc chân th ậ t thôi.

Tóm lại muốn thấy Như Lai chân th ậ t phải quên 
niệm sanh diệt này, thấy qua cái thân  tướng ứng hóa 
có ẩn có hiện, cũng như ở đây "Như Lai chẳng như ba 
cõi, mà thấy suốt ba cõi không sai lầm", như cái gương 
sáng, soi suốt hết mọi hình tượng, không có cái gì sai 
lầm, nhưng gương sáng thì không phải là hình tượng 
nào hết, mình cũng vậy, thấy tấ t cả mọi sai biệt, 
nhưng mình không phải là gì hết, thấy được chỗ đó là 
thấy được Như Lai, còn mình thấy cái gì "là cái đó" 
liên thành mê, vậy thì rõ ràng lẽ th ậ t sờ sờ đó thôi. 
Phật nói thuốc để sẵn đó, không giấu đâu hế t nhưng 
người không chịu uống, thì đành chịu. Đây là chỗ phải 
uống, phải thực hành, phải sống chớ không phải là chỗ 
để nói. Có câu chuyện:

Pháp sư Chứng Ngộ, đến Thiền Sư Thử Am ở 
chùa Hộ Quốc giờ tham  thiền ban đêm Sư thuật lại bài 
kệ của ông Tô Đông Pha nói về pháp thân, vằ nói 
"cũng chẳng dễ gì mà đến cảnh giới ây", Thử Am lại 
bảo: "cũng vẫn chưa thấy lối đi nói gì là đến". Chứng 
Ngộ thưa: chỉ như ông ấy nói “tiếng khe chính đó lưỡi
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rộng dài, màu núi đâu chẳng thân  thanh tịnh" nếu 
chẳng đến cảnh giới ấy thì th ế  nào có được tin tức này? 
Ngài Thử Am bảo: đó là kẻ ngoài cửa thôi. Pháp Sư 
Chứng Ngộ thưa: nếu Hòa thượng chẳng tiếc lẫn xin 
hãy vì con nói phá. Ngài Thử Am bảo "Lại chỉ từ trong 
ấy mà dõng mãnh tinh tiến rình bắt xem. Nếu ông 
rình bắt vỡ được ông ấy, ắ t cũng biết được chỗ rơi của 
bổn mạng nguyên thần". Nghe như vậy Pháp Sư Chứng 
Ngộ suốt đêm đó không ngủ, đến khi chuông sáng 
đánh, trong lòng bỗng sạch hết mọi ẩn chứa. Sư nương 
bài kệ đó riêng nói ý của mình:

Cư S ĩ Đông Pha quá nhiều lời 
Trong cổng sắc thanh muốn thấu thân 
Khe nếu là thanh, núi là sắc 
Không non, không nước khéo sầu người.

Sư bảo rằng Đông Pha nói vậy là quá nhiều lời, 
nếu cứ nhằm trong cổng sắc thanh đó muôn thấy thân 
thì gặp lúc không khe không núi sẽ làm sao? Nếu hiểu 
kiểu đó thì còn đứng ngoài cửa rồi. Đây muôn nhắc 
mình, nói như vậy nhưng phải thực sự sông được trong 
đó, chớ hiểu trên  danh từ, hiểu trên  chữ nghĩa thì 
không dính dáng. Tiếng khe mà nói lưỡi rộng dài của 
Phật, không có tiếng khe lấy đâu nói? Rồi nói núi xanh 
đó là pháp thân  thanh tịnh, không có núi xanh, pháp 
thân thanh tịnh không có sao? Nói là tiếng khe, nói là 
màu núi đó là chỗ hiện bày của Pháp thân thôi, còn 
pháp thân  thanh tịnh chính ngay mình chớ không phải 
chỗ kia, mình nhận bên ngoài cho là pháp thân thanh 
tịnh là lầm. Vậy học tới đây có ai thấy tuổi thọ Như Lai 
chưa? Thấy tuổi thọ Như Lai phải thấy đến chỗ đó!





17-PHÀM 
PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, trong đại h ộ i nghe P hật nói 
thọ m ạng, k iếp  số  dài lâu  như thế, vô lượng, vô 
biên , vô số  chúng sanh đặng lợ i ích  lớn.

Khi đó đức T hế Tôn bảo N gài Di Lặc dại 
Bồ Tát: "A D ật Đa! Lúc ta nói dức Như Lai thọ  
m ạng dài lâu  như thế, có sáu  trăm  tám  m uôn ức 
na do tha h ằn g hà sa chúng sanh đặng "Vô sanh  
pháp nhẫn".

Lại có dại Bồ Tát nghìn lần gấp bội đặng  
m ôn "Văn trì đà la  ni". Lại có m ột th ế  giới v i trần  
số  dại Bồ Tát đặng "Nhạo Thuyết vô ngại b iện  
tài". Lại có m ột th ế  giới v i trần số  đại Bồ Tát đặng  
trăm nghìn m uôn ức vô lượng môn 'Triền đà la  ni"
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lạ i có tam thiên  đại th iên  th ế  giới vi trần sô đại 
Bồ Tát chuyển dược 'Pháp luân bất thối".

Lại có nhị th iên  trung quốc độ vi trần số  đại 
Bồ Tát chuyển dược 'Pháp luân thanh tịnh". Lại 
có tiểu  th iên  quốc dộ vi trần số  dại Bồ Tát tám  
đời sẽ đặng Vô thượng chánh đẳng chánh gỉácệ 
Lại có bốn tứ th iên  hạ vi trần số  đại Bồ Tát bốn  
đời sẽ đặng Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Lại có ba tứ th iên  hạ vi trần số  đại Bồ Tát ba đời 
sẽ đặng Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có 
hai tứ th iên  hạ v i trần số  đại Bồ Tát hai đời sẽ 
đặng Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có 
một tứ th iên  hạ vi trần số  dại Bồ Tát m ột đời sẽ 
đặng Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Lại có tám  th ế  giới v i trần số  chúng sanh  
đều phát tâm  Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

GIẢNG:

Phẩm này với phẩm Như Lai Thọ Lượng và 
Tùng Địa Dũng Xuất có liên hệ nhau: Bồ Tát dưới đất 
vọt lên thì các vị trong hội chúng mới nghi, rồi Phật 
đáp về tuổi thọ Như Lai, thì giải nghi. Qua đây nói về 
phân biệt công đức những vị nghe đến tuổi thọ của 
Như Lai được ngộ nhập, nên đến phẩm này do trong 
đại hội đã nghe được tuổi thọ của Như Lai là dài lâu 
không tính kể, trong đó những vị ngộ chứng được pháp 
thân  thường trụ có cạn có sâu, Phật phân biệt tán  
thán  những công đức đó, nên gọi là phân biệt công 
đức. Đến đây nhiều vị đã quên cái thấy sanh diệt, nhơ 
sạch, ngay cõi Ta Bà này là nó trong sạch trang 
nghiêm, tịnh độ là ngay đây thôi, vậy là khỏi phải bỏ
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đây tìm kia, quên niệm đây kia đó mới thành được cái 
diệu ngộ. Chính chỗ này là chỗ văn tự chữ nghĩa 
không thể nói hế t được. Công đức hữu vi không thể 
sánh kịp, cho nên ở đây phân biệt công đức này là 
công đức vô vi, đó mới th ậ t là chỗ trì kinh. Bởi vậy 
trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng dài lâu th ì vô 
số vô biên vô lượng chúng sanh đặng lợi ích lớn, Phật 
mới phân biệt trong đây những vị chứng đặng Vô sanh 
pháp nhẫn, rồi Văn trì đà-la-ni..v.v.. Vô sanh pháp 
nhẫn, là an trụ trong pháp vô sanh, đây là trí tuệ phá 
tan  được niệm sanh diệt, ngay trong thế  giới này mà 
không thấy một pháp th ậ t chớ không phải là phá hết 
các pháp mới gọi là vô sanh. Trong nhà thiền có vị 
tăng hỏi thiền sư Tuấn Cực, đệ tử nối pháp của Hòa 
thượng Phá Táo Đọa: "Thế nào là người tu hạnh lành?" 
Ngài Tuấn Cực đáp "Mang gông đeo còng". Rồi hỏi 
"Thế nào là người tu hạnh dữ" Ngài đáp: "tu thiền 
nhập định". Ông tăng này không hiểu nổi, ông thưa 
"Con căn cơ cạn cợt xin thầy chỉ thẳng cho" Ngài Tuấn 
Cực mới bảo: "Ông hỏi ta dữ, thì dữ chẳng theo lành, 
còn ông hỏi ta lành, lành chẳng theo dữ". Ông tăng 
nghe vậy hồi lâu chưa hiểu. Ngài Tuấn Cực hỏi "Vậy 
chớ ông có lãnh hội chăng?" Ông tăng thưa: "chẳng 
lãnh hội" Ngài Tuấn Cực bảo: "Người dữ thì không có 
niệm lành, còn người lành thì không có niệm dữ, do đó 
mà nói lành dữ như mây nổi đều không có chỗ khởi 
diệt". Đó là pháp vô sanh, ông tăng nghe lời đó liền 
dại ngộ. Sau Hòa thượng Phá Táo Đọa nghe thuật lại 
Ngài nói: "Kẻ này lãnh hội tột cùng các pháp vô sanh". 
Mình hiểu sao? Hỏi lành thì lành không theo dữ, hỏi 
dữ thì dữ không theo lành. Tức là ngay khi lành thì 
không có niệm dữ, còn ngay khi dữ thì không có niệm



lành, cho thấy lành dữ là cái đối đãi nhau chớ không 
có thật, hễ có cái này th ì không có cái kia, cũng như 
sáng và tối vậy. Có sáng thì không có tôi, có tối thì 
không có sáng, sáng tôi hai cái đôi đãi nhau không cô" 
định thật, đây cũng vậy, lành dữ không cố định thật. 
Sư nói lành dữ như mây nổi đều không có chỗ khởi 
diệt. Do tâm  mình vọng chấp lành thì mới hiện lành, 
vọng chấp dữ th ì nó hiện dữ chớ không th ậ t có cô" định 
nào lành, cô" định nào dữ, nếu cố định, dữ th ì dữ mãi 
rồi, vậy quên được niệm lành dữ thì ngay đó ngộ được 
pháp vô sanh, thấy vô sanh là ngay nơi mình, mình 
cảm nhận được, chớ không phải chuyện xa xôi. Đây đại 
hội nghe tới Như Lai thọ lượng thì ngộ được pháp vô 
sanh, có sô vị được văn trì đà la ni. Văn là nghe, trì là 
giữ, được văn trì dà la ni này, nghe qua lời Phật thì 
nhận giữ không còn quên mất. Rồi vô số vị được nhạo 
thuyết vô ngại biện tài, biện luận không cùng không 
tận, rồi một số nữa được Triền đà la ni, tức là được trí 
này thì thông suốt vô lượng pháp, mỗi pháp đều dung 
thông lẫn nhau không có ngại. Còn sô" lớn nữa là 
chuyển pháp luân bất thôi, lấy đây độ sanh thẳng đến 
thành Phật, không còn lui sụt. Một sô" nữa chuyển 
pháp luân thanh tịnh, tức là không còn nhơ nhiễm, 
không còn dính th ế  gian, có sô" còn tám  đời được Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến một sô" chúng 
sanh lớn phát tâm  Vô thượng Bồ Đề.

Như vậy nghe tới tuổi thọ Như Lai này, hoặc ít 
hoặc nhiều đều có lợi ích, bớt mê lầm, trong đây mỗi 
người có bớt chút mê lầm chăng? Không nghe chỗ này 
thì hiểu theo nghĩa thông thường, Phật là đức Thích 
Ca với thân  32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp sanh ra ở Ân Độ 
vậy thôi, khi P hật thổ lộ chuyện này thì rõ P hật không
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phải là thân  đó thôi mà còn có cái sâu hơn nữa. Vậy 
Phật là thân  tướng tốt, có công đức như vậy mà rốt 
cuộc cũng hoại, cũng trở về sanh diệt huống nữa thân 
mình, cho nên từ đó bớt lầm chấp.

CHÁNH VĂN:

Lúc đức Phật nói các vị đại Bồ tát đó đặng  
pháp lợi, trên  giữa hư không, rưới hoa Mạn đà la, 
hoa Ma ha mạn đà la, để rải trăm nghìn m uôn ức 
các đức Phật ngồi trên  tòa sư tử dưới cội cây báu, 
và rải đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đức Đa 
Bảo Phật ngồi trên  tòa sư  tử trong tháp bảy báu: 
cùng rải tất cả các v ị Bồ tát và bốn bộ chúng.

Lại rưới bột gỗ ch iên  đàn, trầm  thủy  
hương v.v... trong hư không, trống trời tự  kêu  
tiến g  hay sâu  xa.

Lại rả i nghìn  thứ th iên  y, thòng các chuỗi 
ngọc, chuỗi ngọc chơn châu, chuỗi châu ma ni, 
chuỗi châu như ý khắp cả chín phương, các lò 
hương báu dốt hương vô giá, tự n h iên  khắp đến  
cúng dường dại chúng.

M ỗi trên  đức P hật có các vị Đ ?i Bồ tá t nắm  
cầm  phan lọng, thứ  đệ mà lên  đến trời Phạm  
th iên . Các v ị Bồ tá t đó dùng tiến g  tăm hay ca vô 
lượng bài tụng ngợi khen  các đức Phật.

GIẢNG:

Khi chư P hật nói lên lợi ích của chư vị Đại Bồ 
tá t  trong pháp hội th ì ở trên  trời rưới hoa, hương, rải 
th iên y, chuỗi ngọc cúng dường, khiến cho khắp nơi



đều trang nghiêm, rực rỡ, nhìn đâu cũng h ế t thấy nhơ. 
Ngầm chỉ khi mình nhận ra được tuổi thọ Như Lai, 
thấu được pháp thân  chân thật, th ì nhìn ra đâu đâu 
cũng đều thanh tịnh, cho nên quí vị đọc chỗ này, thấy 
có chỗ nào có bụi bặm không? Trên trời th ì rưới hoa 
Mạn đà la, rưới bột chiên đàn, chuỗi ngọc, lò hương 
báu, cầm phan lọng tô't, tìm  không ra h ạ t bụi nào. 
Như vậy nghe đến chỗ chân th ậ t này là có niềm vui 
lớn lao không thể nói hết, có công đức rấ t lớn, bởi vì 
đây là chỗ từ vô lượng kiếp mê lầm, mình chỉ biết 
thân  sanh diệt này thôi, nên chìm trong sanh tử, 
không biết đâu là lối ra. Bây giờ nghe được chỗ này, 
có được lối ra rồi, còn có gì vui hơn nữa? Đường giai 
thoát mở rồi, chỉ còn chịu đi hay không? Sự th ậ t là 
mình đang sông trong cõi giải thoát, mà không hay, 
không nhận, mình tưởng giải thoát là tìm đến cõi nào 
đó, hay một th ế  giới nào đó thành  như xa. Cho nên có 
vị Tăng hỏi Ngài Triệu Châu:

- Học nhân mờ tối chậm lụt, đang một chìm một 
nổi. Vậy th ế  nào ra khỏi được?

Ngài Triệu Châu im lặng thôi, không đáp gì hết.
Ong tăng thưa:
- Con hỏi th ậ t Hòa thượng mà!
Ngài Triệu Châu bảo:
- Ông đang ở đâu làm một chìm một nổi?
Quý vị thấy chỗ đó là thấy lối ra! Câu hỏi học 

nhân đang mờ tối, chậm lụt, đang chìm nổi, làm sao 
ra khỏi, tức tìm lối ra. Nếu người thường giảng theo 
văn tự chữ nghĩa, muốn ra khỏi phải tu hành đi, phải 
bỏ này bỏ kia đi, đây đáp "Ông ở đâu mà làm một chìm 
một nổi?".

Nếu ông đang chìm nổi thì còn ai ở đây hỏi? Do
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đó Ngài mới hỏi: "Ông đang ở đâu làm một chìm một 
nổi?". Còn người nào làm một chìm một nổi ông chỉ 
người đó ra xem?

Ngay chỗ này mình tỉnh lại là xong! Mình cứ 
tưởng còn có cái gì đó, còn có cái tôi nào đó đang làm 
một chìm một nổi. Không ngờ là mình đang sông trong 
chỗ chân th ậ t này mà mê. Chỉ cái tưởng đó, là cái làm 
mình chìm nổi chớ không gì hết. Còn đây phải thấy 
ông đang hỏi rõ ràng, đâu còn ai nữa làm một chìm 
một nổi? Tức là ngay trong cái sanh diệt này, có cái 
bất sanh bất diệt đó rồi, nhận đó là lối ra liền, là được 
niềm vui vô kể, lợi ích không nói hết.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy, N gài Di Lặc Bồ tát từ  chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng  
về phía P hật mà nói kệ rằng:

P hật n ó i pháp ít có 
Từ xưa chưa từng nghe 
T hế Tôn có sức lớn  
Thọ m ạng chẳng thể lường.

GIẢNG:

Đây là tán  thán  P hật nói pháp rấ t ít có, từ xưa 
nay chưa từng nghe, vì ngôn ngữ không thể nói tới 
chỗ này, phải m ắt P hật mới tỏ suốt, còn chúng sanh 
không thể thấy biết được. Do đó người tu P hật thấy 
tộ t đến chỗ ít có này thì mới đến chỗ bản hoài của 
P hật muôn chỉ.
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CHÁNH VĂN:

Vô số  các P hật tử
Nghe T hế Tôn phân b iệt
N ói đặng pháp lợ i đó
Vui m ừng dầy khắp thân
Hoặc trụ bậc bất thối
Hoặc đặng đà la ni
Hoặc vô ngại nhạo th u yết
Muôn ức tr iền  tổng  trì
Hoặc có cõ i đại th iên
Sô vi trần Bồ tát
Mỗi vị đều  nói được
Pháp luân  bất th ố i chuyển
Hoặc có trung th iên  giới
Sô" vi trần Bồ tát
Mỗi vị đều  có th ể
Chuyển pháp ỉuân  thanh tịnh
Lại có tiểu  th iên  giới
Số vi trần Bồ tát
Còn dư lạ i tám  đời
Sẽ đặng thành P hật đạo
Lại có bốn, hai, ba
Tứ th iên  hạ như th ế
Sô" vi trần Bồ tát
Theo số  đời thành P hật
Hoặc m ột tứ  th iên  hạ
Số vi trần Bồ tát
Còn dư có m ột đời
Sẽ thành nhứt th iế t trí
H àng chúng sanh như th ế
Nghe P hật thọ dài lâu
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Đ ặng vô lượng quả báo  
Vô lậu  rất thanh tịnh  
Lại có tám  thê giới 
Sô" vi trần  chúng sanh  
N ghe P hật nói thọ m ạng  
Đ ều phát Tâm Vô thượng

GIẢNG:

Đây nói lại những vị trong hội chúng được lợi 
ích vô sanh pháp nhẫn, được triền  đà la ni cho đến 
chuyển pháp luân bất thôi v.v..., số hội chúng được lợi 
ích rấ t lớn khi nghe đến chỗ này, không phải là chỗ 
tầm  thường, không phải là chuyện nhỏ. Đó là muốn 
nhắc mình chớ xem thường, phải nghe th ậ t kỹ!

CHÁNH VĂN:

T hế Tôn nói vô lượng  
Bất khả tư nghi pháp  
N hiều  dược có lợ i ích  
Như hư không vô b iên  
Rưới hoa th iên  Mạn đà 
Hoa ma ha m ạn đà.
Thích, Phạm  như hằng sa 
Vô số  cõ i P hật đến  
Rưới ch iên  đàn trầm  thủy  
Lăng xăng loạn  xạ xuống  
Như chim  bay liện g  đáp  
R ải cúng các đức Phật 
T iếng trời trong hư không  
Tự n h iên  vang tiến g  mầu
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Áo trời nghìn m uôn thứ  
Xoay chuyển  mà rơi xuống  
Các lò hương đẹp  báu  
Đ ất hương quý vô giá  
Tự n h iên  đều  cùng khắp  
Cúng dường các T hế Tôn 
Chúng đại Bồ tát kia  
Cầm phan lọn g  bảy báu  
Cao đẹp m uôn ức thứ  
Thứ lớp đến  Phạm  T hiên  
Trước m ỗi m ỗi đức P hật 
Tràng báu treo phan tốt 
Cúng dường nghìn m uôn kệ 
Ca vịnh các Như Lai 
Từ xưa chưa từng có 
Nghe P hật thọ vô lượng  
Tất cả đều  vui m ừng  
Phật tiếng đồn mười phương 
R ộng lợ i ích  chúng sanh  
Tất cả dủ căn lành  
Để trỢ tâm vô thượng.
P hật tiến g  đồn mười phương  
R ộng lợ i ích chúng sanh  
Đ ể trỢ tâm  vô thượng.

GIẢNG:

Nghĩa là, hiện những tướng lành này trợ phát 
tâm  Vô thượng Bồ đề cho mình. Những tướng đó nhắc 
cho mình tin chắc tâm  Vô thượng Bồ đề đó nó sáng 
khắp, đầy khắp. Mở sáng con m ắt này thì mình sẽ 
thấy đâu đâu cũng đều đẹp hết, đều sáng ngời hết, nên
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những tướng đó trợ phát tâm  Vô thượng Bồ đề, chớ 
không phải mình chấp vào tướng đó. Khi ai nghe, tin 
được chỗ này, là trồng được giống Phật rồi.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, P hật bảo N gài Di Lặc đại Bồ 
tát: "A D ật Đa, có chúng sanh nào nghe đức P hật 
thọ m ạng dài lâu  như thế, nhẫn đến  có thể sanh  
m ột n iệm  tín  giải, đặng công đức không thể hạn  
lượng được. N ếu có th iện  nam tử, th iện  nữ nhơn, 
v ì đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong  
tám  mươi m uôn ức na do tha k iếp  tu năm  pháp  
ba la mật: Bố th í ba la mật, trì giới ba la mật, 
nhẫn nhục ba la mật, tỉnh tấn ba la m ật, th iền  
định ba la mật, trừ trí huệ ba la mật, đem  công  
đức này sánh với công dức tín g iả i trước, trăm  
phần, nghìn phần, trăm  nghìn m uôn ức phần  
chẳng kịp một, nhẫn đến  tính đếm , th í dụ, 
không thể b iế t dược. N ếu th iện  nam tử, th iện  nữ  
nhơn có công đức như th ế  mà th ố i thất nơi Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết 
không có lẽ đó.

GIẢNG:

Phật nói chúng sanh nào, nghe nói thọ mạng dài 
lâu của P hật này, mà chỉ sanh một niệm tín  giải, thì 
đặng công đức vô hạn lượng rồi. Vĩ là chỗ Phật sông, 
chỗ thành Phật, tin  được chỗ này, th ì đó là nhân 
thành Phật, là mở tia sáng trên  con đường vô minh để 
mình trở về quê đã bỏ từ vô thuỷ.
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Đây Phật nói, người tu năm ba la m ật trước mà 
trừ trí huệ ba la m ật so với công đức tín  giải này 
không bằng được, bởi vì sao? Bởi vì tin  này là tin  vào 
trí huệ Phật, thì những công đức tạo tác hữu vi đó 
không sánh kịp là dễ hiểu rồi. Nếu thiện nam tử, 
th iện nữ nhơn có công đức như th ế  mà thôi th ấ t nơi 
đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác thời không có 
lẽ đó. Cho nên người tu hành phải lấy đây làm nhân 
chân th ậ t để tu mới khế hợp quả chân thật, nghĩa là 
tin  chắc mình có việc này, lấy đó làm nhân để tu 
hành, rồi tỏ ngộ được việc này, y theo đó để sông cho 
đến thành  P hật vậy thôi, không còn đi con đường nào 
khác nữa. Trong kinh nói chỉ một việc này thật, có hai 
chẳng phải chân là đó.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

N ếu người cầu huệ P hật 
Trong tám  mươi m uôn ức 
Na do tha k iếp  số  
Tu năm  ba la m ật 
Ớ trong các k iếp  dó 
B ố th í cúng dường P hật 
Và D uyên giác đệ tử  
Cùng các chúng Bồ tá t  
Đổ uống ăn báu lạ  
Thượng phục và đồ nằm  
C hiên đàn dựng tịnh xá  
D ùng vườn rừng trang nghiêm  
B ố th í như th ế  thảy
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Các m ón dều  vi d iệu  
H ết các k iếp  sô này  
Để hồi hướng P hật đạo

Tức là tu về bố thí.

N ếu lạ i gìn cấm  giới 
Thanh tịnh không th iếu  sót 
Cầu nơi dạo vô thượng  
Được các P hật ngợi khen

là thuộc về trì giới.

N ếu lạ i tu  nhẫn nhục  
Trụ nơi chỗ d iều  nhu  
Dầu các ác đến  hạỉ 
Tâm đó chẳng khuynh động  
Các người có được pháp 
Cưu lòn g  tăng thượng m ạn  
Bị bọn này khỉnh não  
Như thế dều nhẫn dược

Đây là tu nhẫn nhục.

Hoặc lạ i s iên g  tỉnh tấn  
Chí n iệm  thường bền  vững  
Trong vô lượng ức k iếp  
Một lòn g  chẳng trễ thôi.

Đây là tinh tấn.

Lại trong vô số  k iếp



Trụ nơi chỗ vắng vẻ  
Hoặc ngồi hoặc kỉnh hành  
Trừ ngủ, thường nh iếp  tâm  
Do các nhơn duyên  đó 
Hay sanh các th iền  định  
Tám mươi ức m uôn k iếp  
An trụ tâm  chẳng loạn  
Đem phước th iền  định đó 
N guyện cầu đạo Vô thượng

Đây tu về thiền định, tức là tu về năm ba la mật.

Ta đặng nhất th iế t trí 
Tận ngằn các th iền  định  
Người đó trong trăm  nghìn  
Muôn ức k iếp  số  lâu  
Tu các công dức này

Đây muôn nói các người tu năm ba la m ật đó mà 
trừ Bát Nhã ba la mật.

Như trên  đã nói rõ 
Các th iện  nam, tín  nữ  
Nghe ta n ó i thọ m ạng  
N hẫn đến  m ột n iệm  tu  
Phước đây hơn phước kia  
N ếu người trọn không có 
Tất cả các nghỉ hôi 
Thân tâm  giây lá t tin  
Phước đó nhiều như thế
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GIÁNG:

Người nghe thọ m ạng dài lâu của P h ậ t này 
được một niệm tin, không nghi hối, th ì phước này 
nhiều hơn, tức là nhân  m ạnh tin  chắc việc này là gốc 
chơn thật.

CHÁNH VĂN:

N ếu  có các  Bồ tá t  
Vô lư ợ ng  k iế p  h à n h  đạo  
N ghe ta  n ó i th ọ  m ạn g  
Đ ây th ờ i t in  n h ậ n  được 
C ác h ạ n g  ngư ờ i n h ư  th ế  
Đ ảnh thọ kỉnh đ iển  này  
N guyện  ta  th u ở  v ị la i 
S ống  lâ u  độ c h ú n g  san h  
N hư  T hê T ôn  n g à y  n ay  
V ua tro n g  các  họ  T h ích  
Đ ạo t r à n g  r ề n  tiế n g  lớ n  
N ói p h á p  k h ô n g  sỢ s ệ t  
C h ú n g  ta  đờ i v ị la i 
Được mọi người tôn kính 
L úc n g ồ i nơ i đ ạo  t r à n g  
N ói th ọ  m ạ n g  c ũ n g  th ế  
N ếu  có ngư ờ i th â m  tâ m  
Trong sạch  mà ngay th iệt 
H ọc rộ n g  h ay  tổ n g  t r ì  
T uỳ  n g h ĩa  g iả i lờ i P h ậ t  
N hững người như th ế  đó 
Nơi d â y  k h ô n g  có n g h ỉ



GIẢNG:

Đây nói tin  nhận thọ trì điều này là có duyên 
sâu với đạo Vô thượng, không phải là chuyện mới có, 
chớ còn nghi ngờ gì nữa, đó là cái nhân lành lớn lao, 
trân  quí!.

CHÁNH VĂN:

Lại A D ật Đa! N ếu  có người nghe đức P hật 
thọ m ạng dài lâu , h iểu  ý của lờ i n ó i dó, người 
này đặng công dức không có h ạn  lượng, có thể  
sanh huệ vô thượng của Như Lai. H uống là 
người rộng nghe k inh này, hoặc bảo người nghe, 
hoặc tự  thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự  
chép, hoặc bảo người chép , hoặc dem  hoa hương, 
chuỗi ngọc, tràng phan, lọn g  nh iễu , dầu thơm, 
đèn n ến  cúng dường quyển kinh, côn g  đức của  
người này vô lượng vô b iên  có th ể  sanh nhứt 
th iế t chủng trí.

GIẢNG:

P hật nói, nếu có người nghe thọ mạng dài lâu 
này, hiểu ý thú, tự mình tin  nhận lời đó là công đức 
lớn rồi, mà còn vì người rộng nói rồi tự mình thọ trì, 
khiến người khác thọ trì, tức là chính mình rõ được tri 
kiến Phật đó, còn đem tri kiến P hật đó nhắc cho người 
khác nữa, là công đức rấ t lớn, đó là mở ánh sáng 
chánh giác ngay chính mình, và soi sáng ánh sáng đó 
cho nó không dứt.
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CHÁNH VÃN:

A Dật Đa! N êu th iện  nam tử, th iện  nữ nhơn  
nghe ta n ó i thọ m ạng dài lâu  sanh lòng  tin h iểu  
chắc, thời ch ính là thây đức Phật thường ở núi 
Kỳ Xà Quật, cùng chúng Bồ tát lớn và hàng  
Thanh Văn vây quanh n ó i pháp.

GIẢNG:

Nghe được thọ mạng này, tin hiểu chắc thì thấy 
đức Phật thường ở núi Linh Thứu cùng chúng hội vây 
quanh đó. Như vậy mình tin  hiểu chắc chắn rồi, thì 
ngay đây mình thấy Phật vẫn còn đang ở núi Linh 
Thứu thôi, không phải đợi lùi lại 25 th ế  kỷ trước. Bởi 
tri kiến Phật đâu có xưa nay. Phật ngày xưa nói tri 
kiến Phật là tri kiến Phật này thôi, bây giờ mình thấy 
tri kiến Phật này là thấy Phật xưa chớ gì! Tức là vượt 
ngoài ý niệm thời gian, mà quí vị không kẹt trong ý 
niệm xưa nay, tướng lớn nhỏ, cao thấp của Phật đo, 
ngay đây mở được tri kiến Phật đó, thì hiện tạ i rõ 
Phật đang nói Pháp Hoa cho mình nghe chưa dứt. 
Nhưng Phật đó P hật nào? Là Phật pháp thân. Hãy 
nhớ lại thời gian ở trong phẩm Tùng địa dũng xuất các 
vị Bồ tá t từ dưới đất vọt lên rồi dùng các cách ngợi 
khen để cúng dường Phật, thời gian đó trong kinh nói 
trả i qua đến 50 tiểu kiếp, sau đó Phật mới nói đến thọ 
lượng Như Lai, rồi đến phần phân biệt công đức này. 
Vậy, thời gian mà các vị Bồ Tát tán  thán  50 tiểu kiếp, 
thì mình cách P hật mới có hơn 2500 năm, rõ ràng 
Phật vẫn còn đang nói Pháp đó chớ m ất đi đâu. Cho 
nên thấy Phật còn ở Linh Thứu nói pháp là thấy như
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vậy tin  được điều đó là người tin  sâu đôi với đạo Vô 
thượng. Điểm thứ hai nữa:

CHÁNH VĂN:

Lại thấy  cõ i Ta bà này đất bằng lưu ly  
ngang liền  bằng phẳng, dây vàn g  D iêm  phù dàn  
để ngăn tám  n ẻo  dường, cây  báu bằng hàng, các  
đài lầu  nhà thảy  đều  các thứ  báu  h iệp  thành, 
chúng Bồ Tát đều  ở trong đó. N ếu có người 
tưởng quán được như thế, ph ải b iê t đó là  tướng 
tin  h iểu  sâu  chắc.

GIẢNG:

Làm sao mình ở cõi Ta bà này thấy đất bằng lưu 
ly, thấy đâu đâu cũng vàng ròng hết? Tức mở được tri 
kiến P hật này th ì thấy đâu đâu cũng đều thanh tịnh, 
ngay nơi cõi Ta bà này là Tịnh độ rồi. Bởi vì tri kiến 
P hật đâu có nhơ sạch, nhơ sạch là tạ i tâm  mình. Khi 
thấy chính đây là Tịnh độ rồi, th ì không còn có cái 
thấy bỏ đây đến đâu nữa. Đó là cái thấy vượt ngoài 
không gian, vượt ngoài thời gian,

Như câu chuyện Bà già ngộ đạo, khi ngộ đạo rồi 
thấy ở đâu cũng sáng ngời hết. Ngài Bạch Ấn gạn hỏi: 
"Sao, còn cái hầm phân có sáng không?"ế Bà liền thoi 
ngài Bạch Ấn nói: -Ông già này chưa ngộ!

Đây P hật nói, người mà tưởng quán được như 
vậy, th ì đó là tướng tin  sâu, nghĩa là do chỗ thực hành 
sâu của mình, mà mình mở được chỗ thấy như vậy, đó 
mới là chỗ diệu ngộ.
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CHÁNH VÃN:

Và lạ i sau đức Như Lai d iệt độ, n ếu  có 
người nghe kinh này  mà không chê bai, sanh  
lòng  tùy hỉ, phải b iế t đó là tướng tin  h iểu  sâu  
chắc, huống là  người dọc, tụng, thọ trì k inh này, 
người này thời là  kẻ đầu đội đức Như Lai.

GIẢNG:

Tin hiểu tùy hỉ đó là tướng tin sâu chắc còn đọc 
tụng thọ trì nữa, là đang đội đức Như Lai. Đọc tụng đây 
là học thuộc lòng, mà học thuộc lòng tức là sông hoài 
trong đó không quên, chớ không phải dọc thuộc lòng 
từng câu, từng chữ. Thọ trì, gìn giữ như vậy tức là đầu 
đội đức Như Lai, lúc nào cũng thấy Phật ngồi trên  đầu 
mình rồi, nhưng động niệm thì cách xa. cổ  Đức có câu:

Chân tịnh giới trung tài nhất niệm.
Diêm phù tảo d ĩ bát thiên niên.

Tức là:
Trong cõi chân tịnh vừa khởi niệm
Diêm phù bỗng chốc tám ngàn năm.

Trong cõi chân th ậ t thanh tịnh này, mình vừa 
khởi niệm thì rơi vào trong cõi Diêm phù tám  ngàn 
năm ể Vừa động niệm thì rơi vào trong sanh diệt, là 
cách xa rồi. Và mình hiểu ngược lại ngay đây mình chợt 
dừng niệm thì vượt qua tám  ngàn năm. Khởi niệm là 
trải qua tám  ngàn năm rồi, dừng niệm là không sanh, 
không sanh thì vượt qua tám  ngàn năm. Như vậy, rõ 
ràng thấy Phật ở Linh Sơn dễ dàng, lòng tin vững chắc,
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chuyện đó Phật nói mình có thể thấy được, nhận được 
không phải chỉ có trong chữ nghĩa thôi.

CHÁNH VÂN:

A D ật Đa! T hiện nam tử  cùng th iện  nử  
nhơn đó chẳng cần lạ i v ì ta mà dựng chùa tháp, 
và cất tảng  phường cùng bốn sự cúng dường để  
cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì th iện  nam tử, 
th iện  nữ nhơn dó thọ trì, dọc tụng kinh đ iển  này  
thời là đã dựng tháp tạo lập  tăng  phường cúng  
dường tăng, thời là đem  xá lợ i của Phật dựng  
tháp bảy báu cao rộng nhỏ lần  lên  đến  trời 
Phạm  th iên , treo các phan lọn g  và các kinh báu, 
hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, 
hương đốt, các trống, kỹ nhạc, Ống tiêu , Ống 
dịch, không hầu, các thứ m úa chơi, dùng tiến g  
giọng tố t ca ngâm , khen ngợi, thời là ở trong vô 
lượng nghìn m uôn ức k iếp  đã làm  v iệc  cúng  
dường dó rồiề

A Dật Đa! Nếu sau khi ta d iệt độ, nghe kinh  
diển  này, có người hay thọ trì, hoặc tự chép, hoặc  
bảo người chép, thời là dựng lập  tăng phường, 
dùng gỗ ch iên  đàn dỏ làm  các cung d iện  nhà cửa 
ba mươi hai sở, cao bằng tám  cây đa la, cao rộng  
nghiêm  đẹp, trăm nghìn Tỳ kheo ở nơi trong đóế 
vườn, rừng, ao tắm, chỗ kinh hành, hang ngồi 
th iền , y phục, đồ uống ăn, giường nệm , thuốc  
thang, tất cả đồ vui đầy dẫy trong đó, tăng  
phường có ngần ấy trăm  nghìn m uôn ức nhà gác  
như thế, số  dó nh iều  vô lượng, dùng để h iện  tiền  
cúng dường nơi ta và Tỳ kheo tăn gệ
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GIÁNG:

Phật nói rằng, khi Như Lai diệt độ rồi có người 
nghe kinh này không chê bai, lòng tùy hỉ, th ì đó là 
tướng tin  sâu chắc, giống như là đầu đội đức Như Lai, 
những người như vậy chẳng cần dựng tháp chùa, cất 
tăng phường cúng dường, tức là đã cúng dường đức Như 
Lai rồi. Vậy P hật bảo mình khỏi làm việc cúng dường 
kia phải không? Tức ngầm chỉ cúng dường này là cúng 
dường trên  hết, chân thật, những việc cúng dường kia 
là việc làm hữu vi tạo tác.

Có một lần Ngài Vô Trước đi lên Ngũ Đài S ơ n  
tìm Bồ Tát Văn Thù. Ngài gặp ông già, chính là hóa 
thân  của Bồ Tát mà Ngài Vô Tước không biết. Khi tiễn 
về, ông già mới khai thị cho Vô Trước bài kệ rằng:

Nhứt niệm tịnh tâm thị Bồ Đề 
Thắng tạo hằng sa thất bảo tháp 
Bảo tháp cứu tận toái vi trần 
N hất niệm tịnh tăm thành chánh giác.

Tức là:
Một niệm tịnh tâm ấy Bồ đề 
Hơn tạo hằng sa tháp bảy báu 
Tháp báu cuối cùng nát thành bụi 
Một niệm tịnh tâm thành chánh giác.

Hóa thân  Bồ Tát Văn Thù dạy rằng: ngay một 
niệm tâm  mình thanh tịnh đó là Bồ đề rồi khỏi phải 
cầu đâu khác.

Như vậy còn hơn tạo hằng sa tháp bảy báu, vì 
tháp báu đó dù kiên cố mấy nhưng trả i qua thời gian 
rồi cũng ná t thành bụi, cũng phải hư hoại. Còn chính
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ngay một niệm tịnh tâm  đó là cái gốc thành  chánh 
giác. Từ dó thẳng tới thành đạo Vô thượng Bồ đề, 
không mất. Tức nhấn m ạnh mình phải nhận ra chỗ 
này để sông, không chấp trên  hình tướng kia, chớ 
không bảo mình đừng làm việc kia.

Mình sống được như vậy gọi là chân th ậ t cúng 
dường Phật. Công đức này là công đức vô lậu, vô vi, 
những công đức kia không sánh kịp.

CHÁNH VĂN:

Cho n ên  ta nói: Sau khi ta d iệ t độ, n ếu  có 
người thọ trì, dọc tụng, v ì người khác nói, hoặc  
bảo người khác chép, cúng dường quyển  kỉnh  
thời chẳng cần lạ i dựng chùa tháp  và tạo lập  
tăng  phường cúng dường chúng tăn gề H uống lạ i 
có người hay thọ trì k ỉnh này mà gồm  tu hành  
b ố  thí, trì giới, công đức của người đây rất thù  
thắng vô lượng vô b iên ẳ

GIẢNG:

P hật nói như vậy, sợ mình chấp một bên rồi bỏ 
hết, mọi việc kia không cần phải làm. Cho nên đây 
P hật nói lại: "Huống nữa người hay thọ trì kinh này 
gồm tu bô" thí, trì giới", thì công đức của người này rấ t 
thù thắng, vô lượng vô biên. Tức là được như vậy rồi 
còn làm việc kia nữa thì quá hay.

CHÁNH VĂN:

Thí như hư không Đông, Tây, Nam, Bắc,
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bốn phía trên , dưới vô lượng vô b iên , công dức 
của người đó cũng lạ i như th ế  vô lượng vô b iên  
mau đến  bực th iế t chủng trí. N ếu có người đọc  
tụng, thọ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự  
chép, hoặc bảo người chép, lạ i có th ể  dựng tháp  
cùng tạo lập tăng  phường cúng dường khen ngợi 
chúng Thanh Văn tảng, cũng dùng trăm  nghìn  
m uôn pháp ngợi khen  mà ngợi khen mà ngợi 
khen công đức của Bồ tá tỆ

Lại v ì người khác dùng các m ón nhơn  
duyên theo nghĩa g iả i n ó i kỉnh Pháp Hoa này, 
lạ i có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa  
mà chung cùng ở, nhẫn nhục không sân, chí 
niệm  bền  vững, thường quý ngồi th iền  đặng các  
m ón định sâu, tinh tân  m ạnh mẽ nh iếp  các pháp  
ỉành, căn lành  trí sáng, g iỏ i gạn hỏi đáp.

A D ật Đa! N êu  sau khi ta d iệt độ các th iện  
nam tử, th iện  nữ nhơn thọ trì, đọc tụng kỉnh  
điển  này lạ i có các công dức lành như thế, phải 
b iết người đó dã đến  đạo tràng gần Vô thượng  
chánh đẳng chánh giác, n gồi cội đạo thọ.

GIẢNG:

Tin nhận rồi còn tu hành  các ba la m ật, làm 
các công đức là hạnh  và giải có đủ th ì đảm bảo gần 
Vô thượng bồ đề, sắp thành  Phật, chuyện đó dễ hiểu 
rồi. Chú ý đã đến đạo tràng, gần đạo vô thượng, đó 
là đạo tràng  gì? Đạo tràng  là chùa này, chùa kia phải 
không? Đây đạo tràng  chính là tâm  thanh tịnh  đó 
thôi. Còn đạo Vô thượng Bồ đề chính là tâm  giác ngộ 
rố t ráo chớ không gì khác, khi mình mở được tri kiến
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Phật, rõ được pháp thân  thường trụ, th ì chính chỗ đó 
là chỗ thành  P hật tin  chắc, không nghi. Gần đạo là 
chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

A D ật Đa! Chỗ của th iện  nam tử  cùng th iện  
nữ nhơn đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc di, trong  
đó bèn  n ên  xây tháp, tấ t cả trời người d ều  phải 
cúng dường như tháp của Phật.

GIẢNG:

Người được công đức như vậy, hoặc đi, hoặc 
đứng, hay ngồi, nằm đều nên xây tháp. Nghĩa là ngay 
trong mọi cử chỉ, mọi hành động của người đó đều có 
ánh sáng tri kiến Phật, mà có ánh sáng tri kiến Phật 
là có pháp thân  trong đó rồi, nên phải xây tháp cúng 
dường. Xây tháp cúng dường là ngầm chỉ phải hết lòng 
cung kính, để sông trở về với ánh sáng đó, không thể 
bỏ qua một chỗ nào trong mọi hành động, mọi cử chỉ, 
chỗ nào cũng là chỗ để mình sông trở về với ánh sáng 
chân th ậ t đó. Nếu có chỗ nào mình bỏ qua thì chỗ đó 
là chỗ mê. Mà được như vậy thì bất cứ chỗ nào cũng là 
chỗ cho mình sáng đạo. Cho nên nghe tiếng chim kêu 
mình cũng sáng được, đi vấp ngã mình cũng sáng được, 
không bỏ sót chỗ nào hết.

CHÁNH VĂN:

Khi ấy đức T hế Tôn m uôn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:



PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC 171

Sau khi ta d iệt độ 
Hay phụng trì kỉnh này  
Người đó phước vô lượng 
Như trên  dã nói rõ 
Đó thời là đầy đủ 
Tất cả các cúng dường 
Dùng xá lợi xây tháp  
Bảy báu để trang nghiêm  
Chùa ch iền  rất cao rộng  
Nhỏ lần  đến Phạm  Thiên  
Linh báu nghìn m uôn ức 
Gió động vang tiến g  mầu 
Lại trong vô lượng k iếp  
Mà cúng dường tháp đó 
Hoa, hương các chuỗi ngọc  
T hiên y các kỹ nhạc  
Thắp đèn  dầu nến  thơm  
Quanh khắp thường soi sáng  
Lúc đời ác m ạt pháp  
Người hay trì kinh này  
Thời là dã đầy đủ 
Các cúng dường như trên.

GIẢNG:

Đây nói rằng, người trì kinh Pháp Hoa, sông với 
tri kiến Phật này là đầy đủ các thứ cúng dường đó, tức 
là muốn nhắc mình mở sáng tri kiến Phật sông được 
trong đây, là điều căn bản không thể quên.
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CHÁNH VÃN:

N ếu hay trì k ỉnh này  
Thời như P hật h iện  đại 
D ùng ngưu đầu ch iên  đàn  
Dựng tăng phường cúng dường  
Nhà ba mươi hai sở  
Cao tám  cây đa la  
Đồ ngon y phục tốt 
Giường nằm  đều  đầy đủ 
Trăm nghìn chúng nương ở 
Vườn rừng các ao tắm  
Chỗ kỉnh hành ngồi th iền  
Các m ón đều  nghiêm  tốt 
N ếu có lòn g  tin  h iểu  
Thọ trì, đọc tụng b iên  
N ếu lạ i bảo người b iên  
Và cúng dường kinh quyển  
R ải hoa hương, hương bột 
D ùng tu m ạn, ch iêm  bặc  
A đề m ục da đà 
Ướp dầu thường tố t đó 
Người cúng dường như thế 
Đ ặng công đức vô lượng  
Như hư không vô b iên  
Phước đó cũng như th ế

GIẢNG:

Tức là mình thọ trì và nhắc nhở cho người khác, 
khiến tri kiến Phật này sáng mãi ở trên  th ế  gian, 
không cho gián đoạn, thì công đức này vô lượng vô 
biên không tính kể hết.
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CHÁNH VĂN:

H uống lạ i tr ì k ỉnh này  
Gồm b ố  thí, trì giới 
N hẫn nhục ưa th iền  định  
Chẳng sân, chẳng ác khẩu  
Cung kính nơi tháp m iếu  
K hiêm  hạ các Tỳ kheo  
Xa lìa  tâm  tự  cao  
Thường nghĩ suy trí tuệ  
Có gạn h ỏ i chẳng sân  
Tuỳ thuận vì g iả i nói 
N ếu làm  được hạnh đó 
Công đức chẳng lường được

Trì kinh này mà còn thực hành sáu ba la m ật 
nữa th ì công đức khó nói hết được.

N ếu thấy  pháp sư  này  
N ên công đức như th ế  
P hải dùng hoa trời rải 
Áo trời trùm  thân  kia  
Đ ầu m ặt tiếp  chơn lạy  
Sanh lòn g  tưởng như P hật 
Lại n ên  nghĩ th ế  này  
C hẳng lâu  đến  đạo thọ  
Đ ặng vô lậu  vô vi 
R ộng lợ i các người trời 
Chỗ trụ chỉ chỗ kia  
Kinh hành hoặc ngồỉ nằm.
N hẫn đến  nói m ột kệ 
Trong đây n ên  xây tháp



Trang nghiêm  cho tốt đẹp  
Các món đem  cúng dường  
Phật từ ở chỗ này  
Thời là P hật thọ dụng  
Thường ở nơi trong dó 
Kinh hành và ngồi nằm.

GIẢNG:

Tức là được những công đức này thì sẽ gần đạo 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong chỗ đi đứng 
ngồi nằm của người đó, nên xây tháp cúng dường, coi 
như Phật đang hiện tại, Phật đang thọ dụng vậy. Đây 
kết lại, tại sao nghe thấy thọ mạng dài lâu này được 
những công đức lớn như vậy? Bởi vì chính đây là chỗ 
sông của chư Phật, là chỗ cội gốc mê lầm của tấ t cả 
chúng sanh. Sở dĩ chúng sanh mà đi vào trong sanh tử 
luân hồi là bị mê m ất chỗ này. Bởi một niệm bất giác, 
quên nguồn sông chân th ậ t này gọi là vô minh, mà đi 
vào trong sanh tử, quên đường về. Nhưng ở đây đang 
sống trong sanh tử, đang lang thang đó, nguồn sống 
này có m ất không? Cũng ngầm ẩn trong đó thôi, 
không m ất đâu hết. Quý vị kiểm lại xem, mình bắt đầu 
từ lúc mới mê cho đến bây giờ đây thì sanh tử bao 
nhiêu lần? Không biết tính bao nhiêu kể, mà sao vẫn 
còn ngồi đây? Sao không tiêu hoại theo sanh tử? Trong 
đó có khi vào địa ngục, có khi làm con này con kia. 
Nhưng bây giờ vẫn có m ặt đây, thì rõ ràng có cái gì 
trong đó không mất. Nếu chỉ cái thân  sanh diệt này 
thôi, thì nó tiêu m ất từ lâu rồi. Như vậy để mình tin 
nhận điều này là chân thật, trong thân  sanh diệt có 
tuổt thọ Như Lai vô cùng vô tận. Tại sao mình không
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sống với tuổi thọ đó sướng hơn không? Nhận được như 
vậy là mình bắt đầu sông trở về, mình sẽ là một vị 
Phật, công đức lớn là chuyện rõ ràng. Có lần vị tăng 
hỏi Thiền Sư Thọ Sơn:

- Tuổi thọ của Thọ Sơn là bao nhiêu?
Thiền Sư Thọ Sơn đáp:
- Bằng với hư không.
Ông tăng hỏi:
- Còn hư không bao nhiêu tuổi?
Thọ Sơn đáp:

- Bằng với Thọ Sơn.
Đó là tuổi thọ Như Lai không tính kể. Ngay 

thân  sanh diệt này Ngài thấy rõ có thân  vô lượng tuổi 
đồng với hư không.

Vậy quý vị nghe được tuổi thọ Như Lai, nghe 
được phẩm Phân Biệt Công Đức này, th ì thấy mình có 
chút nào lợi ích chưa? Có niềm vui là có lợi ích rồi. 
Mong rằng tấ t  cả những người nghe dây đều nhận 
được tuổi thọ vô lượng của Như Lai để sống, chớ 
không sông theo tuổi thọ có ngắn có dài này, thì đó 
là trên  con đường mình trở về quê hương cũ của mình 
từ vô thuỷ.





^  18-PHẢM 
TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

CHÁNH VÃN:

Lúc bấy giờ N gài Di Lặc Bồ tát bạch Phật 
răng: 'Thê Tôn! N êu có th iện  nam tử, th iện  nữ  
nhơn nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, 
đặng bao n h iêu  phước đức? Liền nói kệ rằng:

Sau khi P hật d iệt dộ 
Có người nghe kinh này  
N ếu hay tùy hỷ đó 
Lại đặng bao n h iêu  phước?
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GIẢNG:

Tùy hỷ tức là vui theo. Vui theo mà không có 
lòng trá i nghịch, không có ý ganh ghét, chê bai. Nghe 
kinh Pháp Hoa mình cũng vui theo, mà nghe người nói 
kinh Pháp Hoa thì mình cũng vui theo. Bởi vì Pháp 
Hoa là chỉ cho tri kiến Phật, nghe người khác có tri 
kiến P hật th ì mình vui theo người đó, vui như vậy 
mình cũng khơi dậy tri kiến P hật nơi mình, không 
phải nghe người ta có thì mình đố kỵ, mình ganh ghét, 
thành ra nó ngăn ngại mình. Người hiểu đạo, thấy 
người khác có duyên nghe kinh Pháp Hoa sáng dược 
tri kiến Phật, sớm nhận trước, thì người đó xài trước; 
mình cũng nhân đó mà tùy hỷ rồi khéo nhận sau, đem 
ra xài thì cũng không kém họ. Trên đây là Bồ Tát Di 
Lặc hỏi Phật về công đức tuỳ hỷ.

CHÁNH VĂN:

Khi đó P hật bảo N gài Di Lặc Đ ại Bồ tá t  
rằng: "A D ật Đa! Sau kh i Như Lai d iệ t độ n ếu  có 
tỳ  kheo, tỳ  kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và người 
trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà 
tùy hỷ rồi từ  trong pháp h ộ i ra đên  chỗ khác, 
hoặc tạ i tăn g  phường, hoặc chỗ vắng vẻ , hoặc
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thành ấp, đường xá, xóm  ỉàng, ruộng rẫy, đem  
pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn  
thân, th iện  hữu tri thức tùy sức d iễn  nói. Các 
người đó nghe rồi tùy  hỷ lạ i đi dạy người khác, 
người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển  dạy, 
xoay vần  như th ế  đến  người thứ năm  mươi.

A D ật Đa! Công đức tùy hỷ của th iện  nam  
tử, th iện  nữ  nhơn thứ  năm  mươi dó, ta nói, ông  
phải lắn g  nghe.

GIẢNG:

Đây nói tới công đức tùy hỷ của người nghe chỉ 
lại cho người khác. Chú ý, những tỳ kheo, tỳ kheo ni, 
ưu bà tắc, ưu bà di, và những người trí khác, hoặc lớn, 
hoặc nhỏ, không có phân biệt, nghe tùy hỷ rồi đến chỗ 
khác mà không phải ở trong chùa thôi, hoặc ở nơi 
đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, những chỗ ngoài pháp 
hội, mà đem pháp này đúng chỗ nghe mà nói lần lượt 
tới người thứ năm mươi, công đức này Phật nói:

CHÁNH VĂN:

N ếu  bốn trăm  m uôn ức vô số  th ế  g iớ i có 
sáu  đường chúng sanh trong bốn lo à i sanh:



noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, h óa  sanh hoặc  
có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, 
chẳng phải có tưởng, chẳng p h ải không tưởng, 
không chân, hai chân, bốn chân, n h iều  chân, tấ t 
cả trong sô" chúng sanh như th ê, có người cầu  
phước tùy theo đồ Ưa th ích  của chúng m uốn  
đều  cung câ'p cho đó. M ỗi ch ú n g  sanh cho các  
trân  bảo tốt, vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, 
san hô, hổ phách  đầy dủ cả D iêm  phù đề và voi, 
ngựa, xe cộ, bảy báu làm  thành  những cung  
điện , lầu  gác v.v...

Vị đại th í chủ đó bô th í như thê đủ tám  
mươi năm  rồi mà nghĩ rằng: "Ta đã ban cho 
chúng sanh những đồ ưa th ích  tùy theo ý m uốn, 
những chúng sanh này đều  dã suy, tu ổ i quá tám  
mươi, tóc bạc m ặt nhăn gần ch êt chẳng lâu , ta 
phải dùng Phật pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. 
Liền nhóm  chúng sanh dó tu yên  bày pháp giáo  
hóa, chỉ dạy lợ i ích vu i mừng. Đ ồng thời đặng  
đạo Tu đà hoàn, đạo Tư đà hàm , đạo A na hàm, 
đạo A la hán dứt h ết cả hữu lậu , với những th iền  
định sâu đều  dặng tự tại, đủ tám  m ón g iả i th oá tẸ 
Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị dại th í chủ đó 
đặng có nh iều  chăng?

N gài Di Lặc bạch P hật rằng: 'Thê Tôn!

KINH DIÊU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 180
*  --------  —1--------------------------------------------------— ------- -



PHẨM TÙY HỈ CÔNG 0ỨC 181

Công đức của người dó rất nh iều  vô lượng vô 
biên. N ếu vị th í chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích  
cho chứng sanh, công đức dã vô lượng rồi, 
huống là làm  cho dều  đặng quả A la hán.

GIẢNG:

Trước khi nói công đức kia Phật nói thí dụ để 
so sánh, như người bô thí cho những chúng sanh không 
phải chỉ loài người thôi mà cả đên loài noãn sanh, thai 
sanh, hóa sanh, những loài có hình, không hình, có 
tưởng, không tưởng, cho những đồ ưa thích như là vàng 
bạc, châu báu, gọi là tài thí. Bô thí như vậy xong rồi 
còn chưa đủ lại giáo hóa cho họ đắc quả Tu đà hoàn 
Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, đó là pháp thí. Công 
đức đó hỏi Ngài Di Lặc được nhiều ít?

CHÁNH VÃN:

P hật bảo N gài Di Lặc: "Ta nay rành rẽ nói 
cùng ông, người đó đem  tấ t cả đồ vui th ích  thí 
cho sáu  đường chúng sanh trong bôn trăm  ức vô  
sô thê giới, lạ i k h iên  đặng quả A la hán, công  
đức của người đó đặng chẳng bằng công đức 
của người thứ  năm  mươi kia nghe m ột bài kệ
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kinh  Pháp Hoa mà tù y  hỷ, trăm  phần, nghìn  
phần, trăm  nghìn  m uôn ức phần  chẳng bằng  
m ột phần, nhẫn đến , tính  đêm , th í dụ không thê  
biết được.

A Dật Đa! Người thứ năm mươi như thế, 
xoay vần  nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ, 
còn vô lượng vô b iên  a tăng  kỳ, huống là người 
tố i sơ ở trong h ộ i nghe kinh mà tùy hỷ, phước dó 
lạ i hơn vô lượng vô b iên  a tăng  kỳ không có thể  
sánh được.

A D ật Đa! N ếu có người v ì k inh này  mà qua 
đến  tăng  phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong  
chốc lá t nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển  
thân  sanh ra đặng voi, ngựa, xe cộ, k iệu , cáng  
bằng trân bảo tốt dẹp  bậc thượng và đặng ở 
th iên  cung.

N ếu  có người ngồi trong chỗ g iảng pháp, 
sau lạ i có người đến  khuyên  m ời ngồi nghe, hoặc  
chia chỗ cho người, công đức của người đó 
chuyển  thân  đặng chỗ ngồi của Đê Thích hoặc  
chỗ n gồi của Phạm  Vương, hoặc chỗ n gồi của  
C huyển Luân Thánh Vương.

A D ật Đa! N ếu  lạ i  có ngư ời n ó i vđ i người 
k h ác  rằng: "Có k in h  tê n  P h áp  Hoa n ên  cù n g  
nhau  nghe". L iền  n h ận  lờ i b ảo  dân  đ ên  nghe
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tron g  g iâ y  lá t, cô n g  đức củ a  người đó, ch u y ển  
th ân  đ ặn g  vớ i Đà La Ni Bổ tá t, sanh  chung  
m ột ch ỗ , căn  tá n h  lan h  lợ i, có tr í h u ệ , trăm  
ngh ìn  m uôn đời, trọn  ch ẳn g  n g ọ n g  câm , hơi 
m iện g  ch ẳ n g  h ô i, lư ỡ i thư ờng k h ôn g  bịnh , 
răn g  ch ẳ n g  đ en  dơ, ch ẳ n g  và n g  ch ẳ n g  thưa, 
cũ n g  ch ẳ n g  th iế u  rụng, ch ẳn g  so le , ch ẳ n g  sếu  
gảy, m ôi ch ẳ n g  trớ t, cũ n g  ch ẳ n g  rú t túm , 
ch ẳn g  thô rít, ch ẳ n g  ghẻ m ụt, cũ n g  ch ẳ n g  sứ t 
hư, cũ n g  ch ẳ n g  con g  v ẹo , ch ẳn g  dày  ch ẳ n g  
lớn, cũ n g  ch ẳ n g  đen  nám , k h ôn g  có các  tướng  
đ án g  ch ê .

M ũi chẳng xệp  dẹp, cũng chẳng cong gãy, 
sắc m ặt chẳng đen, chẳng hẹp  dài, cũng chẳng  
hóm  gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, 
m ôi lưỡi răng nướu thảy đều  nghiêm  tốt, m ũi 
lớn cao thẳng, d iện  m ạo tròn đầy, m ày cao và  
dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, 
đời đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin  nhận  
lờ i dạy bảo.

A D ật Đa! Ngươi hãy  xem  nơi m ột người 
k h iến  qua nghe pháp mà công đức như thế, 
huống là m ột lòn g  nghe, nói, đọc, tụng, lạ i ở 
trong đại chúng v ì người phân b iệt, đúng như lời 
dạy mà tu hành.
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GIẢNG:

Đây Phật dạy người bô" thí của cải cho chúng 
sanh như trên  và dạy cho được chứng tứ quả thanh văn 
cũng không bằng người thứ năm mươi nghe bài kệ 
kinh Pháp Hoa rồi tùy hỷ. Người thứ năm mươi được 
công đức như vậy, để nói người lúc ban đầu trong hội 
nghe công đức càng lớn hơn nữa. Dạy người chứng đến 
tứ quả cũng là độ chúng sanh, mà độ chúng sanh bên 
ngoài, còn thấy có người được độ, có người chưa được 
độ. Mà còn thấy có người chưa được độ tức là chưa độ 
tận  gốc chúng sanh. Chỗ thấy mà tùy hỷ nghe kinh 
Pháp Hoa, thì chỗ thấy này mới là tộ t được bờ mé 
chúng sanh. Bởi vì chỗ thấy này là chỗ thấy của Phật, 
thấy ai ai cũng đều có tri kiến Phật, không ai thiếu, là 
chỗ thấy không có thứ lớp sai biệt. Do đó, Phật tán  
thán  là tán  thán  chỗ đó, công đức vô lượng quý báu là 
như vậy. Đây Ngài so sánh người thứ năm mươi 
chuyển lần được nghe công đức còn lớn như vậy, huống 
là người trực tiếp nghe. Ngầm chỉ công đức của người 
sơ phát tâm  đó, rấ t là quan trọng, có cái sơ phát tâm  
đó, mới có sông trở về. Như vậy mình tin  nhận rồi, 
mình phải sống để cho nó tiếp tục được sáng mãi, cũng 
như đây chuyển lần, chuyển lần cho người khác nữa 
chớ không để bỏ qua m ất một chỗ nào hay một lúc nào.
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Rồi ở tăng phường hoặc ngồi hoặc đứng, nghe nhận 
trong chốc lá t cũng được công đức lớn tức là được cái 
nhân vượt lên thế  gian. Rồi chia chỗ ngồi khuyên một 
người qua nghe, còn công đức lớn như vậy, huống là 
chính mình một lòng lắng nghe.

Tóm lại, trong đây nhấn mạnh công đức tùy hỷ 
rấ t lớn, mình phải học tâm  tùy hỷ này, nghe ai tu tốt, 
có phần sáng được lẽ th ậ t này thì mình cũng tùy hỷ 
vui theo, tức là mình mừng có thêm bạn trên  đường về 
chớ không có đô" kỵ, hoặc mình thấy người có sáng tỏ 
tri kiến Phật thì tin  rằng mình cũng có phần được như 
vậy. Bởi vì ở th ế  gian thấy ai hơn mình thì đố kỵ, ganh 
ghét. Còn đây phải tập sống được tâm  tùy hỷ.

CHÁNH VÃN:

Khi đó đức Thê Tôn m uốn tuyên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

N ếu người trong pháp hội 
Đ ặng nghe kinh đ iển  này  
N hẫn đến  m ột bài kệ 
Tùy hỷ vì người nói 
Xoay vần  dạy như th ế  
Đ ến ngưòi thứ năm  mươi 
Người rốt sau đặng phước



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 186

Nay sẽ phân b iệ t đó 
Như có dại th í chủ  
Cung cấp vô ỉượng chúng  
Đ ầy đủ tám  mươi năm  
Tùy ý chúng ưa m uốn

Tức cung cấp đồ ăn uống trân  báu, đây thuộc về 
tài thí.

Thấy chúng tướng già suy  
Tóc bạc và m ặt nhăn  
R ăng thưa thân  khô gầy  
N ghĩ kia sắp phải ch ết 
Ta nay phải n ên  dạy  
Cho chúng đặng đạo quả 
Liền vì phương tiện  nói 
Pháp N iết Bàn chân thật 
Đời đều  chẳng bền  chắc  
Như bọt bóng ánh nắng  
Các người đều  n ên  phải 
Mau sanh lòn g  nhàm  lìa  
Các người nghe pháp đó 
Đ ều đặng A la hán  
Đ ầy đủ sáu thần  thông  
Ba minh, tám  g iả i thoát
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Đây dạy đạo cho chứng được quả thánh, tức 
thuộc phần pháp thí.

Người năm  mươi rốt sau  
N ghe m ột kệ tùy hỷ  
Người này phước hơn kia  
K hông th ể  th í dụ đặng  
Xoay vần  nghe như th ế  
Phước dó còn vô lượng  
H uống là trong pháp hội 
Người tùy hỷ ban dầu

Đây Ngài so sánh, phước như vậy mà không 
bằng phước tùy hỉ nghe Pháp Hoa, tức là người tin  trở 
lại tri kiến Phật của mình.

N ếu có khuyên  m ột người 
D ắt đến  nghe Pháp Hoa 
Rằng: kỉnh này rất m ầu  
N ghìn m uôn k iếp  khó gặp  
L iền nhận lờ i qua nghe  
N hẫn đến  nghe g iây lá t 
Phước báu của người dó 
Nay n ên  phân b iệ t nói 
Đời đời m iệng không bệnh
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R ăng chẳng thưa, vàng, đen  
Môi chẳng dày, teo, th iếu  
Không có tướng đáng chê  
Lưỡi chẳng thô, đen, ngắn  
Mũi cao lớn mà ngay  
Trán rộng và bằng phẳng  
Mặt, m ắt đều  trang nghiêm  
Được người thấy ưa m ến  
Hơi m iệng không h ô i nhơ  
Mùi thơm bông ưu bát 
Thường từ  trong m iện g ra

Đây nói các căn được đoan nghiêm, tố t đẹp, đó 
là chuẩn bị mở đường Ngài nói đến sáu căn thanh tịnh 
sau này.

N êu cố  đến  tăng  phường  
Muốn nghe kinh Pháp Hoa 
Giây lá t nghe vui m ừng  
Nay sẽ nói phước đó 
Sau sanh trong đời người 
Đ ặng voi, ngựa, xe tốt 
Kiệu, cáng bằng trân  báu  
Cùng ở cung đ iện  trời 
N êu trong chỗ g iảng pháp
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K huyên người ngồi nghe kinh  
Nhơn vì phước đó đặng 
Tòa Thích, Phạm  chuyển  luân  
H uống là  m ột lòng  nghe  
Giải nói nghĩa thú kinh  
Đúng như pháp mà tu 
Phước đó chẳng lường đặng

Kết lại, nói công đức tùy hỷ đó rấ t lớn, đây là 
chuẩn bị Ngài nói công đức thọ trì truyền bá thì sẽ 
được sáu căn thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. Nói công 
đức tùy hỷ, nhưng không phải dừng chỗ công đức tùy 
hỷ này thôi.





<*■’ 19-PHẨM PHÁP Sư  
CÔNG ĐỨC

P hẩm  Pháp Sư Công Đức này là nói công đức 
người trì kinh, truyền bá để khiến cho sức sống 
Pháp Hoa đó được tiếp nối không gián đoạn, thì 

người đó sẽ được công đức gì? Trong đây nói sẽ được sáu 
căn thanh tịnh. Tức là chỗ thấy nghe hiểu biết của mình 
đây đều luôn luôn sáng ngời, không gián đoạn, không bị 
sáu trần làm ngăn che lấp mất, chính chỗ đó là chỗ bảo 
nhậm Pháp Hoa hay là chỗ giữ gìn tri kiến Phật, ánh 
sáng Pháp Hoa thường hiển lộ nơi sáu căn. Có được tướng 
này dó là công đức diệu ngộ sâu, có sức sống chân thật, 
không còn lui sụt nữa. Nếu người sống được chỗ này là
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phải một lòng tinh chuyên miên mật, không cho gián 
đoạn, nên Phật ở đây Ngài nói với Bồ tá t Thường Tinh 
Tấn. Trước có phẩm Pháp sư, đây là Pháp sư công đức. 
Pháp sư ở trước thì giúp trợ phát cho người có tâm  tín 
giải Pháp Hoa, phẩm Pháp sư công đức này nói thẳng 
kết quả hiện tiền cảm nghiệm được nơi người trì kinh, 
cho nên chỗ này sâu hơn,

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, P h ật bảo N gài Thường Tinh  
Tân đại Bồ tá t rằng: "Nêu có th iện  nam tử, 
th iện  nữ  nhơn thọ trì k ỉnh P háp Hoa này, hoặc  
đọc, hoặc tụng, hoặc g iả i nói, hoặc b iên  chép , 
người dó sẽ đặng tám  trăm  côn g  đức nơi m ắt, 
m ột nghìn  hai trăm  côn g  đức nơi tai, tám  trăm  
côn g  đức nơi m ũi, m ột nghìn  hai trăm  côn g  đức 
nơi lưỡi, tám  trăm  côn g  đức nơi thân , m ột 
nghìn  hai trăm  côn g  đức nơi ý, dùng những  
côn g  đức này  trang n gh iêm  sáu  căn  đ ều  được 
thanh tịn h ệ

T hiện nam tử và th iện  nữ nhân dó, nhục  
nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh  ra, thấy khắp  
cõi tam th iên  đại th iên  trong ngoài có những  
núi, rừng, sông, b iển , dưới đến  địa ngục A.tỳ, 
trên  đến  cõ i trời Hữu Đảnh, cũng thấy tất cả
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chứng sanh trong đó và ngh iệp  nhân duyên  quả 
báo chỗ sinh thảy  dều  thấy b iết.

Khi đó đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói Kệ rằng.

GIẢNG:

Đây nói người trì kinh Pháp Hoa này, đọc, tụng, 
giải nói, biên chép sẽ được công đức nơi mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý đó. Nhưng nơi m ắt thì được tám  trăm  
công đức, còn tai được một nghìn hai trăm . Tại sao m ắt 
lại ít hơn? Bởi vì nơi m ắt thì nó sáng phía trước, nó 
tối phía sau, hai bên cũng vậy, không được trọn, nên 
m ắt chỉ được tám  trăm.

Còn tai th ì nó nghe khắp hết, cách vách cũng 
nghe, trước sau bốn phía cũng nghe được hết, nên nó 
được một nghìn hai trăm.

Mũi ngửi mùi th ì phải thông hơi thở ra vào; hơi 
thở ra, hơi thở vào thông th ì mới ngửi mùi được, tuy 
nhiên hơi thở ra vào thông nhưng giữa hơi thở ra vào 
giao nhau đó nó khuyết, nên còn thiếu một phần, được 
tám  trăm  công đức thôi.

Lưỡi thì chia hai phần: một phần nếm vị, một 
phần nói chuyện, tuyên bày nói pháp, thì đây nhấn 
m ạnh chỗ tuyên bày nói pháp nhiều hơn. Tức là nó nói
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được hết, chuyện đâu đâu cũng nói được, nên lưỡi được 
một ngàn hai trăm.

Thân thì khi hợp mới cảm biết, lìa ra thì nó 
không biết, nên cũng thiếu một phần.

Ý thì việc trên  trời dưới đất, đâu đâu cũng nghĩ 
được hết. Cho nên ý được một ngàn hai trăm . Đó là 
muốn nói cái lực dụng của sáu căn này khi mê thì 
không được gọi là thanh tịnh, bởi nó còn nhiễm ô, nó 
bị ngăn ngại. Nay trì Pháp Hoa, sông trong ánh sáng 
của tri kiến Phật, thì nó không lẫn lộn với sáu trần  
nữa, nên nó thông suốt, không ngăn ngại. Do đó mà 
biến thành thanh tịnh, tức nó suốt qua sáu trần , không 
bị trần  nào trước m ắt che ngăn. Kinh nói: th iện nam 
tử, th iện nữ nhân đó, nhục nhãn của cha mẹ sanh ra 
thây khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có 
những núi rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A tỳ, 
trên  đến cõi trời Hữu Đảnh, cùng thấy tấ t  cả chúng 
sanh, trong đó có nghiệp nhân duyên, quả báo, chỗ 
sanh ra thảy đều thấy biết.

Quý vị nghe như vậy có dễ tin  không? Ngay con 
m ắt này đây thấy suốt hế t như vậy đó. Sự th ậ t khi 
mình mở được tri kiến P hật rồi, ở trong đó mà thấy 
th ì có gì ngăn ngại. Thấy trong tri kiến Phật, thì nó 
thấy qua tấ t  cả những trần  cảnh trước m ắt không bị 
che. Nếu có chỗ nào ngăn ngại, không thấy được, đó
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là thiếu tri kiến Phật, tức là bị che lấp. Do đó trong 
kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Phật dạy: "một người 
khi trở về nguồn chân th ì mười phương hư không thảy 
đều tiêu mất", huống là những cảnh vật trước mắt, 
đâu có gì ngăn ngại, nhưng nói như vậy có người sẽ 
nghi. Như Thiền sư Huệ Minh, gạn hỏi Thượng tọa 
Minh Nhan:

- Một người trở về nguồn chân thì mười phương 
hư không đều tiêu mất, vậy các bậc tiên thánh, cổ đức 
từ xưa đến giờ có tỏ ngộ hay không?

Thượng tọa Nhan nói:
- Đã là bậc Thánh tiên  đức sao không tỏ ngộ.
Sư bảo:
- Ngọn núi Thiên Thai ở trước m ặt đó, sao nói 

tiêu mất?
Ở đây mình phải hiểu, nói tiêu m ất là tiêu m ất 

với người trở về nguồn chân, tức là người sông được trở 
với nguồn chân hay mở tri kiến Phật, thì sẽ thấy suốt 
qua tấ t cả các pháp ở trước m ắt này, luôn luôn là sáng 
ngời không có mê, cho nên nó tiêu m ất là như vậy, chớ 
không phải tiêu m ất là tiêu hoại hết, không còn gì. 
Điều này mình có thể chứng nghiệm ngay cuộc sống. 
Như vậy đó là được nhãn căn thanh tịnh, tức con m ắt 
trong sạch. Còn bây giờ mình thây cái gì trước m ắt thì 
bị cái đó nó che, bởi che nên mình không sáng được tri
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kiến Phật, không thấy được thanh tịnh. Đây, Phật 
trùng tuyên lại nghĩa trên  mà nói kệ rằng:

CHÁNH VĂN:

N ếu người ở trong chúng  
D ùng tâm  không sỢ sệt  
N ói kinh Pháp Hoa này  
Ông nghe công đức đó 
Người đó đặng tám  trăm  
Công dức thù thắng nhãn  
Do dùng đây nghiêm  trang  
Mắt kia rất thanh tịnh  
Mắt th ịt cha mẹ sanh  
Thấy cả cõ i tam th iên  
Trong ngoài nú i Di lâu  
N úi Tu di- T hiết v i 
Và các n ú i rừng khác  
B iển  lớn nước sông ngòi 
Dưới đến  ngục A tỳ  
Trên đến  trời hữu đảnh  
Chúng sanh ở trong đó 
Tất cả đều  thấy rõ 
D ầu chưa đặng th iên  nhãn  
Sức nhục nhãn như th ế



PHẨM PHÁP Sư  CÔNG ĐỨC 197

Ngay đây, cá i nhục nhãn này thấy  suốt qua  
tấ t cả. Đó n ó i về nhãn căn.

Lại nữa, Thường Tinh Tấn! N ếu người 
th iện  nam tử, th iện  nữ nhơn, thọ trì k inh này, 
hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc b iên  chép, hoặc g iả i 
nói, đặng m ột nghìn hai trăm  nhĩ công đức, 
dùng ta i thanh tịnh đó, nghe khắp cõ i tam th iên , 
dưới đến  địa ngục vô gián, trên  đến  trời hữu  
đảnh, trong ngoài các thứ lờ i lẽ g iọng tiếng.

T iếng voi, tiến g  ngựa, tiến g  xe, tiến g  trâu, 
tiến g  khóc la, tiến g  buồn than, tiến g  ốc, tiến g  
trống, tiến g  chuông, tiến g  linh, tiến g  cười, tiến g  
nói, tiến g  trai, tiến g  gái, tiến g  đổng tử, tiến g  
đồng nữ, tiến g  pháp, tiến g  phi pháp, tiến g  khổ, 
tiến g  vui, tiến g  phàm  phu, tiến g  thánh nhơn, 
tiến g  đáng ưa, tiến g  chẳng đáng ưa, tiến g  trời, 
tiến g  rồng, tiến g  dạ xoa, tiến g  càn thát bà, tiến g  
a tu la, tiến g  ca lâu  la, tiến g  khẩn na la, tiến g  ma 
hầu la đà, tiến g  lửa, tiến g  gió, tiến g  địa ngục, 
tiên g  súc sanh, tiến g  ngạ quỉ, tiến g  tỳ kheo, 
tiến g  tỳ kheo ni, tiến g  Thanh văn, tiến g  B ích chi 
Phật, tiến g  Bồ tát, tiến g  Phật.

N ói tóm  đó, trong cõ i tam th iên  đại th iên , 
tất cả trong ngoài có các thứ tiến g , dầu chưa  
đặng th iên  nhĩ, dùng ta i tầm  thường thanh tịnh
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của cha mẹ sanh, thảy đều  nghe b iết, phân b iệt  
các thứ  tiến g  tăm  như thế, mà chẳng hư nh ĩ căn.

GIẢNG:

Đây người thọ trì truyền bá kinh Pháp Hoa này 
th ì sẽ được nhĩ căn thanh tịnh, nghe suốt qua tấ t cả 
mọi thứ tiếng, nhưng vẫn không hư lỗ tai này, cũng 
ngay lỗ tai này mà nghe suốt hết. Nghĩa là ánh sáng 
tri kiến Phật hiện qua lỗ tai, nó luôn sáng ngời, nên 
nghe suốt hết, không có tiếng nào bị cheỗ Còn có tiếng 
nào bị che tức chỗ đó là chỗ mê, là thiếu ánh sáng tri 
kiến Phật. Như vậy lúc nào, ở chỗ nào qua lỗ tai này 
đều luôn sáng ngời. Trì Pháp Hoa luôn luôn tuyên 
dương chỉ bày cho người là chỉ bày chỗ đó. Nếu người 
có duyên, ngay bất cứ tiếng gì hiện tại đây, đều có thể 
ngộ Pháp Hoa, tiếng gì cũng có Pháp Hoa trong đó. Bởi 
vậy các vị thiền sư, có vị nghe chim kêu, cũng tỏ ngộ, 
nghe đánh bảng ăn cơm cũng tỏ ngộ, hoặc tiếng ễnh 
ương kêu, tiếng hai người chửi mắng nhau cũng ngộ 
được. Các Ngài nghe như vậy đó, th ì nhĩ căn thanh 
tịnh chớ gì. Ngài Động Sơn Lương Giới hỏi Hòa thượng 
Vân Nham:

- Vô tình thuyết pháp thì người nào được nghe?
Ngài Vân Nham đáp:
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- Vô tình thuyết pháp th ì vô tình được ngheế
Động Sơn hỏi:
- Hòa thượng có nghe chăng?
Vân Nham nói:
- Ta nếu nghe thì ngươi đâu nghe ta  thuyết 

pháp, (tức ta  thành vô tình rồi.)
Động Sơn hỏi:
- Con vì sao chẳng nghe?
Ngài Vân Nham dựng cây phất tử lên bảo:
- Lại nghe chăng?
Động Sơn thưa:
- Chẳng nghe.
Ngài Vân Nham bảo:
- Ta thuyết pháp ngươi còn chẳng nghe, huống 

là vô tình thuyết pháp.
Động Sơn hỏi:
- Vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì?
Ngài Vân Nham mới nói:
- Ông đâu chẳng thấy trong kinh Di Đà có nói: 

nước, chim, cây rừng thảy đều niệm Phật, niệm Pháp.
Ngay đó Động Sơn liền tỉnh ngộ.
Vậy tức là sao? Rõ ràng ngay lỗ tai này Động 

Sơn nghe suốt đến cõi Cực Lạc, chim rừng, cây, nước 
đều niệm Phật niệm Pháp. Bởi vì Ngài thanh tịnh nên 
nghe cái gì cũng đều thanh tịnh, không có mê mờ,
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thành ra cái gì cũng là nói pháp. Còn mình nghe mà 
ô nhiễm nên không thành nói pháp.

CHÁNH VĂN:

Đây Ngài nói ý nghĩa đó lại bằng kệ:
Tai cha mẹ sanh ra 
Trong sạch  không đục nhơ  
D ùng tai thường này  nghe  
Cả tiến g  cõ i tam  th iên  
T iếng voi, ngựa, trâu, xe 
T iếng chung linh  loa cổ  
T iếng cầm  sắc không hầu  
T iếng ông tiêu , ống  địch  
T iếng ca hay thanh tịnh  
N ghe đó mà chẳng ham.

GIẢNG:

Chỗ này là chỗ phải chú ý, nghe hết, nghe khắp 
như vậy đó mà không ham, tức là không tham  đắm, 
không dính tiếng nào, không dừng ở một tiếng nào, 
mới nghe suốt qua hết, còn mình nghe tiếng ca hay 
hoặc tiếng sáo thổi vừa tai, mình dính nơi đó, thì 
không nghe suốt được tiếng khác.
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CHÁNH VĂN:

T iếng vô số  g iống người 
Nghe dều  h iểu  rõ đặng  
Lại nghe tiến g  các trời 
T iếng ca rất nhiệm  mầu  
Và nghe tiến g  trai, gái 
T iếng đổng tử, đổng nữ  
T iếng nú i sông  hang h iểm  
T iếng ca lảng tần  già  
Cọng m ạng các chim  thảy  
Đ ều nghe tiến g  của nó.
Địa ngục các đau đớn 
Các thứ  tiến g  độc khổ  
Ngạ quỉ đói khát bức 
T iếng tìm  cầu uống ăn.
Các hàng A Tu La 
Ớ nơi bên  b iển  lớn  
Lúc cùng nhau nói năng  
Vang ra tiến g  tăm  lớn  
Như th ế  người nói pháp  
An trụ ở trong đây  
Mà chẳng hư nhĩ căn  
Trong cõ i nước mười phương  
Cầm thú k êu  hô nhau
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Người nói k inh Pháp Hoa 
Ở dây đều  nghe đó.
Trên các trời Phạm  T hiên  
Quang Âm cùng B iến  Tịnh 
N hẫn đến  trời hữu đãnh  
T iếng tăm  của kia nói 
Pháp Sư ở nơi đây  
Thảy đều  đặng nghe dó 
Tức nghe suốt cả trên  Trời.

Tất cả chúng Tỳ Kheo 
Và các Tỳ kheo ni 
Hoặc đọc tụng kỉnh đ iển  
Hoặc vì người khác nói 
Pháp Sư ở nơi đây  
Thảy đều  đặng nghe đ óẳ 
Lại có các Bổ Tát 
Đọc tụng nơi kỉnh Pháp  
Hoặc v ì người khác nói 
Soạn tập g iả i nghĩa kinh  
Các tiến g  tăm  như th ế  
Các P hật đấng đại thánh  
Giáo hóa hàng chúng sanh  
Ở trong các dại hộ i 
D iễn  nói pháp nhiệm  m ầu

202



PHẨM PHÁP Sư  CÔNG ĐỨC 203

Người trì Pháp Hoa này  
Thảy đều  đặng nghe dó 
Cõi tam  th iên  đại th iên  
Các tiến g  tăm  trong ngoài 
Dưới đ ến  ngục A Tỳ 
Trên đến  trời hữu đảnh  
Đ ều nghe tiến g  tăm  kia  
Mà chẳng hư  nh ĩ cănề 
Vì ta i k ia sáng lẹ  
Đ ều hay phân b iệ t b iết  
Người trì k inh Pháp Hoa 
D ầu chưa đặng th iên  nhi 
Chỉ dùng ta i sanh ra 
Công dức đã như thế.

GIẢNG:

Ngay lỗ tai mình đây có thể cảm được việc đó, 
là suốt hết trên  trời dưới đất thông cả mười phương, 
không có chỗ nào che ngại, vậy thì "ngay đó là cái gì" 
mà mình chưa tỏ ngộ? Người khéo thì ngay đó liền tỏ 
sáng được, ánh sáng của Pháp Hoa luôn luôn hiển bày 
khắp nơi, ngay nơi mỗi thứ tiếng, chớ không phải tìm 
đâu xa. Đó là nói về nhĩ căn thanh tịnh, ánh sáng tri 
kiến P hật luôn luôn hiển bày nơi lỗ ta iệ



CHÁNH VĂN:
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Lại nữa, Thường Tinh Tấn! N ếu có th iện  
nam tử, th iện  nữ nhơn, thọ trì k ỉnh này, hoặc  
đọc, hoặc tụng, hoặc g iả i nói, hoặc b iên  chép, 
trọn n ên  tám  trăm  tỷ công dức, dùng tỷ căn  
thanh tịnh đó nghe khắp cõ i Tam th iên  đại 
th iên , trên  dưới trong ngoài các thứ  m ùi bông  
Tu m ạn na m ùi bông xà đề, m ùi bông m ạt lợi, 
m ùi bông chiêm  bặc, m ùi bông ba la la, m ùi 
bông sen  đỏ, m ùi bông sen  xanh, m ùi bông sen  
trắng, m ùi cây có bông, m ùi cây  có trái, m ùi cây  
ch iên  đàn, m ùi trầm  thủy, m ùi da ma la bạt, m ùi 
đa dà la, đến  trăm  nghìn thứ  hòa lộn , hoặc là  
bột, hoặc là v iên , hoặc là hương xoa, người trì 
kinh này ở trong đây đều  có th ể  phân b iệt.

Và lạ i rõ b iế t m ùi chúng sanh: m ùi voi, 
m ùi ngựa, m ùi dê, trâu... m ùi trai, m ùi gái, m ùi 
đồng tử, m ùi đồng nữ và m ùi cỏ cây lùm  rừng, 
hoặc gần, hoặc xa, bao n h iêu  thứ  m ùi có ra, thảy  
đều đặng nghe rõ b iế t chẳng lầm .

Người trì kỉnh này dầu ở nơi đây cũng  
nghe m ùi trên  các cõ i trời: m ùi cây ba lợ i chất 
đa la, cây câu bệ đà la, cùng m ùi bông m ạn đà 
la, bông đại m ạn đà la, bông m ạn thù sa, bông
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đại m ạn thù sa, m ùi gỗ ch iên  đàn, trầm  thủy các  
thứ hương bột, m ùi các hoa đẹp. Các thứ hương  
trời như thê hòa h iệp  thoảng ra m ùi thơm đều  
nghe b iết.

Lại nghe m ùi nơi thân  của các vị trời: m ùi 
của Thích Đề H oàn Nhơn lúc ở trên  thắng diện, 
năm  m ón dục vu i chơi, hoặc m ùi lức ở trên  d iệu  
pháp đường vì các vị trời Đao lợ i nói pháp, hoặc  
m ùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng m ùi nơi thân  
của các vị Trời nam nữ khác, thảy đều  xa nghe  
b iế tễ Xoay vần  như th ế  nhẫn đến trời Phạm  Thế, 
trên  đến  m ùi nơi thân  các vị trời hữu đảnh cũng  
đều nghe h ế tề

Và nghe m ùi hương của các vị trời đất và 
m ùi Thanh Văn, m ùi B ích Chi Phật, m ùi Bồ Tát. 
Mùi nơi thân các đức Phật, cũng đều  xa nghe  
b iết chỗ ở  của đó. D ầu nghe b iế t hương ấy, 
nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, n ếu  m uốn  
phân b iệ t v ì người khác nói, ghi nhớ không lầm.

GIẢNG:

Vậy ngay lỗ mũi này ngửi qua hết mọi thứ mùi, 
không có mùi nào ngăn ngại hết, tức không bị mùi nào 
che mờ ánh sáng tri kiến Phật. Nghĩa là ánh sáng tri



kiến P hật nó luôn hiển hiện nơi lỗ mũi. Như vậy có 
một chỗ nào đó không ngửi biết, tức chỗ đó là chỗ bị 
gián đoạn, chỗ đó là chỗ bị mê mờ. Thế là ngay nơi các 
mùi đó cũng nói Pháp Hoa rồi. Do đó trong nhà Thiền 
có Thiền Sư Hối Đường khai thị cho ông Hoàng Sơn 
Cốc ngửi mùi hoa quế, thì ông được tỏ ngộ. Đó là 
muôn nói ngay nơi lỗ mũi này nó hiện bày ánh sáng 
chân thật, chớ không phải phá hoại cái lỗ mũi này, 
hay là phá hoại tướng th ế  gian, hiển bày cái thần  
thông thì mới có được. Cho nên ngay lỗ mũi mình đây, 
nếu mình mở ánh sáng tri kiến Phật, thì ngửi được 
suốt qua các mùi mà không bị các mùi làm mê mờ. Đây 
Phật nhắc lại.

CHÁNH VÃN:

Lúc đó, đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

Người đó m ũi thanh tịnh  
Ở trong th ế  giớ i này  
Hoặc vật thơm hoặc hôi 
Các thứ đều  nghe b iế t  
Tu m ạn na xà đề 
Đa ma la, ch iên  dàn
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Trầm thủy và m ùi quế  
M ùi các thứ bông trái 
Và b iế t m ùi chứng sanh  
Mùi nam tử  nữ nhơn  
Người n ói pháp ở  xa 
Nghe m ùi b iế t chỗ nào

Tức là nghe mùi biết đó ở chỗ nào không lầm
lẫn.

Đ ại th ế  C huyển Luân Vương 
T iểu chuyển  ỉuân  và con  
Bầy tôi, các cung nhơn 
Nghe m ùi b iế t chỗ nào  
Trân bửu đeo nơi thân  
Cùng tạng báu trong đất 
Bửu nữ  của Luân vương 
Nghe hương b iế t chỗ nào  
Mọi người đồ nghiêm  thân  
Y phục và chuỗi ngọc  
Các thứ  hương xoa thân  
Nghe m ùi b iế t thân  kia  
Các trời hoặc đi, ngồi 
Dạo chơi và thần  b iến  
Người trì Pháp Hoa này  
N ghe m ùi đ ều  b iế t đặng



Tức nghe mùi đó biết các vị trời đi chơi hoặc ngồi.
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Các cây bông trái hột 
Và m ùi thơm dầu tô  
Người trì kinh ở dây  
Đ ều b iết ở chỗ nào  
Các núi, chỗ sâu h iểm  
Cây ch iên  dàn nở hoa  
Chúng sanh ở trong đó 
Nghe m ùi đều  b iế t đặng.

Tức nghe mùi đều biết có chúng sanh ở trong đóỗ

N úi th iết vi, b iển  lớn  
Các chúng sanh trong đất 
Người trì kinh nghe m ùi 
Đ ều b iết dó ở dâu  
Trai gái A tu la  
Và quyến thuộc của chúng  
Lúc đánh cã i dạo chơi 
Nghe hương đều  b iế t đặng

Tức là những vị trai, gái, A tu la khi dạo chơi, 
hoặc lúc cãi, th ì ở đây nơi lỗ mũi thanh tịnh này, mình 
đều nghe biết suốt qua.



PHẨM PHÁP Sư  CÔNG ĐỨC 209

Đ ồng trống chỗ h iểm  trở  
Sư tử, voi, hùm , só i 
Bò rừng, trâu nước thảy  
Nghe hương b iế t chỗ ở 
N ếu có người nghén  chửa  
Chưa rõ trai hay gái 
K hông căn và phi nhơn  
N ghe m ùi đ ều  b iế t đặng  
Do vì sức nghe m ùi 
B iết người m ới nghén  chửa  
Thành tựu hay chẳng thành  
An vu i đẻ con phước 
Do vì sức nghe m ùi 
B iết tâm  niệm  trai gái 
Lòng nhiễm  dục ngu, hờn  
Cũng b iế t người tu hành  
Các phục tàng  trong đất 
V àng bạc các trân bửu  
Đồ đồng chỗ dựng chứa  
Nghe mùi đều biết dược 
Các thứ  chuỗi ngọc báu  
K hông ai b iế t giá đặng  
N ghe m ùi b iế t m ắc rẻ 
Chỗ sản  xuất ở  đâu



Tức là ở đây nghe suốt qua hết, không dừng ở 
chỗ nào, không bị chỗ nào ngăn ngại, tức là tánh  ngửi 
được thanh tịnh.

Các thứ hoa trên  trời 
Mạn đà, m ạn thù sa  
Cây Ba lợ i chất đa 
Nghe m ùi dều  b iế t được 
Các cung đ iện  trên  trời 
Thượng trung hạ sa i khác  
Các hoa báu trang nghiêm  
N ghe hương đều  b iế t được 
Thắng đ iện  vườn rừng trời 
Các nhà d iệu  pháp dường  
Ở trong dó vu i chơi 
Nghe m ùi đều  b iế t dược

Diệu pháp đường là chỗ hội họp của Đế Thích 
với Chư Thiên nói pháp.

Các trời hoặc nghe pháp  
Hoặc lú c  hưởng ngũ dục  
Lại, qua, đi, ngồi, nằm  
N ghe m ùi dều  b iế t được 
T hiên nữ m ặc y phục
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Hoa hương tố t trang nghiêm  
Lúc quanh khắp dạo chơi 
N ghe m ùi đ ều  b iết được

Tức là biết hết mùi cả những vị thiên nữ khi dạo 
chơi, ơ  đây quan trọng là nghe mà biết hết không lầm. Đó 
là không dừng, không trụ nơi mùi nào hết, còn nghe mùi 
này, mà nghĩ mùi này thơm quá, thì ngay đó là mất thanh 
tịnh liền, là bị ngăn ngại không nghe được các mùi khác.

Lần lựa lên  như th ế  
N hẫn đến  trời Phạm  th ế  
N hập th iền  cùng xuất th iền  
N ghe m ùi đều  b iế t được 
Trời Quang Âm B iến  Tịnh 
N hẫn đên  nơi hữu đảnh  
Mới sanh và lu i chết 
Nghe hương đều  b iết được

ơ  trong ánh sáng Pháp Hoa này, ngửi suổt qua 
tấ t cả, không có thứ gì che mờ được h ế tệ

Các hàng Tỳ kheo chúng  
Nơi pháp thường tinh tấn  
Hoặc ngồi hoặc kỉnh hành
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Và đọc tụng k inh đ iển  
Hoặc ở dưới rừng cây  
C huyên ròng mà n gồ i th iền  
Người trì kinh nghe m ùi 
Đ ều b iế t ở tạ i đâu  
Bồ Tát chí bền  chắc  
N gồi th iền  hoặc đọc tụng  
H oặc vì người n ó i pháp  
Nghe m ùi đều  b iế t được 
Nơi nơi chỗ T hế Tôn  
Được mọi người cung kính 
Thương chúng mà n ó i pháp  
Nghe m ùi dều  b iế t dược 
Chúng sanh ở trước P hật 
Nghe kinh đều  vui m ừng  
Đ úng pháp mà tu hành  
N ghe m ùi đều  b iế t đặng  
Dầu chưa đặng vô lậu  
Pháp sanh tỷ của Bồ Tát 
Mà người trì kỉnh đây  
Trước đặng tướng m ũi này

GIẢNG:

212

Đây không phải dùng thần  thông, mà ngay nơi
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mũi cha mẹ sanh này, mình được tướng thanh tịnh này, 
thì khắp nơi nơi không có mùi gì nó che khuất được ánh 
sáng Pháp Hoa, nếu người khéo, ngay lỗ mũi đó mình 
sáng được ánh sáng Pháp Hoa liền, khỏi tìm Pháp Hoa 
ở đâu khác, hoặc trong quyển sách này quyển sách kia.

CHÁNH VĂN:

Lại nữa Thường Tinh Tấn! N ếu có th iện  
nam tử cùng th iện  nữ nhơn thọ trì kỉnh này, 
hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc g iả i nói, hoặc b iên  
chép, đặng m ột nghìn hai trăm  th iệ t công đức.

Những m ón hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon  
hoặc dở và các vật đắng chát, ở trên  lưỡi của  
người đó, đều  b iến  thành vị ngon như vị cam lồ 
trên  trời, không m ón nào là chẳng ngon.

N ếu  d ù n g  th iệ t  că n  dò ở tron g  đ ạ i 
ch ú n g  n ò i p h áp  có chỗ d iễ n  ra t iế n g  sâ u  m ầu  
có th ể  v à o  tâm  ch ú n g , d ều  làm  cho v u i m ừ ng  
sư ổn g  th ích .

Đây nói phần nói pháp diễn ra, không dừng trên 
chữ nghĩa hay văn tự mà đi thẳng vào lòng người, đi 
thẳng vào tâm  của chúng.

Lại các vị T hiên tử, T hiên nữ, các trời 
Thích, Phạm , nghe tiến g  tăm  thâm  d iệu  này
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diễn  n ó i ngôn luận  thứ đệ, th ảy  đều  đến  nghe. 
Và các hàng long, long nữ, dạ xoa, dạ xoa nữ, 
càn  th át bà, càn  th át bà nữ, A tu la, A tu la nữ, 
ca lầu  la, ca lầu  la nữ, khẩn na la, khẩn na la  nữ, 
Ma hầu  la  dà, Ma hầu la dà nữ, v ì dể nghe pháp  
mà dều  đến  gần gũ i cung k ính cúng dường.

Và Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà 
di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến  
thuộc, t iểu  chuyển  lu ân  vương, đ ạ i ch u yển  luân  
vương, bảy báu, nghìn  người con, cù n g  quyến  
thuộc trong ngoài, n gồ i cung đ iện  đồng đến  
nghe pháp.

Vì vị Bồ tá t này k h éo  n ó i pháp, n ên  hàng  
Bà la  m ôn, cư sĩ, nhơn dân trong nước trọn  đời 
th eo  hầu  cúng dường. Lại các Thanh văn  B ích  
chi Phật, Bồ tát các dức P hật thường ưa thấy  
người đó, người đó ở chỗ nào, các đức P hật đều  
xoay về phía đó nói pháp, người đó đ ều  hay thọ  
trì tấ t cả P hật pháp, lạ i có th ể  n ó i ra tiến g  pháp  
sâu  mầu.

GIẢNG:

Về lưỡi thanh tịnh thì nếm suốt qua các vị, mà 
không bị các mùi vị làm lu mờ ánh sáng tri kiến Phật
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của mình, đó là một điểm. Nói pháp thì nói, vượt qua 
ngôn ngữ, chữ nghĩa, thấu đến tâm  người. Đó thuộc về 
tánh  lưỡi thanh tịnh, nói ra mà không dừng trên  tiếng, 
không dừng trên  chữ, mà đi thẳng vào trong lòng 
người. Vậy là ngay nơi mùi vị nó vẫn lộ bày ánh sáng 
của Pháp Hoa, rồi ngay nơi ngôn ngữ cũng hiện bày tri 
kiến Phật, không để cho lời nói làm gián đoạn, làm lu 
mờ, cho nên nói mãi mà vẫn không mê, đó là điểm đặc 
biệt, còn mình nói lời nào, kẹt lời đó nên mê. Bởi vậy 
có vị tăng hỏi Hoà thượng Triệu Châu:

- Thế nào là Phật?
Sư đáp:
- ơ  trong điện.
Người thường hiểu trong điện là trong chánh 

điện, mà Phật trong chánh điện là Phật gì? Phật bằng 
tượng, bằng xi măng, hoặc bằng dồng, th ì đó là Phật 
sao? Đây nói chỗ chánh điện đó là thấu suốt nơi tâm  
người, thân  mình là điện này, ngồi trong chánh điện 
là điện đó. Ngài nói trong điện mà không kẹt trong 
điện Phật, trong chánh điện, nên nói ra lời đó nó suốt 
qua ngôn ngữ. Cho nên các Ngài được th iệ t căn thanh 
tịnh thì nói hoài không mê, nói mà không động niệm, 
không dính trong câu nói, nên nói mà không lỗi. Ở đây 
chú ý, người đó ở đâu chư Phật xoay về đó mà nói 
pháp, không thiếu không vắng.
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CHÁNH VĂN:

T h ế  T ôn  tu y ê n  lạ i  n g h ĩa  t r ê n  n ó i k ệ  rằn g :

Người đó lưỡi thanh tịnh 
Trọn không thọ v ị xấu  
Người đó ăn  uống chi 
Đ ều b iến  thành cam  ỉồ  
D ùng tiến g  hay thâm  tịnh  
Ở trong chúng n ó i pháp  
Dan dắt lòn g  chúng sanh  
Người nghe đều  vui m ừng  
Bày đồ cúng dường tốt 
Các trời, rồng, dạ xoa  
Cùng A tu la thảy  
Đ ều dùng lòng  cung kính  
Mà đổng đến  nghe pháp  
Người nói k inh pháp đó 
N ếu m uốn dùng tiến g  m ầu  
Khắp cùng cõ i tam  th iên  
Tùy ý liền  được đến  
Và nghìn con quyến  thuộc  
Chắp tay lòng cung kính  
Thường đến  nghe thọ pháp  
Các trời, rồng, Dạ xoa
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La sát, tỳ xá xà  
Cũng dùng lòng vui mừng  
Thường ưa đến  cúng dường 
Phạm  th iên  vương, Ma vương  
Tự tại, đại tự  tạ i 
Các chúng trời như th ế  
Thường đến  chỗ người dó 
Các P hật cùng đệ tử  
Nghe người n ó i tiến g  pháp  
Thương nhớ giữ  gìn cho  
Hoặc lú c  vì h iện  thân.

GIẢNG:

Đây thuật lại công đức th iệt căn thanh tịnh, nói 
pháp cảm đến cả trời rồng, ma vương đều cúng dường 
nghe pháp và Phật có lúc hiện thân. Bây giờ đến thân  
căn thanh tịnh.

CHÁNH VĂN:

Lại nữa, Thường Tinh Tấn! N ếu có th iện  
nam tử, th iện  nữ  nhơn thọ trì, hoặc đọc hoặc  
tụng, hoặc g iả i nói, hoặc b iên  chép  đặng tám  
trăm  thân công đức, đặng thanh tịnh như lưu ly
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sạch  chứng sanh ưa thấy. Vì thân  đó thanh sạch  
n ên  chứng sanh trong cõ i Tam th iên , đ ạ i thiên, 
lú c  sanh, lú c  chết, trên  dưới, tố t xấu, sanh chỗ  
ỉành, chỗ dữ... đều  h iện  rõ trong đó.

Và nú i T hiết vi, n ú i Đ ại T hiết vi, n ú i Di 
lâu , nú i Đ ại Di lâu..ẵ các n ú i cùng chứng sanh ở 
trong đều  h iện  rõ trong thân, dưới đến  địa ngục  
A tỳ, trên  đến  trời hữu đảnh, cảnh vật cùng  
chúng sanh đều  h iện  rõ trong thân. H oặc là  
thanh văn, D uyên giác, Bồ tát cùng chư P hật nói 
pháp đều  h iện  sắc tượng ở trong thân.

GIẢNG:

Ngay nơi thân  này trong sạch, tấ t cả đều hiện ở 
trong thân, đây muốn nói khi trì Pháp Hoa, mở ánh 
sáng tri kiến Phật thì được thân  căn thanh tịnh, trong 
thân  căn này nó hiện rõ tấ t cả mọi cảnh, tức là tính 
giác ở nơi thân  này nó suổt qua mọi cảm xúc, không bị 
những cảm xúc che mờ, ngăn lấp, cảm xúc gì cũng sáng 
ngời ánh sáng tri kiến Phật. Do đó ở đây chạm biết 
tấ t cả mà không mê, nó suốt tấ t  cả mọi th ế  gian, cho 
nên nói tấ t  cả đều hiện trong đó. Như vậy ngay nơi 
thân  này nó sáng ngời, không lầm lẫn một xúc nào 
khác, chỗ này không phải do thần  thông được, mà do
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cảm nhận sức sông của Pháp Hoa nên hiện bày. Trong 
nhà thiền có Thiền sư Thần Tán, Ngài đang kỳ lưng 
ông thầy Bổn Sư, th ì Ngài vỗ lưng ông thầy nói:

- Điện Phật này đẹp mà Phật không Thánh!
Nghe vậy ông Bổn Sư đó xoay đầu ngó lại.
Ngài Thần Tán liền nói:
- P hật tuy không thánh mà thường hay phóng

quang.
Ngay khi xoay đầu ngó lại là Phật phóng quang, 

không có ánh sáng của Phật thì cái gì biết xoay đầu 
ngó lại? Biết xoay đầu ngó lại là Phật phóng quang rồi 
mà không hay. Như vậy ông Bổn Sư nghe mà không 
ngộ, không thấy được Phật phóng quang. Còn Ngài 
Thần Tán th ì thấy rõ nên muốn nhắc ông thầy. Người 
nói Pháp Hoa, trì Pháp Hoa, truyền bá Pháp Hoa là 
ngay đó mà truyền.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

N ếu người trì Pháp Hoa 
Thân th ể  rất thanh tịnh  
Như lưu ly sạch  kia  
C húng sanh đều  ưa thấy
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Lại như gương sáng sạch  
Đ ều thấy các sắc tượng 
Bồ tá t nơi tịnh  thân  
Thấy cả vật trong đời 
Chỉ riên g  m ình thấy  rõ 
Người khác không thấy  được 

Đây chỉ người trì Pháp Hoa đó mới thấy được 
thôi, còn người ngoài dùng tâm  phân biệt nên không 
thấy được.

Trong cõi nước tam th iên  
Tất cả các chúng sanh  
Trời, người, A tu la 
Địa ngục, quỷ, súc sanh  
Các sắc tượng như th ế  
Đ ều h iện  rõ trong thân

Mọi sắc tượng đó đều hiện trong thân  người này. 
Tức là hiện trong ánh sáng của Pháp Hoa đó.

Cung đ iện  của các trời 
N hẫn đến trời hữu đảnh  
N úi T hiết vi, Di lâu  
N úi Ma ha Di lâu  
Các b iển  nước lớn thảy
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Đ ều h iện  ở trong thân  
Các P hật cùng Thanh văn  
P hật tử, Bồ tá t thảy  
H oặc r iên g  hoặc tạ i chúng  
N ói pháp thảy đều  h iện  
Dầu chưa dặng d iệu  thân  
D ùng thân  thanh tịnh thường  
Tất cả h iện  trong dó

Tức là ngay nơi thân  mình hiện tại đây, mở 
sáng được tri kiến Phật đó, sông được trong tri kiến 
Phật đó thì sẽ thanh tịnh thấu suốt qua mọi cảnh như 
vậy. Đó là nói về thân  căn thanh tịnh. Bấy giờ tới ý 
căn thanh tịnh.

CHÁNH VĂN:

Lại nữa Thường Tinh Tấn! Sau khi đức 
Như Lai d iệt độ, n ếu  có người th iện  nam tử  cùng  
th iện  nữ nhơn thọ trì k inh này, hoặc đọc, hoặc  
tụng, hoặc g iả i nói, hoặc b iên  chép, thời đặng  
m ột nghìn  hai trăm  ý côn g  đức.

D ùng ý căn  thanh tịnh đó nhẫn đến  nghe  
m ột kệ m ột câu, suốt thấu vô lượng, vô b iên  
nghĩa, h iểu  nghĩa đó rồi, có thể d iễn  nói m ột
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câu, m ột kệ đến  m ột tháng, bốn tháng nhẫn đến  
m ột năm. Các pháp n ó i ra tù y  nghĩa thứ kia đều  
cùng th iệ t tướng chẳng trá i nhau.

N ếu  n ó i k ỉn h  sá ch  tron g  đời, lờ i lẽ  tr ị 
th ế , n gh ề n g h iệp  n u ô i số n g  v .v  đ ều  th u ận  
ch án h  pháp.

Sáu đư ờ ng  chúng sanh trong cõ i tam  th iên  
đại th iên , ỉòn g  nghĩ tưởng, ỉòn g  động tác, ỉòn g  ỉý  
luận, thảy đều  b iế t đó.

Dầu chưa đặng trí huệ vô lậu  mà ý căn  
thanh tịnh như th ế  người đó có suy nghĩ, tính  
lường, n ó i năng những chỉ thời đ ều  là  P hật pháp  
cả, không có gì chẳng chơn th iệt, cũng là lời 
trong kỉnh của các P hật thuở trước nói.

GIẢNG:

Đây là ý căn thanh tịnh, ý này suôt qua chữ 
nghĩa, thấy tộ t qua nghĩa lý vô lượng, chớ không bị 
nghĩa lý ngăn che, làm mờ. Do đó mà nghĩ biết rõ ràng 
các nghĩa lý, không có lẫn lộnế Ngay nơi ý đây thanh 
tịnh là biết rõ những ý của chúng sanh khác nữa mà 
không phải do thần  thông. Tức không phải do tha tâm  
thông mà biết. Quí vị học kinh Kim Cang thì thấy rõ.
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Phật nói chúng sanh trong vô biên cõi nước ở mười 
phương có bao nhiêu thứ tâm  thì Ngài đều biết hết, vì 
sao? Như Lai nói tâm  đó chẳng phải tâm, tâm  quá khứ 
chẳng thể được, tâm  hiện tạ i chẳng thể được, tâm  vị 
lai chẳng thể được, đó là tâm  hư vọng, tâm  sanh diệt. 
Bởi có động niệm ra đều là tâm  sanh diệt, cho nên biết 
rõ hết, không lầm lẫn, biết đó không phải do thần  
thông, đây là do ý căn thanh tịnh thôi.

Có lần Ngài Kỉnh Huyền Ngài hỏi Thiền Sư 
Duyên Quán:

- Thế nào là đạo tràng vô tướng?
Thiền Sư Duyên Quán chỉ tượng Quán Thế Âm

bảo:
- Cái này là do Ngô xử Sĩ vẽ.
Ngài Kỉnh Huyền vừa suy nghĩ, ngay lúc đó Ngài 

Duyên Quán liền nhanh miệng bảo:
- Cái này có tướng, cái kia không tướng.
Vậy là ngay đó Ngài thấy thấu qua ý nghĩ của 

Kỉnh Huyền "cái nào là cái này". Ông vừa suy nghĩ là 
cái này có tướng, còn cái kia không tướng, cái kia đó 
là đạo tràng vô tướngẾ Vậy ngay lúc Kỉnh Huyền vừa 
suy nghĩ là Ngài thấy rồi, đó là ý căn thanh tịnh, là 
thấy thấu qua được ý căn. Chưa có thần  thông nhưng 
cũng biết được, chớ không phải dùng tha tâm  thông 
mới biết. Nghĩa là ngay lúc Ngài Kỉnh Huyền trầm
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ngâm suy nghĩ đó, thì Ngài Duyên Quán ý căn của 
Ngài thanh tịnh, cho nên Ngài không bị ý nghĩ che 
mờ, Ngài mới thấu rõ được chỗ đó. Cho nên đây nói ý 
căn thanh tịnh biết khắp tấ t cả mình có thể cảm nhận 
ngay chính mình, chớ không phải đợi có thần  thông 
mới biết được. Công đức Pháp Sư là như vậy. Mình mở 
sáng được tri kiến Phật, sống được tri kiến Phật, thì 
ngay nơi sáu căn của mình đây, thấy nghe hiểu biết soi 
sucít qua tấ t cả sáu trần, không có trần  nào lầm lẫn 
được với ánh sáng tri kiến Phật đó.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

Ý người đó thanh tịnh  
Sáng ỉanh không đục nhơ  
D ùng ý căn tốt đó 
B iết pháp: thượng, trung, hạ  
N hẫn đến  nghe m ột kệ  
Thông đạt vô lượng nghĩa  
Thứ đệ n ó i đúng pháp  
Tháng, bốn tháng, đến  năm  
Trong ngoài của cõ i này
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Tất cả các chúng sanh  
H oặc trời rồng và người 
Kia ở trong sáu  đường  
N ghĩ tưởng bao n h iêu  đ iều  
Phước báo trì Pháp Hoa 
Đ ồng thời thảy  đều  b iết  

Do sức sông Pháp Hoa này nên đều biết được 
tâm  nghĩ tưởng của các loài chúng sanh trong sáu 
đường kia.

Vô số  P hật mười phương
Trăm phước tướng trang nghiêm
Vì chúng sanh n ó i pháp
Đ ều nghe hay thọ trì
Suy gẫm  vô lượng nghĩa
N ói pháp cũng vô lượng
Sau trước chẳng quên lộn
Bởi thọ trì Pháp Hoa
Trọn b iế t các pháp tướng
Theo nghĩa rõ thứ đệ
Suốt danh tự  ngữ ngôn.

GIẢNG:

Chỗ này là chỗ phải chú ý, biết hế t tấ t cả đó là
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nhờ sao? Suốt qua danh tự ngữ ngôn, bởi không kẹt 
nơi danh tự, không kẹt nơi ngữ ngôn, cho nên ở trong 
ý thanh tịnh đó, mà biết suốt qua h ế t nghĩa lý kia. 
Nếu còn kẹt dừng nơi ngôn ngữ, tức là theo ngôn ngữ, 
danh tự mà phân biệt th ì nó không thanh tịnh, liền 
bị ngăn ngại.

CHÁNH VĂN:

Như chỗ b iế t d iễn  n ó i 
Người đó có nói ra 
Là pháp của Phật trước 
Vì d iễn  n ó i Pháp này  
Ở trong chúng không sỢ 
Người trì kỉnh Pháp Hoa 
Ý căn tịnh như th ế  
D ầu  ch ư a  đ ặ n g  vồ lậ u  
Trước có tướng dường ấy  
Người đó trì k inh này  
An trụ bực h i hữu  
Được tất cả chúng sanh 
Vui m ừng mà m ến kính  
Hay dùng nghìn m uôn ức 
Lời lẽ  rất hay khéo  
Phân b iệ t mà n ó i pháp
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Bởi trì kỉnh Pháp Hoa 

GIẢNG:

Ở đây nói đến người mở sáng tri kiến Phật, thọ 
trì sống được trong tri kiến Phật đó, thì sẽ được công 
đức là luôn luôn ánh sáng tri kiến Phật biểu lộ nơi sáu 
căn, gọi là sáu căn thanh tịnh, thấy, nghe, hiểu biết 
hết trên  trời dưới đất, cả nơi địa ngục, không có chỗ 
nào che mờ, ngăn ngại. Cho nên thọ trì Pháp Hoa, 
truyền Pháp Hoa là thọ trì truyền ngay sức sông thanh 
tịnh này. Khi sáu căn thấy, nghe, hiểu biết thanh tịnh, 
tỏ suốt không lầm lẫn, th ì đó là công đức Pháp Hoa 
hiện tiền. Như vậy mình cảm nhận công đức Pháp Hoa 
hiện tiền ngay thân  mình đây, để chứng minh cho 
người đó tin  chắc lời Phật dạy: ai ai cũng đều có tri 
kiến Phật, ai ai cũng đều có kinh Pháp Hoa, không 
phải chuyện này là chuyện trong sách vở, trong chữ 
nghĩa, không thể chứng nghiệm được. Vậy đến đây là 
ánh sáng Pháp Hoa luôn hiện bày nơi sáu căn thấy, 
nghe, hiểu biết, đó là truyền Pháp Hoa cho mọi người 
rồi. Nếu chưa khéo nhận, đợi nghe tiếp phẩm sau: 
Thường Bất Khinh Bồ Tát.





^  ' 20-PHẨM THƯỜNG BÂT 
KHINH BỒ TÁT

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ P hật bảo N gài Đắc Đ ại T hế dại 
Bồ tát rằng: "Ông nay n ên  biết! N ếu có Tỳ kheo, 
Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì kỉnh  
Pháp Hoa này đặng công dức như trước dã nói, 
mắt, tai, m ũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như  
có người n ó i lờ i thô ác m ắng n h iếc  chê bai, m ắc  
tộ i báo lởn cũng như trước đã nói.
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GIÁNG:

ở  đây qua phần Bồ tá t Thường Bất Khinh.
Bất khinh là không có coi thường ai, luôn có cái 

nhìn bình đẳng với tấ t cả. Không khinh ai hết, mà xem 
tấ t cả ai ai cũng đều có phần tri kiến Phật. Người trì 
Pháp Hoa, mà trì đến phần này là tinh trì, trì một cách 
ròng rặc, không có xen các tạp niệm khác, cho nên ở 
đây nói về Bồ tá t Thường Bất Khinh, tức Phật nhắc lại 
lợi ích trì kinh, cũng như tội báo chê kinh. Ngài nhắc 
lại, người nào đôi với kinh Pháp Hoa này thọ trì thì 
được công đức là sáu căn thanh tịnh, như là phần trước 
phân biệt công đức, Pháp sư công đức đã nói, người nào 
chê bai sẽ bị tội báo đọa địa ngục, tội báo không tốt, 
cũng như những phần trước đã nói, tức là ở đây nói rõ 
hai đường, tội - phước rõ ràng. Phật nhắc rõ như vậy, 
để cho mình kiên trì vững vàng, không sanh niệm 
khác, không để cho mình trì mà bị gián đoạn, bị những 
cái khác chen vào, đó chưa phải tinh trì.

CHÁNH VĂN: 

Đ ắc Đ ại Thế! Và thuở xưa quá vô lượng vô 
b iên  bất khả tư  nghị, vô số  k iếp , có P hật h iệu  là  
Oai Âm Vương Như Lai, ứ n g  cúng, Chánh b iến
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tri, Minh hạnh  túc, T hiện  thệ, T hế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Đ iều  ngự trượng phu, T hiên  nhơn sư, 
P hật T hế Tôn.

K iếp đó tên  là  Ly Suy, nước đó tên  là  Đ ại 
thành. Đức Oai Âm Vương Phật trong dời dó vì 
hàng trời, người, A tu la mà nói pháp, v ì người 
cầu Thanh văn  n ó i pháp tứ  đế, thoát khỏi sanh, 
già, bịnh, chết, rốt ráo N iết Bàn, v ì người cầu  
Bích Chi P hật mà n ó i pháp mười hai nhân  
duyên, v ì các Bồ tá t nhân Vô thượng chánh đẳng  
chánh giác mà n ó i sáu  pháp ba la m ật rốt ráo trí 
huệ của Phật.

Đắc Đ ại Thế! Đức Oai Âm Vương P hật đó 
sống lâu bốn mươi vạn ức na do tha hằng hà sa 
kiếp , chánh pháp trụ ở đời k iếp  sô" như v i trần  
trong m ột D iêm  Phù Đ ề, tượng pháp trụ ở đời 
kiếp  số  như bốn v i trần trong bốn châu th iên  hạ. 
Đức P hật đó lợ i ích  chúng sanh, vậy sau mới d iệt  
độẳ Sau khỉ chánh pháp tượng pháp d iệ t hết, 
tro n g  cõ i nước đó lạ i  có P h ậ t  r a  đời, c ũ n g  h iệ u  
là  Oai Âm Vương, Như Lai, ứ n g  cúng, Chánh  
b iến  tri, Minh hạnh túc, T hiện thệ, T hế gỉan  
giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
nhơn sư, P hật T hế Tôn, cứ  thứ lớp như th ế  có hai 
m uôn ức đức P h ật đều  đồng m ột h iệu .
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GIÁNG:

Ở đây nhắc lại thời xa xưa, xa đến vô lượng vô 
biên bất khả tư nghi vô số kiếp có Phật Oai Âm Vương, 
vậy Phật này cách mình chừng bao lâu? Đây là đức 
Phật thuở không kiếp, rấ t lâu xa. Vậy đức Phật này 
không phải đức Phật trong lịch sử, đó là Phật ở trong 
tự tánh. Bởi vậy mà có câu "bên kia Phật Oai Âm 
Vương" vốn chỉ cho rốt ráo bặt ngôn ngữ, không nghĩ 
bàn tới. Phật Oai Âm Vương, đây là âm thanh, âm 
thanh đó khắc phục tấ t cả, kiếp tên  là Ly Suy, nước 
tên  Đại Thành, ban đầu đức Phật đó nói Tứ Đế, rồi 
mười hai nhơn duyên, Pháp Ba la mật, tuổi thọ đức 
Phật đó tới bôn mươi vạn ức na do tha hằng hà sa 
kiếp, tính không hết, rõ ràng Phật này không phải là 
Phật lịch sử. Phật đó sau khi diệt độ rồi thì có Phật 
khác ra đời cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai cả hai 
mươi ức Phật như vậyỗ Trước sau đồng nhau một hiệu, 
Phật P hật in nhau không hai, đó muôn nói lên: tâm  
tâm  ấn nhau không khác, không tâm  gián đoạn, đồng 
một thể giác. Tiếp nói đến Bồ tá t Thường Bất Khinh.

CHÁNH VĂN:

Đ ức Oai Âm Vương N hư Lai đầu  h ế t  d iệ t
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độ rồ i, sau  lú c  ch án h  pháp  đã d iệ t  trong đời 
tượng pháp  n h ữ n g Tỳ kheo  tả n g  thư ợng m ạn  
có th ế  lự c lớn.

B ấy giờ, có vị Bồ tá t Tỳ kheo tên  Thường 
B ất Khinh. Đ ắc Đ ại T hế v ì cớ gì tên  Thường Bất 
Khinh? Vì vị Tỳ kheo đó phàm  khi ngó thấy  
hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc Ưu bà tắc, Ưu bà 
di, thảy  đều  lễ  lạy  khen  ngợi mà n ó i rằng: 'Tôi 
rất k ính quý N gài chẳng dám khinh m ạn. Vì 
sao? Vì quý N gài đều  tu hành đạo Bồ tá t sẽ 
đặng làm  Phật".

Mà vị Tỳ kheo đó chẳng chuyên  dọc tụng  
kỉnh điển , ch ỉ đi lễ  lạy, nhẫn đến  xa thấy hàng  
tứ chúng, cũng cố  qua lễ lạy  ngợi khen mà nói 
rằng: 'Tôi chẳng dám khinh quý Ngài, quý N gài 
đều  sẽ làm  Phật". Trong hàng tứ chúng có người 
lòn g  bất tịnh sanh giận  hờn buông lờ i ác m ắng  
n h iếc  này: "Ông vô trí Tỳ kheo này từ đâu đến  
đây tự nói ta chẳng khinh Ngài, mà thọ ký cho 
chúng ta sẽ đặng làm  Phật, chúng ta chẳng dùng  
lờ i th ọ  ký  h ư  dố i n h ư  thế"

Trải qua n h iều  nảm  như vậy, thường bị 
m ắng n h iếc  chẳng sanh lòn g  g iận  hờn, th ư ờ n g  
nói: "Ngài sẽ làm  Phật". Lúc nói lờ i dó, chúng  
nhơn hoặc lấy  gậy, cây, n gó i đá đ ể đánh ném .
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Ông liền  ch ạy  tránh đứng xa mà vẫn  to tiến g  
xưởng rằng: 'Ta chẳng dám  khỉnh quý N gài, quý  
N gài đều  sẽ thành  Phật". Bởi ôn g  thường n ó i lờ i 
đó, n ên  hàng tăn g  thượng m ạn Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di gọ i ông  là  Thường 
Bất Khinh.

GIẢNG:

Ở đây nhắc tới Bồ tá t Thường Bất Khinh. Bồ tá t 
này đặc biệt là không trì kinh như người thường mà 
gặp ai trong hàng tứ chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà 
tắc, Ưu bà di đều lễ lạy khen ngợi là "tôi rấ t kính quý 
Ngài, chẳng dám khinh, vì quý Ngài tu hành Bồ tá t sẽ 
thành Phật", gặp ai cũng nói như vậy, mà những người 
nghe là những bậc tăng thượng mạn, thấy mình đã 
được đạo gì rồi, ông này là ông Tỳ kheo thường, lại thọ 
ký cho mình thì đâu chịu nghe, có khi thì mắng nhiếc. 
Đây Ngài không tu hạnh gì khác mà tu hạnh thường 
cung kính như vậy, đó là muôn cho mọi người trì Pháp 
Hoa rồi. "Tôi không dám khinh quý Ngài, quý Ngài sẽ 
thành Phật". Với con m ắt của Ngài, Ngài thấy ai ai 
cũng đều có tri kiến P hật cho nên ai cũng thành Phật. 
Nói như vậy tức là đem niềm tin  lại cho mọi người, 
khiến cho mọi người ai cũng đều tin  mình có phần tri
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kiến Phật, có khả năng để giác ngộ, không ai thiếu, 
vậy sao không chịu giác ngộ? Như vậy tức là Ngài đã 
nói Pháp Hoa rồi chớ gì? Nói Pháp Hoa mà không nói 
theo văn tự chữ nghĩa, đây chính là nói theo chân 
nghĩa của Pháp Hoa. Pháp Hoa là tri kiến Phật, mà 
Ngài đem tri kiến Phật đó nhắc, đánh thức cho mọi 
người, quả là nói quá khéo. Nhưng mọi người chưa thấu 
suốt được chỗ đó, cứ chấp theo trên  chữ nghĩa, chưa 
được cho là được nên đâu thấy. Vì vậy, mà khinh khi, 
chửi mắng, "ông này là ông vô trí Tỳ kheo, không biết 
từ đâu đến mà thọ ký cho chúng ta, chúng ta  đâu nhận 
thọ ký như vậy", P hật thọ ký thì mới chịu chớ. Ngài 
Thường Bất Khinh này chẳng chuyên đọc tụng kinh 
điển, chỉ làm việc đặc biệt vậy thôi, nhưng như vậy 
Ngài có tụng kinh không? Không đọc tụng là không 
đọc kinh điển bằng giấy mực, mà ở đây Ngài đem tri 
kiến Phật, đem P hật tánh  nhắc nhở mọi người, đánh 
thức cho mọi người, th ì đó chính là bộ kinh sông, đó là 
tụng kinh sông, là chân kinh. Chân kinh thì không có 
quyển, không có quyển 1, 2, 3 gì. Còn kinh có quyển 
này quyển kia là kinh giấy mực.

Có lần vua Hương Chí hỏi Tổ Bát Nhã Đa La:
- Tôi thấy các thầy đều tụng kinh hết mà sao 

Tôn Giả không tụng kinh?
Tổ Bát Nhã Đa La nói rằng:
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- Tôi thì hơi thở ra chẳng tiếp với các nhơn 
duyên, hơi thở hít vào chẳng trụ trong ấm giới, thường 
tụng thứ kinh này trăm  ngàn muôn ức quyển, tụng 
hoài không dứt.

Tức là hơi thở ra là không tiếp các duyên bên 
ngoài, rồi h ít vào không trụ trong ấm giới này, không 
kẹt ngoài, không dính trong, tụng bộ kinh đó tụng 
hoài không dứt, kinh đó mới là kinh sống. Ở đây Bồ 
tá t  Thường Bất Khinh cũng vậy, Ngài không tụng 
kinh bằng giấy mực mà tụng bộ kinh sống đó, tức là 
luôn luôn trì Pháp Hoa. Trì Pháp Hoa là trì như vậy 
đó, lúc nào cũng thấy ánh sáng đó luôn luôn có m ặt 
với mình, th ì mới là thực trì, chớ không phải trì đọc 
tụng bộ kinh này hoài, mà không b iết Pháp Hoa là gì, 
phiền não vẫn phiền não. Bởi vậy ở đây Ngài nói như 
vậy, bị người ta mắng nhiếc cũng không sanh lòng 
giận hờn, đứng xa xa cũng nói là "các Ngài thành 
Phật", dù cho ném đá, thì Ngài chạy xa đứng chắp tay 
xá xá cũng nói: "Các Ngài sẽ thành  Phật". Nghĩa là 
luôn luôn Ngài thấy rằng ai cũng đều có tri kiến Phật, 
bị mắng bị đánh như vậy đó cũng giữ gìn không để 
m ất ánh sáng tri kiến Phật, dù trong hoàn cảnh 
thuận hay nghịch, vẫn không m ất ánh sáng tri kiến 
Phật, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu, th ì đó mới là 
trì một cách ròng rặc, vì vậy sau này Ngài sớm thành
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Phật, còn mình nhiều khi cứ tụng cho nhiều mà tính 
bộ, người nào tụng nhiều bộ thì hay khiến cho càng 
tụng nhiều bộ chừng nào, càng sanh bệnh chừng đó 
như chuyện Ngài Pháp Đ ạt đến gặp Lục Tổ. Đến để 
học đạo, để thưa hỏi, mà tới đó lễ đầu không sát đất, 
ngay đó Lục Tổ thấy thì biết liền trong bụng ông này 
có chứa sự nghiệp gì rồi, lễ mà chưa th ậ t kính, nghĩ 
rằng mình có sự nghiệp trong này rồi, lễ ông Tổ này 
mà không biết ông hơn mình không? Cho nên lễ bất 
đắc dĩ vậy thôi. Tổ bảo:

- Ông có chứa sự nghiệp gì?
Ông nói ngay:
- Con tụng năm ngàn bộ Pháp Hoa!
Quý vị thấy, ngay đó nó lộ ra liền. Quý vị nghĩ 

xem, tụng năm ngàn bộ Pháp Hoa, thì tụng bao nhiêu 
năm? Vậy để thấy, tụng như vậy là cả một công phu 
lớn, ngay đó Lục Tổ quở liền:

- Dù cho ông tụng muôn bộ đi nữa, mà không 
nhận được ý kinh, cho mình là hơn, thì vẫn cách xa 
TỔ, lễ là để dẹp cái ngã mạn, mà ông đầu không sát 
đất, vậy là còn ngã mạn, còn ngã mạn tức có ngã thì 
tội liền sanh, phải quên cái ta, không ta thì phước 
không sánh, phước mới lớn.

Ngài Pháp Đạt nghe qua lời Tổ mới giật mình 
sám hối tạ  lỗi. Cho thấy tụng nhiều mà chấp vào cái
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tụng đó, cũng sanh bệnh, còn đây phải thấu suốt được 
ý nghĩa chân th ậ t mới rõ được bản ý của Phật.

CHÁNH VĂN:

Vị Tỳ kheo đó lú c  sắp  ch ết, nơi giữa hư  
không nghe trọn  hai mươi nghìn  m uôn ức bài kệ  
kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương P h ật đã 
n ói thuở trước, nghe xong đ ều  có th ể  thọ trì, 
liền  đặng nhãn căn  thanh tịnh, nhĩ, tỷ , th iệt, 
thân  cùng ý căn  thanh tịnh như trên . Đ ặng sáu  
căn  thanh tịnh  đó rồ i lạ i sốn g  thêm  hai trăm  
m uôn ức na do tha tuổi, rộng v ì người n ó i k ỉnh  
Pháp Hoa đó.

GIẢNG:

Ngài chỉ trì bấy nhiêu đó, gặp ai cũng xá xá nói: 
"Tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài đều sẽ 
làm Phật". Đến khi sắp chết th ì ở giữa hư không nghe 
hai mươi nghìn muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của 
đức P hật Oai Âm Vương thuở trước đã nói. Nghe xong 
thọ trì, rồi được sáu căn thanh tịnh, lại sống thêm  
nữa, quí vị nghe vậy có nghi không? P hật Oai Âm 
Vương đã diệt độ lâu rồi, qua thời chánh pháp đến
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tượng Pháp, vậy ai nói trong hư không đó mà nghe? 
Phải thấy đến chỗ đó. Bởi vì đây, chết là cái giả thân  
này chết thôi, còn tri kiến Phật đâu có chết, pháp 
thân  P hật đâu có chết, th ì ở đây, khi Ngài Thường 
Bất Khinh này sắp chết, đây là tâm  đã thuần thục, nó 
chín mùi th ì sao? Thì ở đâu cũng nghe Pháp Hoa hết, 
không phải trong mấy chữ, mấy hàng này thôi, tiếng 
gió thổi cũng nghe nói Pháp Hoa được, tiếng chim 
cũng nghe nói Pháp Hoa được. Vậy chung quanh mình 
đều nghe tiếng Pháp Hoa hết. Cho nên nghe hai 
nghìn muôn ức bài kệ th ì dễ hiểu không khó gìề Nghĩa 
là tâm  mình đã sống chín muồi tri kiến P hật th ì nghe 
cái gì cũng nghe trong tri kiến Phật, chỗ nào cũng có 
ánh sáng tr i kiến Phật, th ì tiếng gì cũng nói Pháp 
Hoa. Chính cái đó không bao giờ chết. Đó mới th ậ t 
sự trì Pháp Hoa liên tục không gián đoạn. Rồi nghe 
từ đâu? Nghe ở trong hư không. Hư không làm sao nói 
Pháp Hoa mà nghe? Đây là tri kiến P hật nó vốn 
không có chỗ trụ, nên từ giữa hư không đó mà nó phát 
ra. Bởi vì có chỗ trụ là hế t thanh tịnh liền. Còn đây 
là không chỗ trụ cho nên thấy, nghe, hiểu biết đều 
thanh tịnh. Ngay đây, quí vị chịu khó thấy nghe hiểu 
biết tấ t  cả đừng trụ vào trần  nào hết, th ì cũng được 
sáu căn thanh tịnh ngay. Đó là công dụng lợi ích Pháp 
Hoa th iế t thực chứ không phải chỉ nói lý thôi. Mình



nghe mà không trụ vào tiếng nào th ì lỗ tai thanh tịnh 
chớ gì, tức ngay đó ánh sáng Pháp Hoa luôn hiện tiền  
ngay lỗ tai. Mình thấy cũng vậy, thấy tấ t cả, không 
trụ vào sắc gì hết thì ánh sáng của tri kiến P hật ở 
ngay mắt. Sáu căn luôn luôn đầy đủ ánh sáng tri kiến 
Phật, nghe Pháp Hoa như vậy thì nghe được Pháp 
Hoa chân thật. Nghe tới đó, Ngài sống thêm  hai trăm  
muôn ức na do tha tuổi để rộng vì người khác nói 
Pháp Hoa, quý vị thấy sướng không? sắp  chết mà 
nghe vậy sông thêm  nữa, bởi vì sao? Chỗ này là chỗ 
không có chết sống, đây là mình đã khế hợp pháp 
thân  thường trụ, cho nên tuổi thọ đó không hạn 
lượng. Đây là chuyển tuổi thọ này mình ở trong tuổi 
thọ đó mà nói Pháp Hoa, thêm  tuổi thọ là như vậy. 
Như vậy cũng muốn nhắc mọi người, hãy quên mạng 
sống này để trở về cái huệ mạng P hật đó mới khế hợp 
với Pháp Hoa.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó hàng tăng thượng mạn Tỳ kheo, Tỳ 
kheo nỉ, Ưu bà tắc, Ưu bà di, khỉnh tiện  vị đó đặt 
cho tên  "Bất Khinh" này, thấy vị đó đặng sức thần  
thông lớn, sức nhạo thuyết b iện  sức đại th iện  
tịch, nghe vị đó nói pháp đều tin  phục tuỳ tùng.
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GIÁNG:

Các vị trước kia khinh khi chửi mắng, lấy đá 
ném, bây giờ thấy vị: "Thường Khinh Bồ tát" này có 
sáu căn tịnh, được sức thần  thông thì tin  phục trở lại. 
Cho thấy rõ, Ngài do sức trì Pháp Hoa khéo léo tinh 
trì, dù cho những vị kia đánh mắng chửi gì mình 
không sanh hận, rố t cuộc rồi cũng chuyển hóa người 
khác, họ tin  trở lại. Cho nên nếu mình không khéo 
khiến họ m ất niềm tin  luôn đó là nguy hiểm.

CHÁNH VĂN:

Vị Bồ tát g iáo hóa nghìn m uôn chúng  
k h iến  trụ trong Vô thượng chánh đẳng chánh  
g ỉácệ Sau khỉ m ạng chung đặng gặp hai nghìn  ức 
P hật đều  h iệu  Nhựt N guyệt Đ ăng Minh, ở trong  
pháp h ộ i đó nói k ỉnh Pháp Hoa này. Do nhơn  
duyên  đó lạ i gặp hai nghìn  ức P hật đồng h iệu  ỉà  
Vân Tự Tại Đ ăng Vương, ở trong pháp h ộ i của  
các dức P hật dó thọ trì, đọc tụng, vì hàng tứ  
chúng n ó i kỉnh đ iển  này, cho n ên  đặng m ắt 
thanh tịnh  thường trên  đó, ta i m ũi lưỡi thân  
cùng ý các căn thanh tịnh, ở trong bốn chúng  
n ói pháp lòn g  không sỢ sệt.
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Đắc Đ ại Thế! Vị Thường B ất Khinh dại Bồ 
tá t đó cúng dường bao n h iêu  dức P hật như thế, 
cung kính tôn  trọng ngợi khen, trồng các cộ i 
lành. Lúc sau lạ i gặp nghìn  m uôn ức Phật, cũng  
ở trong các đức P hật nói kỉnh d iển  này, công  
đức thành tựu sẽ đặng làm  Phật.

GIẢNG:

Bây giờ các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, bô'n chúng 
tăng thượng mạn đó tin  phục trở lại, sau đó Ngài 
Thường Bất Khinh Bồ tá t giáo hóa nghìn muôn ức 
chúng nữa khiến trụ trong Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, rồi sau khi mạng chung gặp hai nghìn 
muôn đức Phật đồng hiệu là Nhựt Nguyệt Đăng Minh, 
ở trong đó nói kinh Pháp Hoa, sau đó gặp Phật Vân 
Tự Tại Đăng Vương, là nói lên ý nghĩa gì? Điểm thứ 
nhứt, là người trước đã không tin  mà do khéo léo của 
Ngài Thường Bất Khinh, sau cùng cũng chuyển thành 
tin  phục, được lợi ích. Quả th ậ t rõ ràng không ai là kẻ 
đáng khinh, ai ai cũng đều có sức giác ngộ đó, đều có 
phần tri kiến Phật hết. Như vậy th ì Pháp Hoa không 
bỏ ai, chỉ là mình bỏ Pháp Hoa thôi. Sau đó, Ngài 
Thường Bất Khinh Bồ Tát giáo hóa nghìn muôn ức 
chúng đều trụ trong Vô thượng Chánh đẳng Chánh
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giác, là nói lên lợi ích sức trì kinh Pháp Hoa. Chính 
cái đó là cái sẵn có nơi người, bây giờ đây chỉ cần nhớ 
lại là xong, cho nên giáo hóa nhiều người, như vậy mà 
thấy như không có gì giáo hóa đó mới là th ậ t sự giáo 
hóa. Còn giáo hóa mà có "Tôi giáo hóa người", tôi đem 
cái này đem kia giáo hóa, thì dễ sanh ngã mạn. Nếu 
không nghe tôi thì sao? Thành ra tướng ngã m ạn nó 
hiện tiền. Mình muôn đem cái khác chuyển hóa họ tức 
phải tạo thành một cái mới, cái đó thành ra cái tạo 
tác, nằm trong sanh diệt.

Ngài giáo hóa nghìn muôn ức chúng đều trụ 
trong Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, sau khi 
mạng chung lại gặp hai nghìn ức Phật đều hiệu N hật 
Nguyệt Đăng Minh. Nhựt là m ặt trời, tức ban ngày có 
m ặt trời, Nguyệt là m ặt trăng. Đăng là đèn, chỗ m ặt 
trời m ặt trăng  không soi tới thì có đèn soi.

Vậy là lúc nào cũng có ánh sáng tri kiến Phật 
hết, không lúc nào vắng, luôn luôn là ở trong ánh sáng 
Pháp Hoa. Rồi sau đó gặp Phật Vân Tự Tại Đăng 
Vương nữa. Vân là mây, tức là ánh sáng đó bủa khắp 
như mây, rồi trong đó tự tại soi sáng đến chỗ tối tăm  
không ngại gì hết.

Như vậy th ì chết mà vẫn không chết, chết vẫn 
trong ánh sáng đó. Trì Pháp Hoa đến độ như vậy quí 
vị thấy thành  P hật là dễ tin  rồi, đâu còn khó tin  nữa.



Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh đó, Ngài còn cúng 
dường vô số Phật nữa, cung kính ngợi khen trồng các 
cội lành, lúc sau gặp một nghìn muôn ức P hật nói kinh 
điển này, công đức thành tựu sẽ đặng thành P h ậ tệ Như 
vậy th ì luôn luôn thường gặp P hật cúng dường, rồi cuối 
cùng cũng thành Phật, tức là sông viên mãn công đức 
trong đây sẽ thành Phật chớ không gì khác, thành 
P hật là thành ngay trong tri kiến Phật này, không 
thành ở đâu hết.

CHÁNH VĂN:

Đ ắc Đ ại Thế! Ý ông nghĩ sao? Thường Bất 
Khinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ, 
chính là thân  ta. N ếu ta ở đời trước chẳng thọ trì 
đọc tụng kỉnh này, v ì người khác g iả i n ó i đó thời 
chẳng có th ể  mau đặng Vô thượng Chánh đẳng  
Chánh giác. Vì ta  ở chỗ các đức P hật thuở trước 
thọ trì đọc tụng kinh này  vì người khác nói, nên  
m au đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Đắc Đại Thế! Thuở dó bốn chúng Tỳ kheo, 
Tỳ kheo nỉ, Ưu bà tắc, Ưu bà di do lòng giận hờn 
khỉnh tiện  ta, nên trong hai trăm ức k iếp  thường 
chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy  
Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A tỳ chịu khổ não lớn.
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H ết tộ i dó rồi lạ i gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát 
giáo hóa đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giácặ

Đ ắc Đ ại Thế! Ý ông nghĩ sao? Bốn chúng  
thường khỉnh v ị Bồ Tát thuở dó đâu phải người 
nào lạ, chính là nay trong hội này bọn ông Bạt 
Đà Bà La năm  trăm  vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử 
N guyệt năm  trăm  vị Tỳ kheo, bọn ông Ni Tư 
Phật, năm  trăm  Ưu bà tắc, đều  bất th ố i chuyển  
ở nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh g ỉácề

GIẢNG:

ở  đây Phật mới thổ lộ rõ, Thường Bất Khinh Bồ 
Tát không ai khác, chính là tiền thân  của P hật Thích 
Ca do trì kinh này, mà mau thành Phật. Ngài tr ì kinh 
th ế  nào? Chỉ gặp ai cũng xá xáế "Tôi không dám khinh 
các Ngài, vì các Ngài sẽ thành  Phật". Trì kinh như vậy 
thôi. Ngài xác định rõ ràng, lấy bản thân  của Ngài 
chứng minh. Đây có điểm đặc biệt, những vị trong bốn 
chúng khinh khi Ngài đó, phải có tội đọa địa ngục chịu 
khổ. Nhưng mà hết tội đó rồi th ì sanh trở lại cũng gặp 
Ngài nữa, cuối cùng cũng ở trong hội Phật, Bất thôi 
chuyển ở trong đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Thì quý vị thấy, những vị khinh tiện như vậy cuối 
cùng hết tội sanh trở lại cũng gặp Phật, được nghe
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Pháp, được chuyển hóa, huống nữa là mình không đến 
nỗi khinh khi, phải không? Bây giờ tin  nhận được, là 
có chủng duyên sâu dày với Pháp Hoa, đó là niềm tin 
vững vàng, nói như vậy cho mọi người đầy đủ niềm tin. 
Như vậy kinh Pháp Hoa vốn không bỏ người, không bỏ 
ai hết, chỉ là mình bỏ Pháp Hoa thôi.

CHÁNH VĂN:

Đắc Đại Thế! Phải b iết kinh Pháp Hoa này  
rất lợi ích  các vị Bồ Tát, có thể làm  cho đến nơi 
đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên  
các vị đại Bồ Tát sau khi Phật d iệt độ phải thường 
thọ trì đọc tụng, giải nói, b iên  chép kinh này.

Khi đó đức T hế Tôn m uốn tu yên  lạ i nghĩa  
trên  mà n ó i kệ rằng:

Thuở quá khứ có P hật 
H iệu  là Oai Âm Vương 
Sức trí thần  vô lượng  
Dìu dắt tấ t cả chúng  
H àng trời, người, lon g  thần  
Đ ều chung nhau cúng dường.

Đây nhắc lại thời Phật Oai Âm Vương có Bồ Tát 
Thường Bất Khinh.
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Sau khi P hật d iệ t độ 
Lúc Pháp m uốn dứt h ết 
Có m ột vị Bồ Tát 
Tên là  Thường Bất Khinh  
Bấy giờ hàng tứ  chúng  
Chấp mê nơi các Pháp  
Thường Bất Khinh Bồ Tát 
Qua đến  chỗ của họ 
Mà n ó i với đó rằng:
Ta chẳng dám  khỉnh Ngài 
Quí N gài tu đạo nghiệp  
Đ ều sẽ đặng làm  Phật 
N hững người đó nghe rồi 
Khỉnh chê thêm  m ắng n h iếc  
Thường Bất Khinh Bồ Tát 
Đ ều hay nhẫn thọ đó.

Đây nhắc lại Bồ Tát Thường Bất Khinh luôn 
luôn gặp ai cũng xá, cũng chào nói câu: "Không dám 
khinh các Ngài, các Ngài sẽ thành Phật", tức là luôn 
luôn thấy rõ ai cũng có phần tri kiến Phật hết.

Tội BỒ Tát h ế t rồi
Đ ến ỉú c gần m ạng chung
Đ ặng nghe kinh Pháp này
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Sáu cản đều  thanh tịnh  
Vì sức thần  thông vậy  
Sống lâu  thêm  n h iều  tuổi 
Lại vì các h ạn g người 
R ộng nói kỉnh Pháp này.

Tức nhắc lại khi Bồ Tát Thường Bất Khinh sắp 
chết lại được nghe kinh, sống thêm  tuổi thọ, tức là tiếp 
nôì huệ mạng Phật không dứt.

Các chứng chấp nơi Pháp  
Đ ều nhờ Bồ Tát đó 
Giáo hóa đặng thành  tựu  
K hiến trụ nơi P hật dạo  
Gặp vô số  đức Phật 
Vì n ó i kỉnh này vậy  
Đ ặng vô lượng phước dức 
Lần lần  đủ công đức 
Mau chứng thành P hật đạo  
Thuở dó Thường Bất Khinh  
Thời chính là thân ta  
Bốn bộ chứng khi ấy  
N hững người chấp nơi pháp  
Nghe Thường Bất Khinh nói:
N gài sẽ đặng làm  P hật
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Do nhờ nhơn duyên  đó 
Mà gặp vô sô Phật 
Chính trong Pháp hội này  
Năm trăm  chúng Bồ Tát 
Và cùng bốn bộ chúng  
Thanh tín nam nữ thảy  
Nay ở  nơi trước ta  
Nghe kinh Pháp Hoa đó.

GIẢNG:

Đây nhắc lại Bồ tá t  Thường Bất Khinh đó, 
chính là tiền  thân  P hật chớ không ai khác, còn 
những chúng chấp nơi pháp, nghe Ngài nói mà không 
tin, mắng chưởi, nhưng rồi cũng được ngài giáo hóa, 
mà lại gặp vô sô" Phật. Như vậy Thường B ất Khinh 
đã có ở thời xa xưa đó, đến thời Thích Ca th ì Ngài 
nói đó là tiền  th ân  của Ngài. Vậy quí vị thấy P hật 
Thích Ca là P hật nào? Nếu nói P hật Thích Ca là 
thân  Thái tử Sĩ Đ ạt Ta đó th ì đâu dính dáng gì. Đây 
Thường Bất Khinh sông từ thời P hật Oai Âm Vương 
ở không kiếp, cũng chính là Ngài thôi. Vậy th ì từ đó 
tới thời này đã trả i qua biết bao nhiêu kiếp, thay đổi 
sanh tử b iết bao lần, vậy cái nào là Ngài, phải thấy 
thấu chỗ này.
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Ta ở trong đời đó 
K huyên những h ạn g người đó 
Nghe thọ kinh Pháp Hoa 
Là pháp bực thứ nhât 
Mở bày dạy cho người 
K hiến trụ nơi N iết Bàn  
Đời đời thọ trì luôn  
Những kinh đ iển  như th ế  
Trải ức ức m uôn k iếp  
Cho đến  bất khả nghi 
Lâu lắm  mới nghe đặng  
Kỉnh D iệu  Pháp Hoa này  
Trải ức ức m uôn k iếp  
Cho đến  bất khả nghi 
Các đức P hật T hế Tôn  
Lâu mới n ó i kỉnh này  
Cho n ên  người tu hành  
Sau khi P hật d iệt độ 
Nghe kỉnh pháp như th ế  
Chớ sanh lòn g  nghi hoặc  
N ên phải chuyên  m ột lòng  
R ộng nói kinh đ iển  này  
Đời đời đặng gặp P hật 
Mau chứng thành P hật đạo
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GIÁNG:

Đây kết lại khuyên mọi người phải tin nhận thọ 
trì kinh Pháp Hoa, vì gặp Phật là gặp trong tri kiến 
này chớ không đâu khác. Vậy nếu sông trong tri kiến 
Phật này thì thường gặp Phật, phải nhớ như vậy, và 
luôn luôn nhớ trong mình có Bồ Tát Thường Bất Khinh 
đó là mình khéo trì kinh Pháp Hoa.

Chính phẩm này ngầm ý: ai ai cũng có phần tri 
kiến Phật, mình phải khéo tin  nhận trở lại là xong 
chớ tự mặc cảm khinh khi mình là chúng sanh cách 
xa Phật. Quí vị hôm nay được nghe Pháp Hoa thì tin  
chắc sao? - Mình có h ạ t giống P hật không nghi. Và trì 
Pháp Hoa phải liên tục như vậy. Giông như Ngài 
Thường Bất Khinh Bồ Tát, dù cho gặp người chưởi 
mắng, ném đá cũng vẫn thấy họ có phần tri kiến 
Phật, ngay đó vẫn không m ất ánh sáng tri kiến Phật 
nơi chính mình. Như vậy là thấy tấ t cả mọi người dù 
là kẻ thân  hay là người oán đều bình đẳng, quên ý 
niệm ta người, trì đến đây mới gọi là tinh trì, trì một 
cách tinh chuyên ròng rặc.
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NHƯ LAI THẦN Lực

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, các v ị đại Bồ Tát như số  vi 
trần trong nghìn th ế  giớ i từ  dưới đất vọt lên  đó, 
đều  ở trước đức P hật m ột lòng chắp tay, chiêm  
ngưỡng dung nhan của P hật mà bạch cùng P hật 
rằng: 'T hế Tôn! Sau khi P hật d iệt độ, ở nơi cõi 
nước của dức T hế Tôn phân thân d iệ t độ, chúng  
con sẽ rộng nói k inh này. Vì sao? Chúng con  
cũng tự  m uốn đặng pháp lớn thanh tịnh này dể  
thọ trì, dọc tụng, g iả i nói, b iên  chép  mà cúng  
dường dó".
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GIÁNG:

Tới đây các Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên đó 
mới đối trước Phật phát nguyện xin trì kinh, mà các 
Ngài phát nguyện trì ở đâu? Các Ngài phát nguyện: 
"Sau khi Phật diệt độ ở nơi cõi nước của đức Thế Tôn 
phân thân  diệt độ - tức không phải ở cõi Ta bà này 
thôi, ở các cõi nước của Phật phân thân  diệt độ đó thì 
chúng con sẽ rộng nói kinh này". Vậy thì các Ngài sẵn 
sàng ở tấ t cả cõi nước Phật phân thân  ra, các phân 
thân  đó diệt độ th ì các Ngài ở đó mà diễn nói. Như vậy 
Phật diệt độ nhưng các Ngài vẫn tiếp tục ở trong các 
cõi đó, mà nói Pháp Hoa này, đó là một ý nghĩa, ở  chỗ 
nào có Phật phân thân  ra là có các Ngài ở đó. Tức là 
luôn luôn hiện tiền không gián đoạn. Đúng là phải Bồ 
Tát từ dưới đất vọt lên, tức phải là vô sư trí mới trì nổi 
như vậy. Vô sư trí là trí sẵn có nơi mình mới có khả 
năng đó, lúc nào cũng có mặt. Còn trí hữu sư là trí 
mình học bên ngoài, thì làm sao lúc nào cũng có m ặt 
được. Cho nên đây, các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên thì 
mới dám phát nguyện như vậy, mà phát nguyện như 
vậy đó mới hợp với tâm  Phật, P hật mới chấp nhận, 
còn các vị Thanh Văn được thọ ký, các Ngài phát 
nguyện qua phương khác, chớ ở đây chịu không nổi rồi.

Đây tới đức Phật hiện thần  lực.
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CHÁNH VĂN:

Lúc đó, T hế Tôn ở trước N gài Văn Thù Sư  
Lợi v.v... vô lượng trăm  nghìn m uôn ức vị Đ ại Bổ 
Tát cựu trụ ở nơi cõ i Ta bà và các Tỳ kheo, Tỳ 
kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Trời, Rồng, Dạ xoa, 
Càn thát bà, A tu la, Ca lâu  la, Khẩn na la, Ma 
hầu  la dà, nhơn, phi nhơn vềv... trước tấ t cả 
chúng, h iện  sức thần  thông lớn: bày tướng lưỡi 
rộng dài lên  đến  trời Phạm  Thế, tất cả lỗ chơn 
lôn g  phóng ra vô lượng vô số  tia sáng đủ màu  
sắc, thảy  đều  khắp soi cả cõ i nước trong mười 
phương. Các đức P hật ngồi trên  tòa sư  tử  dưới 
cây báu cũng lạ i như thế: bày tướng lưỡi rộng  
dài phóng vô lượng tia sán gẻ

GIẢNG:

Đây hiện sức thần  thông, ở trước chúng Phật 
hiện tướng lưỡi rộng dài trùm lên tới trời Phạm Thiên, 
tấ t cả lỗ chân lông phóng ra ánh sáng khắp mười 
phương thế  giới, không những Phật Thích Ca thôi, mà 
các đức Phật ngồi trên  tòa sư tử cũng như vậy. Quí vị 
đọc tới đó, hiểu được gì? Người có lưỡi đó, quí vị gặp có 
sợ hay không? Cho nên đây phải hiểu là, ngầm chỉ ở



trong ánh sáng của tri kiến Phật đó, đâu đâu cũng là 
trí Phật, lưỡi trùm cả rộng dài, là đâu đâu cũng lời 
Phật nói hết, cỏ cây, đất cát đều hiển bày Pháp Hoa, 
người trì Pháp Hoa, trì đến đây, thì nghe tiếng gì cũng 
là tiếng Phật, nghe tiếng gì cũng là tiếng Pháp Hoa, 
không chỗ nào là không Pháp Hoa, bày tướng lưỡi rộng 
dài đó ngầm chỉ ý như vậy.

Còn đây mình học, miệng nói thì có lúc nói lúc 
nghỉ. Nói dù hay cách mấy, suốt ngày đi nữa th ì cũng 
phải nghỉ. Còn cái lưỡi này lúc nào cũng nói được hết, 
chỗ nào, cây cối, cỏ hoa gì nó cũng nói Pháp Hoa được. 
Hiếu được như vậy, thấy được như vậy, thì lúc nào cũng 
hiện tiền, không lúc nào gián đoạn. Bởi vậy ông Tô 
Đông Pha ngộ đạo, trong bài kệ có hai câu:

Tiếng khe quả đấy lưỡi rộng dài 
Màu non đâu chẳng thân thanh tịnh

Khê thanh tận thị quảng trường thiệt 
Sơn sắc vô phi thanh tịnh thăn.

Tiếng khe chảy cũng lưỡi rộng dài, còn màu núi 
cũng là pháp thân  thanh tịnh, đâu đâu cũng là pháp 
thân  hiện, đâu đâu cũng là lời Phật. Rồi trong tấ t cả 
lỗ chơn lông phóng tia sáng nữa. Ý nói, đến đây toàn
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thể pháp thân  lộ bày, không có gì che giấu. Nghĩa là 
mình nhìn ở đâu, đụng cái gì cũng gặp Phật, không 
còn có một niệm nào khác xen vào được. Nhà thiền có 
câu: "Chạm m ắt đều Bồ Đề", m ắt đụng đâu cũng là Bồ 
Đề hết, mình trì được như vậy, chắc chỗ nào cũng ngộ 
được. Cho nên Ngài Vĩnh Minh ngộ đạo khi chẻ củi. 
Ngài làm bài kệ:

Chẻ rơi không vật khác 
Tung hoành chẳng phải trần 
N úi sông cùng quả đất 
Toàn bày Pháp vương thân

Chẻ rơi cũng nó, không ai khác, ngang dọc cũng 
không phải trần, cũng là nó.

Tất cả núi sông, quả đất đều hiển bày thân Pháp 
vương, nghĩa là Pháp thân. Lúc đó đâu đâu mình cũng 
thấy thanh tịnh. Chỗ này không phải là chỗ lý luận để 
bàn bạc, cho nên đây Phật mới hiện thần  lực, muốn nói 
lên chỗ này suy nghĩ không thể tới, phải người chứng 
nghiệm trong đó, người tỏ ngộ trong đó thì mới cảm 
nhận được. Không phải Phật Thích Ca thôi mà các 
Phật đều hiện như vậy, là chỉ cho Phật Phật đồng như 
vậy, chứng minh rõ ràng đây không phải riêng Phật 
Thích Ca, tức là tâm tâm  in nhau như vậy.
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CHÁNH VĂN:

Lúc đức Thích Ca Mâu Ni P hật và các đức 
Phật dưới cây báu h iện  sức thần  thông m ãn trăm  
nghìn năm  vậy sau mới hườn nh iếp  tướng lưỡi, 
đ ồ n g  th ờ i  t ằ n g  h ắ n g  c ù n g  c h u n g  k h ả y  m ó n g  ta y , 

hai tiến g  vang đó khắp đến cõ i nước của các đức 
P h ậ t  tro n g  m ười phương, đ ấ t đ ề u  sá u  đ iệ u  van g  
động, chứng sanh trong đó: Trời, Rồng, Dạ xoa, 
Càn thát bà, A tu la, Ca lâu  la, Khẩn na la, Ma 
hầu la dà, nhơn cùng phi nhơn v.v... nhờ sức thần  
của P hật đều thấy trong cõi Ta bà này vô lượng  
vô b iên  trăm  nghìn m uôn ức các đức Phật ngồi 
trên  tòa SƯ tử  dưới những cây báu và thấy đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật cùng dức Đa Bảo Như Lai, 
ngồi trên  tòa SƯ tử  trong tháp báu.

Lại thấy vô lượng vô b iên  trăm  nghìn m uôn  
ức vị đại Bồ Tát và hàng tứ  chúng cung kính vây  
quanh đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đã thấy th ế  rồi 
dều rất vu i m ừng đặng đ iều  chưa từng có.

GIẢNG:

Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Phật, các đức Phật 
hiện sức thần  như vậy thì hiện chừng bao lâu? Hiện
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trăm  nghìn năm. Vậy quí vị thấy bây giờ còn không? 
Phật Thích Ca mới tịch hơn 2500 năm, thì bây giờ vẫn 
còn phải không, nhưng mà ai thấy được? Cho thấy rõ, 
khi sống được trong đó rồi quên thời gian, thời gian lâu 
mau không thành Yấn đề. Nếu tâm  thanh tịnh khế hợp 
th ì mình ngay đây thấy rõ tướng đó, nghĩa là những 
tướng lưỡi, ánh sáng đó hiện đủ hết, ở nơi cái bàn này 
cũng có, bình bông này cũng có, nơi cửa sổ đó cũng có, 
thấy rõ pháp hội Linh Sơn vẫn còn nguyên đó chưa 
tan. Bởi vậy Ngài Trí Giả Đại Sư trì kinh Pháp Hoa 
này tới phẩm Dược Vương, bỗng Ngài nhập tam muội 
thì thấy hội Linh Sơn còn y nguyên. Đây cũng vậy, nếu 
tâm  mình thanh tịnh, khế hợp rồi, thấy tướng lưỡi 
rộng dài, thấy ánh sáng đó, nó vẫn hiện đầy đủ khắp 
nơi. Cho nên, đây hiện cả trăm  nghìn năm rồi mới 
hườn lại. Khi hườn lại thì tằng hắng khảy móng tay, 
hai tiếng đó vang khắp đến mười phương cõi nước, vậy 
nghe sao nổi? Bởi vì, ở đây là tự tánh  Như Lai ứng ra, 
nếu tự tánh  Như Lai ứng ra một tiếng, một âm cũng 
thành diệu dụng, đều không thể nghĩ bàn, đều có khả 
năng khai mở trí tuệ cho người, nên đây, tiếng tằng 
hắng, tiếng khảy móng tay vang động cả mười phương, 
tức phá tan  vô minh. Rồi chúng sanh ở mười phương 
nhờ sức thần  đó, thấy cõi Ta bà này, các đức Phật cũng 
như hội chúng Phật Thích Ca Mâu Ni và đức Đa Bảo
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hiện tiền, từ xa vẫn thấy suốt qua không có ngăn ngại. 
Lúc này không gian không còn thành vấn đề, không 
còn thấy có kia có đây. Đây là nhờ sức thần  của Phật, 
tại sao phải nhờ sức thần  của Phật? Nếu mình thấy 
bằng sức con m ắt của mình đây thì không thấy được 
rồi, lấy cái hiểu chúng sanh này là không thể được, 
phải hiểu trong trí tuệ Phật, nên đây nhờ sức thần  của 
Phật mới thấy được suốt qua thế  giới.

CHÁNH VÃN:

Tức thờ i h àn g  chư  th iên  ở giữa hư không  
lổ n  t iến g  xướng rằng: "Khỏi đây  vô lượng vô 
b i ê n  t r ă m  n g h ìn  m u ô n  ứ c  v ô  SC) t h ế  g iớ i  c ó  

nước tên  Ta ba', trong dó có P h ật h iệu  Thích Ca 
M âu Ni, h iện  nay v ì các  đại Bổ Tát n ó i k inh đại 
thừa tê n  "Diệu P háp L iên  Hoa g iáo  Bồ Tát 
pháp P h ật sở hộ niệm", các ôn g  p h ả i thâm  tâm  
tù y  h ỉ, cũ n g  n ên  lễ b á i cú n g  dường đức Thích  
Ca Mâu Ni Phật"Ế

C húng sanh đó nghe tiến g  nói giữa hư  
không rồi, chắp tay xoay về cõ i Ta bà nói th ế  
này: "Nam mô Thích Ca Mâu N i Phật, Nam mô 
Thích Ca Mâu Ni Phật". D ùng các m ón hoa, 
hương, chuỗi ngọc, phan, lọn g  và các đồ trang
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nghiêm  nơi thân, những vật tốt bằng trân báu, 
đều đồng vó i rả i vào cõ i Ta bà.

Các vậ t rả i đó từ  mười phương đ ến  th í 
như m ây nhóm , b iến  thành  m àn báu  trùm  khắp  
trên  các đức P h ật ở trong đây. B ây giờ m ười 
phương cõ i nước th ôn g  đạt không n gạ i như  m ột 
cõ i Phật.

GIẢNG:

Khi đó ở trên  hư không có tiếng chư Thiên 
xướng: "Qua khỏi đây vô lượng vô biên thế  giới có cõi 
Ta bà, có Phật Thích Ca cùng chúng đại Bồ Tát đang 
nói kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa, các ông phải 
hết lòng tùy hỉ, khi đó các chúng sanh đó chắp tay 
hướng về cõi này xưng "Nam Mô Thích Ca Mâu Ni 
Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật".

Sao mà chư Thiên ở giữa hư không xướng? Tức 
là ở trong tâm  rỗng không của mình, từ tâm  không đó, 
không có niệm kia đây, niệm phải quấy lăng xăng, hơn 
thua, được tâm  không đó, mà cảm được ánh sáng Phật 
này th ì sẽ thấy cả hội Linh Sơn ở ngay trước mắt. Rồi 
mọi người nghe biết thì đều chấp tay xoay về Phật, 
một lòng kính xưng "Nam mô Phật Thích Ca, Nam mô 
Phật Thích Ca". Tức là hết lòng quí kính trở về, biết
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có việc này từ lâu mình bỏ quên, xưa giờ không có 
thấy. Bây giờ nhờ ánh sáng đó, nhờ tiếng đó, mới biết 
được, nhớ được. Khi biết có rồi, dùng các món hương, 
hoa, chuỗi ngọc để cúng dường, tức xả chỗ chấp giữ từ 
lâu. Tức thì mười phương cõi nước thông suốt làm một 
cõi, không còn thấy có ngăn ngại đây, kia nữa. Trong 
ánh sáng tri kiến Phật th ì không có ranh giới đây kia. 
Mình vừa nghĩ đây kia là cách tri kiến P hật liền.

CHÁNH VĂN:

Khi đó, P hật bảo đại chúng bực thượng  
hạnh  Bồ Tát thảy: 'Thần lực của các đức P hật vô  
lượng vô b iên  bất khả tư  nghi như thế; n ếu  ta  
dùng thần  lực đó trong vô lượng vô b iên  trăm  
nghìn m uôn ức vô số  k iếp , v ì đ ể chúc lụ y  mà nói 
công đức của kinh này vẫn  chẳng h ế t dược.

Tóm nói đó, tấ t cả Pháp của Như Lai có, 
tấ t cả thần  lực tự  tạ i của Như Lai, tấ t cả tạng  bí 
yếu  của Như Lai, tất cả v iệc  rất sâu  của Như Lai 
dều tuyên  bày rõ trong k ỉnh này, cho n ên  các  
ông sau khi Như Lai d iệt độ, phải m ột lòn g  thọ  
trì, dọc tụng, g iả i nói, b iên  chép  đúng như lờ i 
n ói mà tu hành.

Cõi nước chỗ nào n ếu  có người thọ trì, đọc
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tụng, g iả i nói, b iên  chép , đúng như lờ i tu hành, 
hoặc là chỗ có quyển  kỉnh, hoặc trong vườn, 
hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng  
phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở đ iện  đường, 
hoặc n ú i hang đổng trống, trong dó đều  nên  
dựng tháp cúng dường.

Vì sao? P h ải b iế t chỗ dó, chính là dạo  
tràng các đức P hật ở đây mà đặng Vô th ư ợ n g  
Chánh đẳng Chánh giác, các đức P hật ở đây mà 
<?huyển pháp luân , các đức P hật ở  đây mà nhập  
N iết Bàn".

GIẢNG:

P hật nhấn m ạnh lại, đây là thần  lực của đức 
Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghi như th ế  đó. Nếu 
dùng thần  lực đó để chúc lụy, nói về công đức của kinh 
này cũng không thể nói hế t được. Đây, Như Lai sắp 
trao gia nghiệp này cho người đích thực gìn giữ, khiến 
cho người cảm nhận ý sâu xa đó, cho nên Ngài mới 
dùng thần  lực để ngầm nêu ý chỉ đó. Nghĩa là chỗ này 
nói không thể hế t được. Đây muốn nhắc người học 
phải vượt qua mọi dấu vết của ngôn ngữ, chữ nghĩa, để 
tự mình cảm nhận đến chỗ không thể nghĩ bàn đó. 
Chỗ đó là chỗ P hật muốn chúc lụy mình, muốn dặn dò



mình. Bởi thần  lực là chỉ ngoài sức tưởng tượng của 
mọi người, nhưng thần  lực như vậy còn nói không hết 
nữa. Quả là chỗ này tình thức không thể đến được, 
mình phải chứng nghiệm qua thôi, ở  đây P hật nói với 
các vị Bồ Tát bậc thượng hạnh, vậy rõ ràng phần này 
muốn chỉ chỗ hành trì, chỗ sống, chớ không phải chỗ 
lý giải. Nếu mình ngồi đó lý giải hoài không tới đâu 
hết, phải thực sông thôi. Ngài tóm lại, tấ t cả Pháp 
Như Lai có, những thần  lực Như Lai được đó, đều là từ 
kinh này, trong kinh này nói rõ hết. ở  chỗ nào có kinh 
này, có người thọ trì thì đó là đạo tràng, đức P hật ở 
đây thành đạo, đức Phật ở đây mà nói Pháp, đức Phật 
ở đây mà nhập Niết Bàn. Nghĩa là sao? Chỗ nào có 
kinh này, có người thọ trì tức có ánh sáng tri kiến 
Phật, là chỗ đó có Phật, chính đó là đạo tràng thôi. 
Phật thành đạo là thành trong đó. Nói Pháp cũng ở 
trong đó. Nhập Niết Bàn là cũng nhập trong đó, rõ 
ràng như vậy. Nếu người sống trong đó thì sao? Thì 
thường thấy Phật. Vậy quí vị hiểu đạo tràng ở đâu? Ở 
ngay tâm  giác ngộ của mình, chớ không phải đạo tràng 
hình thức ở nơi này nơi kia. Mình nói đạo tràng là 
chùa, chánh điện, là chỗ sinh hoạt, như vậy có khi ở 
trong đó tranh giành nhân ngã với nhau nữa. Đạo 
tràng này là đạo tràng của tôi, đạo tràng kia là đạo 
tràng của anh. Đạo tràng của tôi hay, đạo tràng của
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anh dở, vậy thì sao? Hết đạo tràng, hết thanh tịnh rồiế 
Cho nên tâm  thanh tịnh thì ở đâu cũng là đạo tràng. 
Mỗi bước đi của mình đều đi trong ánh sáng tri kiến 
Phật đó, thì bước bước đều là đạo tràng, mỗi bước đều 
nở hoa sen, khỏi cần thần  thông mới có. Còn bây giờ 
đây, ngồi trong chánh điện, ngồi trong nhà Tổ, sanh 
tâm  nhân ngã với nhau, sân si với nhau, thì chỉ thấy 
cái gì? Thấy là bùn nhơ, là bụi bặm thôi. Vậy thì phải 
luôn luôn giữ gìn ánh sáng Pháp Hoa, cho nó sáng 
khắp mọi nơi, đó là chỗ Phật phó chúc. Phật chúc lụy 
là chúc lụy chỗ đó.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó đức T hế Tôn m uốn tuyên  lạ i nghĩa  
trên  mà nói kệ rằng:

Các P hật đấng cứu th ế  
Trụ trong thần  thông lớn  
Vì vu i đẹp chúng sanh  
H iện  vô lư ợ ng  th ầ n  lực 
Tướng lưỡi đến  Phạm  Thiên  
Thân phóng vô số  quang  
Vì người cầu P hật đạo  
H iện v iệc  ít có này.
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GIẢNG:
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Đây nhắc lại, P hật hiện tướng lưỡi rộng dài, 
phóng vô lượng hào quang để khiến cho người ngộ tri 
kiến Phật, vượt ngoài ngôn ngữ, cho nên đây không 
nói mà hiện thần  lực.

CHÁNH VĂN:

T iếng tằng  hắng của Phật 
Cùng tiến g  khảy m óng tay  
Khắp vang mười phương cõ i 
Đ ất đều  sáu  m ón động  
Sau khi P hật d iệt độ 
Người trì được kỉnh này  
Các P hật đều  vu i m ừng  
H iện vô lượng thần  lực

GIẢNG:

Tức là những tiếng tằng hắng, tiếng khảy móng 
tay nó vang khắp hết, nếu mình nghe được tiếng này 
thì thấy Phật hiện tiền. Ngay đây nếu mình tâm 
thanh tịnh thì vẫn nghe được, chớ không phải đợi sông 
trở về với hai ngàn mấy trăm  năm về trước.
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CHÁNH VÃN:

Vì chúc lụy  k inh này  
Khen ngợi người thọ trì 
ở  trong vô lượng k iếp  
v ẫ n  còn  chẳng h ết được 
Công dức của người đó 
Vô b iên  vô cùng tận  
Như mười phương hư không  
Chẳng th ể  đặng ngằn mé

GIẢNG:

Đây là nhắc lại, nói công đức của người trì kinh 
này, để dặn dò. Nói trong nhiều kiếp mà nói không hết 
được. Chỉ người ở trong đó biết được thôi, dùng ngôn 
ngữ không thể nói cho tột.

CHÁNH VĂN:

Người trì được kinh này  
Thời là  dã thấy ta  
Cũng thấy P hật Đa Bảo  
Và các P hật phân thân  
Lại thấy  ta ngày nay  
Giáo hóa  các Bồ Tát



GIẢNG:

Phật nói rõ ràng, trì được kinh này là thấy 
Ngài, thấy Phật Đa Bảo, cùng các P hật phân thân, các 
Bồ Tát. Phật xác định rõ, chớ không phải là chuyện 
nói dôi, nói suông.

CHÁNH VĂN:

Người trì được kỉnh này  
K hiên ta và phân thân  
Phật Đa Bảo d iệt độ 
Tất cả đều  vui mừng  
Mười phương P hật h iện  tạ i 
Cùng quá khứ vị la i 
Cũng thây cũng cúng dường  
Cũng kh iến  đặng vui mừng

Tức là sống được trong đây thì gặp Phật ba đời. 
Tất cả đều vui mừng, hành giả Pháp Hoa phải vượt qua 
ngôn ngữ để thể nghiệm chỗ này.

Các Phật ngồi đạo tràng  
Pháp bí yếu  đã đặng  
N gười t r ì  được k in h  này
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Chẳng lâu  cũng sẽ đặng  
Người trì được kỉnh này  
Nơi nghĩa của các pháp  
Danh tự  và lời lẽ  
Ưa nói không cùng tận  
Như gió trong hư không  
Tất cả không chướng ngại

Rõ ràng sống được trong kinh này rồi, nơi nghĩa 
trong các pháp nói hoài không hết. Bởi vì lời nói 
không thể nói tới chỗ này, từ trong đây nói ra, ứng 
dụng hoài không hết.

Sau khi Như Lai d iệt 
B iết k inh của P hật nói 
Nhơn duyên  và thứ đệ 
Theo nghĩa nói như thật 
Như ánh sáng Nhựt N guyệt 
Hay trừ các tố i tăm  
N gười đó d i trong đời 
Hay dứt tố i chúng sanh  
Dạy vô lượng Bồ Tát 
R ốt ráo trụ nhứt thừa 
Cho n ên  người có trí 
Nghe công đức lợ i này
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Sau khỉ ta d iệ t độ 
N ên thọ trì k ỉnh này  
N gười đó ở P h ậ t  đạo  
Q uyết định không có nghỉ.

GIẢNG:

Đây kết lại, mở ánh sáng tri kiến P hật và giữ 
gìn ánh sáng đó, cho nó sáng mãi không dừng, để cùng 
soi sáng cho mọi người, th ì đó là chỗ P hật hằng dặn 
dò, Phật hằng chúc lụy, cho nên người tu giác ngộ là 
phải nhớ, phải rõ được chỗ này. Đoạn trước Phật đã 
nói hết tình: "Nói tóm đó, tấ t cả pháp của Như Lai có, 
tấ t  cả thần  lực tự tại của Như Lai, tấ t  cả pháp bí yếu 
của Như Lai đều tuyên bày nói rõ trong kinh này"ề Tức 
Ngài xác định rõ ràng, trong kinh này hay trong ánh 
sáng tri kiến Phật đã gồm đủ, khỏi tìm  ở đâu hết. Như 
vậy đến đây, Phật hiện sức thần  thông, chúc lụy cho 
các vị Bồ Tát dưới đất vọt lên để tr ì kinh này. Muốn 
trì kinh này phải làm sao? Căn bản là phải mở tri kiến 
Phật. Muốn trì cho được liên tục, không gián đoạn, thì 
phải từ trí vô sư mà trì. Cho nên đây là những vị Bồ 
Tát từ dưới đất vọt lên. Và muôn cảm nhận được chỗ 
đó thì sao? Thì phải thấu qua ngôn ngữ chữ nghĩa, vượt 
qua văn tự chết, vì vậy đây Phật dùng thần  lực để phó
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chúc, tức không phải chỗ người lý luận mà đến được, 
phải người thực sông trong đó.

Một điểm nữa quí vị thấy đức Phật, Ngài phó 
chúc đó là phó chúc riêng các vị Bồ Tát, hay có phần 
mình. Nếu nghĩ phó chúc cho các vị Bồ Tát không có 
phần mình thì học làm gì?

Các vị Bồ Tát đó là ở trong mình, từ dưới đất 
vọt lên, là vô sư trí trong tự tâm  thôi. Học Pháp Hoa 
là phải học đến chỗ này - mới thấy mọi người đều tự 
có Pháp Hoa trong nhà.





-Vk ' 22-PHAM CHUC LỤY

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, dức Thích Ca Mâu Ni P hật từ  
nơi pháp tòa đứng dậy, h iện  sức thần thông lớn: 
dùng tay m ặt xoa đảnh của vô lư ợ ng  đại Bồ tát 
mà nói rằng: 'Ta ở trong vô lư ợng  trăm  nghìn  
m uôn ức vô sô" k iếp  tu tập pháp Vô th ư ợ n g  
Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem  
phó chúc cho các ông, các ông nên  phải m ột 
ỉòn g  lư u  b ố  pháp này làm  cho thêm  n h iều  rộng".

P hật ba phen  xoa đảnh các đại Bồ tá t như  
th ế  mà nói rằng: 'Ta ở trong vô lư ợng  trăm  
nghìn m uôn ức vô số  k iếp  tu tập pháp Vô thượng  
Chánh đẳng Chánh giác này  nay đem  phó chức  
cho các ông, các ông  phải thọ trì, đọc tụng rộng  
tu yên  n ó i pháp này cho tấ t cả chúng sanh đều  
đặng nghe biết".
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Vì sao? Đức Như Lai có lòng  từ  b i lớn, 
không có tánh bỏn xẻn , cũng không sỢ sệt, có 
th ể  cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của  
Như Lai, trí huệ tự  nhiên . Như Lai là v ị đại th í 
chủ cho tấ t cả chúng sanh, các ông  cũng n ên  thọ  
trì học pháp của Như Lai, chớ sanh lòn g  bỏn  
xẻn . Ở đời v ị la i n ếu  có người th iện  nam  tử, 
th iện  nữ nhơn nào tin  trí huệ của Như Lai, thời 
các ông  phải vì đó d iễn  n ó i k inh D iệu  Pháp Liên  
Hoa này k h iến  đều  đặng nghe b iết, v ì m uốn cho  
người đó đặng trí huệ của P hật vậy.

N ếu có chúng sanh nào chẳng tin  nhận  
thời phải ở trong pháp sâu  khác của Như Lai chỉ 
dạy cho được lợ i ích vu i mừng, các ông  n ếu  dược 
như th ế  thời là đã báo được ơn của các đức Phật.

GIẢNG:

Qua phần này là phần chúc lụy, tức là trao phó, 
dặn dò. Phần trước: Ngộ Tri Kiến P hật đó, tới đây tâm  
ngộ đã thấu triệ t đã khế hợp với tâm  Phật. Cho nên 
P hật hiện thần  thông chúc lụy, tức phó chúc gia 
nghiệp của Phật, khỏi lo sợ nữa. Bây giờ P hật từ tòa 
đứng dậy, hiện sức thần  thông lớn, dùng tay m ặt xoa 
đảnh của vô lượng các Bồ tá t, rồi nói ta  dùng muôn ức 
kiếp tu tập pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
khó đặng này, bây giờ đây giao phó cho các ông, các 
ông phải làm cho lưu bô' rộng rãi. Như vậy là phó chúc 
chỗ nào đâu?

Thứ nhứt là Phật đang ngồi ở tòa đứng dậy, quý 
vị thấy được cái gì trong đó? Thấy Như Lai trong đó 
th ì mình mới kham nhận Ngài phó chúc. Thường chỉ
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thấy được Phật đứng dậy thôi thì chưa nhận nổi phó 
chúc đâu. Trong nhà thiền có câu chuyện:

Một hôm Thiền Sư Quốc N hất đang ngồi, thấy 
vua Đường Đại Tông đến, Sư liền đứng dậy. Vua Đường 
mới hỏi:

- Thầy vì sao mà đứng dậy?
Sư đáp:
- Đàn việt đâu được nhằm  trong bốn oai nghi mà 

thấy bần đạo.
Thấy đứng dậy đâu phải thấy được Sư, mà phải 

thấy cái gì? Không phải nhằm trên  tướng đứng ngồi 
mà thấy. Thấy được như vậy mới thấy được Như Lai 
chân thật. Đây cũng vậy, Phật đang ngồi đứng dậy, 
mình phải thấy Như Lai ở trong đó, thấy được chỗ đó 
mới đáng nhận P hật phó chúc. Nếu chỉ thấy cái tướng 
đứng dậy suông, đó là tướng sanh diệt sao nhận nổi 
phó chúc.

Rồi dùng tay m ặt xoa đảnh mà nói hiện sức 
thần  thông lớn. Vậy quý vị thấy hiện ở chỗ nào? 
Chính ngay xoa đảnh đó, có việc không thể nghĩ bàn, 
muốn trao phó trong đó. Mình chỉ thấy, chỉ hiểu là lấy 
tay xoa đảnh thôi, th ì chuyện đó bình thường. Tức là 
ngay trong xoa đảnh đó, tâm  tâm  in nhau, tâm  P hật 
in qua tâm  mình. Ngay đó không có tạp  niệm xen vào 
được. Trao phó là trao phó chỗ đó, thấy được chỗ đó, 
mới thấy được thần  thông lớn của Phật, tức ngoài sức 
nghĩ bàn.

Quý vị chú ý! Khi xoa đảnh, P hật bảo: "Ta ở 
trong vô lượng, trăm  nghìn, vô số kiếp tu tập  pháp 
Chánh đẳng Chánh giác khó đặng này, nay đem phó 
chúc cho các ông". Trao chỗ nào đâu? Ngài có cầm 
pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác ở chỗ nào mà
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trao? Rồi Bồ tá t thì vô số mà tay Phật thì có một tay, 
làm sao xoa đầu cho hế t đây? Những chỗ này tụng 
theo chữ nghĩa qua qua, làm sao thấy hết được. Thật 
ra chính khi thấy tay Phật xoa đảnh một vị, tức là xoa 
tấ t cả vị rồi, những vị khác cũng thầm  cảm nhận được 
điều đó ngay nơi mình. P hật xoa cho người đó thì mình 
cảm nhận Phật xoa chính mình rồi. Bởi vì việc đó 
không phải ở bàn tay. Phần Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác tu tập khó được, lâu đời đó không phải ở 
bàn tay, mà nó ở đâu? Ngay nơi mình. Bàn tay xoa đó 
là thầm  nói: "nơi mỗi người, mồi người đều đủ không 
thiếu, mà ngôn ngữ thì không thể nói hết được”. Cho 
nên ở đây Ngài dùng tay xoa đầu để cho mỗi người tự 
rõ. Bởi vì nói không ra. Sức thần  thông lớn là như vậy 
đó. Rồi Phật còn nói tiếp "Ngài ở trong vô số kiếp tu 
tập pháp khó được này". Vậy pháp này Ngài từ vô 
lượng vô số kiếp tu tập, chớ không phải thường, th ì đó 
là Ngài muôn nhắn nhủ cái gì? Trước khi trao gia 
nghiệp, phải nhắn nhủ điều đó. Ngài tu tập từ vô lượng 
kiếp, tức từng sông trong đó từ lâu rồi. Vậy th ì các ông 
muốn lãnh nhận gia nghiệp này mà giữ gìn thì các ông 
phải luôn luôn sông trong đó như vậy. Sống thường 
xuyên không cho gián đoạn, không thể hời hợt xem 
thường thì mới kham nhận dược sự phó chúc đó, còn 
chỉ ngộ ngay đây thôi, mà không gìn giữ cho nó luôn 
sáng mãi thì chưa thể nhận được phó chúc này. Rõ 
ràng như vậy. Tiếp Phật dặn: "Các ông phải thọ trì, 
rộng tuyên nói cho tấ t cả chúng sanh đều đặng nghe 
biết". Vậy vừa dặn dò, vừa có ý sâu trong đó. Tức phải 
làm cho nó sáng khắp hế t không còn có giới hạn, mới 
thực sự sống được trong đó. Nếu thấy được nó ở chỗ 
này, mà không thấy được chỗ kia là chưa được trọn,
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cũng như thấy ở chúng sanh này mà không thấy ở 
chúng sanh kia, thì cái thấy đó cũng chưa trọn. Cho 
nên đây Ngài dặn phải lưu bố rộng rãi ra, khiến cho 
chúng sanh đều được nghe biết. Thấy như vậy đó mới 
thực sự giữ gìn tri kiến Phật. Còn mình nhiều khi thấy 
cũng thấy vậy, mà người mình thích thì thấy có, người 
không thích th ì không. Hoặc người cùng tôn giáo 
mình, mình thấy có, còn người tôn giáo khác không có. 
Vậy cũng chưa phải trọn. Ớ đây phải thấy suốt như 
vậy. Bởi chân lý mà còn chia chẻ giới hạn thì chưa 
phải th ậ t là chân lý. Mới thấy Phật pháp chỉ có một 
chân lý bình đẳng như vậy. Mình còn tâm  giới hạn chỗ 
này, giới hạn chỗ kia, là chưa th ậ t khế hợp, đó cũng là 
muốn nhắc mình phải quên sạch dấu vết của cái ngã 
này, còn có cái tôi này là còn có giới hạn. Còn quên cái 
tôi này rồi mới vô giới hạn được, đó mới là chỗ Phật 
phó chúc.

P hật nói:"Vì sao? Đức Như Lai Ngài có lòng từ 
bi lớn, Ngài không có bỏn xẻn, cũng không sợ sệt, 
Ngài có thế cho chúng sanh trí huệ Phật, trí tuệ Như 
Lai, trí tuệ tự nh iên”. Bởi vì Ngài thấy rõ ai ai cũng 
có phần đó, đâu phải riêng một mình Ngài có. Như 
vậy nếu mình chỉ cho họ, dù cho chỉ hế t đi nữa cũng 
đâu tổn th ấ t gì. Còn trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí 
tuệ tự nhiên thì làm sao cho? Bởi vì chúng sanh mê 
nên có mà không biết, bây giờ Ngài chỉ cho họ, khiến 
cho họ mở sáng được, nhận rõ được th ì chính đó là trí 
tuệ Phật, trí tuệ giác ngộ, đó là cho trí huệ Phật, cho 
là như vậy, chớ không phải có trí tuệ đem cho. Thấy 
rõ trí đó cùng với Như Lai bình đẳng, xưa nay không 
sanh không diệt, đó là cho trí tuệ Như Lai. Trí tuệ này 
là cái sẵn nơi mình chớ không phải do ai tạo tác, do



ai làm ra, không phải mới có đây, là cho trí tuệ tự 
nhiên. Như vậy, nói cho mà có cho gì đâuằ Do đó nói 
P hật cho tấ t  cả chúng sanh mà Ngài không có thiếu, 
thì có gì đâu phải bỏn xẻn. Có vị tăng  đến hỏi Ngài 
Triệu Châu:

- Khi người nghèo đến th ì đem gì cho họ?
Ngài Triệu Châu đáp:
- Y chẳng thiếu thôn.
Tức là sao? Tức là thấy rõ họ có thiếu gì đâu. 

Bây giờ chỉ cần nhắc lại cái của báu sẵn nơi họ, khiến 
họ nhớ lại đem ra xài vậy thôi.

Và có vị Tăng hỏi Thiền Sư Thạch Củng:
- Thế nào là hạt châu trong tay Bồ Tát Địa Tạng? 
Ngài Thạch Củng đáp:
- Trong tay ông lại có chăng?
Ông lo hỏi châu trong tay Địa Tạng còn trong 

tay ông thì sao? Tiếp theo Ngài nói bài tụng:

Bất thức tự gia bảo 
Tùy tha nhận ngoại trần 
N hật trung đào ảnh chất 
Cảnh lý thất đầu nhân

Tức là:

Báu nhà mình chẳng biết 
Theo người nhận ngoại trần 
Giữa trưa chạy trốn bóng 
Trong gương người mất đầu

Của báu sẵn nơi nhà mình mà không hay, 
không biết, rồi chạy sang nhà người ta  để tìm  là chạy
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theo người nhận ngoại trần , nếu mình có tìm  có hiểu 
được th ì cái đó thuộc về ngoại trần , thuộc bị hiểu. Ớ 
giữa trưa thấy bóng chạy hoài không bao giờ hết, giỏi 
nhất là vào trong m át đứng, là tự an ổn. Cũng vậy, 
trong gương soi thấy  đầu mình, tưởng đâu đầu thậ t, úp 
gương lại cho là m ất đầu, trong kinh Lăng Nghiêm gọi 
là kẻ cuồng. Mà cuồng như vậy đó, ngay khi điên 
cuồng cái đầu có th ậ t m ất chăng? Chỉ cần đưa tay lên 
cú đầu một cái th ì b iết ngay. Cho nên ai ai cũng tưởng 
mình m ất đầu, tưởng mình m ất cái gì đó, rồi chạy tới 
người khác tìm. Nếu mình là người rõ được điều đó, 
chạy tới mình tìm, th ì mình làm sao đây? Cho cái cú 
thôi là xong. Vậy th ì có gì để bỏn xẻn? ở  đây phải 
hiểu được ý đó, nghĩa là thấy rõ được lẽ th ậ t như vậy 
rồi, thì ai cũng đều có lẽ th ậ t đó, sẵn sàng chỉ cho hết, 
không có bỏn xẻn, sợ chỉ cho họ rồi họ hơn mình là 
còn mang tướng ngã, th ì chưa phải thật. P hật nhắc 
thêm: "nếu ở đời vị lai, th iện nam th iện  nữ nào tin  
được trí tuệ Như Lai thì các ông phải vì đó mà diễn 
nói kinh Pháp Hoa này cho họ đều biết được, còn 
chúng sanh nào chẳng tin  hoặc chưa tin  được, th ì phải 
ở trong pháp sâu khác của Như Lai, cũng chỉ dạy cho 
họ để họ được lợi ích, đó là đền ơn Phật". Đền ơn P hật 
là như vậy. Ớ tương lai ai tin  mình có phần tri kiến 
Phật, mình phải chỉ thẳng cho họ tri kiến P hật đó để 
họ tin  nhận họ sống, còn nếu họ chưa có tin  nổi thì 
phải ở những pháp khác, những phương tiện  khác, để 
nhắc họ, để cho họ lợi ích, rồi họ dần dần cũng tiến  
vào. Tức là không bỏ qua m ột ai hết, nhưng mà bản ý 
chính là muôn cho người đều tỏ ngộ tri kiến Phật. Đây 
là đền ơn Phật, chớ không phải đem cái này cái kia 
cúng dường th ì đó chưa hẳn  là đền ơn.
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Lúc đó, các vị dại Bồ Tát nghe P hật nói 
th ế  rồi, đều  râ't vui m ừng khắp đầy nơi thân  
càng thêm  cung kính, n gh iên g  m ình chắp tay  
hướng Phật, dồng lên  tiến g  bạch rằng: "Như lời 
T hế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm  đầy đủ, 
kính xin  T hế Tôn chớ lo".

Khi đó Đức Thích Ca Mâu N i P h ật k h iến  
các Đức P hật phân thân  ở mười phương đến, 
đều  trở về bổn độ mà n ó i rằng: "Các P h ật dều  
về y ên  chỗ, tháp của P h ật Đa B ảo đặng hoàn  
như cũ".

GIẢNG:

Các Bồ T át thọ nhận lời P h ậ t phó chúc, các 
P hật phân thân  ai về chỗ nấy, tháp  P hật Đa Bảo 
hoàn như cũ, tức đóng cửa lại như cũ. Ngay đó quý vị 
thấy được điều gì? Tức các pháp nó là như thị, ngộ 
đến đây là xong rồi, là tr iệ t rồi, phần còn lại là để 
cho mỗi người tự thể nhập, cho nên bây giờ tháp 
P hật Đa Bảo đóng lại, đóng lại để chi? Để tự mỗi 
người mở vào. Trước là Thích Ca mở vào, bây giờ tự 
mỗi người phải mở vào.

CHÁNH VĂN:

P hật n ó i lời đó rồi, vô lượng các đức Phật 
phân thân ở  mười phương ngồi trên  toà sư  tử  
dưới cây báu, và P hật Đa Bảo, cùng vô b iên  vô 
số  đại chúng Bồ Tát, bực thượng hạnh thảy,
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N gài Xá Lợi P hất v.v... bốn chúng hàng Thanh  
Văn và tất cả trong đời: trời, người, A tu la v.v... 
nghe Phật nói đều  rất vu i mừng.

GIẢNG:

T ất cả đều vui mừng hết, vì sao? Vì b iết rằng 
mình đã có chỗ nương về chân P hật đó rồi không 
còn lo lắng gì nữa, đức P h ậ t này dù diệt độ, nhưng 
Pháp Hoa vẫn còn đó. Vậy chúc lụy xong. Đến đây 
mở cái nhìn thây  thâu  qua Đức P hật Thích Ca bằng 
da bằng th ịt, mà cảm nhận đức Như Lai tuổi thọ vô 
lượng vô biên không tính kể. Nhưng thây vậy thôi 
chưa đủ, vì sao? Không phải thây Đức Như Lai ở 
P h ậ t Thích Ca thôi, mà thây  Đức Như Lai ở ngay nơi 
chính mình, và không phải chỉ ở ngay chính mình 
mà ở tấ t  cả mọi người nữa. Thây như vậy mới thây  
đầy đủ. Chính đó mới là chỗ P hật phó chúc, đế giữ 
gìn kinh Pháp Hoa sau khi P hật d iệt độ, thây  ý đó 
mới thấy  ý sâu của Phật. Nghĩa là P hật d iệt độ, 
nhưng diệt độ đó chỉ là hoá thân  diệt, ứng th ân  diệt 
thôi, để nhắc cho mọi người có sanh ra th ì có diệt, 
dù là th ân  P h ậ t có tướng tố t đi nữa, đã có sanh phải 
có diệt, huống nữa là th ân  mình. Chỗ đó chưa phải 
chỗ mình nương tựa lâu dài. ở  phần trước đã có: 
"Như Lai nói d iệt độ mà chẳng phải th iệ t d iệt độ". 
Cho nên ai bảo rằng  P h ậ t th ậ t có sanh, th ậ t có diệt, 
người đó chưa th ậ t hiểu được Phật.

Tóm lại, nêu ai thấy được Đức Phật hiện tướng 
lưỡi rộng dài để phó chúc Pháp Hoa, thì mình ngồi 
ngay tại đây vẫn thấy Pháp Hội Linh Sơn ngay trước 
mặt. Bởi vì nghe cái gì cũng là nói Pháp Hoa, rồi Chư





*£ ĩ  23-PHẨM DƯỢC VƯƠNG 
BỒ TÁT BỔN S ự

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát 
bạch Phật rằng: 'Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bổ 
Tát dạo di nơi cõi ta bà như thế nào? Thế Tôn! 
Ngài Dược Vương Bồ Tát dó, có bao nhiêu nghìn 
muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay 
Thế Tôn! Nguyện giải nói cho một ít, các hàng 
Trời, Rồng, Thần, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, 
Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn cùng 
phi nhơn v.v. và các vị Bồ Tát ở các nưởc khác 
đến cùng chúng Thanh văn đây nghe dều vui 
mừng".



GIẢNG:

Đây phần "NHẬP TRI KIẾN PHẬT". Đầu tiên 
là phẩm "Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự". Bổn sự là việc 
xưa của Bồ Tát Dược Vương, là vua của các thứ thuốc. 
Vị thuốc này là vị thuốc vua, có công năng trị tâm  
bệnh khó trị của người. Trong kinh Thiền Quán nói về 
Bồ Tát Dược Vương như thế này: "Bồ Tát Dược Vương 
xưa tên là Tinh Quang. Ngài theo Tôn Giả Nhựt Tạng 
nghe giảng về trí tuệ Phật. Ngài dùng các thượng dược, 
thuốc tố t nhất ở trên  núi Tuyết cúng dường cho chúng 
tăng, khi cúng dường nguyện: "Tôi ở đời vị lai hay trị 
lành thân  bệnh và tâm bệnh cho tấ t cả chúng sanh". 
Khi phát nguyện xong cả thế gian đều vui mừng. Cho 
nên, Ngài được hiệu là Dược Vương Bồ Tát.

ở  đây mới vào đầu Bồ Tát Tú Vương Hoa hỏi 
Phật về Bồ Tát Dược Vương.

- Bồ Tát Tú Vương Hoa - là hoa đẹp sáng ngời 
như vua các vì sao. Tức là lìa mọi sự nhiễm chấp, từ 
đó đi vào thể nhập. Bồ Tát Tú Vương Hoa hỏi: "Ngài 
Dược Vương Bồ Tát dạo đi cõi Ta bà th ế  nào? Có bao 
nhiêu công hạnh khó làm, xin nói cho một ít". Đây 
chữ dùng rấ t hay: Ngài dạo đi trong cõi Ta bà như thế  
nào? Tức ngài vào cõi Ta bà dạo đi giông đi chơi, làm 
bao nhiêu Phật sự trong đó, mà giống như dạo chơi
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vậy thôi, chớ không vướng mắc, không chướng ngại, 
còn chúng ta ở trong đây làm cái gì, đều vì một cái 
ngã, làm cái gì dính cái đó, nên đi với tính cách bị 
nghiệp dẫn, nghiệp lôi, chớ không phải dạo đi. Ở đây 
Ngài Dược Vương này không phải như vậy. Ngài mới 
dạo đi một cách tự tại, không có dính gì hết, những 
hạnh khổ Ngài làm đó là những vị thuốc để trị tâm  
bệnh cho chúng sanh. Cho nên mình phải học những 
hạnh đó, mà nói hạnh khổ khó làm, tức là đây thuộc 
về hành, là phải thực sông chớ không phải nói, chính 
điều đó mà Ngài Tú Vương Hoa Ngài mới xin nói cho 
một ít. Vì nói không thể nói hết được, mình đọc kinh 
phải thấy được ý đó. Ngài nói như vậy ngầm ý chúng 
ta nghe là phải nghe thấu qua chữ nghĩa, nghe đến 
chỗ ngoài lời, chỗ lời nói, nói chưa hết, thì mới nghe 
được đầy đủ. Mà muốn nghe được như vậy th ì phải 
thực hành thôi.

Phần trước phẩm AN LẠC HẠNH có dạy bốn 
hạnh an lạc, nhưng bốn hạnh dạy ngăn ngừa sự chê 
trách phỉ báng của người, sông với bốn hạnh đó thì trì 
Pháp Hoa, truyền Pháp Hoa, người ta không chỉ trích 
không chê bai. Đây tiếp thêm  bước nữa, là diệu hạnh 
chân thật, khiến cho mình trừ những mê lầm vi tế  vô 
hình ở ngay nơi mình, khiến cho tập khí th ậ t sạch, có 
như vậy thì mới có thể dạo đi ngay trong cõi Ta bà này
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mà vẫn sông trong Pháp Hoa không mất, cho nên chỗ 
này sâu hơn. Đây quý vị nghe Phật dạy.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát: 
"Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp trước, 
có Phật hiệu Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Như 
Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
TrƯỢng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.

Phật đó có tám mươi ức đại Bồ Tát, bảy 
mươi hai hằng hà sa chúng đại Thanh Văn, Phật 
sống lâu bốn mươi hai nghìn kiếp, Bồ Tát sống 
lâu cũng bằng Phật. Nước dó không có người nữ, 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la v.v. và với 
các khổ nạn. Đất bằng như bàn tay, chất lưu ly 
ỉàm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm 
ỉên, thòng các phan báu đẹp, bình báu, lò hương, 
khắp cùng cả nước, bảy món báu ỉàm đài, một 
cây có một đài, cây đó cách đài đều một lằn tênệ 
Các cây báu đó đều có Bồ Tát, Thanh Văn ngồi 
ở dướiẵ Trên các đài báu đều có trăm ức chư 
thiên trỗi kỹ nhạc trời, ca khen đức Phật để làm 
việc cúng dườngẳ
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Bấy giờ, Đức Phật dó vì Ngài Nhứt Thiết 
Chúng Sanh Hỷ Kiên Bồ Tát, chúng Bồ Tát và 
chúng Thanh Văn nói Pháp Hoa.

Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ 
Tát đó ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của 
đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật tỉnh tấn 
kỉnh hành, một ỉòng cầu thành Phật, mãn một 
muôn hai nghìn nảm đặng "Hiện nhứt thiết sắc 
thân tam muội".

Đặng tam muội đó rồi lòng rất vui mừng 
liền nghĩ rằng: 'Ta đặng Hiện nhứt thiết sắc 
thân tam muội này đều ỉà do sức đặng nghe kỉnh 
Pháp Hoa, ta nay nên cúng dư ờ ng  Nhựt Nguyệt 
Tịnh Minh Đức Phật và kỉnh Pháp Hoa".

Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư 
không rưới bông mạn đà la, bông ma ha mạn đà 
la, cùng bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư 
không như mây rưới xuống. Lại rưới hương hải 
thử ngạn chiên đàn, sáu thù hương này giá trị 
cõi Ta bà để cúng dường Phật.

GIẢNG:

Đây Phật nói về Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh 
Hỷ Kiến Bồ Tát ở thời Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh
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Đức Như Lai, trong thời Phật đó Ngài sông lâu bốn 
muôn hai nghìn kiếp, Bồ Tát cũng sông bằng Phật, 
trong nước đó không có người nữ, không có địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh v.v. tấ t cả đều trang nghiêm tốt đẹp 
hết. Vậy Phật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức đó là chỉ 
cái gì? Đây nói lên cái đức thanh tịnh sáng suốt như 
là m ặt trời, m ặt trăng. N hật là m ặt trời; Nguyệt là 
m ặt trăng; Tịnh là thanh tịnh; Minh là sáng suốt.

Cái đức thanh tịnh sáng suốt như m ặt trời, m ặt 
trăng  đó ở đâu? Trong tự tâm  mình. Rồi cõi nước đó 
đều trang nghiêm, thanh tịnh, tức là tâm  cảnh đều 
sáng ngời, lìa các thứ nhiễm ô. Nhứt Thiết Chúng 
Sanh Hỷ Kiến tức là tấ t cả mọi chúng sanh đều ưa 
thích thấy, hay thấy mà không chán, muôn chỉ thân  
thanh tịnh, nếu ai thấy được cái đó đều vui hết. Bồ tá t 
này gọi theo tiếng Việt là "Bồ tá t  ai thấy cũng đều 
vui". Bồ Tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến ưa tu 
hạnh khổ hạnh, ở trong pháp hội của Nhựt Nguyệt 
Tịnh Minh Đức Phật, tinh tấn  kinh hành, một lòng 
cầu thành Phật, trả i qua một muôn hai nghìn năm thì 
được tam muội "Hiện nhứt th iế t sắc thân". Tu khổ 
hạnh, tinh tấn  kinh hành, là luôn luôn tỉnh thức, 
không có mê. Hiện Nhứt Thiết sắc thân  tam muội là 
được chánh định ở trong đó hiện ra tấ t cả mọi sắc 
thân, muốn hiện thân  gì cũng được, mà tam muội đó ở
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đâu? tức là ở trong pháp thân  thanh tịnh, ở  trong 
pháp thân  thanh tịnh đó, thì hiện ra mọi sắc thân  ở 
chỗ nào, chỗ nào cũng đều hiện hình được. Khi tâm  
mình thanh tịnh rồi không còn kẹt trong sắc thân  này, 
không còn kẹt trong ngã tướng của năm ấm này, thì 
nó sẽ thấy đâu đâu cũng hiện bày lẽ th ậ t đó. ở  đây 
thấy mọi chỗ, mọi nơi, mọi hình sắc đều hiện bày lẽ 
th ậ t đó, cho nên thân  này có thể hiện ở cành hoa, ở 
nải chuối, ở ngay cửa sổ, cho đến ở ngoài chợ nơi sạp 
bán hàng, nơi nào cũng hiện được thân  đó. Thấy được 
như vậy, quý vị thấy mình cũng có khi mình hiện được 
như vậy, không phải là được thần  thông rồi mới hiện, 
ở  trong tam  muội tức trong tâm  thanh tịnh chứ gì? 
Đây là mở rộng cái ta  này ra khắp tấ t cả, không còn 
giới hạn nơi thân  chút xíu này. Đó là phá cái chấp ngã 
nơi sắc thân  này.

Có lần Ngài Thạch Sương đang ngồi trong 
phương trượng, có ông Tăng đứng ngoài cửa sổ hỏi:

- Cách nhau mấy tấc sao không thấy m ặt thầy?
Ngài Thạch Sương đáp:
- Ta nói khắp hế t chẳng từng giấu.
Nhưng ông Tăng chưa hiểu, đến hỏi Ngài Tuyết 

Phong: "nói khắp h ế t chẳng từng giấu là ý chỉ thế  
nào", Ngài Tuyết Phong đáp:

- Chỗ nào chẳng phải Thạch Sương?
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ở  đây ông tăng lo thấy trên  sắc tướng mập ốm 
này, cho nên ngoài cửa sổ cách không thấy được. Trong 
khi "Thạch Sương chân thật", chỗ nào không có? Nếu 
thấy được lẽ th ậ t đó, th ì chỗ nào mình cũng gặp Ngài 
Thạch Sương, chớ không phải chỉ gặp trên  m ặt mày 
này. Cùng một ý nghĩa này, có vị Tăng hỏi Thiền Sư 
Quang Dũng:

- Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật, vậy Văn 
Thù có thầy chăng?

Quang Dũng đáp:
- Gặp duyên liền có.
Ông Tăng hỏi:
- Thế nào là thầy của Văn Thù?
Quang Dũng dựng cây phất tử lên.
- Tăng thưa:
- Phải chính cái ấy chăng?
Sư liền ném cây phất tử, đứng khoanh tay.
Vậy quý vị thấy thầy Văn Thù chỗ nào? Giơ 

phất tử lên, chỗ đó nếu mình khéo là thấy được thầy 
Văn Thù, chứ không phải thầy Văn Thù là thân  có tai, 
mắt, mũi này. Đó là muôn chỉ cái chần thật, sáng suốt 
không hình tướng, nó không hình tướng nên hiện khắp 
mọi hình tướng. Cho nên ngay cây phất tử, thầy Văn 
Thù hiện.
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CHÁNH VĂN:

Cúng dường thế đó rồi, từ tam muội dậy 
mà tự nghĩ rằng: 'Ta dầu dùng thần lực cúng 
dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng 
dường". Liền uống các chất thơm: chiên đàn, 
huân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao 
hương; lại uống dầu thơm các thứ bông chiêm  
bặc v.v... mãn một nghìn hai trăm nảm, rồi lấy 
dầu thơm xoa thân, ở trước đức Nhật Nguyệt 
Tịnh Minh Đức Phật dùng y báu cõi trời mà tự 
quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức 
nguyện thần thông mà dốt thân.

Ánh sáng khắp soi cả tám mươi ức hằng hà 
sa thế giới, các Đức Phật trong đó đổng thời 
khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Thiện nam tửỉ 
Đó là chơn thiệt tinh tấn gọi là chơn pháp cúng 
dường Như Laiẵ Nếu dùng hoa hương chuỗi ngọc, 
hương dốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng 
bằng lụa cõi trời và hương hải thử ngạn chiên 
đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều 
chẳng bằng dược. Giả sử quốc thành thê tử bố thí 
cũng chẳng bằng. Thiện nam tử! Đó gọi là món 
thí thứ nhứt, ở trong các món thí rất tôn, rất 
thượng, bởi dùng pháp cúng dường các Đức Như
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Lai vậy". Các đức P hật nói lờ i dó rồi dều  yên  
ỉặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy m ột nghìn hai 
trăm  năm, qua sau ỉúc đó thân  Bồ Tát m ới h ế tễ

GIẢNG:

Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát 
đó nhập Tam muội ở trên  hư không rưới các thứ bông, 
bột hương mà cúng dườngỂ Khi đốt thân  thì ánh sáng 
soi cả khắp tám  mươi ức hằng hà sa th ế  giới, các đức 
P hật trong đó khen ngợi: "Hay thay! Hay thay! Thiện 
nam tử! Đó mới là chân th ậ t tinh tấn, đó mới là chơn 
pháp cúng dường Như Lai". Ngài Trí Giả Đại Sư tụng 
tới đây liền nhập tam muội, Ngài thấy pháp hội Linh 
Sơn đang còn trước mắt. Nghe kinh Pháp Hoa mà được 
tam muội Hiện Nhứt Thiết sắc Thân đó, tức là nghe, 
nhận được tri kiến Phật này, thì mình biết rõ, ngoài 
cái thân  giới hạn này, có cái thân  vô biên không có 
tuổi thọ, tuổi thọ không thể lường được, nên mình 
không chấp vào cái thân  này do đó mà hiện được khắp 
các nơi. Đây nói "Nhờ sức nghe Pháp Hoa mà được tam 
muội hiện khắp các sắc thân, khi nhập tam  muội đó, 
th ì ở giữa hư không rưới hoa cúng dường Phật", tức là 
ở trong tam muội đó sẽ thấy rõ, mỗi mỗi sắc, mỗi mỗi 
hương, đều nhiệm mầu cái nào cũng trở về với Phật
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hết. Kế lại đốt thân  cúng dường. Trước nhứt là uống 
dầu thơm, nhưng không phải uống một ngày hai ngày 
mà uống đến một nghìn hai trăm  năm, tức là sao? Đây 
là sự huân tập  chuyển biến một thời gian dài, bởi vì 
cái chấp ngã này không dễ gì một hai bữa mà buông 
sạch được. Ngộ th ì có thể ngộ liền, nghe nói thân  này 
vô ngã hiểu liền, nhưng buông nó thì chưa! Cho nên ở 
đây phải huân tập  thời gian dài như vậy đó. Rồi dùng 
sức nguyện thần  thông mà đốt thân. Không phải đốt 
bằng lửa thường th ế  gian, mà ở đây do sức nguyện 
thần  thông mà nó đốt cháy, tức là do sức m ạnh từ 
trong nội tâm  này, nó mới giải toả được chấp ngã kia, 
chớ lửa th ế  gian đốt không nổi đâu. Nếu tâm  mình còn 
chấp ngã, bắt chước về đốt thân  nó đau quá rồi phiền 
não thì còn làm bậy nữa. Đây là phải lửa trí tuệ mới 
đốt nổi cái chấp ngã lâu đời này. Đốt thân  là xả cái 
chấp ngã. Vì vậy lửa này phải từ bên trong mà nó phát 
cháy, rồi ánh sáng đó soi khắp cả tám  mươi ức hằng 
hà sa th ế  giới, trong đó gặp các đức P hật khen ngợi, 
tức chuyển vô minh tăm  tối thành ánh sáng chánh 
giác thì trong đó mới gặp được Phật. Rồi Phật khen 
ngợi: "Đó mới là chân th ậ t tinh tấn, đó mới là chân 
pháp cúng dường, cúng dường này trên  hết các thứ 
cúng dường, dù cho cúng dường hoa hương, tấ t cả quốc 
thành thê tử vợ con cũng không bằng". Dù cho bô' thí
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của cải vợ con là cái bên ngoài, còn đây là ngay bản 
thân  này, gọi là nội tài, cái này mới là cái khó, Phật 
nói đó mới là chân th ậ t tinh tấn. Tinh tấn  ở đây là 
không còn thấy có mình tinh tấn, mới th iệ t là chơn 
tinh tấn, đây là đốt cái ngã luôn.

Đây mới gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai, là 
sống trở về với Như Lai chân thật, đó mới là cúng dường 
trên hết trong các thứ cúng dường. Trong kinh Tứ Thập 
Nhị Chương có đoạn nói: "Cúng dường mười phương Chư 
Phật cũng không bằng cúng dường vị tu vô tu tu, chứng 
vô chứng chứng". Hay nói gọn, cúng dường mười phương 
chư Phật, không bằng cúng dường vị vô tu vô chứng. Vậy 
vị vô tu vô chứng này có gì đặc biệt? Đây muốn nói: cúng 
dường mười phương chư Phật là cúng dường Phật bên 
ngoài, còn cúng dường vị vô tu vô chứng là sống trở về 
với ông Phật chính mình, cuối cùng mình sẽ là một vị 
Phật đồng với các vị Phật kia, là muốn nhấn mạnh ồ 
chỗ đó, chớ không phải nói vị vô tu vô chứng này cao 
hơn nhũng vị Phật kia, thì đây cũng vậy, cúng dường 
như vậy mới là chơn pháp cúng dường. Cho nên đây nói 
chuyện khó làm, cái gì buông cũng còn dễ, còn buông cái 
tôi đó mới chuyện khó. Bởi vậy, buông được cái này thì 
mới bắt đầu thể nhập vào tri kiến Phật.

Phần này Nhập Tri Kiến Phật, là phần phá sắc 
ấm để quên cái tôi, cho nên đốt thân  cúng dường. Có
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một đoạn nhân duyên nói về Trường Sa. Mỗi năm Sư 
thường tham  dự khoá th iền với Thiền Sư Bạch An, 
năm nào cũng đến dự mà chưa được tỏ ngộ, chưa đạt 
được cái gì, năm ấy cuối khoá tu, Bạch Ấn bảo Trường 
Sa rằng:

- Ông đến đây hằng năm cũng giống như con 
ngỗng lội dưới nước khi mà trời lạnh vậy, ông đã làm 
một cuộc hành trình  dài vô bổ, không được một chút 
công phu nào hết, tôi không tưởng tượng ông đã tốn 
bao nhiêu đôi giày cỏ cho chuyện này. Tôi không dùng 
những người lười biếng như ông đây. Vì th ế  ông đừng
đến đây nữa.

Bạch Ẩn cảnh giác thúc đẩy Sư. Trường Sa nghe 
tới dó trong lòng có sự chấn động mạnh, nên tự nghĩ:

- Tôi không phải là người hay sao? Nếu không 
đạt ngộ lần này tôi sẽ không sống, không trở về nữa.

Sư nhất quyết như vậy, rồi tự hạn  cho mình bảy 
ngày phải sáng việc này. Sư đến ngồi trong cái lều 
bằng lưới đánh cá ở bên bờ biển bảy ngày. Rốt cuộc tới 
ngày thứ bảy vẫn không thấy gì, Sư nghĩ chỉ còn nhào 
xuống biển thôi. Sư bèn cởi giày ra theo đung nghi 
thức tự tử, đi xuống thuyền ra biển, khi đứng giữa 
những con sóng Trường Sa bỗng nhiên thấy m ặt biển 
lung linh sáng ngời, m ăt trời rọi sang ca. vung, ngay 
đó liền đại ngộ.
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Quý vị mới thấy, lúc đó quên hế t cái tôi này, 
không còn nhớ tới nó nữa th ì mới có được việc kia. Đây 
cũng vậy, phải quên cái tôi này thì mới thể nhập được 
Pháp Hoa. Khi chư Phật nói lời đó rồi, các Ngài đều 
yên lặng chờ cho thân  Bồ Tát cháy một nghìn hai 
trăm  năm mới hết. Quý vị thấy cháy kiểu đó đau chịu 
nổi không? Đó là một ý nghĩa, phải đốt cháy, nhưng 
cháy thường xuyên như vậy, cháy qua thời gian dài 
không gián đoạn, thì mới sạch hết. Chớ còn cháy nửa 
chừng nó tắ t thì không xong rồi.

Như vậy Bồ Tát Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ 
Kiến thiêu thân  cúng dường, là muốn nói lên Ngài xả 
cái chấp ngã này, đó là ý nghĩa căn bản. Hiểu không 
kỹ, về bắt chưởc đốt thân  đó là không được, đốt thân  
trong khi chấp ngã còn thì không phải.

CHÁNH VÃN:

N gài Nhứt T hiết C húng Sanh Hỷ K iến Bồ 
Tát, làm  v iệc  pháp cúng dường như th ế  xong, 
sau khi m ạng chung, lạ i sanh trong nước của  
Nhựt N guyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua  
Tịnh Đức bỗng n h iên  ngồi xếp  bằng hoá sanh ra, 
liền  vì vua cha mà nói kệ rằng:



PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BổN sự 297

Đ ại vương nay n ên  biết!
Tôi k ỉnh hành chốn kia  
Tức thờ i đặng Nhứt T hiết 
H iện  chư thân  tam  m uội 
S iên g  tu rất tinh  tấn  
Bỏ thân  th ể  đáng yêu  
Cúng dường Đức T hế Tôn  
Đ ể cầu  huệ vô thượng.

N ói kệ đó rồi, thưa vua cha rằng: "Đức 
Nhựt N guyệt Tịnh Minh Đức P hật nay vẫn  h iện  
còn, tô i trước cúng dường Phật xong, đặng "giải 
nhứt th iế t chúng sanh ngữ ngôn đà la ni" lạ i 
nghe kinh Pháp Hoa này tám  trảm  nghìn m uôn  
ức na do tha, chân  ca la, tần  bà la, a súc bà, (A) 
các bài kệ. Đ ại Vương! Tôi nay lạ i n ên  cúng  
dường Đức P hật đó". Thưa xong, liền  n gồi đài 
bảy báu, bay lên  hư  không, cao bằng bảy cây đa 
la, qua đến  chỗ P hật đầu m ặt ỉạy  chân, chắp tay  
nói kệ khen  Phật:

D ung nhan rất đẹp  lạ  
Ánh sán g  so i mười phương  
Con vừa từng cúng dường 
Nay lạ i về thân  thấy.
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GIÁNG:

Đây là tiếp đoạn trước, Bồ Tát Nhứt Thiết 
Chúng Sanh Hỷ Kiến đốt thân  cúng dường, sau khi đốt 
thân  cúng dường rồi, chết sanh trở lại cũng trong nước 
P hật Tịnh Minh đó, ở trong cung nhà vua tên  Tịnh 
Đức. Nhưng khi sanh là hóa sanh.

Ngài chết di sanh trở lại, nhưng thấy như đi 
kinh hành vậy thôi, cho nên được tam  muội Hiện Nhứt 
Thiết Sắc Thân. Thường thường mình sông tâm  thế  
gian, mình nghĩ bỏ thân  này rồi không còn gì nữa, nên 
ai cũng như ai, sợ m ất thân  này, không dám bỏ nó. 
Còn đây khi xả bỏ thân  này rồi, th ì được thân  hoá 
sanh, ngồi trên  hoa sen. Thân hóa sanh ngồi hoa sen 
là thanh tịnh, lìa nhiễm ô. Cho thấy, m ất là m ất giả 
tướng này thôi, còn thể th ậ t tướng làm sao mất. Vì vậy 
khi xả cái chấp bám vào cái ngã năm  ấm này th ì sẽ 
được tự tại hoá sanh. Nói hoá sanh là sanh cũng không 
th ậ t sanh. Vậy thì diệt cũng không th ậ t diệt, ngay đó 
là không sanh không diệt.

Bài kệ nói là bỏ thân  thể đáng yêu này, không 
bám chấp vào nó, để cầu huệ vô thượng, tức là để sông 
trở về với trí tuệ chân th ậ t của Phật. Nói kệ đó rồi, 
Ngài mới thưa với vua cha: Đức Phật Nhựt Nguyệt 
Tịnh Minh đó nay cũng vẫn còn.
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Bồ T át Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đó, 
Ngài chết đi, sanh trở  lại, nhưng vẫn không mê mờ, 
vẫn sáng suốt, còn nhớ P hật Tịnh Minh vẫn còn đó. 
Gặp mình qua một đời là quên tuốt hết. Rồi Ngài được 
Giải nhứt th iế t chúng sanh ngữ ngôn Đa La Ni, Đà La 
Ni là tổng trì, tức là gom giữ hế t không sót không 
quên, được tổng trì đó hiểu hế t tấ t cả ngôn ngữ của 
chúng sanh, quí vị thấy tin  nổi không? Bây giờ chỉ cần 
trên  một quả đất này thôi, mà hiểu hế t ngôn ngữ, 
hiểu dễ chăng?

Đây muôn nói, khi thể nhập th ậ t tướng, sông 
được trong thực tướng thì những lời nói, những âm 
thanh gì đều là hợp về với chánh pháp, mỗi thứ tiếng 
đều là tiếng giác ngộ, không có tiếng nào mê mờ; 
nghe tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, cũng sáng tỏ 
không lầm. Cho đến nghe tiếng chó sủa, tiếng ngựa 
hý cũng sáng, cũng giác rõ ràng. Vậy là hiểu tấ t  cả 
mọi tiếng, hiểu rành  rẽ như vậy, không có tiếng nào 
mê lầm hết. Trong đó Ngài nghe nghìn muôn ức bài 
kệ kinh Pháp Hoa. Đây có những danh từ chuyên 
môn: na-do-tha, chân-ca-la, tần-bà-la, a-súc-bà, là 
danh từ chỉ về sô" lượng.

Chân-ca-la chỉ cho số 16 trong 60 đại sô" của Ân 
Độ. Còn Tần-bà-la là số thứ 18. A súc bà là sô" thứ 20. 
Na-do-tha chỉ cho 10 vạn ức. Còn chân-ca-la chỉ cho
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100 vạn ức. Tần-bà-la là 1000 vạn ức. A-súc-bà là vạn 
vạn ức. Tức là những sô" lớn.

Trong đây là 800 nghìn muôn ức, vạn vạn ức các 
bài kệ. Kệ ở đâu nhiều như thế mà nghe? Đây không 
phải chỗ suy nghĩ, chỗ tình thức đến được. Phải ở trong 
tự tánh mà nghe thì nghe cái gì không phải là kinh 
Pháp Hoa, đâu phải đợi nghe từng câu từng chữ, như 
trong đây mình học. Tức nghe cái gì cũng đều nghe 
trong ánh sáng của tri kiến Phật thì nghe cái gì cũng là 
nghe Pháp Hoa. Còn bây giờ mình nghe từng câu từng 
chữ mà nghe với tâm chúng sanh thì có thành nghe 
Pháp Hoa không? Chưa hẳn, đó là Pháp Hoa mà là 
Pháp Hoa trên văn tự, chưa phải Pháp Hoa sống. Ngài 
lại nói thêm, bây giờ đây phải nên cúng dường đức Phật 
đó nữa, thưa xong thì Ngài ở trên  tòa bảy báu bay lên 
hư không, tới lạy chân Phật, chấp tay nói kệ khen:

Dung nhan rấ t đẹp lạ 
Ánh sáng soi mười phương 
Con vừa từng cúng dường 
Nay lại về thân  thấy.

Nghĩa là sao? Mới cúng dường Phật, đốt thân  
đó, bây giờ lại thấy nữa, tức là vẫn luôn luôn không 
rời cái thấy Phật.
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CHÁNH VĂN:

Lúc đó, N gài Nhứt T hiết Chúng Sanh Hỷ 
K iến Bồ Tát n ó i kệ xong mà bạch P hật rằng: 
'T hế Tôn! Đức T hế Tôn vẫn còn ở đời ư?"

Bấy giờ, đức N hật N guyệt Tịnh Minh Đức 
P hật bảo N gài Nhứt T hiết Chúng Sanh Hỷ K iến  
Bồ Tát ràng: 'T hiện  nam tử! Giờ ta nhập N iết 
Bàn dã đến, giờ d iệ t tận  dã đến ông nên  sắp  dặt 
giường tòa. Ta trong dêm  nay sẽ nhập N iết Bàn". 
P hật lạ i bảo N gài Nhứt T hiết Chúng Sanh Hỷ 
K iến Bồ Tát rằng: 'T hiện  nam tử! Ta đem  P hật 
Pháp giao phó cho ông, và các Bồ Tát dại đệ tử  
cùng pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
cũng đem  cõi thất bảo tam th iên  đại th iên , các  
cây báu đài báu và hàng chư th iên  cung cấp hầu  
hạ đều  giao phó cho ông.

Sau khi ta d iệ t độ có bao n h iêu  xá lợ i 
cũ n g  phó chúc cho ông, n ên  làm  cho lưu bô" 
rộng bày các v iệc  cú n g  dường, n ên  xây  bao  
n h iêu  nghìn  tháp".

Đức N hật N gu yệt Tinh M inh Đức P h ật 
bảo N gài N hứt T h iết C húng Sanh Hỷ K iến Bồ 
Tát như thê rồ i, vào  khoảng cu ố i đêm  nhập  
N iết Bàn.
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GIÁNG:

Ngài Nhứt Thiết Chúng Chúng Sanh Hỷ Kiến 
Bồ Tát sanh trở lại, rồi đến gặp P hật thưa thỉnh, tán  
thán  xong, thì đức Phật tuyên bô: vào nửa đêm nay 
Ngài nhập Niết Bàn, Ngài phó chúc lại mọi việc cho 
Bồ Tát này. ở  đây khi tâm  đã khéo khế hợp với pháp 
thân  rồi, tức là đã kham nhận, tự tiếp nối huệ mạng 
của Phật, thì Phật liền ẩn để cho mình sông dậy, "Giờ 
ta Niết Bàn đã đến", Phần ta xong rồi, ông phải tự 
sống dậy cái của ông, P hật Nhựt Nguyệt Tịnh Minh 
Đức đem tấ t cả những sự nghiệp giao phó dặn dò lại.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, N gài Nhứt T hiết Chúng Sanh Hỷ 
K iến Bồ Tát thấy P hật d iệ t độ buồn cảm  sầu  
khổ, lu yến  mộ nơi Phật, liền  dùng h ả i thử  ngạn  
ch iên  dàn làm  giàn  để cúng dường thân  P hật mà 
th iêu  đóế

Sau khi lửa tắt, thâu lây  xá lợ i đựng trong  
tám  m uôn bốn nghìn bình báu, đ ể  xây  tám  m uôn  
bốn nghìn tháp, cao ba th ế  giới, chưng dọn trang  
nghiêm  thòng các phan lọn g  treo  linh  báu.

Bấy giờ, N gài Nhứt T hiết C húng Sanh Hỷ
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K iến  Bồ T á t lạ i  tự  n g h ĩ rằn g : 'T a  d ầ u  làm  v iệc  
c ú n g  dư ờ ng  đó lò n g  ch ư a  đủ , ta  n ay  lạ i  th ê m  
c ú n g  dư ờ ng  xá  lợi". L iền  n ó i với các  Bồ T á t đ ạ i 
đệ tử  và trờ i, rồ n g , d ạ  xoa... t ấ t  cả  đ ạ i c h ú n g  
rằng: "Các ông phải m ột lòn g  ghi nhớ, tô i nay  
c ú n g  dư ờ ng  xá  lợ i c ủ a  đức N h ự t N guyệt T ịnh  
M inh Đức P hật" . N ói xong  liề n  ở trư ớ c  tá m  m uôn  
b ố n  n g h ìn  th á p  đ ố t c á n h  ta y  tr ă m  phước tr a n g  
n g h iê m ,  m ã n  b ả y  m u ô n  h a i  n g h ìn  n ă m  đ ể  c ú n g  

dường. K h iến  vô số  c h ú n g  c ầ u  T h an h  v ăn , vô 
lượng vô sô" người phát tâm  Vô thượng Chánh  
đ ẳ n g  C h án h  g iác , đ ề u  làm  cho t r ụ  tro n g  "H iện 
n h ứ t th iế t  sắc  th â n  tam  muội". L úc dó, các  Bồ 
T á t, trờ i, ngườ i, A tu  la... th ấ y  N gài k h ô n g  có tay  
b èn  sầu  khổ buồn thương mà nói ràng: "Ngài 
Nhứt T hiết C húng Sanh Hỷ K iến Bồ Tát này  là  
thầy chúng ta, g iáo hóa chúng ta, mà nay đốt 
tay, thân  chẳng đầy đủ".

Lúc ấy, N gài Nhứt T hiết Chúng Sanh Hỷ 
K iên Bồ Tát ở trong đại chúng lập lờ i thề rằng: 
'Tôi bỏ hai tay ắ t sẽ đặng thân  sắc vàng của  
Phật, n êu  th iệ t không dôi, thời k h iến  hai tay tô i 
hoàn phục như cũ". N ói lờ i thề xong hai tay tự  
n h iên  hoàn phục đó là do phước đức trí huệ  
thuần thục của Bồ Tát cảm  nên.



Đương lúc đó cõ i tam  th iên  đại th iên  th ế  
giới sáu  đ iệu  vang dộng. Trời rưói hoa báu, tất 
cả người, trời đặng v iệc  chưa từng có.

GIẢNG:

Tới đây Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến 
đốt tay cúng dường xá lợi. Tay này, Ngài gọi là tay gì? 
Gọi tay trăm  phước trang nghiêm. Đó là muốn nói lên 
xả chấp, xả cái chấp ngã, chấp pháp, không còn có chỗ 
để bám, cái tay tố t đẹp trang nghiêm đó, nhưng cũng 
xả, để sống trong pháp thân  cho được trọn. Nhưng ở 
đây đốt tay cháy tới bảy muôn hai nghìn năm mới 
xong, quí vị thấy tay gì mà cháy lâu vậy. Ý nói chấp 
ngã, chấp pháp này xả không phải xả một lần mà hết, 
mà phải xả thời gian dài, năm  này qua tháng kia, cuối 
cùng mới hết được. Những hàng Thanh Văn vô số 
người phát tâm  Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
trụ trong Hiện Nhứt Thiết sắc Thân tam  muội tức là 
cũng khiến cho những hàng Thanh văn thấy  như vậy 
đều phát tâm  Bồ Đề không còn bám vào chỗ không 
tịch của hàng Thanh văn. Rồi Bồ Tát, trời, người thấy 
Ngài không có tay liền buồn. Đây cũng giống như 
mình, còn sống trong cái tình chấp, bởi tình chấp chưa 
sạch nên thấy m ất tay, sợ không còn chỗ bám, sợ
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không còn có chỗ để được. Bởi vì Ngài là bậc thầy của 
mình mà giờ m ất tay rồi, thì sợ m ất tay thì Ngài lấy 
gì để cho? Cho nên trong tình chấp đó thấy buồn. Trái 
lại nếu người lanh lợi, khi thấy Bồ Tát m ất tay tức là 
Ngài sạch hết hai tay để cho thì mình sạch h ế t chỗ 
được, chính đó chân th ậ t hiện tiền. Đây Ngài liền lập 
thệ: "Tôi bỏ hai tay này ắ t được thân  sắc vàng của 
Phật", khi thề xong th ì hai tay hoàn lại như cũ. Vậy có 
m ất đi đâu. Như vậy khi buông sạch hết rồi, chính cái 
thế buông, đó là gì? Cái thể buông đó làm sao buông?

CHẢNH VĂN:

Đức P hật bảo N gài Tú Vương Hoa Bồ Tát: 
'Ỷ ông nghĩ sao? Nhứt T hiết Chúng Sanh Hỷ 
K iên Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính nay là  
ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân  bí) 
th í vô số  n h iều  vô lượng trăm  nghìn m uôn ức na 
do tha như thế.

Tú Vương Hoa! N êu  người phát tâm  m uốn  
đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có 
thê đốt m ột ngón  tay nhẫn đến  m ột ngón chân  
để cúng dường tháp của Phật, hơn đem  quốc  
thành, thê tử  và cõ i tam  th iên  dại thiên: nứỉ, 
rừng, sông, ao, các vật trân  báu mà cúng dường.
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N ếu lạ i có ngư ờ i đem  bảy thứ  báu đầy cả 
cõ i tam  th iên  đại th iên  cúng dường nơi Phật, 
cùng đại Bồ Tát, D uyên Giác và A la Hán, công  
đức của người đó đặng chẳng bằng người thọ trì 
kinh Pháp Hoa này nhẫn đến  m ột b à i kệ bốn  
câu, phước của người này  rất nh iều . Tú Vương 
Hoa! Thí như trong các dòng nước: sông, ngòi, 
kỉnh, rạch, thời b iển  là lớn thứ  nhứt; k inh Pháp  
H oa n à y  c ũ n g  n h ư  th ế , ở tro n g  các  k ỉn h  c ủ a  dức 
N hư  L ai n ó i r ấ t  là  s â u  lớn.

Lại như trong các n ú i non: thổ sơn, hắc  
sơn, n ú i tiểu  T hiết Vi, n ú i đại T hiết Vi cùng  
mười n ú i báu thời n ú i D iệu  cao là  bậc nhứt, kinh  
Pháp Hoa này  cũng như thế; ở trong các k inh rất 
là  b ậ c  thư ợ ng .

Lại như trong các n gôi sao, m ặt trăng là  
bậc nhứt, k inh Pháp Hoa này  cũng như th ế  ở 
trong nghìn m uôn ức các kinh pháp rất là  sáng.

Lại như m ặt trời hay trừ  các chỗ tố i tăm  
kinh này cũng thế, hay phá tấ t cả sự  tố i bất 
th iện .

Lại như trong các vua nhỏ, vua C huyển  
Luân Thánh Vương rất là  bậc nhứt, k ỉnh này  
cũng như th ế  ở trong các kinh là  bậc tôn  kính  
hơn cả.
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L ại như  Đê T hích  là  vua tron g  ba mươi 
ba c õ i trờ i, k ỉn h  n à y  cũ n g  th ế , là  vua tron g  
cá c  k ỉnh.

Lại như trời Đ ại Phạm  T hiên Vương là  cha  
của tấ t cả chúng sanh, k inh này cũng thế, là  cha  
cua tât ca h iên  thánh: bậc hữu học, vô học cùng  
hàng phát lòng  Bồ Đề.

Lại như trong tất cả phàm  phu thời bậc Dự  
lưu, Nhứt lai, B ất lai, Vô sanh, D uyên giác, là  bậc  
nhứt, k inh này cũng th ế, tấ t cả Như Lai nói, 
hoặc Bổ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, trong các  
kinh pháp là  bậc nhứt hơn cả, có người thọ trì 
dược kinh đ iển  này cũng lạ i như thế, ở  trong tất 
cả chúng sanh cũng là bậc nhứt.

Trong tất cả Thanh Văn cùng D uyên giác, 
Bổ Tát là bậc nhứt, kinh này cũng thế, trong tất 
cả các kinh pháp rất là bậc nhứt.

Như P hật là vua của các pháp, kinh này  
cũng thế, là  vua của các kinh.

GIẢNG:

Phật giờ mới nói rõ Ngài Nhứt Thiết Hỷ Kiến 
Chúng Sanh Bồ T át đó cũng không người nào lạ là Bồ 
Tát Dược Vương đây thôi. Dược Vương, vị thuốc vua đó
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là buông chấp ngã này, đó là vị thuốc vua trừ các bệnh, 
mình buông được cái chấp ngã này, là chỗ trừ  mọi thứ 
bệnh. Đây Ngài mới khen ngợi, Ngài bảo kinh này rấ t 
là tôn nhứt. Đây thí dụ trong kinh rạch, sông ngòi 
nhỏ, th ì biển là lớn, kinh Pháp Hoa này là lớn sâu hơn 
các kinh, kinh này là bậc thượng trong các kinh, giống 
như núi Diệu cao, là núi bậc nhất trong các núi, cho 
đến là kinh này là vua trong các kinh. Bởi kinh này 
chỉ cho tri kiến Phật, th ì chư P hật ngộ được tri kiến 
P hật này, sống được trọn vẹn trong tri kiến Phật này 
thành Phật chớ gì. Rồi Ngài từ trong tri kiến Phật đó, 
Ngài nói ra các kinh, th ì kinh điển đêu trở vê chô tri 
kiến P hật này là gốc. Nhiều khi mình đọc vậy thấy 
hay quá, rồi cứ lo đọc tụng bộ kinh để trước m ặt này, 
nói đó là bộ kinh vua các kinh, lỡ khi nào nó hỏa hoạn 
cháy th ì còn vua không? Rõ ràng kinh này là tri kiến 
Phật, đó mới là vua các kinh.

CHÁNH VĂN:

Tú Vương Hoa! Kinh này có thể cứu tất cả 
chúng sanh, kinh này có th ể  làm  cho tât cả 
chúng sanh xa rời các khổ não, k inh này có thể  
lợ i ích cho tấ t cả chúng sanh đầy m ãn chỗ m ong  
cầu của chúng, như ao nước trong m át có thể đầy



PHẨM DƯỢC VƯÚNG BỒ TÁT BổN sự 309

đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được 
lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người 
buôn đặng chủ, như  con gặp m ẹ, như qua sông  
gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tố i 
đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp  
vua, như khách buôn đặng b iển, như đuốc trừ  
tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có th ể  làm  cho 
chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau  
đớn, có th ể  mở sự trăn trói của tất cả sanh tử.

N ếu người đặng nghe kinh Pháp Hoa này, 
hoặc chép, hoặc bảo người chép  đặng công đức, 
dùng trí huệ của P hật tính  lường n h iều  ít chẳng  
th ể  đặng ngằn mé đó. N ếu chép  kỉnh sách  này, 
dùng hoa hương, ch u ỗi ngọc, hương đốt, hương 
bột, hương xoa, phan, lọng, y phục, các thứ  đèn, 
nên, dèn  dầu, các thứ đèn  dầu thơm: đèn  dầu  
chiêm  bặc, đèn  dầu tu m ạn na, dèn  dầu ba la la, 
đèn dầu bà lợ i sư  ca, dèn  dầu na ba ma lợ i đem  
cúng dường, đặng công dức cũng là vô lượng.

GIẢNG:

Đây là tán  thán  kinh này cứu khổ tấ t cả chúng 
sanh, kinh này làm cho xa rời khổ não, làm đầy đủ chỗ 
mong cầu cho chúng sanh, nên người thường thích tụng



kinh này, thấy quá hay mà không biết hay ở chỗ nào. 
Bởi vì bao nhiêu cái khổ của chúng sanh đều do quên 
gốc tri kiến P hật này, chấp vào cái thân  sanh tử đây, 
vì nó tạo nghiệp mà chịu khổ thôi. Bây giờ giác ngộ tri 
kiến Phật này, sống trở về tri kiến P hật này th ì hết 
khổ. Cho nên kinh này cứu khổ chúng sanh là cứu chỗ 
đó, chớ không phải đọc tới đọc lui hoài mà hế t khổ. 
Nhiều khi ham đọc cho nhiều, một ngày làm sao tụng 
hế t bộ chẳng hạn, đọc quá m ệt lại dễ nổi sân nữa, vậy 
là cứu khổ nổi không? Rồi nếu tự chép hay bảo người 
chép đặng công đức dùng trí tuệ Phật tính cũng không 
thể đặng ngằn m éử Chép ở đây là mình ứng dụng để 
tu hành, rồi còn nhắc nhở người khác tu hành nữa. 
Như vậy là mình chuyển kinh Pháp Hoa ở nơi đức 
Phật thành ra Pháp Hoa ở nơi chính mình, nên công 
đức vô lượng. Phải hiểu được ý đó.

CHÁNH VĂN:

Tú Vương Hoa! N ếu  có người nghe phẩm  
"Dược Vương Bồ Tát Bổn s ự ' này cũng đặng vô 
lượng vô b iên  công đức.

N ếu có người nữ  nghe phẩm  "Dược Vương 
Bồ Tát bổn sự" này mà có th ể  thọ trì thời sau khi 
dứt báo thân đàn bà đó không còn  thọ lạ i nữa.
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Sau khi Như Lai d iệ t độ, năm  trăm  năm  
sau, n ếu  có người nữ nghe kỉnh đ iển  này, đúng  
như lờ i mà tu hành, thời khi ở đây ch ết liền  qua 
cõ i An Lạc, chỗ trụ xứ  của Đức A Di Đà P hật 
cùng chúng Đ ại Bồ Tát vây quanh, mà sanh trên  
tòa  báu trong hoa sen.

Chẳng còn  b ị lòn g  tham  dục làm  khổ, cũng  
lạ i chẳng bị ỉòn g  giận  dỗỉ, ngu si ỉàm  khổ, cũng  
lạ i chẳng bị ỉòn g  k iêu  m ạn ganh ghét, các tánh  
nhơ làm  khổ, đặng thần thông vô sanh pháp  
nhẫn của Bổ Tát, đặng pháp nhẫn đó thời nhãn  
căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh đó thấy  
bảy trăm  m uôn hai nghìn ức na do tha hằng hà 
sa các đức P hật Như Lai.

GIẢNG:

P hật nói người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát 
này thôi cũng được công đức vô lượng, còn người nữ 
nào nghe phẩm này thì sau khi dứt báo thân  này 
không còn thọ lại nữa, được sanh nơi cõi An lạc của 
Phật Di Đà, không còn tham  sân si, quý vị thấy dễ quá 
không? Bởi vì đây là nói lên ý nghĩa, người nữ mà 
nghe kinh này xả lòng ái chấp vào sắc thân, sẽ vào tri 
kiến Phật, thì sẽ đến chỗ an lạc, tức là cõi nước an lạc
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đó, rồi gặp P hật A Di Đà. Phật A Di Đà tức là Phật vô 
lượng thọ, là pháp thân  bất sanh bất diệt, rồi được Bồ 
Tát vây quanh, nhìn đâu cũng gặp Bồ Tát hết. Còn đây 
mình nhìn đâu cũng thấy chúng sanh, nên đâu cũng có 
thể phiền não được. Bây giờ nếu thể nhập trong tri 
kiến Phật này rồi, thì nhìn quanh đâu cũng là Bồ Tát, 
nhìn đâu cũng gặp ánh sáng giác ngộ, rồi được sanh 
trong tòa báu ở trong hoa sen, tức là được lìa cái nhiễm 
ô không còn dính mắc, không còn bị tham  sân si làm 
khổ, bởi vì ở trong tri kiến P hật thì tham  sân si đâu 
có đến trong đó được, rồi được thần  thông vô sanh 
pháp nhẫnử Ở nơi dó th ì mình sẽ thấy nghe tấ t  cả mà 
không động niệm khởi. Rồi sẽ được nhãn căn thanh 
tịnh tức là con m ắt thanh tịnh, trong sạch, khi đó nhìn 
ra cái gì cũng thấy Phật không còn mê lầm che đậy.

CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, các dức Phật đồng nói khen rằng: 
"Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Ông có thể ở 
trong pháp hội của đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà 
thọ trì dọc tụng suy gẫm kinh này vì người khác 
nói, ông đặng công dức vô lượng vô biên, lửa 
chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức 
của ông, nghìn Phật chung nói chẳng thể hết
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đặng. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại 
quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ d ỉệtế

T hiện  nam tử! Trăm nghìn các đức P hật 
dùng sức thần  thông đồng chung thủ hộ ông, tất 
cả trời người trong đời không ai bằng ông. Chỉ 
trừ các đức Như Lai, bao n h iêu  th iền  định trí tuệ  
của các Thanh văn, D uyên giác, nhẫn đến  Bồ 
Tát không có ai bằng ông.

Tú Vương Hoa! Vị Bồ Tát đó thành tựu sức 
công đức trí huệ như thế.

GIẢNG:

Đây tấ t cả chư Phật đồng khen ngợi, tức là khi 
được công đức như vậy đó là khế hợp với chư Phật, tâm  
tâm  được tương ứng, công đức này nghìn Phật chung 
nói cũng chẳng hết, bởi chỗ đó lời nói đâu thể đến 
được, là phải sống thôi, chỗ này cũng là chỗ chư Phật 
đồng thủ hộ, cho nên sống được trong đây thì trên  thê 
gian này không có gì so sánh kịp. Đây Ngài kết lại.

CHÁNH VĂN:

N ếu có người nghe phẩm: "Dược Vương Bồ 
Tát Bổn Sự" này mà có th ể  tùy hỷ khen  ngợi,
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thời người đó trong đời h iện  tạ i trong m iệng  
thường thoảng ra m ùi thơm hoa sen  xanh; trong  
lỗ chân lôn g  nơi thân, thường thoảng ra m ùi 
thơm ngưu đầu ch iên  đàn, đặng công đức như đã 
nói ở  trên.

Tú Vương Hoa! Vì th ế  ta đem  phẩm  "Dược 
Vương Bồ Tát Bổn Sự" này chúc lụy  cho ông. 
Năm trăm  nảm  sau khi ta d iệ t độ phải tu yên  nói 
lưu b ố  rộng truyền  ở  cõ i D iêm  Phù Đ ề, chớ để  
dứt mất. Chớ cho hàng ác ma, dân ma, các trời, 
rồng, Dạ xoa, Cưu bàn trà... phá khuấy đặngẾ

Tú Vương Hoa! Ông phải dùng sức thần  
thông giữ  gìn kỉnh này. Vì sao? Vì k ỉnh này là 
m ón lương dược của người bịnh trong c õ ĩ  D iêm  
phù dề; n ếu  có người bịnh đặng nghe k inh này  
bị bệnh  liền  tiêu  d iệt, chẳng già , chẳng chết.

Tú Vương Hoa! N ếu ông thấy  có người thọ  
trì k ỉnh này, phải dùng hoa sen  xanh đựng đầy  
hương bột rãi trên  người đó. R ải xong nghĩ rằng: 
"Người này chẳng bao lâu  quyết sẽ lấy  cỏ trải 
ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi Ốc 
pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng  
sanh ra khỏi b iển  sanh, già, bịnh, chết.

Lúc đức P hật nói phẩm: "Dược Vương Bồ 
Tát Bổn Sự" này, có tám  m uôn bốn nghìn Bồ Tát
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đặng pháp "Giải nhứt th iế t chứng sanh ngữ ngôn  
đà la ni".

Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu, 
khen N gài Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng: "Hay thay! 
Hay thay! Tú Vương Hoa! Ông thành tựu bất khả  
tư nghi công dức m ới có thể h ỏ i đức Thích Ca 
Mâu Ni P hật v iệc  như thế, làm  vô lượng lợ i ích  
cho tấ t cả chúng sanh".

GIẢNG:

Đây Phật nói là người nghe phẩm Dược Vương 
mà tùy hỉ khen ngợi, ngay trong đời đây, miệng 
thường thoảng mùi thơm, các lỗ chân lông cũng đều 
thoảng mùi thơm, Ngài đem phẩm này chúc lụy cho 
Ngài Tú Vương Hoa, phải làm lưu bố rộng truyền ở thê 
gian này, tại sao nghe phẩm này thôi, công đức lớn 
như vậy. Đây phải hiểu ý nghĩa, nghe phẩm Dược 
Vương Bồ Tát Bổn Sự này là cái gì? Tức là nghe thấu 
qua được sắc ấm, trừ  được lòng ái nhiễm chấp ngã. Đó 
là bước quan trọng trên  đường tu hành phải vượt qua. 
Cho nên nghe thấu như vậy đó thì công đức rấ t là lớn, 
lớn là như vậy. Bởi vì dù cho mình tu sáng tỏ, có ngộ 
cái gì đi nữa mà chưa qua được cửa này là còn phải xét 
lại, ngộ gì thì ngộ mà còn thấy sắc thân  này là thật,
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còn thấy có chấp ngã này, thì cái ngộ đó e là ngộ lầm. 
Đó là bước quan trọng phải nhớ, nhưng cái sắc ấm này 
kiên cố, khó phá vô cùng, ở đây mượn những hình ảnh 
cho mình thấy rõ phải đốt thân, đốt tay, tay lại do 
phước tướng trang nghiêm mà được, bây giờ đốt bỏ thì 
dễ gì. Phải phá cái tâm  ái luyến chấp trước đó, khi qua 
được ý niệm sắc không rồi, chỉ còn ánh sáng tri kiến 
Phật sáng ngời là mình khéo trì Pháp Hoa, khéo nhập 
Pháp Hoa. Đây nói các Bồ Tát đó nghe như vậy được 
Giải Nhứt Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Đà La Ni, bởi 
vì nghe phẩm này, giải trừ chấp sắc ấm này, đó là chỗ 
mọi chúng sanh đều bám chấp, khi giải trừ được cái đó 
rồi th ì bao nhiêu những ngôn ngữ chúng sanh đặt ra 
mình được hiểu, hiểu được mọi ngôn ngữ của chúng 
sanh. Quý vị nghĩ lại coi, mọi ngôn ngữ chúng sanh đặt 
ra đó là do cái ngã này chớ gì? Bao nhiêu ngôn ngữ dặt 
ra cũng quanh quẩn cái ngã này thôi. Mình đặt ra cái 
này, cái kia là để cho cái ngã này sống. Phá được cái 
chấp này rồi thì phá được các ngôn ngữ, tức không còn 
lầm ngôn ngữ nào nữa, sáng tỏ mọi lời nói. Đến cuối 
cùng được Phật Đa Bảo Ngài khen ngợi. Tức là chứng 
minh cho thấy rằng thấu suốt được chỗ này là khế hợp 
với pháp thân, thể nhập được tri kiến Phật.

Tóm lại phẩm này là phẩm phá về sắc ấm, thể 
nhập vào tri kiến Phật. Đi vào phẩm này là trừ chấp
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ngã kiên cố. Bởi vậy đây là chỗ quên thân, xả tay, 
không còn chỗ nương tựa, không còn có chỗ bám chấp, 
không cho mình chết trên  cái ngã giả dối này, để mình 
sống dậy cái tri kiến Phật. Nếu mình quên cái ngã 
này, quên cái chấp này thì mình sông với một thể 
pháp thân  thường còn, th ì cái đó không quí hơn sao? 
Bây giờ sở dĩ mình bám chấp vào cái này vì chưa có 
sáng tỏ được, chưa biết được còn có tri kiến Phật, còn 
có pháp thân  chỉ thấy cái này thôiỗ Khi biết rõ còn có 
pháp thân  chân th ậ t bất sanh bất diệt nữa, thì xả cái 
này được pháp thân  kia, mới là cái quí hơn hết, thì mới 
không có sợ sệt, mới bớt chấp vào cái này. Cho nên 
đây nói xả chấp này rồi, không phải là m ất hết không 
còn gì. Trong đây rõ ràng qua hình ảnh Bồ Tát Nhứt 
Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến đó đốt thân  thì được thân  
hóa sanh, rồi đốt tay, sau đó được hoàn phục.

Bởi đốt thân, đốt tay nhưng làm sao đốt đến tri 
kiến P hật kia? Thân này có thể đốt, tay này có thể đốt 
còn tri kiến Phật làm sao có thể đốt.

Chứng đạo ca có câu:

Buông bốn đạị đừng nắm bắt 
Trong tánh tịch diệt tùy ăn nuốt 
Các hạnh vô thường thảy thảy không 
Đấy chính N hư Lai Đại Viên Giác.





* £ y 24-PHAM 
DIỆU ÂM BỒ TÁT

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu N i P hật từ  
nhục k ế  tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và  
phóng ánh sáng nơi tưởng lôn g  trắng giữa chặng  
mày, so i khắp tám  trăm  m uôn ức na do tha hằng  
hà sa các cõ i P hật ở  phương Đông.

Qua khỏi số  cõ i dó có th ế  giớ i tên  Tịnh  
Quang Trang N ghiêm . Nước đó có P hật hiệu: 
Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, ứ n g  cúng, 
Chánh b iến  tri, M inh hạnh  túc, T hiện thệ, T hế  
gian giải, Vô thượng sĩ, Đ iều  ngự trượng phu, 
T hiên nhơn sư, P h ật T hế Tôn, được vô lượng vô



b iên  đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà 
vì chúng nói pháp.

Ánh sáng lông trắng của đức Thích Ca 
Mâu Ni P hật soi khắp cõ i nước đó.

Lúc dó, trong nước Nhứt T hiết Tịnh Quang 
Trang N ghiêm  có m ột v ị Bồ Tát tên  là D iệu  Âm, 
từ lâu  dã trồng các cộ i công dức cúng dường gần  
gũ i vô lượng trăm  nghìn m uôn ức các đức Phật, 
mà đều  đặng trọn n ên  trí huệ rất sâu, đặng m ôn  
"Diệu Tràng Tướng tam  muội", 'Pháp Hoa tam  
muội", 'Tịnh Đức tam muội", "Tú Vương Hý tam  
muội", "Vô D uyên tam  muội", 'Trí Ấn tam  muội", 
"Giải Nhứt T hiết Chúng Sanh ngữ ngôn tam  
muội", 'Tập Nhứt T hiết công đức tam  muội", 
'Thanh Tịnh tam  muội", 'Thần thông du hý tam  
muội", "Huệ Cự tam muội", 'Trang N ghiêm  Vương 
tam muội", 'Tịnh Quang Minh tam  muội", 'Tịnh  
tạn g  tam muội", "Bất C ộng tam muội", "Nhựt 
Triền tam muội"... đặng trảm  nghìn m uôn ức 
hằng hà sa các đạỉ tam  m uội như thế.

Quang Minh của đức Thích Ca Mâu Ni 
P hật soi đến  thân  v ị Bồ Tát đó, liền  bạch  cùng  
đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí P h ật rằng: 'T hế Tôn! 
Con phải qua đến  cõ i Ta bà đ ể lễ  lạy  gần gũi 
cứng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 320
— -................ *  -------------------------------  •



PHAM DIẸU AM BO TAT 321

ra m ắt N gài Văn Thù Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, 
Dược Vương Bồ tát, D õng Thí Bồ tát, Tú Vương 
Hoa Bồ tát, Thượng H ạnh Ý Bồ Tát, Trang 
N ghiêm  Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ tát".

K hi đó, đứ c  T ịn h  H oa T ú V ương T rí P h ậ t 
b ảo  N gài D iệu  Âm  Bồ tá t :  "Ông chớ  có k h ỉn h  
nước Ta bà sanh lòng  tưởng cho là  hạ liệ t. T hiện  
nam tiV! Cõi Ta bà k ia cao thấp không bằng, các  
n ú i d ấ t  đ á  d ầ y  r ẫ y  sự  dơ  x ấu , th â n  P h ậ t  kém  
nhỏ, các chúng Bồ Tát thân  hình cũng nhỏ, mà 
thân của ông cao đến  bốn m uôn hai nghìn  do 
tuần, thân  của ta sáu  trăm  tám  mươi m uôn do 
tuần. Thân của ông tố t dẹp thứ  nhứt, trăm  nghìn  
m u ô n  phư ớ c sá n g  rỡ  đ ẹ p  lạ , cho  n ê n  ô n g  q u a  
chớ  k h ỉn h  nước k ia , h o ặ c  ở nơ i P h ậ t,  Bồ t á t  cù n g  
cõ i nước mà sanh lòn g  tưởng cho là hạ liệt"ề

Ngài D iệu Âm Bồ tát bạch với Phật đó rằng: 
"Thế Tôn! Con nay qua cõi Ta bà đều là do sức thần  
của N hư Lai, do thần thông du hý của N hư Lai, do 
công đức trí huệ trang nghiêm  của Như Lai".

GIẢNG:

Đây phần phá thọ ấm. Thọ ấm là phần tinh 
thần , tức là thọ, tưởng, hành , thức, trong bốn phần
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tinh thần  đó, thọ ấm là phần thô, là cảm giác khổ vui... 
nhưng nó tế  nhị hơn sắc ấm. Vì vậy tới Bồ Tát Diệu 
Âm này, thì thân  tướng của Ngài cũng tế  nhị hơn.

Bấy giờ vào đầu đức P hật Thích Ca từ nơi tướng 
nhục kế, tức là tướng trên  đỉnh đầu, từ đó mà phóng 
ánh sáng, rồi từ nơi giữa chặng mày cũng phóng ánh 
sáng, hai chỗ đó phóng ánh sáng qua hằng sa cõi nước 
ở phương Đông cho đến th ế  giới Tịnh Quang Trang 
Nghiêm, của đức P hật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, trong 
đó có vị Bồ T át tên  Diệu Âm, vị Bồ Tát này được trăm  
nghìn muôn ức các thứ tam muội, ơ  đây thứ nhứt là 
phóng ánh sáng, lúc vào đầu kinh Pháp Hoa đức Phật 
phóng ánh sáng giữa chặng mày thôi, nhưng ở đây 
phóng cả hai chỗ: Một là từ tướng nhục kế tức là vô 
kiến đảnh tướng, thứ hai từ lông trắng giữa chặng 
mày, đó là ý nghĩa sâu hơn một tầng. Phóng ánh sáng 
từ tướng nhục kế là chỗ tộ t trên  đỉnh đầu, đó là chỉ 
cho chỗ tộ t cùng của quả giác. Rồi phóng quang từ 
lông trắng  giữa chặng mày, đó là cái nhân giác. Nhân 
tức là khai th ị tri kiến Phật, nhân này là lìa hai bên 
đối đãi, phân b iệ tử Phóng ánh sáng này là lìa hai bên 
đổì đãi và phân biệt. Đây hai chỗ cùng phóng quang, 
là muôn nói lên nhân và quả giác nó khế hợp nhau, 
đó là đi vào trong thể nhập Tri kiến Phật. Ở trước chỉ 
có phóng quang từ nơi lông trắng  giữa chặng mày
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thôi, đó là khiến cho mọi người tỏ ngộ cái nhân chân 
th ậ t này, mà lìa mọi thứ điên đảo, là khai th ị cái 
nhân, ở  đây bắt đầu thể nhập, cho nên hai chcMđều 
phóng quang, nhân quả n hấ t như, nghĩa là đến đây 
khiến cho người tỏ ngộ tri kiến P hật rồi, th ì cái lý nó 
như vậy, nhưng cái sự cũng phải như vậy. Rồi soi khắp 
cõi nước Tịnh Quang Trang Nghiêm, tức là tâm  thanh 
tịnh sáng suốt trang nghiêm chớ gì! Khi ánh sáng của 
Phật Thích Ca soi khắp cõi nước đó th ì cảm đến Bồ 
Tát Diệu Âm. Phần này phá thọ ấm mà thọ vốn là 
không có hình tướng thật, chỉ do xúc với cảnh mà 
sanh, xúc với cảnh vui thì nó liền sanh vui, cảnh buồn 
nó sanh buồn. Cho nên ở đây ánh sáng P hật Thích Ca 
soi đến Diệu Âm, th ì Bồ Tát liền bạch đức P hật bên 
đó, bây giờ con phải qua cõi Ta bà ra m ắt Đức Phật 
Thích Ca cùng các Bồ Tát, tức là có cảm đến th ì mới 
có hiện, nhưng mà hiện ở đây nó không giống với 
mình. Bồ Tát bạch với đức P hật đó, bây giờ con qua 
cõi Ta bà, mà qua để chi? Để ra m ắt đức P hật Thích 
Ca cùng các vị Bồ Tát, tức là thọ nhưng đây không 
mê, qua đó gặp Phật, chớ không phải qua đó đi vào 
tham  nhiễm trần  cảnh như chúng sanh, vậy mới là Bồ 
Tát được. Chỗ này quí vị thấy thọ qua hình ảnh của 
Bồ T át Diệu Âm, thọ mà sao lấy Bồ T át tượng trưng? 
Là có ý sâu, khi thọ thì nó có cảm giấc, cảm giác vui
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hoặc là buồn, hoặc là khổ, mà có cảm giác tức là có 
biết, có biết tức là gốc của nó cũng từ tánh  giác mà 
ra, chớ không phải nó là cái riêng có.

Do đó, ở đây nói lên Bồ Tát Diệu Âm, Ngài đã 
từng trồng cội lành, đã từng gần gũi các đức Phật được 
các thứ tam muội, không phải được một thứ, mà được 
trăm  nghìn muôn ức hằng hà sa tam muội.

Nghĩa là Bồ Tát Diệu Âm đã từng trồng căn 
lành rồi, vậy tức là thọ, tuy thuộc về sanh diệt, nhưng 
mà trong đó gốc từ tánh  giác, nên đây cũng từng gần 
gũi các đức Phật. Bởi vậy, khi phá thọ, không phải phá 
thành  tiêu tán  hế t giống như cây đất hế t cảm giác mà 
là chuyển lại thành  diệu giác.

Nếu thấu tột được chỗ này mới thấu tộ t được cội 
nguồn của thọ ấm, mới không bị ấm che, mới cảm được 
ánh sáng của Phật. Như vậy từ nơi thọ mình thể nhập 
được pháp thân  chân th ậ t hay là tri kiến Phật, từ thọ 
đó mà trở về Như Lai. Do đó Bồ Tát Diệu Âm được 
các thứ tam muội, tam muội có hai nghĩa: một là chánh 
định, một là chánh thọ, mà chánh thọ là gì? Là thọ tấ t 
cả, mà không có thọ gì hết. Thọ tấ t cả mà không có 
trụ, không có dừng ở một cái gì, thọ tấ t cả mà không 
có chỗ gì để thọ, th ì đó là chánh thọ. Còn mình thọ cái 
gì là dính chỗ đó nên không có chánh thọ, thành  đi 
vào trong sanh diệt, đó là thọ ấm. Bây giờ thọ tấ t  cả
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mà không là gì hết, không ở chỗ nào h ế t th ì thành 
chánh thọ, nên Ngài Diệu Âm được các thứ tam muội.

Khi Bồ Tát Diệu Âm bạch với đức Phật Tịnh Hoa 
Tú Vương Trí: "Bây giờ con phải qua cõi Ta bà để lễ lạy 
gần gũi Phật Thích Ca, cũng như ra m ắt các vị Bồ Tát 
Văn Thù, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát 
Tú Vương Hoa...". Đức Phật bảo ông qua đó thì qua mà 
chớ khinh nước Ta bà, bởi vì nước Ta bà là cao thấp, 
núi non lồi lõm không giống như ở đây, thân  của các vị 
đó, từ đức Phật cho đến các vị Bồ Tát cũng kém nhỏ. 
Còn bên đây thân to lớn, là có ý nghĩa gì trong đó?

Đó là muốn nói lên: chớ theo cảm thọ mà sanh 
tâm  sai biệt, đây là tốt, kia là xấu. Nếu theo thọ có tâm  
sai biệt liền có khen chê, có khổ vui nó sanh theo, mà 
theo đó là quên m ất thể giác. Còn đây tri kiến Phật thì 
nó có lớn nhỏ cao thấp gì đâu, như vậy quên niệm sai 
biệt đó thì mới thể nhập tri kiến Phật được, nên Phật 
dặn trước. Bồ tá t Diệu Âm Ngài bạch Phật là: "Con nay 
qua cõi Ta bà đó, đều do sức thần của Như Lai, cũng 
như do công đức trí tuệ của Như Lai thôi". Qua đó do 
sức thần của Như Lai, do công đức của Như Lai, chớ 
không phải là tự ý. Như vậy tuy có ở bên kia, qua bên 
đây nhưng vẫn không rời ánh sáng của Như Lai, cũng 
như không phải vì cái ngã này mà qua. Do sức thần  của 
Như Lai, tức là ở trong ánh sáng của Như Lai đó mà
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hiện. Còn nếu rời ánh sáng của Như Lai đó, mà hiện 
mà qua đây, th ì tức là theo thọ mà vào sanh diệt liền. 
Kiểu đó qua Ta bà thì bị Ta bà chuyển. Phải nhớ mình 
không phải dẹp thọ thành ra cây đá nhưng đây do sức 
thần  mà nó hiện từ cõi Phật trang nghiêm qua cõi Ta 
bà, như vậy mình khéo thể nhập trở về tri kiến Phật.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, N gài D iệu  Âm Bồ tá t chẳng rời 
khỏi toà, thân  chẳng lay động mà vào trong tam  
m uội, dùng sức tam  m uội ở nơi n ú i Kỳ Xà Quật, 
cácẸ pháp toà chẳng bao xa hóa làm  tám  m uôn  
bốn nghìn các hoa sen  báu: vàng d iêm  phù đàn  
làm  cọng, bạc làm  cánh, kim  cang làm  nhụy, 
chân thúc ca bảo làm  đài.

B ấy giờ, N gài V ăn  T hù  Sư  Lợi P h á p  V ương 
Tử thấy  hoa sen  dó b èn  bạch cùng P hật rằng: 
'T hế Tôn! Đ ây do nhơn duyên  gì mà h iện  điềm  
tố t này, có ngần  ấy  nghìn  vạn  hoa sen: vàng  
diêm  phù dàn làm  cọng, bạc làm  cánh, kim  cang  
làm  nhụy, chân thúc ca bảo làm  đài?".

Khi ấy, đức Thích Ca Mâu Ni P hật bảo  
N gài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Đó là D iệu  Âm đại 
Bồ tá t từ  cõ i nước của đức Tịnh Hoa Tú Vương
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Trí P hật m uốn cùng tám  m uôn bốn nghìn  Bồ tá t  
vây quanh mà đên  cõ i ta bà này, dể cúng dường 
gần gũ i lễ  lạy  nơi ta cùng m uốn cúng dường  
nghe kinh Pháp Hoa".

N gài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: 'Thế 
Tôn! Vị Bồ tát dó trồng cội lành gì, tu  công đức gì 
mà có đặng sức đại thần thông như thế? Tu tam  
m uội gì? Mong Phật vì chúng con nói danh tự của  
Tam m uội đó, chúng con cũng m uốn siêng  tu hành  
đó. Tu hành môn Tam m uội này mới thấy được sắc 
tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ tát dó. 
Cúi mong đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị 
Bồ tát đó đến khiến  chúng con đặng thấy"Ế

Lúc ấy đức Thích Ca Mâu Ni P h ật bảo N gài 
Văn T hù  Sư Lợi: "Đức Đa B ảo N hư  Lai đ ã  d iệ t  độ 
từ  lâu  đây, sẽ v ì các ông mà h iện  bày thân  tướng  
của Bồ tá t đó".

Tức thời đức Đa Bảo P hật bảo Bồ tá t đó 
rằng: "Thiện nam tử đến  dây! Văn Thù Sư Lợi 
pháp vương tử  m uốn thấy  thân của ông".

GIẢNG:

Bồ tá t  Diệu Âm đến, Ngài không rời khỏi toà, 
thân  cũng không lay động, ở trong tam muội mà hiện
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ra tám  mươi bốn ngàn hoa sen, như vậy, hiện hoa sen 
trước chưa có hiện thân, do đó Ngài Văn Thù Sư Lợi 
thấy hoa sen mà không biết điều gì, mới bạch hỏi Phật 
Thích Ca thì Phật Thích Ca mới nói là có Bồ tá t Diệu 
Âm ở cõi P hật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, muôn qua đây 
để gần gũi lễ lạy dức Phật Thích Ca cúng dường nghe 
kinh Pháp Hoa, rồi Ngài Văn Thù hỏi công hạnh của 
Bồ tá t Diệu Âm, do tu hạnh gì, Tam muội gì mà được 
như vậy? Và mong được thấy, P hật Thích Ca không trả  
lời, lại bảo đức Phật Đa Bảo sẽ vì các ông mà hiện.

Thứ nhứt là Bồ T át Diệu Âm không rời khỏi 
tòa, thân  cũng chẳng động, và trong các tam  muội, 
hóa thành  các hoa sen hiện nơi núi Linh Thứu, tức là 
sao? Tức là ở bên kia h iện qua bên đây, nhưng hiện 
mà không có chỗ hiện, cũng như thọ mà không có chỗ 
thọ th ì mới ở trong chánh định, ở  trong chánh định 
đó lìa các tướng trần  cảnh, nhiễm  ô, nên đây ồ trong 
chánh định mà hiện các hoa sen. Như vậy.m ới hợp 
trở về tánh  giác được. Còn có chỗ thọ tức hợp với 
trần  cảnh thôi. Thọ mà không chỗ thọ, thọ mà không 
mê. ơ  trong chánh định thọ mà không động. Nếu 
mình khéo như vậy, ngay nơi thọ đây mình trở về 
tánh  giác liền.

Như câu chuyện Hoài Hải một hôm đi dạo với 
Mã Tổ thấy bầy vịt trời bay trên  trời. Mã Tổ hỏi "là
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cái gì?". Sư đáp: "Bầy vịt trời". Sau đó đợi cho bay qua. 
Mã Tổ hỏi: "bay đi đâu?" Sư đáp: "bay qua m ất rồi?" 
Mã Tổ bèn nắm mũi nhéo một cái th ậ t mạnh. Sư đau 
quá la lên. Mã Tổ nói: “Sao không nói bay qua m ất đi?" 
Ngay đó Sư liền ngộ. Nhéo mũi đau la, tức là sao? Có 
cảm thọ rồi, đau quá! Cảm giác đau quá. Ngay đó Mã 
Tổ nhấn mạnh: "vậy sao không nói bay qua m ất đi". 
Ngay đó Ngài Hoài Hải ngộ trở lại liền. Vậy tức là 
ngay cảm giác sông trở về với tri kiến P hật chớ gì.

Mình nghe đau quá chỉ biết đau thôi, đây nhờ 
Mã Tổ đánh thức lại. Cái gì biết đau? Là gốc từ tánh 
giác đó. Cho nên ngay cái đau đó mà trở về với tánh 
giác, liền tỉnh ngộ tri kiến Phật gọi là thọ mà không 
chỗ thọ th ì trở về với tánh  giác. Còn nếu mình thấy bị 
nhéo mũi đau thôi, vậy là bị cái thọ che, gọi là ấm, 
quên m ất tánh  giác. Khi Bồ Tát Văn Thù hỏi đức Phật 
Thích Ca, Ngài không trả  lời mà bảo: "Phật Đa Bảo vì 
các ông mà hiện bày thân  tướng Bồ Tát đó". Tức muốn 
cảm nhận tiếng nhiệm mầu đó, tức là Diệu Âm thì 
phải từ pháp thân  mà thầm  cảm nhậnỗ Đa Bảo là chỉ 
cho pháp thân. Tức là phải soi lại tự tánh. Không theo 
xúc nơi cảnh sanh tình, th ì sẽ thấy được tiếng nhiệm 
mầu đó, tức là Diệu Âm. Hiểu được ý đó rồi thì ở đây, 
P hật Đa Bảo bảo Bồ Tát Diệu Âm đó đến đây để Ngài 
Văn Thù Sư Lợi muốn thấy thân  ông.
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CHÁNH VĂN:

Bấy giờ, N gài D iệu  Âm Bồ Tát nơi cõ i nước 
kia ẩn  mặt, cùng với tám  m uôn bốn nghìn Bổ 
Tát đồng nhau qua cõ i Ta bà, ở các nước trải 
qua, sáu  đ iệu  vang động, thảy đều  rưới hoa sen  
bằng bảy báu, trăm  nghìn nhạc trời chẳng trỗi 
tự  kêu , m ắt của v ị Bồ Tát đó như cánh hoa sen  
xanh rộng lớnặ Giả sử  hòa h iệp  trăm  nghìn m uôn  
m ặt trăng, d iện  m ạo của N gài tố t đẹp lạ i hơn nơi 
đây, thân  sắc vàng ròng vô lượng trăm  nghìn  
công dức trang nghiêm , oai đức rất thạnh, ánh  
sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân  Na La 
D iên  b ền  chắc.

N gài vào trong đài th ất bảo bay lên  hư  
không cách đất bằng bảy cây đa la. Các chúng  
Bồ Tát cung kính vây quanh, mà đồng đến  nú i 
Kỳ Xà Quật ở cõ i Ta b à  này, đến  rồi xuống đ à i 
thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm  nghìn, 
đem  đến  chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu m ặt lễ  
chưa P hật dưng chuỗi ngọc lên  mà bạch  Phật 
rằng: 'T hế Tôn! Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí P hật 
hỏi thăm  Đức T hế Tôn ít bịnh, ít khổ, đi đứng  
thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại đều  
đ iều  hòa chăng? V iệc đời nhẫn được chăng?



Chúng sanh dễ độ chăng? K hông có người n h iều  
tham  dục, g iận  hờn, ngu si, ganh ghét, bỏn xẻn , 
k iéu  m ạn chăng? K hông kẻ chẳng thảo cha m ẹ, 
chẳng kính Sa m ôn, tà k iến  tâm  chẳng lành, 
chẳng nh iếp  năm  tình chăng?

T hế Tôn! Chúng sanh hàng phục được các  
ma oán chăng? Đức Đa Bảo Như Lai d iệ t độ từ  
lâu  ở trong tháp bảy báu có đ ến  nghe pháp  
chăng? Lại h ỏ i thăm  đức Đa Bảo Như Lai: an ổn, 
ít khổ, kham nhẫn ở lâu đặng chăng? Thế Tôn! 
Nay con m uốn thấy thân  đức Đa Bảo Phật, cú i 
m ong T hế Tôn chỉ bày cho con dược thấy".

Lúc đó, dức Thích Ca Mâu Ni P hật n ó i với 
P hật Đa Bảo rằng: "Ông D iệu  Âm Bồ Tát này  
m uốn đặng ra m ắt Phật"Ế

Đức Đa Bảo P hật liề n  nói với D iệu  Âm Bồ 
Tát rằng: "Hay thay! Hay thay! Ông có th ể  vì 
cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni P h ật và nghe  
k ỉn h  P h á p  H oa c ù n g  r a  m ắ t V ăn  T hù  Sư Lợi v.v... 
n ên  qua đến  cõ i này".

GIẢNG:

Bây giờ Bồ Tát Diệu Âm hiện thân  qua cõi Ta 
Bà, nhưng trước khi hiện thân  thì ẩn nơi cõi kia, rồi
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cùng với tám  muôn bốn nghìn vị Bồ Tát đồng qua cõi 
Ta Bà này, những cõi nước đi qua đó đều sáu điệu chấn 
động. Ân nơi kia, rồi hiện ra nơi đây, tức là cũng chưa 
rời khỏi kia đây, bởi vì phá thọ ấm, nhưng chưa phải 
là xong, còn tưởng, hành, thức nữa. Đi qua với tám  
muôn bốn nghìn Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà, tức 
là vẫn luôn luôn có ánh sáng giác ngộ đó đi theo, có 
84000 Bồ Tát đi theo, luôn đi trong sáng suốt. Bồ Tát 
Diệu Âm hỏi thăm  Phật Đa Bảo, muốn gặp Phật Đa 
Bảo, trước đó Bồ Tát Diệu Âm cởi chuỗi ngọc đế dâng 
lên Phật Thích Ca. Từ phẩm này đến phẩm Bồ Tát 
Quán Thế Âm, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thì 
các vị thường cởi chuỗi ngọc mà dâng lên, phẩm Quán 
Thê Âm thì Ngài Vô Tận Ý cũng cởi chuỗi ngọc dâng 
lên Phật, qua phẩm Diệu Trang Nghiêm thì vua Diệu 
Trang Nghiêm cũng cởi chuỗi ngọc dâng lên Phật, thì 
đây cũng cởi chuỗi ngọc dâng lên Phật, tức là sao? Đây 
là xả thọ. Qua bên đây muôn gặp Phật Đa Bảo tức là 
lìa trần  cảnh để khế hợp trở về với Pháp thân, thầm  
hợp với Pháp thân  đó. Do đó Phật Đa Bảo khen: "Hay 
thay! Hay thay". Như vậy người lanh lợi chút thì ngộ 
ngay. Hỏi thăm  Phật Đa Bảo, Phật Đa Bảo liền khen, 
Pháp thân  sẵn đó thôi. Mình không hỏi thăm  nên 
không lên tiếng, hỏi thăm  thì Phật lên tiếng liền đó, 
không đâu xa hết. Nhưng đây người học phải chú ý: Bồ
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Tát Diệu Âm qua đến cõi Ta Bà này là để vì nghe kinh 
Pháp Hoa và ra m ắt các vị Bồ Tát, chớ không phải qua 
đây mà tham  đắm cõi Ta Bà. Còn mình qua Ta Bà đế 
chi? Từ chỗ thanh tịnh đó qua chỗ Ta Bà đế cảm thọ 
cái kia thành mê.

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ N gài Hoa Đức Bồ Tát bạch  
P hật rằng: 'T hế Tôn! N gài D iệu  Âm Bồ Tát trồng  
cội lành  gì, tu công dức gì, mà có sức thần  thông  
như thế?".

Đức P hật bảo N gài Hoa Đức Bồ Tát: 'Thuở  
quá khứ có P hật h iệu  Vân Lôi Âm Vương Như  
Lai, ứ n g  Cúng, Chánh b iến  tri, cõ i nước tên  là 
H iện Nhứt th iế t th ế  gian, k iếp  tên  Hỉ K iến. D iệu  
Âm Bồ Tát ở trong m ột vạn  hai nghìn  năm , dùng  
mười m uôn thứ  kỹ nhạc cúng dường Đức Vân  
Lôi Âm Vương P hật cùng dưng lên  tám  m uôn  
bôri ngàn cá i bát bảy báu. Do nhơn duyên  quả 
báo dó nay sanh tạ i nước của Đức Tịnh Hoa Tú 
Vương Trí Phật, có sức thần  như thế.

Hoa Đức! Ý ông nghĩ sao? Thuở đó, nơi chỗ  
Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, D iệu  Âm Bồ Tát 
cúng dường kỹ nhạc cùng dưng bát báu lên  đó,
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đâu phải người nào lạ, chính nay là D iệu  Âm Đ ại 
Bồ Tát đây!

Hoa Đức! D iệu  Âm Bồ Tát này đã từng  
cúng dường gần gũi vô lượng các Đức P hật từ  
lâu  trồng cộ i công đức, lạ i gặp hằng hà sa trăm  
nghìn m uôn ức na do tha đức Phật".

Hoa Đức! Ô n g  chỉ thấy D iệu  Â m  Bồ Tát 
thân  hình ở  tạ i đây, mà Bồ Tát đó h iện  các thứ  
thân  hình nơi nơi v ì hàng chúng sanh n ó i kỉnh  
điển  này. H oặc h iện  thân  Phạm  Vương, hoặc  
h iện  thân  Đ ế Thích, hoặc h iện  thân Tự Tại 
T h iên , h o ặc  h iệ n  th â n  Đ ại T ự  T ạ i T h iên , h o ặc  
hiện thân Thiên đại tướng quân, hoặc hiện thân 
Tỳ Sa m ôn th iên  vương, hoặc h iện  thân  chuyển  
luân  Thánh vương, hoặc h iện  thân các T iểu  
Vương, hoặc h iện  thân  Trưởng giả, hoặc h iện  
thân  Cư sĩ, hoặc h iện  thân  Tể quan, hoặc h iện  
thân  Bà La Môn, hoặc h iện  thân  Tỳ kheo, tỳ  
kheo nỉ, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc h iện  thân  phụ  
nữ của Tể quan, hoặc h iện  thân đồng nam, đổng  
nữ, hoặc h iện  thân  trờỉ, rồng, Dạ xoa, Càn thát 
bà, A tu la, Ca lầu  la, Khẩn na la, Ma hầu la  dà, 
nhơn cùng phi nhơn... mà nói kinh này.

Bao n h iêu  địa ngục, ngạ quỉ, sức sanh và 
các chỗ nạn  đều  có th ể  cứu giúp, nhẫn đến
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trong hậu cung của vua b iến  làm  thân  người nữ  
mà nói kinh này.

Hoa Đức! D iệu  Â m  Bồ Tát này, hay cứu hộ 
các chúng sanh trong cõ i Ta Bà, D iệu  Âm Bồ Tát 
này b iến  h ó a  luôn  các thứ  thân  hình như t h ế  ở 
tạ i cõ i Ta Bà này v ì chúng sanh mà nói kinh  
Pháp Hoa, ở nơi trí tuệ thần thông b iến  hóa  
không hề tổn  giảm . Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy  
trí huệ sáng soi cõ i Ta Bà, k h iến  tấ t cả chúng  
sanh đều đặng hiểu biết, ở trong hằng hà sa cõi 
nước tro n g  m ười p hư ơ ng  c ũ n g  lạ i  n h ư  th ế .

N ếu chúng sanh đáng dùng thân  hình  
Thanh Văn đặng độ thoát, liền  h iện  thân  hình  
Thanh Văn mà vì đó nói pháp.

Đ áng dùng thân hình D uyên Giác đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân h ình D uyên Giác mà v ì đó 
n ói pháp.

Đ áng dùng thân  h ình Bồ Tát đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân  h ình Bồ Tát mà vì đó nói 
pháp.

Đ áng dùng thân  h ình P hật đặng độ thoát 
liền  h iện  thân  hình P hật mà vì đó n ó i pháp.

Theo chỗ đáng dộ mà vì chúng h iện  các  
thứ  thân  hình như thế, nhẫn đến  đáng dùng d iệt  
độ mà đặng dộ thoát liền  th ị h iện  d iệ t độ.
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Hoa Đức! D iệu  Âm Đ ại Bồ Tát trọn n ên  sức 
đại thần  thông trí huệ, v iệc  đó như thế.

Lúc ấy  N gài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng  
P hật rằng: 'T hế Tôn! N gài D iệu  Âm Bồ Tát sâu  
trồng căn lành. T hế Tôn! Bồ Tát đó trụ tam  m uội 
gì mà có th ể  ở các nơi b iến  h iện  thân  hình độ 
thoát chúng sanh như thế?".

Phật bảo N gài Hoa Đức Bồ Tát: 'Thiện nam  
tử! Tam m uội dó tên  là "Hiện nhứt th iết sắc thân".

D iệu  Âm Bồ Tát trụ trong tam m uội đó có 
th ể  n h iêu  ích  vô lượng chúng sanh như thế".

GIẢNG:

Đây Bồ Tát Hoa Đức hỏi đức Phật Thích Ca: Bồ 
Tát Diệu Âm trồng cội lành gì? Tu công đức gì? Mà có 
sức thần  như vậy? Đức P hật thuật lại việc xưa của 
Ngài Diệu Âm, ở nơi Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, Bồ 
Tát này cúng dường trong một vạn hai nghìn năm 
dùng mười muôn thứ kỹ nhạc cùng với tám  muôn bốn 
ngàn cái bát bảy báu. Do nhân duyên đó, hiện nay mới 
sanh cõi đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, có sức thần 
như thế. Đây nói lên ý nghĩa phá thọ ấm, cúng dường 
kỹ nhạc, là âm thanh, bát báu là sắc tướng, là buông 
xả các thứ sắc thinh, mà sắc th inh là đại diện cho sáu
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trần, liền được sanh nơi cõi Phật Tịnh Quang Trang 
Nghiêm của Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Tức là nơi 
các căn mà buông xả các trần: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp thì "thọ" trở lại tâm  thanh tịnh sáng suốt 
trang nghiêm. Đó là chỗ trí giác sáng hơn các vì sao 
nên P hật hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Như vậy xả thọ 
không phải thành như cây đá. Rồi đức P hật nói thêm: 
Bồ Tát Diệu Âm còn hiện thân  ồ nơi nơi, tùy theo loại 
để nói kinh Pháp Hoa này. Có thể hiện thân  Phạm 
Vương Đế Thích, hiện thân  vua quan, cho đến cư sĩ 
nam, cư sĩ nữ v.v... cả đến Thiên Long, Bát bộ, cần hiện 
thân  gì Ngài hiện thân  đó, cho đến cuối cùng, nếu cần 
hiện diệt độ thì cũng hiện diệt độ được.

Tức là tùy duyên mà ứng hiện, c ầ n  tướng gì thì 
hiện tướng đó. Vậy tướng nào là tướng Diệu Âm? Thí 
dụ hiện tướng Bà la môn, rồi chỉ đó phải tướng Ngài 
Diệu Âm không? Chỉ đó một hồi, Ngài hiện tướng khác, 
tướng cư sĩ. Cũng vậy, thọ khi gặp cảnh vui thì hiện 
tướng vui, gặp cảnh buồn thì hiện tướng buồn. Vậy 
tướng nào là tướng thật. Muốn thấy tướng th ậ t của 
Ngài Diệu Âm đó, phải thấy sao? Phải thấy th ậ t tướng 
không tướng ngay liền đây th ì mới thấy được. Nghĩa 
là ngay cảm thọ này mà lìa mọi đối tượng, có đối tượng 
là có tướng, lìa đối tượng thì nó có tướng gì? Mình thấy 
được chỗ đó thì thấy thực tướng Diệu Âm. Cho nên đây
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Ngài ở trong tam muội Hiện Nhứt Thiết sắc Thân mà 
hiện ra tấ t cả những hình tướng đó. Tam muội đó ở 
đâu? Là ở ngay trong tự tâm  mà chánh định. Bởi vậy 
mỗi tướng huyễn hóa đó, mình không chấp vào, không 
trụ vào những tướng huyễn hóa đó thì mình mới trở về 
với th ậ t tướng được. Ngay cái thọ đó mình mới khế hợp 
trở về với pháp thân, với tri kiến Phật.

CHÁNH VĂN:

Lúc nói phẩm: "Diệu Âm Bồ Tát" này những  
Bồ Tát cùng đi chung với D iệu  Âm Bồ Tát tám  
m uôn bốn nghìn người đều  đặng: "Hiện nhứt 
th iết sắc thân tam  muội". Vô lượng Bồ Tát trong  
cõi Ta Bà này cũng đặng tam  m uội đó và dà la ni.

Khi N gài D iệu  Âm dại Bồ Tát cúng dường 
đức Thích Ca Mâu Ni P h ật và tháp của Đa Bảo  
P hật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trả i qua 
đều sáu  đ iệu  vang động, rưới hoa sen  báu, trổi 
trăm  nghìn m uôn ức các thứ  kỹ nhạc, đã đên  
bổn quốc cùng tám  m uôn bốn nghìn Bồ Tát vây  
quanh đ ếĩi chỗ đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí P hật 
mà bạch rằng: "Thế Tôn! Con đến  cõ i Ta Bà lợ i 
ích chúng sanh, ra m ắt dức Thích Ca Mâu Ni 
P hật và ra m ắt tháp đức Đa Bảo P hật lễ  lạy
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cúng dường, lạ i ra m ắt Văn Thù Sư Lợi Pháp  
Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Đ ắc c ầ n  
Tinh Tấn Lực Bồ Tát, D õng Thí Bồ Tát, cũng làm  
cho tám  m uôn bốn nghìn v ị Bồ Tát này  đặng  
"Hiện nhứt th iê t sắc thân  tam  muội"ẵ

Lúc nói phẩm  "Diệu Âm Bồ Tát la i vãng" 
này, bốn m uôn hai nghìn vị T hiên  tử  đặng vô 
sanh pháp nhẫn. Hoa Đức Bồ Tát đặng Pháp Hoa 
tam  m uội.

GIẢNG:

ơ  đây Bồ Tát Diệu Âm cúng dường xong rồi trở 
về, các cõi nước đi qua đều sáu điệu vang động. Vậy rõ 
ràng, đây hiện thọ là có đên có đi, đến đó xong rồi thì 
trở về. Do xúc với cảnh thì mới sanh thọ, cảnh qua rồi 
th ì thọ cũng theo đó mà mât. Thọ là tướng sanh diệt. 
Đây mình chuyển thọ thành chánh giác thì thành  ra 
Diệu Am. Diệu Am là tiêng nhiệm mầu tuy hiện có qua 
có lại, có đến có đi, nhưng vẫn ở trong thể giác, vẫn 
không rời tri kiên Phật. Rồi đi qua đâu cũng tan  vỡ cái 
vô minh nên đi qua chỗ nào cũng chấn động hết. Còn 
mình đi qua chỗ nào thì dính chỗ đó.

Tóm lại Bồ T át Diệu Âm là tiếng nói nhiệm 
mầu. Tức tiếng nói giác ngộ nơi người chớ không gì
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khác. Mà tiếng nói đó có hình tướng gì? Không có 
hình tướng gì cố định. Cho nên đây tùy loại mà hiện 
hình, nghĩa là nó không thuộc về tướng đến, tướng đi, 
tướng qua, tướng lại. Nếu mình ngay nơi đây khéo soi 
trở lại tự tánh  để thể nhập tri k iến P hật th ì mình sẽ 
tự cảm nhận Bồ T át Diệu Âm ngay chính mình. Nếu 
cảm nhận Bồ T át Diệu Âm ngay chính mình rồi th ì sẽ 
rõ nó vượt ngoài mọi tướng lớn nhỏ, đây kia, như 
trước P hật dặn Bồ T át Diệu Âm qua đây không khởi 
niệm lớn nhỏ.

Thí dụ như ăn  cơm còn b iết ngon, nhưng không 
có mê, không có lầm  như hồi xưa nữa, nghĩa là xúc 
cảnh có hiện, nhưng vẫn luôn luôn ở trong chánh 
định, không phải m ột thứ, mà trăm  ngàn muôn ức 
thứ chánh định, tức là cảm cái gì đều ở trong chánh 
định hết, vậy mới phá thọ được, mới không bị những 
cái khổ vui chuyển theo sanh diệt, tr ì Pháp Hoa là 
như vậy.



*£ 7 25-PHẨM  
QUÁN THẾ ÂM 

BỒ TÁT PHỔ MÔN

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, N gài Vô Tận Ý Bồ Tát liền  từ  
chỗ n gồi đứng dậy trịch  áo  bày vai hữu, chắp tay  
hướng P hật mà bạch rằng: 'T hế Tôn! N gài Quán 
Thê Âm Bồ Tát do nhơn duyên  gì mà tên  là Quán 
T hế Âm?".

P h ật bảo N gài Vô Tận Ý Bồ Tát: 'T hiện  
nam tử! N ếu  có vô ỉượng trăm  nghìn  m uôn ức 
chúng sanh ch ịu  các khổ não, nghe Quán T hế  
Âm Bồ Tát này  m ột lòn g  xưng danh. Quán T hế
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Âm Bồ Tát tức thời xem  x é t tiến g  tăm  kia, đều  
đặng g iả i thoát.

N ếu có người trì danh h iệu  Quán T hế Âm  
Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng  
cháy đặng, v ì do sức thần  của Bồ Tát này đặng  
như vậy.

N ếu bị nước lớn làm  trôi, xưng danh h iệu  
Bồ Tát này liền  đặng chỗ cạn.

N ếu  có trăm  nghìn  m uôn ức ch ú n g  sanh  
vì tìm  vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, 
hổ phách , trân  châu  các thứ  báu, n ên  vào  trong  
b iển lớn , g iả sử  gió lớn th ổ i ghe th u yền  của kia  
trô i tấp  nơi nước La sát, trong ấy n ếu  có nhẫn  
đ ến  m ột người xưng danh h iệu  Quán T h ế Âm  
Bồ Tát, thờ i các  người dó d ều  đặng th oát khỏi 
nạn  quỉ La sát. Do nhơn duyên  dó mà tên  là  
Quán T hế Â m ế

N ếu lạ i có người sắp sẽ bị hại, xưng danh  
hiệu  Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người 
cầm liền  gãy từng khúc, mà đặng thoát khỏi.

N ếu quỉ Dạ xoa cùng La sát đầy trong cõi 
tam th iên  đại th iên  m uốn đến  hại người, nghe  
người xưng h iệu  Quán Thê Ảm Bồ Tát, thời các  
quỉ dữ dó còn  không có th ể  dùng m ắt dữ mà 
nhìn người, huống lạ i làm  h ạ i đặng.
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D ầu lạ i có người hoặc có tội, hoặc không  
tội, gông cùm  x iền g  xích  tró i buộc nơi thân, 
xưng danh h iệu  Quán T hế Âm Bồ Tát, thảy đều  
đứt rã, liền  đặng thoát k h ỏ iễ

N ếu kẻ oán tặc đầy trong cõ i tam  th iên  đại 
th iên , có m ột v ị thương chủ dắt các người buôn  
đem  theo nh iều  của báu. Trải qua nơi đường  
hiểm  trở, trong đó có m ột người xướng rằng: 
"Các th iện  nam tử! Chớ n ên  sợ sệt, các ông phải 
n ên  m ột lòng  xưng danh h iệu  Quán T hế Âm Bồ 
Tát, vị Bồ Tát đó hay dem  pháp vô úy th í cho  
chúng sanh, các ông nếu  xưng danh h iệu  thời sẽ 
đặng thoát khỏi oán tặc này.

Các người buôn nghe rồi, đểu  lên  tiến g  
xưng rằng: "Nam mô Quán Thê Âm Bồ Tát", vì 
xưng danh h iệu  Bồ Tát n ên  liền  đặng thoát khỏi.

Vô Tận Ý! Quán T hế Âm Đ ại Bồ Tát sức oai 
thần  cao lớn như th ế ẵ

GIẢNG:

Nhiều người thường thích tụng Phổ Môn như 
vậy đó, vì nghe nói cầu gì cũng được hết, nhưng không 
hiểu được ý sâu xa của phẩm  Phổ Môn. Nếu phẩm 
Phổ Môn tụng cho mình cẩu cái này, th o á t khỏi cái
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kia, thì có gì sâu xa lắm? ở  đây phẩm này đợi qua 
phần thể nhập tri kiến P hật mới nói th ì phải biết ý 
nghĩa rấ t sâu.

Phổ Môn là gì? Là cửa rộng khắp, đây là phá 
tưởng ấm. Mà tưởng th ì đâu đâu nó cũng đến, đâu đâu 
cũng tới được. Ngồi đây tưởng tới bên Mỹ, tưởng tới 
trên  trời, cho nên cửa này là cửa rộng khắp, phá được 
nó thì mình sẽ thông suốt khắp nơi. Mới vào, Bồ Tát 
Vô Tận Ý hỏi P hật Thích Ca: "Bồ Tát Quán Thế Âm 
do nhân duyên gì mà tên Quán Thế Âm". Tức do Bồ 
Tát Vô Tận Ý khơi dậy, phát khởi.

Vô Tận Ý là tâm  ý vô tận, không cùng, không 
ranh giới. Phải từ cái tâm  ý không cùng tận, không 
ranh giới đó thì mới thấu qua được cái tưởng nổi. Nếu 
dùng tâm  có giới hạn  thì không phá nó nổi. Vậy nên 
đây Bồ Tát Vô Tận Ý đứng dậy hỏi. Phật dạy: Nếu có 
vô lượng trăm  nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ 
não nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm này, một lòng 
xưng danh, Bồ T át Quán Thê Âm liền xem xét tiếng 
tăm  kia mà đặng giải thoát, hế t khổ. Chỉ cần bao 
nhiêu đó liền hế t khổ, mà hế t nổi không? Người đọc 
kinh thường không đọc hế t ý nghĩa, trong đây có chỗ 
quan trọng ít ai để ý, chỉ nhớ là xưng danh Bồ Tát 
thôi, mà quên m ất "một lòng": tức là "nhất tâm", nhất 
tâm  mà xưng danh thì mới hết khổ. Chỉ niệm Bồ Tát
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thôi, nhưng niệm không có nhất tâm  thì không hết 
khổ nổi, phải hiếu được ý đó. Nghe danh là nghe tên 
mà niệm Ngài tức là chưa thấy, chưa thấy tức là 
Tưởng thôi. Một lòng xưng danh mới bặ t những niệm 
lăng xăng, niệm lăng xăng mới hợp trở về với tự tánh  
nên mới cảm được Bồ Tát mà giải thoát. Vị Bồ Tát 
này là quán nơi tiếng thế  gian. Quán th ế  âm mà cứu 
khổ. Chỉ quán nơi tiếng mà sao cứu khổ được, mình 
phải thấy ý đó. Bởi vì chúng sanh th ì theo tiếng, theo 
nơi danh mà khởi tưởng nên thành  khổ. Nghe người 
ta  nói nặng là gì? Là tiếng thôi, rồi khởi tưởng phân 
biệt. Hoặc ngồi đây, nghe người kể bên Mỹ th ế  này 
th ế  kia rồi tưởng muôn đi qua bên đó, suy nghĩ tìm 
cách này cách kia để đi.

Bây giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm khiến cho mình 
dứt tưởng, lìa tiếng th ì qua nơi khổ. Vậy niệm Bồ Tát 
Quán Thế Âm không phải niệm cái tên, mà niệm Bồ 
Tát Quán Thế Âm là dứt tưởng, nhớ lại tự tánh  của 
mình thì đó là con đường thoát khổ. Đây nói có ai trì 
danh hiệu Ngài, vào trong nước cũng không bị trôi 
chìm, vào lửa, lửa không cháy. Vậy quí vị niệm rồi vào 
bếp đưa tay vào lửa coi cháy không? Cho nên phải hiểu 
được ý này. ở  đây là luôn luôn niệm phải nhất tâm, 
phải một lòng, mà nhất tâm  một lòng không có niệm 
gì khác nó chen vào, thì còn nhớ tới cái ta  này nữa
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không? Không còn nhớ cái ta này, không còn tưởng cái 
tôi này, thì hợp trở về tự tánh  lúc đó mới gọi là vào 
lửa không cháy, vào nước không chìm. Không tôi lấy 
gì cháy? không có tôi thì chìm cái gì? Nước, lửa làm 
sao cháy đến chỗ nhất tâm  kia, thấy không?

Vậy niệm Quán Thế Âm nhất tâm  là quên danh, 
quên tướng mà trở về tánh  thì mới qua được lửa cháy, 
qua được nước chìm.

Có vị Tăng hỏi Thiền Sư Tùng Triển:
- Thê nào vào lửa chẳng cháy? Vào nước chẳng

chìm?
Thiền Sư Tùng Triển đáp:

- Nếu là nước, lửa liền bị cháy, chìm.
Sư đáp đơn giản mà rấ t chí lý. Nghĩa là nếu ở 

trong nước, trong lửa, vừa khởi cái hiểu là nước, là lửa, 
thì bị cháy, bị chìm ngay. Vừa khởi hiểu là động tâm, 
động tâm  là có ngã, là cháy chìm. Còn bây giờ quý vị 
khéo xét trở lại, trước khi khởi niệm, thì làm sao mà 
cháy tới chỗ đó. Dù cho mình ở trong nước, trong lửa, 
mà mình chưa động niệm thì cũng không thấy khổ, 
nước lửa không cháy được chỗ đó.

Rồi người đi tìm vàng bạc và trân  châu, vào 
trong biển lớn, gặp gió lớn (hắc phong) thổi ghe 
thuyền trôi vào trong nước quỷ La sá t có người niệm 
Quán Âm liền được thoát khỏi. Chỗ này bây giờ mình
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ít thấy, nước quỉ La sá t ở đâu? Gió lớn hay gió đen 
muốn chỉ cái gì? Chỗ này có lần Tướng công Vu Địch 
hỏi Thiền sư Đạo Thông vốn đắc pháp với Mã Tổ:

- Thế nào là gió đen thổi thuyền bè trôi dạt vào 
nước quỉ La sát?

Thiền sư Đạo Thông không giải thích theo danh 
từ chữ nghĩa, mà bảo:

- Cái gã khách Vu Địch này hỏi việc ấy làm gì?
Một ông Tướng bị gọi lại tên như bị hạ bệ vậy, thì

ông liền tự ái, đỏ mặt, Đạo Thông liền chỉ vô m ặt nói:
- Chính cái đó là trôi dạt vào nước quỉ La sát.
Tâm đang bình thường, an ổn bị gió sân thổi thì

trôi vào chỗ nguy hại, chết chóc liền, chỗ đó mà không 
dừng được là rấ t nguy hiểm, không phải trôi vào chỗ 
quỉ La sá t sao? Nếu ngay đó niệm Quán Âm, một lòng 
không động, tức dừng cái tưởng, bặt niệm lăng xăng 
thì qua khỏi nạn liền, đâu còn sân hận. Như vậy thấy 
rõ nước quỉ La sát đó ở khắp nơi trước m ắt mình đây, 
bất giác thì gặp liền.

Thêm niệm Quán Âm thì dao gậy đều bị gãy hết, 
rồi quỉ Dạ xoa, La sát muốn nhìn không còn dùng m ắt 
dữ nhìn nữa, mà thành ra bà con bạn bè hết dữ dằn. 
Dao gậy tức là niệm đấu tranh đó. Nếu niệm Quán Âm 
nhất tâm  thì những niệm đấu tranh đâu còn đến được 
chỗ đó, thì đều gãy hết thôi.



Còn quỉ dữ là những niệm ác, nhưng bây giờ 
niệm đến nhất tâm  rồi những niệm đó cũng đâu còn, 
nó được chuyển hết. Gông cùm, xiềng xích là niệm 
dính mắc chỗ này chỗ kia. N hất tâm  rồi nó cởi mở hết.

Và trong khi đi buôn, trong những đường hiểm 
trở, gặp kẻ oán tặc, niệm Quán Thế Âm cũng qua được. 
Đường hiểm là đường hiểm sanh tử, lo sợ. Niệm oán 
tặc là niệm thù hận đó. Mình niệm Quán Thế Âm nhất 
tâm bặt tưởng rồi thì cũng qua hết.

Cho nên theo tiếng mà khởi tưởng thì đi vào khổ 
nạn, đi vào lo sợ, còn quên tiếng, lìa tưởng, lìa danh 
đó để sông về tự tánh thì sẽ thoát được các khổ.

CHÁNH VĂN:

N êu có chúng sinh nào n h iều  lòn g  dâm  
dục, thường cung kính n iệm  Quán T hế Âm Bồ 
Tát, liền  đặng ly  d ụ cỀ N ếu người n h iều  ngu si, 
thường cung kính n iệm  Quán T hế Âm Bồ Tát, 
liền  đặng lìa  ngu si.

Vô Tận Ý! Quán Thê Âm Bồ Tát có những  
sức oai thần  lớn, n h iều  lợ i ích  như thế, cho nên  
chúng sanh thường phải m ột lòn g  tưởng nhớ.

N êu có người nữ, giả sử  m uôn cầu con trai, 
lễ lạy  cúng dường Quán T hế Âm Bồ Tát, liền
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sanh con trai phước đức trí huệ; giả sử  m uốn  
cầu con gái, b èn  sanh con gá i có tướng x inh  đẹp, 
trước dã trồng cộ i phước dức, m ọi người dều  
kính m ến.

Vô Tận Ý! Quán T hế Âm có sức thần  như
thế.

N ếu  có chúng sanh cung k ính lễ  lạy  Quán  
T hế Âm Bồ Tát, thời phước dức chẳng luốn g  
mất. Cho n ên  chúng sanh đều  phải thọ trì danh  
h iệu  Quán Thế Âm Bồ Tát.

Vô Tận Ý! N ếu  có người thọ tr ì danh tự  
củ a  sáu  mươi h a i ứ c h ằn g  hà sa Bồ Tát, lạ i trọn  
dời cú n g  dường dồ ăn  uống, y phục, giường  
nằm , th u ốc thang. Ý ôn g  n gh ĩ sao? C ông đức 
củ a  người th iện  nam  tử, th iện  nữ  nhơn đó có
n h iều  chăng?

Vô Tận Ý thưa: "Bạch T hế Tôn! R ất nhiều"ẽ 
P hật nói: "Nếu lạ i có người thọ trì danh h iệu  
Quán T hế Âm Bồ Tát, nhẫn đến  m ột thời lễ  lạy  
cúng dường, thời phước của hai người đó bằng  
nhau không khác, trong trăm  nghìn  m uôn ức 
k iếp  không thể cùng tận.

Vô Tận Ý! Thọ trì danh h iệu  Quán Thê Âm  
Bồ Tát đặng vô lượng vô b iên  phước đức lợ i ích  
như th ế ế
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GIÁNG:

Đây là thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
lìa cả tham, sân si. Có nhiều tham dục, niệm thì cũng 
được lìa dục. Giận hờn niệm Quán Thê Âm cũng được 
lìa lòng giận. Nhiều ngu si niệm Quán Thế Âm cũng 
lìa ngu si. Đây rấ t rõ ràng, mình theo tưởng mà quên 
tự tánh  là si, rồi theo cái tưởng đó mà sanh tình, khởi 
tham, tham không được thì sân. Còn đây mình dừng 
tưởng, trở về tự tánh  là lìa tham, sân, si.

Tiếp là cầu con trai được con trai, cầu con gái 
được con gái. Nếu mình nhất tâm  trở về tự tánh  thì 
kết quả được như ý, công đức trí tuệ theo đó mà thanh 
tịnh gọi là cầu liền được. Chuyện Ngài Huệ Nam cứ 
ĨĨ1Ô1 lân tham  vân Ngài Từ Minh đều bị mắng chửi. 
Ngai buôn tui, hô thẹn, hôm đó Ngài nhìn hai bên mà 
nói rằng:

■ Bây giờ chính vì chưa hiểu cho nên mới cầu 
giải quyết các nghi ngờ, còn mắng chửi đâu phải là qui 
củ của từ bi th í pháp.

Ngài Từ Minh cười bảo: Đó là mắng chửi sao?
Thì ngay đó Huệ Nam liền tỉnh ngộ, mới thấy 

chính cái đó là khai thị. Vì mình nghe chửi mắng thì 
theo tiêng đó thôi, nên tưởng đó là mắng chửi thành 
khổ, thành có sân, có si trong đó. Còn khi Ngài Từ
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Minh bảo đó là mắng chửi sao? Ngay đó Ngài tỉnh lại 
lìa tướng, th ì tỉnh ngộ liền. Khi ngộ trở lại th ì liền giải 
thoát, hế t có niệm buồn, khổ, sân. Vậy niệm Quán Âm 
phải hiểu ý đó.

Rồi thọ trì danh hiệu 62 ức hằng sa Bồ Tát, dùng 
cả tứ sự cúng dường so với người niệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, 
phước hai bên bằng nhau, quí vị tin nổi không? Niệm 
danh hiệu của 62 ức Bồ Tát tức là theo danh bên ngoài, 
hướng ra bên ngoài để tu, thì m ất công phu rấ t nhiều. 
Còn niệm Bồ Tát Quán Âm nghĩa là soi trở về tự tánh, 
quên danh, quên tướng, thì sẽ ít tôn công phu mà được 
lợi ích lớn. Cho nên trong đây muốn ngầm ý trở về tự 
tánh mình, quên cái niệm là một, là nhiều sai biệt. Vì 
mình còn thấy niệm nhiều danh hiệu Bồ Tát là có 
phước nhiều, còn đây niệm một Bồ Tát là ít, đó là còn 
niệm "một, nhiều” sai biệt. Còn đây mình quay về tự 
tánh, quên niệm sai biệt đó khi trở về tự tánh, rõ tự 
tánh rồi thì bao nhiêu Bồ Tát cũng trở về chỗ đó thôiỗ 
Do đó quên niệm sai biệt đó, thì công đức ngang nhau.

CHÁNH VĂN: 

N gài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch P hật rằng: 
'T hế Tôn! Quán T hế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi
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Ta Bà như thê nào? N ói pháp cho chúng sanh  
như thê nào? Sức phương tiện  v iệc  đó th ế  nào?".

P hật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: 'T hiện nam tử! 
N ếu có chúng sanh trong quốc dộ nào đáng  
dùng thân  P hật đặng dộ thoát, thời Quán T hế  
Am Bồ Tát liền  h iện  thân  P hật mà vì đó nói 
phápề

Người đáng dùng thân  D uyên Giác đặng  
độ thoát, liền  h iện  thân  D uyên Giác mà vì đó nói 
pháp.

Người đáng dùng thân Thanh Văn đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân  Thanh Văn mà vì dó nói 
phápỂ

Người đáng dùng thân  Phạm  Vương đặng  
độ thoát, liền  h iện  thân  Phạm  Vương mà vì đó 
n ói phápẾ

Người đáng dùng thân Đ ế Thích đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân  Đê Thích mà vì dó nói 
phápẽ

Người đáng dùng thân  Tự Tại T hiên  đặng  
độ thoát, liền  h iện  thân  Tự Tại T hiên mà v ì đó 
n ói pháp.

Người dáng dùng thân  Đ ại Tự Tại T hiên  * 
đặng độ hoát, liền  h iện  thân  Đ ại Tự Tại T hiên  
mà v ì đó nói phápề
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Người đáng dùng thân  T hiên  Đ ại Tướng 
Quân đặng độ thoát, liề n  h iện  thân  T hiên  Đại 
Tưởng Quân mà v ì dó n ó i phápỀ

Người đáng dùng thân  Tỳ Sa Môn đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân Tỳ Sa Môn mà v ì đó nói 
pháp.

Người đáng dùng thân  T iểu Vương đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân T iểu Vương mà v ì đó nói 
pháp.

Người đáng dùng thân  Trưởng Giả đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân Trưởng Giả mà v ì đó nói 
pháp.

Người đáng dùng thân  Cư sĩ đặng độ thoát, 
liền  h iện  thân  Cư sĩ mà vì đó n ó i pháp.

Người đáng dùng thân  Tể quan đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân Tể quan mà v ì đó n ó i pháp.

Người đáng dùng thân Bà La Môn đặng độ 
thoát, liền  h iện  thân Bà La Môn mà vì đó nói phápế

Người đáng dùng thân  Tỳ kheo, Tỳ kheo  
ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đặng độ thoát, liền  h iện  
thân  Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di mà 
v ì đó n ó i pháp.

Người đáng dùng thân  phụ nữ của Trưởng 
Giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà La m ôn đặng độ thoát, 
liền  h iện  thân  phụ nữ đó v ì đó mà n ó i pháp.



Người đáng dùng thân  đồng nam, đồng nữ  
đặng độ thoát, liền  h iện  thân  đồng nam, đổng  
nữ mà v ì đó n ó i pháp.

Người đáng dùng thân  Trời, Rồng, Dạ xoa, 
Càn thát bà, A tu la, Ca lâu  la, Khẩn na ỉa, Ma 
hầu  ỉa già, nhơn cùng phỉ nhơn đặng độ thoát, 
liền  đều  h iện  ra mà v ì đó n ó i phápẳ

Người đáng dùng thân  Chấp Kim Cang 
thần  đặng độ thoát, liền  h iện  Chấp Kim Cang 
thần  mà vì đó n ó i pháp.

Vô Tận Ý! Quán T hế Âm Bồ Tát đó thành  
tựu công dức như thế, dùng các thân  hình, dạo  
đỉ trong các cõ i nước đ ể độ thoát chúng sanh, 
cho n ên  các ôn g  phải m ột lòn g  cúng dường Quán  
T hế Ảm Bồ Tát.

Quán T hế Âm Đ ại Bồ Tát đó ở  trong chỗ  
nạn gấp sỢ sệ t  hay ban sự  vô úy, cho n ên  cõ i Ta 
bà này  đều  g ọ i N gài là v ị 'Thí Vô úy".

GIẢNG:

Đây gọi là 32 ứng thân  của Bồ Tát Quán Thế Âm 
cần hiện thân  gì độ, thì hiện thân  đó ra mà độ. Vậy 
thân  nào là thân  th iệ t của Ngài? Đây là ý nghĩa ngay 
nơi sanh tử tức là vô sanh. Thí dụ hiện ra thân  người
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nữ, khi Ngài hết duyên thân người nữ rồi, thì Ngài ẩn, 
hiện ra thân  khác, thân  đồng nam chẳng hạn.

Vậy khi hiện thân  người nữ th ì thấy  là sanh, có 
sanh ra, mà khi ẩn là diệt nhưng trong đó, cái gì là 
sanh? cái gì là diệt? Đó là Ngài tạm  hiện thân  thôi, 
chưa phải là thân  th ậ t của Ngài. Nếu th ậ t diệt rồi thì 
làm sao hiện thân  khác được? Cho thấy  rõ, hiện thân  
này, thân  kia, đó là tướng huyễn hóa thôi, ngay khi 
sanh đó không th ậ t sanh, ngay nơi diệt đó không th ậ t 
diệt, th ì ngay đó là vô sanh rồi. Quý vị thấy cái tưởng 
của mình giống vậy không? Mới tưởng này rồi diệt 
qua tưởng khác. Vậy cái tưởng nào là cái tưởng của 
mình, chỉ ra xem? Khi một cái tưởng hiện ra tức là 
sanh, nó m ất đi là diệt mà nếu th ậ t d iệt rồi th ì làm 
sao tưởng khác được? Ngay nơi cái tưởng đó thấy 
nghĩa vô sanh rồi. Cho nên tuy có hiện có ẩn  mà 
không mâ't đi đâu.

Đây muốn thấy Ngài Quán Thế Âm, phải khéo 
vượt qua những tướng đó, thầm  ngộ trở  về tự tánh  
pháp thân, th ì mới thấy được tướng th ậ t của Ngài, và 
thể nhập đó là thể nhập vô sanh. Vì vậy vô sanh 
không phải một bề chết lặng, mà tùy duyên ứng hiện. 
Cũng vậy không phải mình phá được tưởng, thành  ra 
không còn hiểu biết gì hết. Lúc đó nó biết còn nhanh, 
còn bén nữa, vì nó không còn mắc kẹ t trong tướng
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sanh diệt. Thường cái tưởng của mình có giới hạn, 
ngồi đây mình tưởng về Sài Gòn, khi mình tưởng về 
Sài Gòn, chỉ nhớ Sài Gòn thôi, không nhớ chỗ khác 
được, hoặc nhớ đến lúc năm ba tuổi thôi. Nhưng khi 
dừng vọng tưởng, sống về tự tánh, nó thành  diệu tr í 
rồi, th ì nó nhớ còn vi diệu hơn. Khi P hật thành  đạo 
Ngài nhớ đến vô lượng kiếpỗ Bây giờ mình hôm nay 
mà nhớ hôm qua, thấy đó là vọng tưởng rồi. Còn lúc 
đó Ngài nhớ vô lượng kiếp nữa mà không vọng tưởng, 
nhớ trong sáng suốt. Mình nhớ hôm qua th ì quên m ất 
tướng hiện tiền  hôm nay nên thành  vọng tưởng, còn 
Ngài nhớ bằng trí nên nhớ mà vẫn sáng suốt không 
lầm mê, vẫn ở trong chánh giác. Hiểu được như vậy 
thì mọi tướng hiện ra  đó là huyễn hóa hết. Ngay 
tướng sanh đó mình rõ được vô sanh, ngay sanh tức 
là vô sanh.

Chính chỗ này Tiệm Nguyên cùng Ngài Đạo Ngô 
đi điếu tang, đến nhà th í chủ, khi đến quan tài, Tiệm 
Nguyên vỗ quan tài, nói: Đây sanh ư, tử ư?

Thì Ngài Đạo Ngô nói:
- Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói.
Tiệm Nguyên hỏi: Tại sao không nói? Đạo Ngô 

bảo: không nói là không nói. Sau đó hai thầy trò đi về 
giữa đường, Tiệm Nguyên chịu hế t nổi, thưa với Ngài 
Đạo Ngô:
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- Hòa thượng phải vì con mà nói, nêu không nói 
con đánh Hòa thượng.

Ngài Đạo Ngô bảo:
- Đánh thì cứ đánh, nhưng nói th ì không nói.
Ngay đó, Tiệm Nguyên liền đánh. Ngài Đạo

Ngô bảo:

- Vậy thôi ông hãy tìm một chỗ ông ẩn, nếu về 
chùa, tri sự biết được việc này e không tố t cho ông.

Sau đó Tiệm Nguyên tìm ngôi chùa nhỏ trong 
thôn ở, một hôm nghe vị Tăng tụng phẩm Phổ Môn 
này đến chỗ: "Đáng dùng thân  Tỳ kheo đặng độ thoát 
liền hiện thân  Tỳ kheo mà vì nói pháp". Sư liền ngộ 
thấy được ý sanh ư, tử ư.

Hỏi sanh ư? Tử u? Là Tiệm Nguyên còn mắc kẹt 
trong đầu hai ý niệm sanh tử, còn Ngài Đạo Ngô nói: 
"sanh chẳng nói, tử cũng chẳng nói". Hỏi "tại sao 
chẳng nói", Ngài nói: Chẳng nói là chẳng nói. Bởi 
sanh tử không thật, làm sao nói cô định là sanh hay 
cô định là tử. Nêu nói cô định là sanh, cô định là tử 
th ì mình mắc kẹt trong cái ngã giả dối này rồi. Nếu 
người lanh lợi ngay đó ngộ liền, sanh tử vốn là vô 
sanh, đâu nói là sanh hay tử. Tiệm Nguyên không ngộ 
cứ nghi chỗ đó hoài, giữa đường bức ép ngài Đạo Ngô 
nói, nhưng ngài vẫn không nói để cho Sư thắc mắc chỗ 
đó. Đến khi nghe tụng phẩm Phổ Môn này tới chỗ:
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"đáng dùng thân  Tỳ Kheo đặng độ thoát, th ì dùng 
thân  Tỳ kheo mà vì nói pháp", là sanh nhưng không 
phải th ậ t sanh, thì ngay đó ngộ liền: Sanh tức vô sanh, 
giải quyết xong cái nghi sanh tử.

Nói Bồ Tát Quán Thế Âm ở chỗ nạn gấp sợ sệt 
ban cho sự "vô úy". Vô úy tức là không sợ hãi, trong 
chỗ nan gấp, chô sơ sệt đó, mà minh nhat ta.ni niẹni 
Quán Âm lìa tưởng, th ì đâu còn sợ sệ tẵ

Thí dụ đang đêm đi qua chỗ nghĩa địa, thì sợ sệt 
liền, có khi nghe gì xẹp xẹp sau, tưởng ma, đó rõ ràng 
là tưởng thôi. Lúc đó nhất tâm  niệm Quán Âm chỉ còn 
nhớ có danh từ Quán Âm thôi, th ì đâu còn tưởng gì 
nữa, dứt tưởng th ì hết sợ, sợ là do tưởng. Cho nên đây 
niệm Quán Âm qua được sợ sệt là như vậy. Thêm một 
ý nghĩa nữaử Thí dụ trong này mê lầm, tưởng tượng sai 
biệt mới sanh ra những cái sợ sệt, chẳng hạn đang 
đêm đi xa xa thấy sợi dây tưởng con rắn, liền sợ. 
Nhưng khi đốt đèn lên thấy rõ sợi dây là hế t sợ. Cũng 
vậy do cái chấp sai lầm cho nên tưởng thân  mình là 
thiệt, cảnh là thiệt, rồi tạo thành những khổ sở, sợ sệt 
này nọ. Nếu dùng con m ắt trí tuệ nhìn trở lại đúng như 
thật: Thân này nó không phải th ậ t là mình, cảnh là 
tướng vô thường sanh diệt thôi, không lầm lẫn nữa là 
giải thoát được cái đau khổ, sợ sệt của thế  gian. Bồ Tát 
Quán Thế Âm bố thí vô úy là như vậy.



PHẨM QUẨN TH Ế ÂM Bổ TÁT PHŨ MỒN 359

CHÁNH VĂN:

Vô Tận Ý BỒ Tát bạch Phật: 'T hế Tôn! Con 
nay phải cúng dường Quán T hế Âm Bồ Tát". 
L iền mở chuỗi ngọc bàng các châu  báu nơi cổ  
giá trị trăm  nghìn lượng vàng, đem  trao cho  
N gài Quán T hế Âm mà n ó i rằng: 'Xin N gài nhận  
chuỗi trân bảo pháp th í này".

Khi ấy Quán T hế Âm Bồ Tát chẳng chịu  
nhận chuỗi. N gài Vô Tận Ý lạ i thưa cùng Quán  
T hế Âm Bồ Tát rằng: "Xin N gài v ì thương chúng  
tô i mà nhận chuỗi ngọc này".

Bấy giờ, P hật bảo Quán T hế Âm Bồ Tát: 
"Ông n ên  thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng  
tứ  chúng cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn th át bà, 
A tu la, Ca lâu  la, Khẩn na la, Ma hầu  la dà, nhơn  
và phi nhơn..Ể mà nhận chuỗi ngọc đó".

Tức thời Quán T hế Âm Bồ Tát thương hàng  
tứ  chúng và Trời, Rồng, nhơn, phi nhơn... mà 
nhận chuỗi ngọc đó chia làm  hai phần: m ột phần  
dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, m ột phần dâng  
tháp của Phật Đa Bảo.

Vô Tận Ý! Quán T hế Âm Bồ Tát có sức 
thần tự  tạ i như thê, dạo di nơi cõ i Ta bà".
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GIẢNG:

Đây Ngài Vô Tận Ý mở chuỗi ngọc, dâng lên Bồ 
Tát Quán Thế Âm, nhưng Bồ Tát không nhận, sau đó 
Phật bảo, Ngài mới nhận nhưng Ngài nhận là vì tấ t cả 
tứ chúngỗ Vậy cởi chuỗi ngọc đó là cởi cái gì? Đó là cởi 
những cái tưởng quí báu, tưởng cao siêu. Xả những công 
đức đã đeo mang từ lâu đó. Ngài Vô Tận Ý cởi đó dâng 
cho Bồ Tát Quán Âm, mà Bồ Tát Quán Âm không chịu 
nhận, bởi vì còn thấy có dâng, còn thấy có nhận là chưa 
tự tại. Còn thấy có người dâng cho, có nhận, vậy làm 
sao tự tại, làm sao quán khắp thế  gian được, gọi là 
Quán Thế Âm? Khi Phật bảo: "Thôi ông vì thương Bồ 
Tát Vô Tận Ý cũng như hàng tứ chúng mà nhận". Thì 
bây giờ Bồ Tát Quán Âm thương hàng tứ chúng mới 
nhận chuỗi ngọc đó, vậy nhận không vì "ta nhận", mà 
vì tứ chúng thôi, nhưng nhận rồi thì chia hai dâng lên 
cho đức Phật Thích Ca và tháp Phật Đa Bảo. Đây muốn 
nói lìa cái tưởng là pháp thân  là ứng thân  sai biệt tách 
rời nhau. Phật Đa Bảo chỉ cho pháp thân, Phật Thích 
Ca chỉ ứng thân, còn có cái tưởng đây là pháp thân, đây 
là ứng thân  tách rời nhau tức cũng còn nằm trong niệm 
sai biệt. Cho nên đây chia hai cùng dâng lên hai đức 
Phật hết. Chính đó mới rõ được Thể và Dụng không có 
hai. Bởi vì pháp thân  là chỉ cho thể, ứng thân  là dụng,
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thể dụng không hai th ì ứng dụng được tự tại, còn chia 
ra  đây là thể, kia là dụng, làm sao được tự tại.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó Bồ Tát Vô Tận Ý nói kệ h ỏ i Phật:

T h ế  T ôn đủ  tư ớ n g  tố t  
Con nay lạ i h ỏ i kia  
P hật tử  nhơn duyên  gì 
Tên là  Quán T hế Âm  
Đ ấng  đ ầy  d ủ  tư ớ n g  tố t  
Kệ đáp Vô Tận Ý 
Ông nghe hạnh Quán Âm  
K héo ứng các nơi chỗ  
Thệ rộng sâu  như b iển  
N hiều  k iếp  chẳng nghĩ bàn  
Hầu n h iều  nghìn ức P hật 
P hát nguyện  thanh tịnh lớn.

GIẢNG:

Thuật lại Bồ Tát Quán Âm đó khéo ứng thân  nơi 
các chỗ và theo hầu nhiều đức Phật, Ngài phát nguyện 
lớn thanh tịnh, khéo ứng thân  các nơi, chỗ nào cũng
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đên được. Nếu khéo nhận, ở chỗ nào cũng gặp được Bồ 
Tát Quán Thế Âm.

Ta v ì ông lược nói 
N ghe tên  cùng thấy thân  
Tâm niệm  chẳng lu ốn g qua 
Hay d iệt khổ các cõi

Tức là nghe tiếng mình nhớ lại tự tánh  thì dừng 
được tưởng, qua được khổ, cho nên nghe tên  hay thấy 
thân, tâm  niệm chẳng luống qua hay khiến diệt được 
khổ các cõi.

Giả sử  sanh lòn g  hại 
Xô rớt hầm  lửa lớn  
Do sức n iệm  Quán Âm  
Hầm lửa b iến  thành ao 
H oặc trô i dạt b iển  lớn  
Các nạn quỉ, cá, rồng  
Do sức n iệm  Quán Âm  
Sóng m òi chẳng chìm  đặng

Đây nói rằng mình dừng được tưởng, xoay về tự 
tánh  đó thì qua khỏi những nạn nước nạn lửa, lửa 
không cháy, nước không chìm.
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Hoặc ở chót Tu Di 
Bị người xô rớt xuống  
Do sức n iệm  Quán Âm  
Như m ặt nhựt treo không  
H oặc b ị ngư ờ i d ữ  rư ợ t 
Rớt xuống n ú i Kim Cang 
Do sức n iệm  Quán Ảm  
Chẳng tổn  đến  m ảy lôn gỂ

Đây nói nếu bặt tưởng quên ngã, thì qua được 
khổ không còn chỗ rơi. Núi Tu Di là chỗ ngã m ạn to 
mà bị rớt xuống, do sức niệm Quán Âm, thì giống như 
rớt trong không, tức là bặt tưởng, quên ngã, th ì rơi chỗ 
nào? Có gì rơi? Cũng giống như rơi trong không thôi, 
còn thấy có ngã th ì có khổ liền. Rồi bị người dữ rượt 
rớt xuống núi Kim Cang, cũng vậy, nếu quên cái ngã 
tưởng, thì có gì tổn hại.

H oặc gặp oán tặc vây  
Đ ều cầm  dao làm  hại 
Do sức n iệm  Quán Âm  
Đ ều liền  sanh lòn g  lành  
Hoặc b ị khổ nạn vua  
Khi hành  h ình sắp ch ết  
Do sức n iệm  Quán Âm
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Dao liền  gãy từng đoạn  
H oặc tù cấm  x iền g  xích  
Tay chân bị gông cùm  
Do sức n iệm  Quán Âm  
Tháo rã đặng g iả i thoát 
N guyền rủa các thuô'c độc  
M uốn hại đến  thân  đó 
Do sức n iệm  Quán Âm 
Trở lạ i nơi bổn nhơn.

Đây là quên được niệm  thù hận, đấu tranh, 
hơn thua, soi trở  về tự tánh  th ì qua được những cái 
khổ này.

H oặc gặp La sát dữ 
R ồng độc các loà i quỉ 
Do sức n iệm  Quán Âm  
L iền  đều  không dám hại 
H oặc thú dữ vây quanh  
N anh vú t nhọn đáng sỢ 
Do sức n iệm  Quán Âm  
V ội vàng bỏ chạy thẳng  
Rắn độc cùng bò cạp  
Hơi độc khói lửa đốt 
Do sức n iệm  Quán Âm
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Theo tiến g  tự  bỏ đi 
Mây sấm  nổ sé t đánh  
Tuôn giá, xố i mưa lớn  
Do sức n iệm  Quán Âm  
Liền đặng tiêu  tan cả ẵ

Đây là bặt những niệm ác hại, những niệm đôi 
nghịch, chỉ nhất tâm  quay trở về nơi tự tánh  liền qua 
được hế t khổ này.

Chúng sanh bị khổ ách  
Vô lượng khổ bức thân  
Quán Âm sức trí d iệu  
Hay cứu khổ th ế  gian  
Đ ầy đủ sức thần thông  
R ộng tu trí phương tiện  
Các cõ i nước mười phương  
Không cõ i nào chẳng h iện

Tức là chúng sanh bị vô lượng khổ làm bức thân  
mình, nhưng do sức trí diệu của Quán Âm đó hay cứu 
khổ cho hết. Bây giờ sức trí diệu Quán Âm đó là sức 
nào mà hay cứu khổ những cái đó? Trong nhà thiền có 
câu chuyện:



Có vị Tăng hỏi Ngài Qui Tông:
- Thế nào là sức trí diệu Quán Âm?
Ngài Qui Tông gõ cái đỉnh ba tiếng hỏi:
- Ông có nghe chăng?
Vị Tăng đó đáp:
- Dạ nghe.
Ngài Qui Tông bảo:
- Sao ta chẳng nghe?
Ông Tăng không đáp được, Sư đánh đuổi ra.
Hỏi sức trí diệu Quán Âm, Ngài gõ cái đỉnh ba 

tiếng hỏi: "nghe chăng?" Ông Tăng đáp: nghe. Ngài 
nói: "sao ta không nghe”. Vậy quý vị thấy sức trí diệu 
ở chỗ nào? Ông tăng nghe gõ ba tiếng th ì theo tiếng 
mà nghe, quên m ất chính mình, cho nên Ngài nói: sao 
ta  chẳng nghe? Đó là muốn nhắc ông Tăng, nghe đó 
phải nhớ lại chính mình, thì đó là sức trí diệu Quán 
Âm, mới qua hết mọi khổ, còn theo tiếng đó mà nghe 
là bị khổ, nhưng ông Tăng không tỉnh được, nên Ngài 
mới đánh đuổi ra.

Sức trí diệu là như vậy, còn mình không hiểu, 
theo danh từ giải hoài không thấy.

R ộng tu trí phương tiện  
Các cõ i nưởc mười phương  
K hông cõ i nào chẳng h iện
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Theo phương tiện, Ngài hiện khắp mười phương 
không cõi nào mà không có hiện. Nói rõ hơn thì cõi 
nào cũng hiện hết, vậy ngay đây có hiện không? Tức 
nghe tiếng gió, nghe tiếng chim, nghe tiếng trống gì 
đều có hiện cả, nếu mình khéo nghe trở lạ iệ

Các loà i trong đường dữ  
Địa ngục, quỉ, sức sanh  
Sanh, già, bệnh, chết, khổ  
Lần đều  k h iến  dứt h ế t

Trở về tự tánh  thì qua được khổ này, cả khổ địa 
ngục, súc sanh, tức là trong ba đường dữ.

Chơn quán thanh tịnh quán  
Trí huệ quán rộng lớn  
Bi quán và từ  quán

Thường nguyện  thường ch iêm  ngưỡng  
Sáng thanh tịnh  không nhơ  
Huệ nhựt phá các tố i 
Hay tiêu  ta i kh ói lửa  
Khắp soi sáng th ế  gian

Đây quán chân thật, quán thanh tịnh, quán trí 
tuệ rộng lớn, quán từ quán bi.
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Rồi trong đó sáng thanh tịnh, không nhơ, giống 
như m ặt trời trí tuệ phá các tối. Quán Âm là quán như 
vậy, chính chỗ này là chỗ Ngài thổ lộ rõ ràng, nhưng 
nhiều khi đọc chữ nghĩa không thấy. Quán chân, quán 
thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán từ bi đó là cái 
gì? Đó là lìa tưởng, trở về tánh, nếu có tướng thì hết 
thanh tịnh, hết chân th ậ t rồi. Tánh chân th ậ t đó vốn 
sáng sucít đâu có nhơ.

Lòng bỉ răn như sấm  
Ý từ  d iệu  dường m ây  
Xối mưa pháp cam lồ  
Dứt trừ lửa p h iền  não

Lòng bi như sấm nổ, bây giờ có ai nghe được? 
Tâm từ nó bủa khắp, có ai cảm được? Tại sao không 
nghe được, không cảm được trong khi nó vang như 
sấm, nó bủa khắp hết? tạ i vì còn đang sông theo 
tưởng thôi. Còn nếu cảm được cái đó thì dứt trừ  lửa 
phiền não.

Cãi k iện  qua chỗ gian  
Trong quân trận sỢ sệ t  
Do sức n iệm  Quán Ảm  
Cừu oán  đều  lu i tan
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D iệu  Âm, Quán T hế Âm  
Phạm  Âm, H ải T riều Âm  
T iếng hơn th ế  gian kia  
Cho n ên  phải thường n ỉệm ề

Diệu Âm là tiếng nhiệm mầu, Quán Thế Âm là 
quán tiếng của th ế  gian. Phạm  Âm là tiếng thanh tịnh. 
Hải triều âm là tiếng sóng biển nó vang không dừng. 
Vậy tiếng gì là tiếng nhiệm mầu, tiếng thanh tịnh, 
tiếng hải triều? Đó là tiếng không lời ở nơi mình, 
nghĩa là vượt khỏi căn và trần  này, không còn m ất kẹt 
nơi căn, không còn mắc kẹt nơi trần  th ì mới nghe được 
tiếng đó. Cho nên ở đây thường niệm luôn luôn, nhớ 
chỗ đó không quên, được như vậy đó là không theo 
tiếng mà m ất mình.

N iệm  niệm  chớ sanh nghỉ 
Quán Âm bực tịnh  thánh  
Nơi khổ não nạn  ch ết 
Hay vì làm  nương cậy  
Đủ tấ t cả công đức 
Mắt lành  trông chúng sanh  
B iển  phước lớn không lường  
Cho n ên  phải đảnh lễ .
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Đây kết lại, Quán Âm đó là bậc thánh thanh 
tịnh, nơi mọi khổ não hay làm chỗ nương tựa. Nếu 
mình khéo dừng tưởng trở về tự tánh, th ì đó là chỗ 
nương tựa qua khổ, trong đó đủ tấ t cả công đức. Mắt 
lành trông chúng sanh là trông sao? Tức là quên cái 
niệm ta, quên cái niệm người, không còn thấy có ta, 
không còn thấy có người, chỉ có tâm  từ đó mà nhìn tấ t 
cả thôi. Bởi vì sông trong tri kiến P hật thì thấy ai ai 
cũng có tri kiến Phật, không còn thấy có mình khác, 
có người khác, th ì mới dùng được con m ắt từ mà nhìn 
chúng sanh. Nếu dùng con m ắt từ mà nhìn chúng sanh 
thì sao? Bớt khổ liền.

CHÁNH VĂN:

B ấy giờ, N gài Trì Địa Bồ Tát liền  từ  chỗ  
n gồi đứng dậy đ ến  trước P hật bạch rằng: 'T hế  
Tôn! N ếu  có chúng sanh nào nghe phẩm  Quán 
Thê Âm Bồ Tát đạo ngh iệp  tự  tại, Phổ Môn th ị 
h iện  sức thần  thông này, thời phải b iế t công đức 
người đó chẳng ít".

Lúc P hật n ó i phẩm  Phổ Môn này, trong  
chúng có tám  m uôn bốn nghìn  chúng sanh đều  
phát tâm  Vô đẳng đẳng Vô thượng Chánh đẳng  
Chánh giác.
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GIÁNG:

Bây giờ Bồ Tát Trì Địa, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đến trước Phật bạch rằng: Nếu có chúng sanh vào nghe 
phẩm này, thời phải biết công đức của người đó rấ t là 
lớn, không ít! Tại sao đến đây Bồ Tát Trì Địa đứng 
dậy? Trì là giữ gìn, Địa là đất. Giữ gìn đất tâm. Bồ Tát 
Trì Địa tu công hạnh thường đi chỗ nào đất lồi lõm thì 
Ngài ban, sửa cho nó bằng phẳng. Ngầm nhắc mọi 
người phải soi về đất tâm  của mình, hễ tâm  bình thì 
thê giới bình. Nêu cứ lo bình bên ngoài thì không bao 
giờ bình nổi. Soi lại tâm  mình đó, rõ được chỗ chân 
th ậ t thì thấy rõ mình với mọi người đều có lẽ th ậ t đó, 
mới có thông cảm thì mới bình được. Sống trở về tự 
tâm, thì đâu cũng là cửa Phổ Môn tự tại. Khi Phật nói 
phẩm Phổ Môn này, trong chúng có tới 84000 chúng 
sanh phát tâm  Vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Tâm đó ở đâu mà phát? Thường người tu 
hướng về ở đâu đâu mà phát tâm  Vô thượng Bồ đề, 
quên m ất tâm  đó ở nơi mình, nhớ mình có tâm  th ậ t 
đó, tin  chắc mình có tâm  th ậ t sáng ra tức là phát tâm  
chứ gì. Có người nghĩ rằng tâm  Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác đó tức là tâm  của Phật. Mình phát tâm  là 
hướng về Phật, đó là hiểu theo chữ nghĩa rồ iễ Sự th ậ t 
tâm  Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm  giác ngộ
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CHÁNH VÃN:

L úc b ấ y  giờ, N gài D ược V ương Bồ T á t l iề n  
từ  chỗ ngồi đứng dậy, trịch  áo bày vai hữu chắp  
tay hướng P hật mà bạch P hật rằng: "Thế Tôn! 
N ếu có th iện  nam  tử, th iện  nữ nhơn hay thọ trì 
được kỉnh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông  
lẹ , hoặc b iên  chép  quyển  kỉnh, đặng bao n h iêu  
phước đức?".

P hật bảo N gài Dược Vương: "Nếu có th iện  
nam tử, th iện  nữ nhơn cứng dường tám  trăm  
m uôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, ý 
ông nghĩ sao? Người đó đặng phước đức có 
n h iều  chăng?". Thưa T hế Tôn! R ất nhỉều .
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P hật nói: "Nếu có th iện  nam tử, th iện  nữ  
nhơn ở nơi kinh này có th ể  thọ trì nhẫn đến  m ột 
bài kệ bốn câu đọc tụng g iả i nghĩa, đúng như lời 
mà tu hành thời công đức rất nhiều".

L úc đó , N gài Dược V ương Bồ T á t b ạ c h  
P hật rằng: "Thế Tôn! Con nay sẽ cho người nói 
kinh Pháp Hoa chú đà la n i để giữ  gìn đó. L iền  
nói chú rằng, (bài chú - không g iả i nghĩa).

GIẢNG:

Bồ Tát Dược Vương nói chú, kế Bồ Tát Dõng Thí 
nói chú, tới bài chú của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, bài 
chú của Trì Quốc Thiên Vương, sau cùng là bài chú của 
các vị La sát nữ và quỷ Tử Mẫu.

Đến đây mấy vị này nói chú hộ trì gia bị cho 
người trì tụng kinh Pháp Hoa. Chú thì không cho phép 
giải nghĩa, giải nghĩa thì hết còn là chú.

Trước là phá sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm tới đây 
là phá hành ấm.

H ành ấm là những niệm nghĩ ngợi, niệm thầm  
kín, nó vi tế  sanh diệt khó thấy. Tưởng th ì quí vị dễ 
thấy rồi, còn cái niệm nó nghĩ ngợi âm thầm  trong 
này làm sao thấy? Như vậy, muôn phá nó phải sao? 
Rất là khó, phải niệm niệm luôn luôn miên m ật, luôn



PHẨM ĐÀ LA NI 375

luôn âm thầm  gìn giữ, không để cho gián đoạn tri 
k iến P h ậ t thì mới phá nổi nó. Nghĩa là giữ gìn luôn 
luôn không để cho ý nghĩ nào nó xen vào, nếu có hở 
chút là ma có dịp thuận tiện  liền. Do đó ở đây nói 
chú để gia bị. Đồng thời để cắt đứt những ý nghĩ kia 
đây. Quí vị đọc chú nghĩ gì được trong đó? Không có 
chỗ động niệm được. Nếu giữ được m iên m ật như vậy, 
mỗi cử chỉ, mỗi hành động mình mới đều thể nhập 
trong tri kiến P hật và thể  nhập mới sâu xa, muốn 
vậy, mỗi cử chỉ mỗi hành động đều có câu chú hết. 
Luôn luôn sông m iên m ật không có kẽ hở, nếu một 
cử chỉ nào thiếu câu chú th ì có kẻ hở, có kẻ hở là có 
dịp tạp  niệm nó xen vào, mà đây gọi là có ma, ma có 
cơ hội. Vì vậy khi nói chú gia bị th ì m ình sông được 
trong đó. Thể nhập được trong tri k iến P hật đó thì 
nhập mà không thấy mình có nhập gì. Vì đây là sức 
nó thầm  thầm  gia bị thôi, không còn thấy  có mình 
nhập, nếu còn thấy có mình nhập lại bị mắc kẹt, đó 
là ý nghĩa phá hành ấm.

Thứ hai nữa, khi phá tưởng ấm hết, th ì nó lặng 
lẽ. Lặng lẽ quá không khéo mình chết trong cái lặng 
lẽ đó. Mấy vị tu diệt tận  định, khi diệt thọ, diệt tưởng 
rồi rấ t lặng lẽ, ngồi suốt hàng ngàn năm. Đây phải 
nhờ sức Phật, sức Bồ Tát gia trì để nhắc nhở, để vươn 
lên, phát khởi cái diệu dụng, khiến cho nó sáng khắp
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chớ không mắc kẹt trong chỗ lặng. Làm sao mọi động 
dụng, mọi cử chỉ đều hiện tri kiến Phật, chớ không 
phải chỉ âm thầm  lặng lẽ đó thôi. Như vậy lặng lẽ mà 
sáng ngời không mê, tri kiến Phật mới sáng khắp, mà 
không có kẽ hở nào động niệm, nếu chỗ lặng giữ được, 
chỗ động không giữ được, là có kẻ hở rồ iề Trì Pháp Hoa 
mà trì tới chỗ này mới tinh diệu. Bởi vậy nói chú thì 
không cho giải nghĩa, giải nghĩa là có suy nghĩ, là có 
hiểu được, thì thức tình nó xen vào.

Thiền Sư Trì Bát ở Việt Nam, khi sắp tịch Sư 
nói bài kệ,:

Có tử ắ t có sanh 
Có sanh ắ t có tử 
Tử là người đời buồn 
Sanh là người đời vui 
Buồn vui hai không cùng 
Chợt vậy thành  kia đây 
Đối sanh tử chẳng để lòng 
Án tố  rô tố  rô tấ t rị.

Âm: (Hữu tử tấ t hữu sanh 
Hữu sanh tấ t  hữu tử 

Tử vi th ế  sở bi 
Sanh vi th ế  sở hỉ 
Bi hỉ lưỡng vô cùng







-V 27-PHẨM  
DIỆU TRANG NGHIÊM  

VƯƠNG BỔN S ự

CHÁNH VÃN:

Lúc bây giờ, P hật bảo hàng đại chúng  
rằng: v ề  thuở xưa, cách  đây vô lượng vô b iên  
bất khả tư nghi a tăng kỳ k iếp , có đức P hật h iệu  
là  Vân Lôi Am Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ứ n g  
cúng, Chánh b iến  triề Nước đó tên  Quang Minh 
Trang N ghiêm , k iếp  tên  Hỉ K iếnẳ

Trong pháp h ộ i của P hật đó có vị vua tên  
D iệu  Trang N ghiêm , phu nhân của vua tên  Tịnh  
Đức, có hai người con, m ột tên  Tịnh Tạng hai tên  
Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần  thông  
lớn, phước đức trí h u ệ , từ  lâ u  tu tập  đạo h ạn h  
củ a  Bổ Tát, nh ữ n g là: th í ba la  m ật, g iớ i ba la



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 380

m ật, nhẫn nhục ba la mật, tỉnh  tấn  ba la mật, 
th iền  ba la m ật, trí huệ ba la  m ật, phương tiện  
ba la mật, từ  bi hỷ xả nhẫn đến  ba mươi bảy  
phẩm  trỢ đạo thảy dều  rành rẽ suốt thấu.

Lại đặng các m ôn Tam M uội của Bồ Tát: 
Nhựt Tinh Tú tam  m uội, Tịnh Quang tam  m uội, 
Tịnh sắc tam  m uội, Tịnh ch iếu  m inh tam  m uội, 
Trường Trang N ghiêm  tam m uội, Đ ại oai đức 
tạng  tam  m uội, ở nơi các m ôn tam  m uội này  
cũng đều  thấu  suốt.

Lúc dó, đức P hật k ia v ì m uốn dẫn dắt vua  
D iệu  Trang N ghiêm  cùng thương tưởng hàng  
chúng sanh n ên  nói k ỉnh Pháp Hoa này.

Bấy giờ, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, hai người 
con đến  chỗ của m ẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: 
"Mong mẹ đến  nơi chỗ đức P hật Vân Lôi Am Tú 
Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu  gần  
gũi cúng dường lễ  lạy".

Vì sao? Vì đức P hật dó ở trong tấ t cả chúng  
trời người mà n ó i k inh Pháp Hoa, nên  phải nghe  
và tin  nhậnể

Mẹ bảo con rằng: "Cha con tin  theo ngoại 
đạo, rất ham  pháp Bà la môn, các con n ên  qua 
thưa với cha để cùng nhau đồng di".

Tịnh Tạng, Tịnh N hãn chắp tay thưa mẹ:
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"Chúng con là pháp vương tử  mà lạ i sanh vào  
nhà tà k iến  này".

Mẹ bảo các con rằng: "Các con n ên  thương  
tưởng cha các con, mà vì đó h iển  phép  thần  
thông b iến  hóa, n ếu  cha con đặng thấy lòn g  ắt 
thanh tịnh, hoặc ỉà chịu  cho chứng ta qua đến  
chỗ Phật".

GIẢNG:

Phẩm  này gọi Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn 
Sự. Diệu Trang Nghiêm Vương là vua Diệu Trang 
Nghiêm. Bổn sự là việc xưa của vua nàyử

Cái gì là cái Diệu Trang Nghiêm Vương. Đó là 
chỉ cho tâm. Tâm trang nghiêm, thanh tịnh, nhiệm 
mầu tự tại.

Đây là phá thức ấm, mà thức ấm khi nó đang 
còn trong mê, thức mà nó còn bị che, tức là nó còn ở 
trong sanh tử mà gốc là trang  nghiêm thanh tịnh 
nhiệm mầu tự tại, tức là Diệu Trang Nghiêm Vương. 
Nhắc lại chuyện xưa tức nhắc chuyện đã quên, ông 
vua này ở bên đức P hật gọi là P hật Vân Lôi Âm Tú 
Vương Hoa Trí Như Lai, ở cõi quang minh trang 
nghiêm. Tú Vương Hoa Trí là chỉ cho trí sáng, mà 
sáng hơn các trí nhỏ, dụ các vì sao. Vân Lôi Âm là chỉ
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cho tiếng sấm mà nó vang dội bủa khắp. Như vậy 
muốn nói rằng thức này vốn là gốc ở chỗ tâm  trang 
nghiêm thanh tịnh, chỗ đó là chỗ vốn chưa từng mê, 
chỉ mình bỏ quên vậy thôi. Ở đây diễn tả qua hình 
ảnh vua Diệu Trang Nghiêm. Vua đó có phu nhân tên  
là Tịnh Đức, hai người con tên  là Tịnh Tạng và Tịnh 
Nhãn, nhưng hai người con này lại là tu tập trước ông 
vua, nên có thần  thông có trí tuệ, rồi đã tu tập  pháp 
ba la mật, cho đến từ bi hỉ xả, ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo, được các môn tam muội nữa. Đây Đức P hật Vân 
Lôi Âm đó muốn dắt dẫn vua Diệu Trang Nghiêm mới 
nói kinh Pháp Hoa. Vua Diệu Trang Nghiêm chỉ cho 
thức thứ tám, tức tàng  thức. Đây là kho chứa mọi 
chủng tử của mình, làm thiện làm ác gì cũng dồn vào 
cái kho đó hết. Thức này cũng là thể của các thức sau. 
Rồi phu nhân, chỉ cho thức thứ bảy. Hai người con chỉ 
cho thức thứ sáu và năm thức trước. Thức thứ tám  là 
chủ thể, nên nó chứa mọi chủng tử. Thức thứ bảy là 
m ạt na, đây tượng trưng là phu nhân, tức nương ông 
vua, thức này gọi là truyền tông thức, nó có nhiệm vụ 
dưa vào đưa ra, truyền chủng tử bên ngoài đưa vào 
trong kho đó, rồi từ kho đó dưa ra.

Thức này cũng gọi là thức chấp ngã, bình thường 
không thấy nó đâu, đụng chuyện nó mới hiện ra.

Thí dụ như bây giờ, ngồi bình thường đây thấy
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như không có nó. Rồi đi ra bờ hồ, có cây cầu đưa ra hồ, 
mà cầu chênh vênh, mình đứng gần mé cầu thì sao? 
Hơi sợ sợ, tức là nó hiện ra đó! Sợ sợ đó là chấp ngã, 
sợ nó rơi chết. Hoặc mình đi lên chót núi đứng nhìn 
hô" thẳm, cảm giác chân hơi run run, thì đó nó hiện ra! 
Rồi thức thứ sáu là ý thức, ý thức nó phân biệt, thì dễ 
thấy rồi. Đến năm thức trước: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ 
thức, th iệ t thức, thân  thức. Thức của mắt, tai, mũi, lưỡi 
cũng dễ thấy. Vậy thức thứ sáu với năm cái thức này 
là dụng bên ngoài, thức thứ tám  là thể bên trong. Bởi 
là dụng bên ngoài, nó phân biệt, tìm kiếm khắp các 
trần  để đưa vào thức thứ tám, đưa vào qua gián tiếp là 
thức thứ bảy. Như vậy mình tu là tu từ thức thứ sáu 
với năm thức nàyệ Còn thức thứ bảy, thức thứ tám  làm 
sao tu? Thức thứ bảy thì nó ngầm bên trong làm sao 
tu? Thức thứ tám  là chủ thể của các thức cũng làm sao 
tu? Do thức thứ sáu là phân biệt, nó mê th ì phân biệt 
đủ thứ, phân biệt cái này phân biệt cái kia, rồi tạo 
nghiệp, nhưng cũng nhờ nó phân biệt, nên phân biệt 
phải trái, tô t xấu, chánh tà, mình mới biết bỏ tà  về 
chánh, bỏ quấy làm phải, cho nên nó được gọi là công 
vi thủ, tội vi khôi. Công cũng đứng đầu, tội cũng đứng 
đầu. Mình tu là chuyển nó, khiến nó trở về tự tánh  
không mê theo phân biệt các trần  để tìm chủng tử đem 
vô kho thì nó thành trí sáng.
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Rồi năm thức trước nó đối trước năm trần  hiện 
tiền, từ đó mới đưa vào trong cái kho, bây giờ ngay đây 
khi đốì trước mọi trần  đó, mà mình chuyển nó tức là 
không còn mê nữa, là không còn đưa vào trong kho, thì 
nó vẫn luôn luôn sáng ngời, nghĩa là năm cái này, mặc 
dầu nó đối với trần, nhưng nó vẫn sáng ngời không 
mê. Khi mình chuyển hai thức này thì thức thứ tám, 
thứ bảy nó cũng chuyển theo, căn bản là hai thức này. 
Bởi vì chuyển cái này rồi, bên ngoài đâu còn đưa tin  
tức vào nữa, vì vậy mà đây hai người con tu tập  trước, 
tu các đạo Bồ Tát được các thữ tam muội, nhưng đặt 
biệt khi thọ ký, th ì Phật thọ ký cho ông vua trước, vì 
vua là chính. Trong đây Phật cũng nói, Phật dắt dẫn 
vua Diệu Trang Nghiêm và chúng sanh mà nói kinh 
Pháp Hoa. Thì rõ ràng đó là nhắm vào ông vua. Khi 
đó Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, hai đứa con mới đến chỗ 
của mẹ, chắp tay thưa mẹ, mong mẹ đến chỗ của Phật, 
nhưng người mẹ bảo con: Bây giờ cha con đang còn tin  
ngoại đạo, tức là còn tà  kiến chấp pháp Bà La môn, 
con hãy đến qua thưa với cha đi để rồi cùng đi, rõ ràng 
người mẹ là phu nhân đó, là thức thứ bảy, nó nương 
theo thức thứ tám. Thức thứ tám  nó còn mê tức là mê 
cái chân th ậ t đó, nên gọi là theo ngoại đạo, theo tà 
kiến. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ chúng 
con là Pháp Vương Tử mà lại sanh vào nhà tà  kiến, thì
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người mẹ bảo: thôi các con cũng nên thương cha, hiển 
phép thần  thông biến hóa khiến cho cha lòng thanh 
tịnh, khi người cha chịu qua chỗ Phật th ì mình cùng 
đi. Như vậy tức là sao? Hai người con nói: con là Pháp 
Vương Tử, mà lại sanh vào nhà tà  kiến, bởi vì hai thức 
này nó là gôc từ thể giác, cho nên gọi đây là Pháp 
Vương tử, nhưng mà sanh vào tà  kiến, tức là ông vua 
mê đó. Bởi yậy mình tu thì sáu thức này đều là chỗ 
chứng viên thông, trong kinh Lăng Nghiêm có nói rõ.

CHÁNH VĂN:

Lúc ấy, ha i người con  thương cha n ên  bay  
lê n  hư k h ôn g  cao b ằn g  bảy  cây  đa la, h iệ n  các  
m ón th ần  b iế n ể Ở trong hư  k h ôn g  đi, đứng, 
n gồi, nằm , trên  th ân  ra nước, dưới th ân  ra lửa, 
dưới th ân  ra nước, trên  th ân  ra lửa, h oặc h iện  
th ân  lởn đầy trong hư  k h ôn g  rồ i lạ i h iện  nhỏ, 
nhỏ lạ i h iện  lớn, ở trong hư k h ôn g  ẩn  m ất, 
bỗn g  n h iên  h iện  trên  đất, vào  đ ất như  vào  
nước, đ i trên  nước như di trên  dất, h iệ n  các  
m ón th ần  b iến  như th ế  làm  cho vua cha lòn g  
thanh  tịnh  tin  h iểu .

Bấy giờ, cha thấy con có sức thần  như thế, 
lòn g  rất vu i m ừng đặng đ iều  chưa từng có, chắp
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tay hưởng về phía con mà n ó i rằng: 'Thầy các  
con là ai, con là đệ tử  của ai?".

H ai người con thưa rằng: "Đại Vương! Đức 
Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí P hật kia nay  
đương n gồi trên  pháp tòa dưới cây bồ đề bằng  
bảy báu, ở trong tấ t cả chúng trời người thê  
gian, rộng n ó i k inh Pháp Hoa, đó là thầy chúng  
con, con là đệ tử".

Cha n ó i với con rằng: 'Ta nay cũng m uốn  
ra m ắt thầy  các con, n ên  cùng nhau đồng đi"ề 
Khi đó hai người con từ  trong hư không xuống, 
đến  chỗ của mẹ chắp tay thưa mẹ rằng: 'Phụ  
vương nay dã tin  h iểu , có th ể  kham  phát được 
tâm  Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng  
con dã vì cha làm  P hật sự  rồi, m ong mẹ bằng  
lòn g  cho chúng con, ở  nơi chỗ đức P hật kia mà 
xuất gia tu hành P hật đạo".

Lúc đó, hai người con m uốn tu yên  lạ i ý  
m ình n ó i kệ thưa mẹ:

M ong m ẹ cho các con  
Xuất gia làm  Sa m ôn  
Các P hật rất khó gặp  
C húng con theo P hật học  
N hư hoa Ưu đàm  bát
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Gặp P hật lạ i khó hơnằ 
Khỏi các nạn cũng khó  
Mong cho các con xuất gia.

Mẹ liền  bảo con rằng:
"Cho các con xu ất gia, v ì sao?
Vì P hật khó gặp vậy'’ề

GIẢNG:

Đây là hai người con hiện thần  thông, người cha 
thây vậy liền phát tâm, lúc đầu hỏi thầy của con là ai 
thì hai con nói thầy là đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương 
Hoa Trí Phật, ông vua bây giờ phát tâm, ta cũng muốn 
ra m ắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Vậy rõ 
ràng hai thứ thức này thức thứ sáu và năm thức trước 
là nó dẫn đường về, nên hiện thần  thông cho cha phát 
tâm  đên Phật. Hai thức này chuyển thì tàng thức 
chuyển theo. Vì vậy ở đây, hai người con xuất gia trước, 
chứng minh là nó chuyển trước, sau tới phần ông vua 
và hậu cung.

CHÁNH VĂN:

Bay hai người con thưa cha mẹ rằng: 
"Lành thay, cha mẹ! Xin liền  qua đ ến  chỗ đức
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Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí P hật dể gần gũi 
cứng dường.

Vì sao? Vì P hật khó gặp đặng, như hoa  
Linh thoại, lạ i như rùa m ột m ắt gặp bộng cây  
n ổi mà chúng ta do phước đời trước sầu  dày, 
sanh đời này  gặp P hật pháp, x in  cha mẹ n ên  cho  
chúng con đặng xu ất gia.

Vì sao? Vì các đức P h ật khó gặp được, thời 
kỳ gặp P hật cũng khó có.

Lúc đó, nơi hậu  cung của Vua D iệu  Trang 
N ghiêm  có tám  m uôn bốn  nghìn  người thảy đều  
có th ể  kham  thọ trì k inh Pháp Hoa này. Tịnh 
N hãn Bồ Tát từ  lâu  đã thông đạt nơi 'P háp Hoa 
tam  muội". Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ  vô lượng  
trăm  nghìn  m uôn ức k iếp  thông đạt m ôn "Ly chư  
ác thú tam  muội", v ì m uốn làm  cho tấ t cả chúng  
sanh lìa  các đường dữ vậy.

Phu nhơn của vua đặng m ôn "Chư P hật 
Tập tam  muội", hay b iế t đặng tạn g  pháp bí m ật 
của các dức Phật. Hai người con dùng sức  
phương tiện , k h éo  hóa  độ vua cha như thế, 
k h iến  cho lòn g  cha tin  h iểu  ưa m ến P hật Pháp.

B ấy giờ, vua D iệu  Trang N ghiêm  cùng  
chung với quần thần  quyến  thuộc, Tịnh Đức phu  
nhơn cùng chung với th ể  nữ quyến  thuộc nơi
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hậu  cung, hai người con của vua, cùng chung vởi 
bôTn m uôn hai nghìn người đồng m ột lú c  đi qua 
chỗ Phật. Đ ến rồ i đầu m ặt lạy  chân  Phật, di 
quanh P hật ba vòng, rồ i đứng qua m ột ph íaẽ

Lúc đó, đức Phật kia v ì vua nói pháp, chỉ dạy 
làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp.

B ấy giờ, vua D iệu  Trang N ghiêm  cùng phu  
nhơn mở chuỗi chơn châu  giá trị trảm  nghìn  đeo  
nơi cổ, để rải trên  đức Phật, chuỗi đó ở  giữa hư  
không hóa thành đài báu bốn trụ, trong dài có 
giường báu lớn trả i trảm  nghìn  m uôn th iên  y, 
trên  dó có đức P hật ngồi xếp  bằng phóng hào  
quang sáng lớn.

GIẢNG:

Đây hai người con này được mẹ cho rồi, bây giờ 
cùng với vua cha, những quần thần, phu nhân, quyến 
thuộc những vị ở hậu cung cũng đến chỗ Phật. Nghĩa 
là khi hai người con là thức thứ sáu và năm  thức 
chuyển rồi, thì thức thứ tám  và thứ bảy cũng chuyển 
theo. Thức thứ tám  và bảy chuyển theo th ì những cái 
phụ thuộc cũng phải chuyển theo, cho nên quần thần, 
quyến thuộc, hậu cung cũng chuyển theo, quần thần, 
quyến thuộc, hậu cung là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ tâm
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sở, tâm  buồn, vui, giận, ghét... nó chuyển theo luôn. 
Trước vua mê, nó buồn, vui, giận, ghét, bây giờ vua 
chuyển rồi th ì những cái đó chuyển theo. Còn hậu cung 
đó là chỗ sâu ở trong, là những tâm  niệm thầm  kín, vi 
tế  bên trong thì cũng theo đó mà chuyển, cho nên đây, 
tấ t cả đều theo vua đến Phật. Khi đến Phật thì ông vua 
cùng'phu nhân mở chuỗi ngọc đeo nơi cổ đó để rải lên 
cúng dường, là xả thức. Xưa giờ mắc kẹt, giờ xả thức 
chuyển thành trí.

CHÁNH VĂN:

Lúc dó vua D iệu  Trang N ghiêm  nghĩ rằng: 
'Thân P hật tố t đẹp r iên g  lạ, ít có, thành tựu sắc  
thân v i d iệu  thứ nhứt.

Bấy giờ, đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí 
P hật, bảo bốn chúng rằng: "Các người thấy vua  
D iệu  Trang N ghiêm  chắp tay dứng trước ta đó 
chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm  Tỳ kheo  
siên g  ròng tu tập  các m ón trỢ P hật đạo pháp, sẽ  
đặng làm  P h ật h iệu  Ta La Thọ Vương, nước tên  
Đ ại Quang, k iếp  tên  Đ ại Cao Vương.

Đức Ta La Thọ Vương P hật có vô lượng  
chúng Bồ Tát và vô lượng Thanh Văn, nước đó 
bằng thẳng côn g  đức như thế".
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Vua D iệu  Trang N ghiêm  liền  đem  nước 
giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con  
và các quyến thuộc, ở trong P hật pháp xuất gia  
tu hành đạo hạnh.

Vua xuất gia rồi trong tám  m uôn bốn nghìn  
năm  thường siên g  tinh tấn  tu hành kinh D iệu  
Pháp Liên Hoa, qua sau lúc đây, đặng m ôn "Nhứt 
T hiết Tịnh Công Đức Trang N ghiêm  tam muội".

L iền bay lên  hư không cao bảy cây  đa la 
mà bạch Phật rằng: 'T hế Tôn! Hai người con của  
con đây dã làm  P hật sự, dùng sức thần  thông  
b iến  hóa, xoay tâm  của con, làm  cho con được an 
trụ trong Phật pháp, được thấy T hế Tôn. Hai 
người con này là th iện  tri thức của con, v ì m uôn  
phát khởi căn lành  đời trước lợ i ích  cho con n ên  
đến sanh vào nhà con"Ể

Lúc đó, đức Vân Lôi Âm Tú V ương Hoa Trí 
P hật bảo vua D iệu  Trang N ghiêm  rằng: "Đúng 
thế! Đ úng thế! Như lờ i ông  nói, n ếu  có th iện  nam  
tử, th iện  nữ nhơn nào trồng cộ i lành  thờ i đời đời 
đặng gặp th iện  tri thức, v ị th iện  tri thức hay làm  
P hật sự, ch ỉ dạy cho lợ i ích  vu i mừng, k h iến  vào  
đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Đ ại vương n ên  biết! VỊ th iện  tri thức đó là  
nhơn duyên  lớn, giáo hóa dìu dắt làm  cho đặng
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thấy Phật, phát tâm  vô thượng chánh đẳng  
chánh giác.

Đ ại vương! Ông thấy  hai người con này  
chăng? Hai người con này  đã từng cúng dường  
sáu  mươi lăm  trăm  nghìn  m uôn ức na do tha  
hằng hà sa các đức Phật, gần gũ i cung kính, nơi 
chỗ các đức P h ật thọ trì kỉnh P háp Hoa, thương  
tưởng những chúng sanh tà k iến  ỉàm  cho trụ  
trong chánh k iến .

GIẢNG:

Đây P hật Vân Lôi Âm thọ ký cho vua. Quí vị 
thấy, hai người con tu trước mà không thọ ký, giờ thọ 
ký cho vua trước, rõ ràng hai thức trước là nó chuyển 
trước, nhưng mà cái gốc là thức thứ tám, nó là chủ thể 
của các thức, cho nên được thọ ký là thức này được thọ 
ký trước. Bởi vì tàng thức này khi nó mê, th ì nó gọi là 
tàng thức, khi nó giác gọi là Như Lai tàng, tức nó là 
kho Như Lai. Bởi vậy không phải chuyển rồi nó thành 
cái gì khác. Cũng chính nó, khi mê nó là tàng thức, là 
kho của thức chứa chủng tử lộn xộn, rồi bây giờ khi 
chuyển nó là kho Như Lai, chứa toàn là chủng tử Như 
Lai. Rồi ông vua cùng quyến thuộc xuất gia, xuất gia 
rồi tu tập, cũng tu tập kinh Pháp Hoa này, tức là tu
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tập tri kiến Phật, rồi được tam muội Nhứt Thiết Tịnh 
Công Đức Trang Nghiêm. Nhứt th iết là tấ t cả. Tịnh là 
thanh tịnh, là được tấ t cả những công đức thanh tịnh 
trang nghiêm. Rõ ràng nó chuyển thành kho Như Lai, 
trong đó nó chứa tấ t  cả công đức trang nghiêm thanh 
tịnh. Sau đó ông vua bay lên hư không tới bảy cây đa 
la mà bạch Phật: "hai người con của con đây làm Phật 
sự, dùng thần  thông biến hóa xoay tâm  tà của con, cho 
con được an trụ trong Phật pháp. Cho nên hai người 
con này là thiện tri thức của con". Rõ ràng hai người 
con này là thiện tri thức dẫn đường về. Vua bay lên hư 
không là nói lên ý gì? Đang dưới đất bay lên hư không, 
đó là vượt khỏi chỗ sống bình thường, tức là chỗ mê 
lầm lâu nay là đã chuyển.

Khi tàng thức nó chuyển rồi th ì trong này nó 
h ế t còn chứa những chủng tử mê lầm, những chủng 
tử sanh tử nữa. Do đó mà bao nhiêu những niệm sâu 
kín, nó cũng phải chuyển theo, đều thanh tịnh  theo, 
nên tấ t  cả theo vua đến gặp P hật hết, cũng được xuất 
gia hết.

P hật dạy hai người con này thì sao? Đã từng 
cúng dường chư Phật, rõ ràng hai thức này vốn từ thể 
giác mà ra, chớ không phải đâu xa lạ tự riêng có, bởi 
vậy khi chuyển là chuyển cái tên thôi, không phải là 
cái thể nó cũng chuyển, không có cái thể nào khác.
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Người học theo chữ nghĩa nghe nói chuyển thức 
thành trí không biết chuyển sao, cố tìm coi nó chuyển 
thế  nào, sự th ậ t chuyển cái tên thôi chớ có gì khác mà 
chuyển. Cũng là cái thấy biết phân biệt này mà nó mê 
thì gọi là thức, nó giác th ì gọi là trí vậy thôi. Phải hiểu 
được chỗ đó, còn không cứ đi tìm để chuyển mà có cái 
để chuyển thì thành ra người khác rồi.

CHÁNH VĂN:

D iệu  Trang N ghiêm  Vương liền  từ  trong  
hư không xuốn g  mà bạch  P hật rằng: 'T hế Tôn! 
Như Lai rất ít có do côn g  đức trí huệ n ên  nhục  
k ế  trên  đỉnh sáng su ốt ch ó i rỡ, m ắt P h ật dài 
rộng mà sắc xanh b iếc , tướng ỉôn g  trắng chặng  
m ày như ngọc Kha nguyệt, răng trắng bằng và  
khít thường có ánh sáng, m ôi sắc đỏ dẹp  như  
trá i tần  bà".

Lúc dó vua D iệu  Trang N ghiêm  khen  ngợi 
P hật có vô lư ợ n g  trăm  nghìn m uôn ức công đức 
như th ế  rồi, ở trước Như Lai m ột lòng  chắp tay  
lạ i bạch P hật rằng: "Thế Tôn! Chưa từng có vậyĩ 
Pháp của Như Lai dầy đủ trọn n ên  bất khả tư 
nghi công đức vi d iệu , dạy răn chỗ tu hành an 
ổn rất hayề Con từ ngày nay chẳng còn lạ i tự
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theo tâm  hành của m ình chẳng sanh những lòng  
ác: k iêu  m ạn giận  hờn tà kiến". Vua thưa lờ i dó 
rồi, lạy  P hật mà ra.

GIẢNG:

Đây là sao? Vua trở xuống đất khen P hật có 
những tướng tốt, con từ nay không còn theo tâm  hành 
của mình từ xưa, để sanh những lòng ác như là kiêu 
m ạn giận hờn, tà kiến. Trước đó là bay lên hư không, 
bây giờ là trở xuống đất. Rốt cuộc không đi đâu khỏi 
m ặt đất, tức là trở lại chỗ sông bình thường, trước đó 
là vượt lên chỗ sông bình thường. Nhưng bây giờ 
không còn theo tâm  hành cũ nữa. Tức là bây giờ không 
còn mê lầm như xưa nữa, không còn theo tâm  hành suy 
nghĩ, hành động theo chiều sanh tử, mà bây giờ có chỗ 
sông bất tư nghi rồi, chỗ sống giác ngộ rồi. Vậy cho 
nên đây vua trở lại xuống dưới đất.

CHÁNH VĂN:

P hật bảo đại chúng: "Ý các ông  nghĩ sao? 
Vua D iệu  Trang N ghiêm  đâu phải người nào lạ, 
nay chính là Hoa Đức Bồ Tát. Bà Tịnh Đức phu  
nhân nay chính là Quang C hiếu Trang N ghiêm
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Tướng Bồ Tát h iện  đương ở  trước Phật. Hai 
người con v ì thương xót vua D iệu  Trang N ghiêm  
và các quyến  thuộc n ên  sanh vào trong cung  
vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược 
T hư ợng  Bồ T át.

Dược V ương v à  Dược T hư ợng  Bồ T á t n à y  
thành tựu các công đức lởn như thế, đã ở chỗ vô 
lượng trăm  nghìn  m uôn ức, các đức P hật trồng  
các cộ i công dức, thành tựu bất khả tư  nghi 
những công đức lành. N ếu có người b iế t danh tự  
của hai vị Bồ Tát này thời tất cả trong đời, hàng  
Trời, nhân dân cũng n ên  lễ lạ y ẳ

GIẢNG:

Quí vị thấy đơn giản không? Biết tên, danh tự 
của hai vị này thôi, tấ t  cả mọi người cũng nên lễ lạy. 
Vậy thì bây giờ, quí vị biết tên  chưa? Cho nên đức Phật 
nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự này thì 
có 84000 người xa trần  lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các 
pháp, chứng được pháp nhãn tịnh.

Nghe tới đây, quí vị thấy được gì chưa? Đây Phật 
kết lại, vua Diệu Trang Nghiêm đó, không phải ai 
khác, chính là ông Bồ Tát Hoa Đức. Còn bà phu nhân 
Tịnh Đức cũng không phải ai khác mà chính là Bồ Tát
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Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng; và hai người con 
đó tức là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng.

Vậy nói lên, chỗ xưa đó, cũng chính là nay đây 
chớ không đâu khác, chính là chỗ hiện tiền  đây thôi. 
Mình nghe nói là Diệu Trang Nghiêm Vương, nghe 
nói là tàng thức, nghe nói là Như Lai tàng, mình 
tưởng là chuyện đó ở đâu xa xưa, không ngờ chính 
ngay đây, cho nên đến chỗ này xưa và nay vốn không 
hai. Bặt ý niệm kia đây, xưa nay, chỉ còn một tri kiến 
P hật hiện tiền.

Phật tán  thán  hai Bồ Tát Dược Vương, Dược 
Thượng, bởi vì sao? Vì hai vị này là thức thứ sáu và 
năm thức trước, hai thức đó mà nó chuyển thì diệu 
dụng lợi ích vô cùng.

Dược Vương là vị thuốc vua. Dược Thượng là vị 
thuốc trên  hết. Nghĩa là khi nó chuyển rồi thì những 
diệu dụng lợi ích rấ t lớn, chính đó là món thuốc nhiệm 
mầu; là vị thuốc cứu khổ chúng sanh, trị lành bệnh mê 
lầm, bệnh sanh tử. Bởi vì thức thứ sáu và năm thức này 
nó là cái đối diện với sáu trần. Nếu bây giờ nó chuyển 
rồi, nó cũng đối diện với sáu trần, nhưng nó sáng suốt 
không mê, nhờ nó sáng suốt không mê nên khiến mình 
làm tấ t cả mọi việc gì đều thành công đức hêt. Do đó 
công đức nó vô lượng. Ở đây, Phật nói biết danh tự của 
hai vị Bồ Tát đó thì mọi người cũng nên lễ lạy cúng





4  28-PHAM p h ổ  h i ề n  
BỒ TÁT KHUYÊN PHÁT

CHÁNH VĂN:

Lúc bấy giờ, N gài Phổ H iền Bồ Tát dùng  
sức thần thông tự  tạ i oai đức danh văn, cùng vô 
lượng vô b iên  bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát 
từ  phương Đ ông mà đến; các nước đi ngang qua 
khắp đều  rúng động, rưới hoa sen  báu, trỗ vô 
lượng trăm  nghìn m uôn ức các thứ  kỹ n h ạcễ

Lại cùng vô số  các dại chúng: Trời, Rồng, Dạ 
xoa, Càn thát bà, A tu ỉa, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma 
hầu la dà, nhơn, phi nhơn... vây  quanh, đều  h iện
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sức oai đức thần thông đến cõi Ta bà trong núi Kỳ 
Xà Quật, đầu mặt lạy dức Thích Ca Mâu Ni Phật, 
đi quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: 'Thế 
Tôn! Con ở nơi nước của đức Bảo Oai Đức Thượng 
Vương Phật, xa nghe cõi Ta bà này nói kỉnh Pháp  
Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn 
muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ, cúi 
mong đức Thế Tôn nên vì chúng con nói đó".

N ếu th iện  nam tử, th iện  nữ nhơn sau khi 
Như Lai d iệt độ, th ế  nào mà có th ể  đặng kinh  
Pháp Hoa này?".

P hật bảo Phổ H iền Bồ Tát ràng: "Nếu th iện  
nam tử, th iện  nữ nhơn thành tựu bốn pháp, thời 
sau khi Như Lai d iệt độ sẽ đặng kỉnh Pháp Hoa 
này: m ột là được các đức P hật hộ niệm , hai là  
trồng các cộ i công đức, ba là vào trong chánh  
định, bốn là phát lòn g  cứu tấ t cả chúng sanh.

T hiện nam tử, th iện  nữ nhơn thành tựu  
bốn pháp như thế, sau khi Như Lai d iệt dộ quyết 
đặng kỉnh này.

GIẢNG:

Bồ T át Phổ Hiền, kinh Lăng Nghiêm nói Ngài 
tu nhĩ thức, là chỉ cho tâm  nghe, nghe tự tại, nên ở
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phương xa đó, mà đây nói kinh Pháp Hoa cũng nghe 
mà tới. Ngài sẵn sàng hiện ra bất cứ chỗ nào có kinh 
Pháp Hoa. Như vậy, hiện giờ đang nói kinh Pháp Hoa, 
Ngài Phổ Hiền có hiện tới không? Nếu không thì Ngài 
không nói th ậ t sao? Nhiều người tưởng tượng theo chữ 
nghĩa, ngồi đây nghe kinh Pháp Hoa, chờ cho Phổ Hiền 
hiện tới. Trong khi đó Ngài đang hiện đây mà không 
thấy. Bởi vì Phổ Hiền là chỉ cho tâm  nghe tự tại, mình 
đang nghe Pháp Hoa đây, nghe trong sự sáng suốt, mở 
tâm  nghe này thì Phổ Hiền đang hiện ra thôi, vì Ngài 
sẵn sàng hiện, quí vị cũng dang sẵn sàng nghe. Đến 
đây mở rộng ánh sáng tri kiến Phật đến vô cùng vô 
tậ n ẽ ơ  phần trước là nhập Phật tri kiến rồi, nhưng 
không phải lấy đó làm chỗ tự mãn, không thể dừng chỗ 
đó, mà làm sao mở rộng tri kiến Phật đó đến chỗ 
không cùng tận, thì mới trọn vẹn được. Còn có chỗ 
dừng, là còn có giới hạn, nếu dừng ở chỗ này thì nó 
không đến chỗ kia, vậy là tri kiến P hật đâu có viên 
mãn. Cho nên thể nhập trọn vẹn trong tri kiến Phật, 
phá sạch được năm ấm thì nó đầy đủ diệu dụng tự tại 
bất khả tư nghi, để hóa độ chúng sanh. Ngài Phổ Hiền 
Bồ Tát, chỗ nào Ngài cũng tới được hết. Đặc biệt kinh 
này, mới vào đầu th ì Bồ Tát Văn Thù giải nghi cho Bồ 
Tát Di Lặc, nhưng tới đây kết thúc là Ngài Phổ Hiền. 
Vào đầu là Bồ Tát Văn Thù, chỉ cho trí thể chân th ậ t
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sẵn có: Căn bản trí. Đó là cái sẵn có nơi mọi chúng 
sanh, phải từ chỗ đó mà tiến vào. Sau cùng, Bồ Tát Phổ 
Hiền, Ngài kết thúc, tức là kết thúc bằng sai biệt trí, 
sai biệt trí viên mãn, diệu dụng tròn khắp, không cùng. 
Như vậy thể và dụng khế hợp không hai, không còn 
phân chia, thì mới trọn vẹn được.

CHÁNH VĂN:

Lúc đó, N gài Phổ H iền  Bồ Tát bạch Phật 
rằng: 'T hế Tôn! Năm trảm  năm  sau trong đời ác  
trược, n ế u  có người th ọ  t r ì  k ỉn h  điển  n ày , con  sẽ 
giữ  gìn  trừ các sự  khổ hoạn làm  cho đặng an ổn, 
k h iến  không ai đặng tiện  lợ i rình tìm hại, hoặc  
ma, hoặc con trai của ma, hoặc người b ị ma dựa, 
hoặc Dạ xoa, hoặc La sát, hoặc Cưu bàn Trà, 
hoặc Tỳ xá xà, hoặc K iết giá, hoặc Phú dơn na, 
hoặc Vi đà la... những kẻ làm hại người đều 
chẳng đ ặ n g  t iệ n  lợi.

Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc tụng  
kỉnh này, bấy giờ con cỡi tượng vương trắng 
sáu ngà cùng chúng đại Bồ Tát, đều dên chỗ 
người đó mà tự hiện thân ra, dể cúng dường 
thủ hộ an ủi tâm người đó, cùng dể cúng dường 
kinh Pháp Hoa.
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Người đó nếu ngồi suy nghĩ kỉnh này, bấy 
giờ con lại cỡi tượng vương trắng hiện ra trước 
người đó, người đó nếu ở trong kỉnh Pháp Hoa 
có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy dó 
chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc.

Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng kỉnh Pháp 
Hoa đặng thấy thân con, lòng rất vui mừng lại 
càng tinh tấn, do thấy thân con nên liền đặng 
tam muội và đà la ni tên là: "triền đà la ni" trăm 
nghìn muôn ức "triền đà la ni", "pháp âm phương 
tiện đà la ni", đặng những môn đà la ni như thế.

GIẢNG:

Đây Ngài Phổ Hiền thưa với P hật năm trăm  
năm sau ở trong đời ác trược, Ngài sẽ giữ gìn ủng hộ 
người trì kinh Pháp Hoa này, khiến cho ma không tiện 
lợi rình rập, những người nào đi đứng đọc tụng kinh 
này thì Ngài sẽ cỡi tượng trắng sáu ngà cùng với các 
Bồ Tát hiện đến đó. Ai ngồi suy nghĩ kinh này thì 
Ngài cũng cỡi tượng vương trắng  sáu ngà hiện ra trước. 
Nêu người nào đối với kinh này quên m ất câu nào đó, 
Ngài nhắc. Quên Pháp Hoa, quên câu kệ kinh Pháp 
Hoa tức là lui sụt, mình lui sụt tri kiến P hật thì có Đại 
hạnh Phổ Hiền nhắc, nhắc mình tiến mãi không dừng,
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không dể cho mình có chút ít cho là dủ. Đại hạnh Phổ 
Hiền là giác cùng khắp, giác mãi không cùng tận, đó 
mới là tâm  giác ngộ viên mãn. Nếu giác ngộ mà còn 
thấy có chừa chỗ nào, chừa chúng sanh nào, là tâm  
giác mình chưa trọn. Đây khi giác trọn vẹn rồi th ì thấy 
là thấy cùng khắp hế t không thấy chúng sanh nào ở 
ngoài tánh  giác, ai ai cũng có đủ tánh  giác đó. Mình 
nếu gặp người không ưa th ì chắc không có. Do đó phải 
nhờ Đại H ạnh Phổ Hiền nhắc.

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn! Nếu đời sau, sau năm trăm năm 
trong dời ác trƯỢc, hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu 
bà tắc, Ưu bà di, người cầu tìm, người thọ trì, 
người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu 
tập kinh Pháp Hoa này, thời trong hai mươi mốt 
ngày, phải một lòng tinh tấn, mãn hai mươi mốt 
ngày rồi, con sẽ cỡi tượng trắng sáu ngà, cùng 
vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả 
chúng sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó dể 
vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại 
cho chứ đà la niễ

Đặng chú đà la ni này thời không có phi 
nhơn nào có thể phá hoạỉ được, cũng chăng bị
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người nữ ỉàm hoặc loạn. Con cũng đích thân 
thường hộ người đó. Cúi mong đức Thế Tôn nghe 
con nói chứ đà la nỉ này, liền ở trước Phật mà 
nói chứ rằng:

GIẢNG:

Đây Bồ Tát Phổ Hiền thưa với Phật: sau này người 
muốn tu tập kinh Pháp Hoa, ở trong 21 ngày một lòng 
tinh tấn, xong rồi, mãn 21 ngày đó, Ngài sẽ cỡi tượng 
trắng sáu ngà với vô lượng Bồ Tát hiện ra cho thấy.

Đây nói chuyên tu 21 ngày thì sẽ thấy Bồ Tát Phổ 
Hiền, Ngài hiện ra, quí vị tin  không? Sự th ậ t bảo đảm là 
thấy, nếu chuyên 21 ngày, chuyên đây, là chuyên tâm, 
ròng rặc không có niệm nào khác, chắc chắn thấy Phổ 
Hiền hiện tiền. Phổ Hiền là tâm  nghe trùm khắp chứ gì?

Nếu mình theo chữ nghĩa, lo tụng 21 ngày cho 
xong, ngồi đó chờ Phổ Hiền tới, không thấy hiện thì nói 
kinh không linh, sự thậ t đây ý nghĩa rấ t là rõ, 21 ngày 
“chuyên tâm không xen hở”, nhất định thấy Phổ Hiền, 
không những thấy Phổ Hiền mà thấy cả pháp hội Linh 
Sơn ngay trước mặt, tức tri kiến Phật hiện tiền, ý nghĩa 
sâu xa như vậy. Đến đây Ngài nói chú, là khiến hết nghĩ 
bậy, chuyên tâm như vậy thì có kết quả liền. Bài chú:

"A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế,
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đàn đà cưu xá lệ, đàn đa tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà 
la bà để, Phật dà ba chuyên nể, tác bà đà la ni a 
ba đa nỉ, tu a bà đa nỉ, tăng già bà lý xoa nỉ, tăng 
già niết đà đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà dà địa, 
đế lệ a đọa tăng già đâu lược, a la đế, ba la đế, 
tát bà tăng già địa, tam ma địa, dà lan địa, tát bà 
đạt ma tu ba lợi sát đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiêu 
xá lược, a nâu dà địa, tân a tỳ kiết lợi địa đế".

Nói chú xong, Ngài thưa:

CHÁNH VĂN:

Thế Tôn! Nêu có Bồ Tát nào đặng nghe chú 
đà la ni này, phải biết đó là sức thần thông của 
Phổ Hiền.

Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm 
phù đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng: đều 
là sức oai thần của Phổ Hiền.

Nếu có người thọ trì, đọc tụng ghi nhớ 
chơn chánh hiểu nghĩa thú trong kỉnh đúng như 
lời mà tu hành, phải biết người dó tu hạnh Phổ 
Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu 
trồng cội lành, được các Như Lai, lấy tay xoa 
đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung 
sẽ sanh lên Trời Đao Lợi.
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Bấy giờ, bốn muôn tám nghìn thiên nữ trỗ 
các kỹ nhạc mà đến rước đó, người đó liền dội 
m ão bảy báu ở trong hàng th ế  nữ, vu i chơi khoái 
lạc, luông là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh 
h iểu  nghĩa thú kinh, đúng như lờ i mà tu hành.

Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giải 
nghĩa thú kinh này, người đó khi mạng chung 
được nghìn  đức P h ật trao tay, k h iến  ch ẳn g  sợ  
sệ t , ch ẳn g  đọa vào  đường dữ, liề n  lê n  cung Trời 
Đâu Suất, chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng 
quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ, đức 
Di Lặc Bồ Tát có ba mươi hai tướng chúng đại 
Bồ Tát cù n g  nhau vây  quanh. Có côn g  đức lợ i 
ích như thế cho nên người trí phải một lòng tự 
chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng, ghi 
nhớ chơn chánh đúng như lời tu hành.

Thế Tôn! Con nay dùng sức thần thông giữ 
gìn kinh này, sau khi Như Lai d iệt độ, làm  cho rộng  
lưu bố Trong Diêm Phù Đề khiến chẳng dứt mất.

GIẢNG:

Đây Phổ Hiền Ngài nói rằng: người thọ trì kinh 
này đó là sức Phổ Hiền nếu người nào thọ trì đọc tụng 
hiểu nghĩa thú kinh này, thì đó là tu hạnh Phổ Hiền, ở



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC 408

nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trồng cội lành rồi. 
Nếu biên chép thôi, mạng chung được sanh lên cõi Trời, 
còn thọ trì, đọc tụng giải nghĩa thú nữa thì mạng chung 
được nghìn đức Phật trao tay, được sanh lên Trời Đâu 
Suất, gặp Bồ Tát Di Lặc, tán  thán kinh này rấ t là lớn.

Ở đây Ngài nói là Ngài dùng hanh Phổ Hiền làm 
cho rộng lưu bố kinh này, tức là khiến cho đâu đâu cũng có 
kinh Pháp Hoa này hết. Cho nên người thọ trì kinh này thì 
bất cứ chỗ nào cũng thấy được, gặp được Ngài Phổ Hiền.

CHÁNH VÃN:

Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu N i Phật 
khen rằng: "Hay thay! Hay thay ỉ Phổ Hiền! Ông 
có th ể  hộ trỢ kỉnh này làm  cho nh iều  chúng sanh  
an vui lợ i ích. Ông đã thành tựu bất khả tư  nghi 
công đức, lòn g  từ  b ỉ sâu  lớn, từ  lâu  xa đến  nay, 
phát tâm  Vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà 
có th ể  thật hành nguyện  thần thông đó, để giữ  
gìn kỉnh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ  gìn  
người hay thọ trì danh h iệu  Phổ H iền Bồ Tát.

Phổ Hiền! N ếu có người thọ trì, đọc tụng, 
ghi nhớ chơn chánh tu tập b iên  chép kinh Pháp  
Hoa này, phải b iế t người đó thời là thấy đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ  m iệng P hật mà
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nghe kỉnh đ iển  này. P hải b iết người đó cứng  
dường cho Đức Thích Ca Mâu N i Phật, phải b iết 
người đó được Phật, N gài khen ỉành  thay, phải 
b iế t  ngườ i đó được T h ích  Ca M âu Ni P h ậ t  lấ y  tay  
xoa đầu. Phải b iết người dó được dức Thích Ca 
Mâu Ni Phật lây  y trùm  cho. Người như th ế  
chẳng còn lạ i ham ưa sự  vui trong đời, chẳng ưa 
kinh sách v iế t chép  của ngoại dạo, cũng lạ i 
chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ 
hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ  
săn  hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người dó tâm  ý  
ngay th iệt, có lòng nghĩ nhở, chơn chánh có sức 
phước đức. Người đó chẳng bị ba m ón độc làm  
não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, 
tà  mạn, tăng thượng m ạn làm  não hại. Người đó 
ít m uốn b iết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền.

GIẢNG:

Nếu chơn chánh biên chép thọ trì kinh này thì 
phải biết người đó như từ miệng Phật mà nghe kinh, 
được Phật Thích Ca lấy tay xoa đầu, lấy y trùm cho, 
khen lành thay! Bởi vì thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh 
này là sống giữ gìn tri kiến Phật, th ì tức nhiên gặp 
Phật chớ gì nữa, phải hiểu được ý đó. Được như vậy đâu
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còn ham gần gũi những ngoại đạo, những kẻ ác, đâu 
còn bị món độc làm não hại, mình sở dĩ còn là chưa 
nhận được, chưa sống được tri kiến Phật này. Nêu nhận 
được, sông được dâu còn ham mấy thứ này chi nữa.

CHÁNH VĂN:

Phổ Hiền! Sau khi Như Lai d iệt dộ, năm  
trăm  năm  sau, n ếu  có người nào thấy người thọ  
trì đọc tụng kinh Pháp Hoa phải nghĩ rằng: 
Người này chẳng bao lâu  sẽ đên  đạo tràng, phá  
các chúng ma thành  vô th ư ợ n g  chánh đẳng  
chánh giác, chuyển  pháp luân, đánh pháp cổ, 
th ổ i pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên  pháp  
tòa sư  tử  trong dại chúng Trời người.

Phổ Hiền! N ếu ở đời sau, có người thọ trì 
đọc tụng kinh đ iển  này, người dó chẳng còn lạ i 
ham ư a  y phục, giường nằm , những vật nuôi 
sống, chỗ m ong cầu chẳng luống, cùng ở trong  
h iện  đời đặng phước báo đó.

N ếu có người khinh chê dó rằng: "Ông là  
người d iên  cuồng vậy, luốn g làm  hạnh ấy trọn  
không đặng lợ i ích". Tội báo như th ế  sẽ đời đời 
không mắt. N ếu có người cúng dường khen  ngợi 
đó, sẽ ở trong đời nay đặng quả báo h iện  tại.



PHẨM PHỔ HIỀN BỔ TÁT KHUYỂN PHÁT 411

N êu lạ i thấy người thọ trì kinh này mà nói 
bày lỗ i quấy của người đó, hoặc th iệt, hoặc  
chẳng th iệt, người này trong h iện  đời m ắc bệnh  
bạch lại. N ếu khỉnh cười ngườ i trì kỉnh sẽ đời đời 
răng nướu thưa th iếu , m ôi xấu, m ũi xẹp , tay chân  
cong quẹo, m ắt lé , thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu  
mủ, bụng thủng, hơi ngắn, bị các bệnh  nặng dữ.

Cho n ên  Phổ Hiền! N ếu thấy người thọ trì 
kinh đ iển  này phải đứng dậy xa rước phải như  
kính P h ậtế

Lúc Phật n ó i phẩm  Phổ H iền Bồ Tát 
khuyến  phát này có hằng hà sa vô lư ợ ng  vô b iên  
Bồ Tát đặng trăm  nghìn m uôn ức m ôn 'T riền đà 
là  ni", tam thiên , đại th iên , th ế  giớ i v i trần số  các  
đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ H iền.

Lúc Phật nói kỉnh này, Phổ Hiền... các vị 
Bồ Tát, Xá Lợi Phât... các vị Thanh Văn và hàng  
Trời, rồng, nhơn, phi nhơn... tất cả đại chúng dều  
rất vui thọ trì lờ i P hật làm  lễ mà đi.

GIẢNG:

Đây Phật rấ t tán  thán, sau này thấy ai thọ trì 
đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ người đó không bao 
lâu sẽ đến đạo tràng phá chúng ma mà thành Phật.
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Người đã nhận tri kiến P hật này, khéo sống thì sẽ đến 
đạo quả giác ngộ, đến thành  Phật thôi, thành P hật là 
thành tri kiến Phật này chớ gì. Cho nên sau thấy 
người thọ trì đọc tụng kinh này phải cung kính. Còn 
nếu chê bai thì bị quả báo. ở  đây cho thấy rằng, Ngài 
Phổ Hiền Bồ Tát sẵn sàng hiện để nhắc mọi người, 
vậy bất cứ chỗ nào có thọ trì kinh Pháp Hoa là Ngài 
sẵn sàng tới tới để chỉ, để nhắc. Như vậy chì còn có 
điều là mình có chịu tỉnh hay không thôi.

Bởi vậy P hật cũng như Bồ Tát luôn luôn nhắc 
nhở, đánh thức mỗi người nhận ra cái đó, sống được 
với cái dó, là bản hoài của Phật.

Đ ây tó m  lạ i: quí vị học kinh Pháp Hoa th ì kinh 
Pháp Hoa này nói lên bản hoài của Phật là KHAI THỊ
- NGỘ - NHẬP TRI KIẾN PHẬT. Tức là đánh thức tri 
kiến P hật nơi mỗi chúng sanh, khiến cho mỗi người đủ 
niềm tin  mình có khả năng giác ngộ, khả năng thành 
Phật. Bởi vì thành  P hật đây là thành nơi chính mình 
chứ không phải thành đâu khác.

T hứ  hai: xóa tan ý niệm phân chia thứ lớp tam 
thừaỗ Cho nên đây gọi là không còn có Thanh Văn - 
Duyên Giác - Bồ Tát - đều có một thừa thôi, bởi vì tấ t 
cả đều là phương tiện, chỉ có nhất thừa mới là chân thật.

T h ứ  ba: là những hình ảnh trong đây đều là 
phương tiện  ngầm chỉ ý P hật sâu xa trong dó. Mình
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học Pháp Hoa phải học thấu qua chữ nghĩa để đạt được 
ý sâu trong đó. Thí dụ như hình ảnh bảo tháp hiện ra, 
hoặc hình ảnh cùng tử chẳng hạn, những thứ đó đều 
ngầm chỉ ý sâu ở trong, cần thấu đạt những ý đó, chứ 
không thể chết trên  hình ảnh đó, theo hình ảnh, chữ 
nghĩa, có người đọc Pháp Hoa thấy như đọc tiểu thuyết 
lâu lâu thấy Bồ Tát đâu dưới đất vọt lên, rồi tưởng 
tượng, mong cầu xa xôi thành lầm.

T h ứ  tư: với kinh Pháp Hoa phải thấy đức Phật 
Thích Ca suốt qua thân tướng hiện tại của Ngài, Phật 
đó tuổi thọ vô lượng, chớ không phải ông Phật hiện ở 
An Độ. Phật tuổi thọ vô lượng là không hạn cuộc thân 
tướng nào hết, thấy được chỗ đó rồi mình mới tin  chắc 
là Phật thường trụ, không sanh không diệt. Còn Phật 
hiện An Độ là có sanh có diệt, tin  được như th ế  là mình 
đã gieo trồng căn lành sâu nhiều đời với Pháp Hoa, tức 
là đã có h ạ t giông Phật sâu rồi. Chỉ còn có điều nữa là 
gặp duyên cho nó nẩy mầm, để cho tri kiến Phật hiện 
ra thôi. Đây tóm kết bằng bài kệ để quí vị nhớ:

Vuể thay! Diệu pháp sẵn đây pềỉ,
Trí kiến hàng ngày đấy Phật thôi.
C hĩ hãy thấy nghe không nơi clìốn,
Linh Sơn hội ấy vẫn sáng ngời!!ỉ.





TONG KÊT 
VỂ KINH PHÁP HOA

1ễ Diệu pháp tức là Tri Kiến Phật.

Diệu Pháp là pháp gì? Là pháp nhiệm mầu, tức 
là pháp không thể nghĩ bàn được, pháp gì 
không thể nghĩ bàn? Chính là tri kiến Phật 

chứ không gì khác.
Chính tri kiến Phật, nó vượt ngoài thức tình suy 

nghĩ, nó cũng không có chỗ để mình hiểu biết, thì đó 
mới là Diệu Phápề Nếu mình nghĩ được thì hết diệu rồi. 
Trong kinh, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Phật nói Pháp 
Hoa, Phật liền ngăn, "thôi thôi, chẳng nên nói, pháp ta 
diệu khó nghĩ". Tại sao P hật ngăn, bởi vì nó khó nói,



chỗ đó khó diễn tả, nói không thể nói hết được, cũng 
như dùng tâm  suy nghĩ, cũng không nghĩ đến được. Cho 
nên Phật ngăn, ngầm muốn chỉ chỗ đó là chỗ vượt 
ngoài ngôn ngữ. Cho nên ở trong kinh, có đoạn Phật thí 
dụ bao nhiêu Xá Lợi Phất cũng không biết được.

Chánh sử khắp mười phương 
Đều như Xá Lợi Phất 
Và các đệ tử khác 
Cũng đầy mười phương cõi 
Cùng suy chung so lường 
Cũng lại chẳng biết được.

Nghĩa là, đầy mười phương đều như Xá Lợi Phất 
mà cùng nhau chung lại để suy lường cũng không biết 
được trí Phật. Lỗi tại chỗ nào? Tại chỗ là suy lường 
thôi. Bởi vì suy lường là suy lường về nó, là còn cách 
xa với nó. Đoạn cuối Phật thổ lộ qua hai câu kệ:

Pháp đó không chỉ được 
Vắng bặt tướng nói năng

Pháp đó là pháp gì? Tức là diệu pháp này. Khi 
mình nói ra là nói về nó thôi, mình suy về nó thôi, tức 
là thuộc về khái niệm. Nói hay cách mấy cũng là khái 
niệm thôi, vẫn trá i với cái hiện tiền rồi.ở  đây, nó như
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vậy là như vậy không thêm  bởt gì trong đó hết. Do đó 
khi Phật mới thành đạo Ngài muốn Nhập Niết Bàn, vì 
thấy pháp Ngài chứng được nó quá chỗ hiểu biết của 
th ế  gian, quá ngôn ngữ diễn tả.

Cũng như Tổ Bồ Đề Đ ạt Ma khi sang Trung 
Hoa, gặp vua Lương Võ Đế đốì đáp mà không thông 
cảm được, Ngài bỏ đi đến chùa Thiếu Lâm, chín năm 
ngồi quay m ặt vô vách. Tại sao vậy? Là bởi vì chưa 
gặp người tri âm, chưa gặp người thông cảm được, 
khó nói, chỉ đành ngồi nhìn vào vách để chờ, chờ gặp 
người. Khi gặp được Ngài Thần Quang, nói ra  thì 
Ngài cảm thông được, Tổ mới truyền Pháp. Cho nên 
chữ Diệu này không thể giải thích bằng chữ nghĩa 
cho h ế tề

Trong bộ Pháp Hoa Đề Cương của Thiền Sư 
Minh Chánh có bài tụng nói về chữ Diệu này:

Nan hình nan trạng diệc nan danh 
Diệu tại kỳ trung nhứt điểm linh 
Thường tịch viên thông minh pháp giới 
Bản lai thanh tịnh oánh chơn tinh.
Do tư năng xuất sanh chư Phật 
Diệc thị thành vi hữu chúng sanh 
Thán nhĩ! chúng sanh mê giác phụ,
Cam ui cùng tử tẩu linh bình.
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Tạm dịch là:

Không hình, không dáng cũng không tên, 
Diệu ở trong đây một điểm linh.
Pháp giới suốt thông thường lặng lẽ,
Xưa nay thanh tịnh rực tánh chân.
Từ đây chư Phật sanh ra cả,
Củng lại hay thành có chúng sanh, 
ơ i hỡi! Chúng sanh quên cha giác!
Đành làm cùng tử chạy lang thang.

Ngài nói chỗ Diệu nó không hình không tướng 
gì hết, cũng không tên  nên không diễn tả  nổi. Chính 
một điểm linh này, nó lặng lẽ sáng suốt thông cả pháp 
giới, không có chỗ nào chướng ngại. Vậy ngay đây cũng 
vẫn có, nhưng mê. Nó là xưa nay vẫn thanh tịnh như 
vậy, vốn chân th ậ t nguyên vẹn, chói sáng chưa từng 
mê, chư Phật, chúng sanh từ đó mà hiện ra. Nói chư 
Phật từ dó hiện ra phải rồi, còn chúng sanh cũng từ đó 
hiện ra nữa sao? Bởi vì giác ngộ trọn vẹn chỗ này gọi 
chư Phật, còn mê m ất chỗ này gọi là chúng sanh, cho 
nên cũng từ đó ra chớ không đâu khác. Như vậy ai ai 
cũng có "một ông cha tánh  giác" này, nhưng bỏ quên, 
nên đành làm kẻ ăn mày lang thang, nghèo khổ, bữa 
đói bữa no, th ậ t đáng thương! Trong kinh gọi là chàng
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cùng tử bỏ cha đi ăn xin, xin được chút ít thấy chịu rồi 
còn khi gặp cha thì không dám nhận. Như vậy chữ 
Diệu, nó sẵn nơi chỗ này đây chớ không đâu khác, mà 
người không thấy là bị mê. Nếu tỏ ngộ diệu pháp này 
tức là khai tri kiến Phật là mở con m ắt đạo N hất thừa, 
đó chính là mở bộ kinh Pháp Hoa nơi chính mình.

2- Tri kiến Phật ở đâu?

Biết Diệu pháp là tri kiến P hật rồi, bây giờ cái 
tri kiến P hật đó ở đâu? Nó ở đâu mà khó nói, khó chỉ? 
Sự th ậ t hỏi ở đâu là lầm to, hỏi ở đâu là không biết gì 
về Tri Kiến Phật. Có ở đâu là nó thành  ra cái bị thấy 
là có chỗ nơi, mà đã có chỗ thấy, có chỗ nơi là ngoài 
mình rồi. Nên đặt câu hỏi đó, là không dính dáng gì 
rồi. Cho nên chỗ này phải chín chắn. Phải biết: tri là 
biết, kiến là thấy. Phật là giác ngộ, tức là thấy biết 
giác ngộ. Mà cái gì thấy biết, chính là tự tâm  mình 
thôi. Ngoài tự tâm  lấy gì thấy biết? Ngay đó thấy rõ ở 
đâu liền.

Soi lại tự tâm  mình đó là căn bản để tu hành 
đó cũng là gốc của muôn pháp, mọi pháp mà nói ra là 
chủ về tâm  chớ gì. Tam tạng kinh điển nói cho nhiều 
rố t cuộc là chỉ cái gì? Chỉ cho mình sáng lại tâm  mình 
chớ không gì khác. Cho nên ngoài tự tâm  mà đi tìm
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th ì thuộc về kinh giáo để lại thôi. Nếu có, đó là tri kiến 
P hật văn tự, mà nói m ạnh hơn là tri kiến P hật chêt. 
Còn tri kiến P hật sống là ở ngay nơi mình. Vậy ai có 
tâm  thì đều có phần, không phân biệt là nam hay nữ, 
là tăng hay tục. Bởi vậy trong kinh, Long nữ tám  tuổi 
cũng thành  P hật được. Trong kinh có bài kệ nói rằng:

Các Thế Tôn vị lai 
Số  nhiều không thể lường 
Các đức N hư Lai đó 
Cũng phương tiện nói pháp  
Tất cả các N hư Lai 
Dùng vô lượng phương tiện 
Độ thoát các chúng sanh 
Vào trí vô lậu Phật 
Nếu có người nghe pháp  
Không ai chẳng thành Phật

Đây nói các Thế Tôn vị lai là ai? Tức là những 
người đang ngồi đó chứ gì? Phật thọ ký có người nghe 
pháp, không ai chẳng thành  Phật.

Và:
Nếu người lòng tán loạn 
N hẫn đến dùng một bông
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Cúng dường nơi tượng vẽ 
Lần thấy các đức Phật 
Hoặc là người lề lạy 
Hoặc là chỉ chắp tay 
Nhẫn đến giơ một tay 
Hoặc lại hơi cúi đầu 
Dùng đây cúng dường tượng 
Lần thấy vô lượng Phật 
Tự thành đạo vô thượng

Chỉ hơi cúi đầu thôi cũng dần dần thành  đạo Vô 
thượng, như vậy trong đây P hật thọ ký cho hết. Mà 
đây đặc biệt, câu: ‘Tự thành đạo Vô thượng”, thành  đó 
là tự thành, là thành ngay chính mình thôi chứ không 
đâu khác. Rõ đó thì mình thây ngay ý nghĩa tri kiên 
P hật ở đâu liền.

3. Nói về khai thị tri kiến Phật.

Tức là đã có rồi làm sao chỉ bày đây? Nó là cái 
không hình không tướng, ngôn ngữ nói không tới, chỉ 
bày đây th ế  nào? Đây là chỉ đánh thức nhắc lại, gợi ý 
thôi, chớ làm sao chỉ thẳng ra được. Nghĩa là gợi ý cho 
người tự nhận nơi mình đó là khéo thôi. Cho nên trong 
kinh lúc Phật phóng ánh sáng, bài kệ cuối nói rằng:
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Nay Phật phóng ánh sáng 
Giúp bày nghĩa thực tướng

Phóng ánh sáng là giúp bày nghĩa th ậ t tướng 
dó, bởi vì khó nói, không thể nói hết. Người lanh lợi, 
ngay khi thấy phóng ánh sáng đó thì nhận biết liền. 
Tức là phóng ánh sáng giữa chặng mày, soi suốt cả 
phương Đông, soi cả trên  trời, soi cả địa ngục, không 
chỗ nào ngăn ngại. Ánh sáng mà soi dó để đánh thức 
ngay trong m ắt này. Nghĩa là ngay cái thây biêt này 
mà lìa mọi phân biệt, đối đãi, thì ngay đó tri kiến 
Phật sẵn hiện tiền, cái đó nó thấu suốt tấ t cả các trần. 
Cho nên đây nói suốt qua các cõi, không chỗ nào nó 
không suốt. Nhưng Phật lúc đó chỉ nhập định phóng 
quang thôi, không nói. Tại sao vậy? Đó là để cho mỗi 
người tự thầm  nhận, chớ không chết trên  ngôn ngữ. 
Ngay buổi đầu nói kinh Pháp Hoa Ngài đã ngầm chỉ 
mình một cách khéo léo như vậy.

Rồi phóng hào quang suốt qua các cõi, thấy các 
cõi như một cõi thôi, không ngăn chia gì nữa.

Lúc đó coi như hế t niệm kia dây, quên cả ý 
niệm về không gian. Mình mắc kẹt không gian cho 
nên chướng ngại. Đây quên ý niệm không gian, ngay 
đó thực tại hiện tiền, tri kiến sáng ngời. Nhưng người 
học kinh Pháp Hoa nghe nói ánh sáng do Phật phong
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như vậy, bây giờ ngồi tưởng tượng không biết bao giờ 
mình mới thấy được ánh sáng đó, ánh sáng đó ở đâu? 
Hiện giờ còn hay chăng? Chỗ này, trong kinh Phật 
cũng có ngầm ý này rồi, nói phóng nhưng cuối cùng 
không nói thâu, tức là ngày nay cũng vẫn còn. Cho nên 
trong nhà thiền, Thiền sư Viên Chiếu có lần Ngài 
thượng đường, bảo:

- Các ông hãy xem kìa, ánh sáng tốt lành rực rỡ, 
đang chiếu sáng cõi thế giới đại thiên, trăm  ức vi trần 
cõi nước, trăm ức biển cả, trăm  ức núi Tu di, trăm  ức mặt 
trời, mặt trăng, cho đến trăm  ức bốn châu thiên hạ, cho 
đến cõi Phật nhiều như bụi nhỏ đều ở trong ánh sáng đó 
hiện ra cùng một lúc. Này các vị, các vị có thấy chăng? 
Nếu mà thấy được là chính các vị đang tự thân ở trong 
ánh sáng tốt lành ấy, còn không thấy được thì đừng nói 
ánh sáng tốt lành ấy chẳng chiếu soi, hãy tham đi!

Thiền Sư Viên Chiếu này là Thiền Sư bên 
Trung Hoa, sống thời Đường cách thời Phật nói kinh 
Pháp Hoa này cả ngàn năm hơn, mà Ngài vẫn thấy 
như trước m ắt vậy, vậy là ánh sáng đó ở đâu? Tại sao 
Ngài thấy được, còn chúng ta thì không thấy? Đây 
Ngài Viên Chiếu bảo là nếu không thấy đừng bảo là 
không có, nó vẫn chiếu soi đó thôi, nên tham  cứu trở 
lại xem. Tại vì mình không ở trong hội Pháp Hoa, nếu 
đang ở trong hội Pháp Hoa thì thấy liền, tức là mở tri
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kiến Phật th ì thấy ngay, còn chưa mở thì nghe nói như 
chuyện đâu đâu. Rồi trong kinh lại nói: P hật Đại 
Thông Trí Thắng mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp 
cũng chẳng hiện tiền. Như vậy ngồi đạo tràng rồi mà 
mười kiếp Phật pháp chẳng hiện tiền. Nhiều người đọc 
đến chỗ này thắc mắc, không biết sao? Đã ngồi đạo 
tràng mà sao P hật pháp chưa hiện tiền, vậy Phật pháp 
ở đâu? Với người chưa sáng thì luôn luôn thắc mắc khó 
hiểu, mà càng tìm hiểu chừng nào càng không thể 
hiểu. Với người sáng m ắt th ì rấ t đơn giản, tại sao nó 
không hiện tiền? Là bởi vì còn muốn thấy hiện tiền, 
cho nên chẳng hiện thôi, nghĩa là còn thấy có Phật 
pháp để hiện nên nó không hiện. Tức là thấy ngoài 
mình riêng có cái P hật pháp nữa để mà hiện, là trá i 
với hiện tiền rồi làm sao hiện. Bây giờ quên bặt khái 
niệm về Phật pháp đi, thì Phật pháp hiện ngay nơi 
mình thôi, khỏi cần chờ hiện mà nó cũng h iệnỗ Cho 
nên Thiền Sư Hiểu Thuấn nói: "Nghe hai chữ Phật 
pháp là sớm đã làm nhơ tai m ắt của ta rồi". Tại sao 
vậy? Bởi Phật pháp đâu phải cái tên  vô tri đó, nhưng 
mình nghe P hật pháp mình tưởng theo tên  đó, rồi còn 
giải ra nữa. P hật là giác, nghĩa là pháp giác ngộ, thì 
quên m ất hiện tiền  đây rồi, khiến cho người nghe 
tưởng tượng có cái Phật pháp gì đó nữa, nên Ngài nói: 
nghe tên  là làm nhơ tai m ắt rồi.
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Thiền sư Tỉnh Niệm ở Thủ Sơn, một hôm giờ 
tham  vấn ban đêm có vị tăng vào thất, Sư hỏi là ai, vị 
Tăng không có đáp. Sư bảo:

- Ta biết được ngươi rồi.
Ông Tăng liền cười, Sư bảo:
- Lại đâu phải người nào khác.
Nhân đó Sư có bài kệ:

Khinh khinh đạp địa khủng nhân tri 
Ngữ tiếu phân minh cánh mạc nghi 
Trí giả chỉ kim  mãnh đề thủ,
Mạc đãi thiên minh thất khước kê.

Tức là:
Bước chân nhè nhẹ ngại người hay,
Cười nói rõ ràng có gì nghi.
Kè trí hiện nay liền nắm lấy,
Chớ đợi sáng mai gà mất đi.

Sư nói ông bước chân nhè nhẹ sợ người ta  hay, 
nhưng mà ông cười, nói rõ ràng còn dốì ai được nữa, rõ 
ràng nó lộ ra rồi. Cho nên: "Kẻ trí liền đó nắm lây đi", 
ngay đó nhận liền, còn đợi sáng mai thì gà đi mất. Đợi 
suy nghĩ là nó xa, còn ngay đó nắm lấy là xong liền, 
rõ ràng chỉ ngay mọi hành động của mình, ngay chỗ 
mình cười nói rõ ràng đó, đã biểu lộ ánh sáng chân



thật, chưa từng thiếu vắng bao giờ. Nhưng chỉ vì mọi 
người cứ lo nhớ cảnh trước mắt, lo sống theo cái bị 
biết, nên đành mê. ở  đây, nếu quí vị nhớ và thấy theo 
Như Lai thấy, thì lúc nào cũng hiện tiền hết.

Trong kinh Pháp Hoa có đoạn Phật nói: "Như 
Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy 
suốt không saỉ lầm".

Mình cũng vậy, nếu chẳng như ba cõi mà thấy 
ba cõi thì thấy suốt không chỗ nào sai lầm hết, nghĩa 
là sao? Không như ba cõi mà thấy ba cõi, tức là thấy 
tấ t cả mọi sự mọi vật giữa cõi thế  gian này, thấy hết 
không sót gì, nhưng thấy tấ t cả, mà không là cái gì 
hết. Liền đó là thấy suốt, không có chỗ nào lầm lẫn, 
không gì che mờ được.

Còn mình thấy cái gì, “là cái đó” , nó mê là mê 
chỗ đó thôi. Thấy cái bông là cái bông rồi, làm sao mà 
thấy suốt cái khác được. Còn đây là thấy tấ t cả mà đi 
qua hết, không dừng ở một cái gì, thì thấy vẫn y 
nguyên thấy, mê, giác, chỉ có chút xíu đó thôi. Ngay cái 
hoa này, mê cũng nó, giác cũng nó. Tri kiến Phật, tri 
kiến chúng sanh cũng ngay đó. Thiền sư Trí Thông ở 
trong hội của Ngài Qui Tông, đang đêm bỗng la:

- Tôi đại ngộ rồi, tôi đại ngộ rồi!
Sáng ra Ngài Qui Tông hỏi:
- Khi đêm ai la đại ngộ đâu, ra đây xem!
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Sư liền ra thưa:
- Bạch Hòa thượng, là con.
Ngài Qui Tông hỏi:
- Ông thấy cái gì?
Ông nói:
- Sư cô là người nữ.
Sư cô là cô ni, cô ni là người nữ chớ có gì đâu? 

Ngài ngộ có bấy nhiêu đó.
Vậy ngộ cái gì? Tức không có gì khác, không có 

gì lạ lùng, chính ngay chỗ sông hàng ngày của mình, 
bây giờ nhớ lại ngộ thôi, cũng như sư cô là người nữ, 
chớ không gì khác. Người nghe tưởng tượng trong đầu 
ngộ phải phóng hào quang, phải là rực rỡ gì đó, thành 
quá xa. Có bài kệ cổ Đức nói rằng:

Ngã tâm bổn dữ Phật tâm tề 
Khoáng kiếp phiêu trầm chỉ vị mè 
Bồ Đề Phạn ngữ Đường ngôn giác 
Tâm tịch nhi tri thị Bồ Đề

Tức là:
Tâm ta tâm Phật vốn không hai,
Nhiều kiếp nổi chìm bởi tại mề,
Tiếng Phạn Bồ Đề, Tàu gọi giác,
Tâm tịch mà tri ấy Bồ Đề.
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Tâm mình tâm  Phật không hai, chỉ tại mê lầm 
mà phải bao nhiêu kiếp nổi chìm trong biển luân hồi 
sanh tử. Sự th ậ t Bồ đề là tiếng Phạn, Tàu gọi là giác 
chớ không gì khác, mà giác đó là cái gì? “Tâm tịch mà 
tri ấy Bồ Đề*, tức tâm  lặng mà biết. Biết mà lặng lẽ 
đó là giác, là Bồ Đề. Còn biết mà động đi theo duyên 
là thức là mê. Cho nên tâm  Phật, tâm  ta  cũng chỗ đó, 
không khácệ

4. Hội tam qui nhâ't

Hội tam qui nhất là gom ba về một, hội ba thừa 
về nhất thừa. Tức là đưa ba thừa về nơi một thừa, 
không còn chia hai chia ba sai biệt nữa. Tức đến kinh 
Pháp Hoa này, hay là đến chỗ tri kiến Phật này là 
gom về một thừa, không còn chia có hai, có ba sai biệt 
nữa. Đó là phá cái niệm sai biệt, không còn thấy có 
tiểu thừa, đại thừa. Không còn kẹt trong giai cấp tu 
chứng, Trong kinh nói : "Chỉ một việc này thật, có hai 
chẳng phải chân". Mình vừa thấy có hai tức là có cái 
bóng rồi, huống là thứ ba.

Nếu còn thấy có cái tâm  thể Thanh Văn khác, 
có tâm  thể Duyên Giác khác, có tâm  thể Bồ Tát khác, 
có tâm  thể P hật khác, thì sao? Rõ ràng chưa hết mê, 
tức là mình cách biệt với Phật rồi.
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Ớ đây mỗi người nghiệm rõ trở lại xem. Thí dụ 
khi mình mới phát tâm, th ì mới phát tâm  đó là ai? Rồi 
tới rốt ráo giác ngộ đó là ai? Có ai khác xen vào trong 
đó không? Mà đây chia tâm  thể Thanh Văn khác, tâm  
thể Duyên Giác khác, tâm  thể Bồ Tát khác, tâm  thể 
Phật khác, thành ra có nhiều người trong đó rồi. Đây 
rõ ràng, từ lúc mới phát tâm  đến lúc giác ngộ, có ai 
khác xen vào trong đó đâu. Nghĩa là chỉ một tri kiến 
P hật thôi. Nhưng mà tùy theo người ngộ nhập có sâu 
có cạn mới thành sai biệt. Người ngộ cạn th ì nói là 
Bồ Tát mới, ngộ sâu thì Bồ Tát lên đăng địa, còn ngộ 
viên m ãn thì thành Phật vậy thôi, nghĩa là thể tri 
kiến Phật vốn không hai. Cho nên ở chỗ này rõ rồi, 
nếu tự cho mình là A La Hán, mà không tin  có tri kiến 
Phật, tức thấy có A La Hán riêng ngoài tri kiến Phật, 
th ì có th ậ t A La Hán chưa?

Vậy muốn sống trong tri kiến P hật này phải 
xóa tan  hết ranh giới ba thừa phân biệt, không còn có 
tâm  kia đây, mà muốn thấu được chỗ này th ì sao? Phải 
thu hồi các hóa Phật về một chỗ, thì ngay Ta bà đây 
chuyển thành Tịnh độ liền. Ngay nơi đây núi, sông, gò 
nỗng cũng dời chỗ khác.

Như trong phẩm Hiện Bảo Tháp.
Lúc bấy giờ cõi Ta bà biến thành  thanh tịnh, 

đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, vàng ròng làm



KINH DIỆU PHÁP LĨÊN HOA GIẢNG LỤC 430

dây, giăng ngang tám  đường, không có các tụ lạc, làng 
xóm, thành  ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông, cùng 
rừng bụi, trong đó đốt hương báu lớn, hoa m ạn đà la 
trả i khắp cõi đất, dùng lưới m àn báu giăng trùm  ở 
trên, rồi treo những linh báu. Có điều đặc biệt là chỉ 
lưu lại chúng trong hội này, còn dời các trời người ở 
chỗ khác, nghe tới đây quý vị thấy có buồn không? 
Đây để nói rằng, người ở trong tri kiến P hật đó thì 
mới thấy được, còn người ngoài làm sao thấy, dời là 
vậy chớ không phải dời đi đâu. Cũng vậy, như mình ở 
đây, đang ngồi nghe tri kiến P hật đó, nhưng còn 
dùng vọng tưởng để nghe, th ì giông như mình bị dời 
chỗ khác còn ngay đây cảm nhận tri kiến P hật th ì tấ t 
cả đều sáng ngời, có thể nói ngay đây là pháp hội 
Linh Sơn cũng vẫn còn đang diễn bày đó. Nhưng chỉ 
người ở trong ánh sáng tri kiến P hật thì thấy rõ, còn 
người chưa vào trong đó thì không thấy. Đó là để nói 
lên, tâm  mình thanh tịnh  rồi th ì nhìn ra cái gì cũng 
thanh tịnh sáng suốt hết. Còn tâm  mình tối, mê thì 
nhìn gì cũng tối, cũng mê, tâm  mình có cao có thấp, 
nhìn ra thấy có cao có thấp, tâm  bình đẳng th ì nhìn 
đâu cũng bình đẳng.

Điểm kế  nữa, hiểu rõ như vậy rồi, th ì bây giờ 
thọ tr ì Pháp Hoa sao đây? Làm sao thọ trì, tức là gìn 
giữ để nó không gián đoạn, không mất? Mỗi tối phải
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tụng tới tụng lui hoài phải không? Dù cho tụng hay 
cấch mấy cũng có gián đoạn, đâu phải tụng sucít cả 
ngày. Tức phải dùng trí vô sư ngay trong chính 
m ình mới giữ nổi kinh Pháp Hoa này không m ất 
thôi. Dù cho mình dùng trí thông m inh lanh lợi cách 
mấy, dùng tr í bên ngoài đó, th ì có lúc cũng phải trả  
lại, cũng phải vắng m ặt. Trí học ở ngoài của thầy  lâu 
lâu cũng phải quên. Thí dụ đây, ngồi nghe th ì b iết 
có Pháp Hoa đó, nhưng ra ngoài th ì quên m ất rồi. 
Còn m ình mở trí vô sư của mình đó th ì không m ất. 
Cho nên hình ảnh ở trong kinh Pháp Hoa là phó 
chúc cho các vị Bồ T át từ dưới lòng đấ t vọt lên. Các 
vị Bồ T át ở nơi cõi khác xin hộ trì Pháp Hoa, nhưng 
P h ậ t không nhận  mà nhận  các vị Bồ T át từ lòng đất 
vọt lên ỗ Bồ T át từ lòng đ ấ t vọt lên  là tr í vô sư từ 
tâm  m ình h iện  ra. Phải mở trí vô sư này mới từ đó 
giữ gìn Pháp Hoa không m ất được, vì nó ở ngay nơi 
mình. Mà khi mở tr í vô sư này rồi th ì nói theo kinh 
Pháp Hoa, mình mới bậ t ngửa m ột điều! Là tuổi thọ 
của P h ậ t không tính  kể! Bởi vì mình thây, đây P hật 
không phải ở th ân  tướng, có hình có dạng này, mà 
thấy  suốt qua pháp th ân  Phật. Như vậy cái th ân  
này, dù P h ậ t có nhập N iết Bàn nhưng tuổi thọ kia 
nó không cùng tận , dù cho th ế  giới có hoại, nó cũng 
không động đến tuổi thọ kia, sống với tuổi thọ đó
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mởi là chỗ thọ trì Pháp Hoa chân thậ t, đúng với 
nghĩa thọ trì.

Thọ là nhận. Trì là gìn giữ. N hận và gìn giữ 
không bao giờ mất. Còn quý vị nhận gìn giữ bộ Pháp 
Hoa để trên  bàn đây, th ế  nào cũng m ất thôi. Phải thấy 
được ý đó. Cho nên kế sau đó thì Như Lai chúc lụy: 
Ngài hiện tướng lưỡi rộng dài, từ đây trùm lên cả Trời 
Phạm Thiên: rồi tằng hắng, tiếng đó vang cả mười 
phương th ế  giới, Ngài dùng hình ảnh đó mà chúc lụy, 
tại sao không dùng lời nói mà chúc lụy nghe dễ hiểu 
không? Bởi đó là chỗ không nói hết bằng lời. Nghĩa là 
hiện tướng lưỡi rộng dài, ở đây trùm khắp hết cõi trời, 
rồi tằng hắng một tiếng vọng cả mười phương, ai nghe 
được tiếng tằng hắng đó, th ì được Phật chúc lụy, ai 
thấy được tướng lưỡi rộng dài đó cũng được P hật chúc 
lụy. Vậy trên  cái hoa, cái bàn nó cũng có cái tướng lưỡi 
của Phật đó, nếu mình thấy được. Mình thọ trì Pháp 
Hoa là thọ trì như vậy.

Điều quan trọng cuối cùng là phải thể nhập 
Pháp Hoa, nói gì nói phải thể nhập mới được, có thể 
nhập th ì mới sống trọn vẹn trong tri kiến Phật, còn 
nói hay, hiểu gì cũng bên ngoài thôi. Có câu chuyện: có 
vị học giả Tông Thiên Thai, tên  là Đạo Văn, ông đã 
trên  50 tuổi, từng nghiên cứu giáo nghĩa Thiên thai 
này trên  30 năm, ông nghe tiếng Thiền sư Chân Quán,
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là vị Thiền sư trước kia cũng từng nghiên cứu giáo 
nghĩa của Tông Thiên thai này, tức là giáo nghĩa Pháp 
Hoa, nhưng sau này tham thiền được sáng đạo thành 
Thiền sưệ Đạo Văn đến tham vấn Ngài Chân Quán, 
thành khẩn thưa:

- Con đã học qua tư tưởng Pháp Hoa của tông 
Thiên thai từ nhỏ, nhưng chỉ có một vấn đề trước sau 
là chưa hiểu rõ.

Quí vị nghe chỗ này phải chú ý! Nghĩa là học 
qua tư tưởng kinh Pháp Hoa từ nhỏ, nhưng có một vấn 
đề không hiểu thôi. Chính chỗ đó là chỗ Thiền sư 
thấy  ra.

Ngài Chân Quán bảo:
- Tư tưởng Pháp Hoa của Tông Thiên Thai rấ t là 

rộng lớn sâu xa, viên dung vô ngại, nên trong đó bao 
gồm rấ t nhiều vấn đề, th ế  mà ông chỉ có một vấn đề 
chẳng hiểu, như vậy chẳng biết đó là vấn đề gì?

Đạo Văn thưa:
- Kinh Pháp Hoa nói tình  với vô tình  đồng 

tròn  chủng trí (tình dữ vô tình, đồng viên cảnh trí). 
Ý này nhận  cỏ cây hoa lá đều hay th àn h  P h ậ t được. 
Vậy xin hỏi thầy, cỏ hoa đó th ậ t có khả năng thành  
P h ậ t chăng?

Quý vị học Pháp Hoa có nghi không? Trong đó 
nói tình dữ vô tình đồng thành  chủng trí, vậy cỏ hoa
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đều có khả năng thành P hật hêt. Cho nên đây ông mới 
nghi: cỏ hoa th ậ t có khả năng thành  Phật hay không?

Thiền Sư Chân Quán bảo:
- Ba mươi năm nay ông mang cái niệm cỏ hoa 

cây lá có thành P hật hay không, đối với ông có ích gì? 
Ông nên quan tâm  đến “tự chính mình, thê nào thành 
Phật” cần xét nghĩ như th ế  mới đúng hơn.

Đạo Văn ngạc nhiên mới thưa:
- Con quả th ậ t chưa có nghĩ đến như thế, Vậy 

xin hỏi: Tự chính mình của con thê nào thành Phật?
Thiền sư Chân Quán bảo:

- Ông đã nói chỉ có một vấn đề hỏi ta thôi, vậy liên 
quan tới vấn đề thứ hai, tự ông đã giải quyết xong rồi.

Mới đó ông nói chỉ có một vấn đề là không 
hiểu thôi, mà bây giờ vấn đề đó ông hỏi ta  là vấn đề 
thứ hai rồi, mà vấn đề thứ hai là ông tự giải quyết 
xong rồi.

Cho thấy rõ ràng ông Pháp sư Đạo Văn này chỉ 
học trên  chữ nghĩa. Nghiên cứu cũng nghiên cứu chữ 
nghĩa nên bị khái niệm tưởng tượng quá nhiều. Qua 
ngôn ngữ trình  bày th ì mình thấy rõ, ông nói tưởng 
đâu ông thông h ế t rồi, chỉ còn có một vấn đề thôi. Cho 
nên Ngài Chân Quán mới nhấn m ạnh lại: "ông đã nói 
chỉ có vấn đề thôi, bây giờ liên quan đến vấn đề thứ 
hai, kể như ông giải quyết xong". Như vậy đây là tưởng
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tượng thôi, chớ không phải th ậ t là ông chỉ có vấn đề. 
Cho nên gặp Thiền Sư Chân Quán nhìn ra chỗ hở của 
ông rồi, do đó Thiền sư muốn đánh thức, đưa ông trực 
tiếp thể nghiệm vào, chớ không còn khái niệm suông.

Cho nên cuối cùng là Nhập Tri Kiến Phật, phá 
năm ấm, phá sạch hết tình chấp ngã, rỗng suốt qua các 
ấm đó, chỉ còn Tri Kiến Phật sáng ngời hiện hữu, lúc 
đó mình mới th ậ t sự hiểu Pháp Hoa, mới có sức sống 
Pháp Hoa, thì ngay đây chính mình là bộ kinh Pháp 
Hoa. Nhưng nếu chỉ có sáng ở nơi mình thôi thì cũng 
chưa đủ. Mình sáng cho mình, nhưng chưa soi sáng cho 
tấ t cả mọi loài, cũng như chưa soi sáng cùng tột vị lai. 
Nên cuối cùng là phẩm Phổ Hiền, Ngài sẩn sàng hiện 
đến bất cứ chỗ nào có người trì Pháp Hoa. Vậy ngay 
đây mình trì Pháp Hoa, Ngài cũng sẵn sàng hiện đến, 
không có chừa. Nếu còn chừa một chúng sanh là còn 
chừa chỗ chưa giác. Tức là mình thấy còn một chúng 
sanh thật, ơ  đây không có một chúng sanh nào thậ t 
hết, mà đều đầy đủ tri kiến Phật, thì cái thấy tri kiến 
Phật đó mới là triệ t để, mới thâu suôt hoàn toàn.

Tóm lại, ai ai cũng đều có bộ kinh Pháp Hoa, 
cũng như Pháp Hội Linh Sơn cũng vẫn còn ngay trước 
m ắt đây chớ chưa m ất đi đâu, khỏi cần phải sợ. Bồ Tát 
Phô Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm cũng sẵn 
sàng ngay đây hết. Bởi vì Bồ T át Phổ Hiền nói rõ:
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bất cứ chỗ nào có trì kinh Pháp Hoa thì Ngài sẩn sàng 
hiện tới. Mình cứ nghe Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng 
sáu ngà, rồi tưởng tượng, trông hoài không thấy, chớ sự 
th ậ t Bồ Tát Phổ Hiền là đang ở đây.

Ngài Lâm Tế có dạy ở điểm này, Ngài nói rằng: 
“Có hạng người học cứ nhắm  vào trong núi Ngũ Đài 
để mà tìm Văn Thù, sớm đã lầm rồi. Núi Ngũ Đài 
không có Văn Thù, các ông muôn biết Văn Thù 
chăng? Chỉ là chỗ dùng ngay trước m ắt của ông đây, 
trước sau chẳng có đổi khác, nơi nơi chẳng nghi ngờ, 
chính cái này là Văn Thù sống, các ông tâm  niệm 
sáng soi không sai biệt, th ì nơi nơi thảy là chân Phổ 
Hiền, các ông một tâm  niệm tự tạ i hay cởi trói tùy 
chỗ giải thoát th ì chính đó là chánh định Quán Âm”. 
Vậy, ba vị Bồ Tát: Văn Thù - Quán Âm hay Phổ Hiền 
là cũng ngay nơi mình thôi, ngay trong tri kiến Phật 
là có đủ, nếu mình khéo mở cái tri kiến Phật. P hật 
tuy đã nói Pháp Hoa này cách đây hai ngàn mấy 
trăm  năm rồi, nhưng mình nghe thấu chỗ này thì 
thấy như ngay trước mắt.

Nghe kinh Pháp Hoa phóng ánh sáng, rồi Bồ 
Tát dưới đất vọt lên đầy cả cõi, mình tưởng tượng 
không biết là bao giờ cho thấy được. Rồi mong thấy 
nữa, thành ra tưởng tượng quá nhiều, trá i xa với Phật 
đang hiện tiền đây.





KINH DIỀU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG LỤC____________ 438

MỤC LỤC

12- Phâm Đề Bà Đạt Đa ..............................5

13- Phâm Trì ................................................2 9

14- Phâm An  Lạc Hạnh ............................. ..47

15- Phâm Tùng Địa Dũnq Xuất ................. ... 95

16- Pliâm Mỉiư Lai Thọ Lượnq .................... ...123

17- Phâm Phân Biệi Cônq Đức ................. ...147

18- P li Ốm Tuìj ônq đức ......  .............. ...177

19- Phâm Pliỏp Sư Cônq Đức .................. ... 191

20 - Phâm Thưàng Bđt Kliinh B ồ T á t ............2 2 9

21- Pliâm Mhư Lai Tliổn Lực .........................253

22 -  Pliâm Cliúc Lụiị .................................. ..273

23- Phâm Dược Vươnq B ồ Tát Bôn Sự ........283

24 - Phâm Diệu Am  B ồ T á t....................... 319



25  - Phâm C)uán Thế Am  B ồ T á t............  341

26 - Phâm Đà Ma Mi .......................  373

27  - Phố m Diệu Trang riqhiêm Vươnq Bôn Sự 379

28  - Phâm Phô' hiên B ồ Tát K U 4ến Pháf .... 3 9 9

- Tônc) kết Về Kinh Pháp Hoa ......................... 415

TỔNG KẾT VỀ KINH PHÁP HOA 4 3 9



KINH PHÁP HOA 
Giảng Lục

Tập III
THÍCH THÔNG PHƯƠNG

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Nguyễn Thanh Xuân

Biên tập: Đỗ th ị Quỳnh
Sửa bản in: Thiền sinh Trúc Lâm 
Bìa&Trình bày: Thiền sinh Trúc Lâm

Điện thoại P hát hành: 033. 661477

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Nhà số 4-Lô 11-Trần Duy Hưng-Hà Nội 
ĐT: 04.5566701-Fax: 04.5566702

In 3000cuốn (đợt 1). Khổ 14,5ạnx20,5cm, tại Công ty In & Văn hóa phẩm. 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 117-2006/CXB/358-10/TG.
In xong và nộp lưu chiểu Quý 1 năm 2007.


